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ôi còn nhớ rất rõ, cách đây 45 năm, vào dịp 

đầu năm âm lịch, khi bắt đầu buổi học của lớp 

Cao học Chính trị Kinh doanh thuộc trường Đại 
học Chính trị Kinh doanh Đà Lạt trên lầu 2, Thương 
xá Tax, Sài Gòn, ông Douglus Pike, giáo sư về Asian 
Studies của chúng tôi đã mở đầu bằng câu hỏi này, 
“Các anh chị có biết không? Vào lúc này, dân chúng 
các nước Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản đang 
làm gì?” Chúng tôi đang ngơ ngác chưa biết trả lời sao 
cho đúng ý câu hỏi thì ông nói tiếp, “Họ đang ăn Tết 
âm lịch như dân Việt Nam các anh. Các anh hãy nhớ 
lấy, đây là một điểm rất lý thú: Tất cả các dân tộc dùng 
đũa ăn cơm đều đón mừng ngày Tết âm lịch này. ” 

Lời nói của GS Pike đã mang đến cho tôi một cảm 
hứng về những điểm giống nhau trong sinh hoạt văn 
hóa và xã hội giữa các nước Đông Á, nhưng vì tình 
hình chiến sự của đất nước lúc bấy giờ quá khốc liệt, 
chúng tôi phải trải qua cuộc sống ly tán đây khó khăn, 


nên cũng không có thì giờ nghĩ đến làm thế nào đi sâu 
nghiên cứu thêm đề tài đó. 

Những năm gần đây, trong quá trình biên soạn sách 
Chữ Hán - Tiếng Hán Việt và Sự Vận Dụng Trong 
Tiếng Việt, tôi được dịp đọc qua nhiều sách Việt, Anh, 
Trung văn trong đó có một số tư liệu liên quan đến đôi 
đũa và cuộc sống văn hóa, xã hội của những dân tộc 
dùng đũa ăn cơm, vì vậy tôi nảy sinh ý định biên soạn 
đề tài mà ông Douglus Pike đã gợi ý 45 năm trước, 
mong đóng góp thêm một số nhận xét về cuộc sống 
của nhân dân các nước có cùng chung một nên văn 
hóa, một mô thức xã hội với chúng ta trong quá khứ, 
từ đó nghiên cứu thêm khuynh hướng phát triển của 
các xã hội đó trong nền văn minh “kỹ thuật số” hiện 
tại. Đó là động cơ để viết cuốn “Văn Minh Cầm Đũa 
Và Những Tương Đông Trong Văn Hóa Xã Hội Các 
Nước” này của chúng tôi. 

Cũng xin nói thêm, vài phần trong sách này có nội 
dung đã được bàn đến trong cuốn sách đã xuất bản, 
Tiếng Hán Việt và Sự Vận Dụng Trong Tiếng Việt, 
thì chúng tôi tránh lập lại hoặc sẽ đào sâu hơn; một vài 
phần có quan điểm hay tư tưởng giống với sách đã xuất 
bản trên thì chúng tôi sẽ đổi cách diễn đạt, nhưng vẫn 
giữ sao cho nội dung, ý tưởng được trình bày nhất quán 
và mạch lạc, để độc giả dễ nắm vững vấn để, không 
phải chỉ để thêm trang cho sách dày hơn. 

Kính mong các bạn góp ý những chỗ sơ sót và phê 
bình những ý kiến thô thiển hay sai lầm nếu có của 
chúng tôi, để chúng tôi có thể bổ sung và sửa đổi trong 


kỳ tái bản tới. 

Sau cùng, tôi cũng xin cảm ơn các cháu, con các anh 
chị tôi, đã nhiệt tình đóng góp ủng hộ tài chánh cho chi 
phí xuất bản cuốn sách này. Không có sự đóng góp của 
các cháu, cuốn sách này chắc không có cơ hội đến tay 
các bạn. 
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CHƯƠNG A 


VĂN MINH CẦM ĐŨA: 
PHAM VI VÀ ĐẶC TÍNH CỦA 
NỀN VĂN MINH CẦM ĐŨA 


I. Văn Minh Cầm Đũa là gì? 
1. Từ Văn Minh Cầm Đũa: 


Khi bắt đầu viết cuốn sách này, chúng tôi có bâng 
khuâng về từ “văn minh” mình dùng để gọi một văn 
hóa quen thuộc trong xã hội Việt Nam và trong các 
nước Đông Á khác như Trung Quốc, Triều Tiên và 
Nhật Bản, đó là văn hóa cầm đũa. Có một vài người 
bạn, trong lúc nói chuyện, thấy tôi dùng từ “Văn Minh 
Cầm Đũữa,” cũng góp ý, “Sao lại gọi Văn Minh Cầm 
Đũa, hồi giờ tôi có nghe đâu, tôi chỉ nghe nói đến “Văn 
hóa cầm đũa" hoặc là nền “Văn minh đồng văn đồng 
chủng.”” Không sai, ở Hoa Kỳ chẳng hạn, khi nói đến 
tập quán dùng đũa ăn cơm, ăn mì, ăn phở, ăn Sushi hay 
ăn những thức ăn khác, người ta hiểu đó là cái “văn 
hóa cầm đũa” (Chopstick culture) của người Đông 
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phương. Tôi công nhận tập quán dùng đũa trong bữa 
ăn là một văn hóa đặc biệt của người Đông Á và một 
số cộng đồng người Đông Á ở các nước Đông Nam 
Á cũng như trên khắp thế giới. Tôi cũng không chọn 
“Nền văn minh đồng văn đồng chủng” để chỉ nền văn 
minh đặc thù này của bốn nước Đông Á, vì tuy họ có 
dùng chung một loại chữ viết là chữ Hán trong suốt hai 
ngàn năm, nhưng họ không “đồng chủng,” mỗi dân tộc 
trong bốn nước này đều có nguồn gốc và quá trình phát 
triển khác nhau, nên họ không thể cùng xếp vào loại 
“cùng chủng” được. 

Nhưng sở dĩ tôi muốn dùng từ “Văn Minh Cầm 
Đũa” là vì cái tập quán sử dụng đũa diễn ra trong một 
phạm vi rộng lớn gồm nhiều quốc gia, nhiều chủng tộc 
với những sắc thái văn hóa khác biệt, mà vẫn mang 
những đặc tính giống nhau trong văn hóa xã hội, chẳng 
hạn như cùng tiếp thu và sử dụng chữ Hán, cùng chịu 
ảnh hưởng Nho, Lão, Phật và nhiều thứ khác nữa mà 
từ đó phản ánh những hệ lụy trong đời sống văn hóa xã 
hội của các quốc gia cùng cầm đữa ăn cơm. Từ “Văn 
Hóa Cầm Đũa” là nói đến cái nhỏ hẹp của cách dùng 
đũa, các tục lệ cầm đũa, các kiểu cách khác nhau của 
đôi đũa trong các nước v.v... Còn cái lớn hơn là cái 
nguồn gốc xuất xứ của đôi đũa, các điều kiện khí hậu 
và nền nông nghiệp, ngư nghiệp đã ảnh hưởng thế nào 
đến hình dạng đôi đũa, những yếu tố văn hóa xã hội mà 
các nước cầm đũa cùng tiếp nhận đã ảnh hưởng thế nào 
đến đời sống tinh thần và vật chất của các nước dùng 


2.1% 


đũa, “văn hóa” này lại cùng nằm trong một trạng thái 


lồ 


VĂN MINH CẢM ĐÙA V À NHỮNG TƯƠNG ĐÔNG 
TRÓNG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


kết hợp của những hoạt động xã hội, chính trị và văn 
hóa của lịch sử các nước Đông Á. Nó cũng gần như là 
một trong các giai đoạn của nên văn minh nhân loại 
trong một khu vực nhất định, mà nền Văn Minh Cầm 
Đũa là một. 


2. Sự khác biệt giữa văn hóa và Văn Minh Cầm 
Đũa: 

Văn hóa là mô típ diễn đạt các mặt xã hội và nghệ 
thuật của một cộng đồng hay của một quốc gia, còn 
văn minh là mô típ phát triển văn hóa xã hội của một 
cộng đồng rộng lớn hay của nhiều quốc gia. Vì vậy mà 
vấn đề “cầm đũa” tôi muốn nói ở đây là một “nền văn 
minh,” một mô típ phát triển xã hội.” Cầm đũa là một 
tiến trình của một xã hội, của một nền văn minh vì 
sống trong một môi trường với điều kiện thiên nhiên 
khác nhau, một số dân tộc từ dùng tay, cây để xử lý 
thức ăn đã tiến tới dùng dao nĩa, đó là một tiến bộ 
của văn minh Tây phương, nhưng tiến bộ trong việc sử 
dụng dao nĩa trong bữa ăn không có nghĩa là họ tiến 
bộ hơn xã hội ăn bốc hoặc xã hội cầm đũa; còn một số 
dân tộc khác thì từ dùng tay, cây để xử lý thức ăn đã 
tiến tới sử dụng đôi đũa vừa thon, nhẹ vừa hợp vệ sinh, 
đó là một tiến bộ của văn minh Đông Á, nhưng tiến bộ 
trong việc sử dụng đôi đũa trong bữa ăn cũng không 
có nghĩa là chúng ta văn minh hơn xã hội ăn bốc hay 
lạc hậu hơn văn minh Tây phương. Không phải chúng 
ta không luyện được sắt, đồng để làm ra dao nĩa mà vì 
ta không có nhu cầu dùng dao nĩa để ăn cơm, dao nĩa 
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không thích hợp với những món ăn của chúng ta. Còn 
nếu cần sắt thép để làm dao, gươm, thì xã hội Đông Á 
đã có biết bao “thần đao bảo kiếm,” “có thể cắt sắt như 
cắt giấy!” Tuy Văn Minh Cầm Đũa xuất hiện muộn 
hơn, nhưng nó cũng có những giai đoạn phát triển của 
nó, cũng gần giống như các nhà khảo cổ đã chia các 
giai đoạn tiến triển của loài người bằng “Văn Minh Đồ 
Đá,” “Văn Minh Đồ Đồng,” v.v... vậy. 

Điều này cũng phù hợp với định nghĩa “văn minh” 
mà chúng ta thường biết đến: “Xã hội loài người phát 
triển từ thuở hoang dã cho đến ngày nay, có thể ước 
chừng 10,000 năm trong một không gian rộng lớn của 
trái đất và được các nhà khoa học chia ra làm nhiều 
thời đại: Cổ đại, Trung đại, Cận đại và Hiện đại. 
Trong mỗi thời đại, xã hội loài người nổi lên một số 
vùng, mà ở đó xã hội cư dân ở điểm tập hợp được các 
giá trị tiên tiến, vượt trội trong nhiều lĩnh vực - hình 
thành nên văn minh... " (Theo Wikipedia trên internet) 

Hơn nữa, cách đây hơn 45 năm, đã có vài học giả 
nhắc đến hoặc bàn sơ qua “Văn Minh Cầm Đũa,” dù 
chưa được rộng rãi lắm. Thây tôi, ông Douglus Pike, 
lúc giảng dạy ở trường Cao Học Chính Trị Kinh Doanh 
Đà Lạt, tọa lạc trên lầu 2 Thương Xá Tax, trung tâm Sài 
Gòn xưa, đã nói đến danh xưng của nền văn minh này, 
ông gọi bằng tiếng Anh là “Chopstick Civilization,” 
tôi tạm dịch là “Văn Minh Cầm Đũa.” Tôi còn nhớ rõ 
lời ông nói trong lớp với chúng tôi vào dịp đầu Xuân 
mà tôi đã kể lại trong cuốn Chữ Hán-Tiếng Hán Việt 
và Sự Vận Dụng Của Tiếng Hán Việt Trong Tiếng 
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Việt: Đại ý là “...Một đặc điểm nổi bật của nền Văn 
Minh Cầm Đũa là trong lúc này (dịp đầu Xuân), người 
dân của các quốc gia đó đang đón mừng Tết âm lịch. ” 

Như vậy thay vì nói đến phạm vi nhỏ hẹp của văn 
hóa cầm đũa, trong sách này, chúng tôi sẽ bàn đến các 
khía cạnh rộng lớn hơn của cái văn hóa đó: Nền Văn 
Minh Cầm Đũa và những yếu tố bao hàm trong nền 
văn minh đó đã ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa xã 
hội của các quốc gia liên hệ. Nếu thỉnh thoảng tôi có 
dùng đến “văn hóa cầm đũa,” chỉ là ý muốn nói đến 
những yếu tố riêng biệt trong mỗi nước của tổng thể 
nên “Văn Minh Cầm Đũa.” 


H. Phạm vi các quốc gia trong nên Văn Minh Cầm 
Đũa 

1. Ba nhóm quốc gia có cách ăn uống khác nhau 
của loài người: 

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, khi nói đến 
việc ẩm thực, các nhà khảo cổ và sử gia thường hay 
chia các chủng tộc theo ba nhóm: Nhóm thứ nhất là 
nhóm ăn bốc, nhóm thứ nhì là nhóm ăn bằng dao, nĩa 
và nhóm thứ ba là nhóm ăn bằng cách cầm đũa. Ba 
nhóm này, mãi đến ngày nay vẫn còn, tuy cũng có một 
số di chuyển qua lại, đặc biệt là ở các đô thị. Người Ấu 
Mỹ tuy dùng dao nĩa, lúc ăn đồ ăn Á Châu, cũng tập 
sử dụng đôi đũa, có người đã quen dùng, sử dụng đôi 
đũa rất thành thạo, điêu luyện; người Á Châu, gồm có 
người ăn bốc và người dùng đũa sống trên các vùng 
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khác nhau, khi đi ăn trong các quán ăn Âu Mỹ, cũng 
phải học để biết cách sử dụng dao nĩa; người dùng dao 
nĩa và người cầm đũa, khi đến các quốc gia Châu Phi, 
Trung Đông hay Ấn Độ, cũng phải “nhập gia tùy tục” 
mà ăn bốc, ở đó không có đũa, chỉ có chiếc thìa tạm 
dùng nếu bạn cứ làm rớt đồ ăn hoài. 

Có phải trong ba nhóm có cách ăn khác nhau đó, 
nhóm cầm dao nĩa là nhóm văn minh nhất không? Hay 
nói một cách khác, có phải nhóm ăn bốc là nhóm kém 
văn minh không? Không phải vậy. Cách ăn uống là 
một khía cạnh của văn hóa, như ta thường hay nói, văn 
hóa cầm dao nĩa, văn hóa cầm đũa và văn hóa ăn bốc. 
Nếu nói văn hóa là một mô típ diễn đạt các mặt xã hội 
và nghệ thuật của một cộng đồng, một quốc gia thì văn 
hóa không có cao thấp, không có xấu tốt, không có cái 
nào hơn cát nào. 

Khi nhìn một nhóm người Trung Đông đang ngôi 
ăn vây quanh thức ăn trên chiếc chiếu, bạn có thể cười 
và cho là kém văn minh, nhưng đó là một thứ văn hóa 
tiếp nhận cái tuyệt vời của thức ăn qua cảm nhận của 
bàn tay, cảm xúc được cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái 
mềm của thức ăn, làm tăng mức độ thưởng thức của 
bữa ăn. Trong khi đó thì người cầm đũa và người ăn 
bốc lại hay chê giống người dùng dao, nĩa, vì theo họ, 
dùng dao nĩa trong bữa ăn thể hiện lòng hiếu chiến của 
người Tây phương, đến lúc cần ăn uống, nghỉ ngơi mà 
vẫn còn dùng dao! Một số bạn người Hoa Kỳ của tôi 
thì hay hỏi tôi: “Cứ dùng đũa thế này thì làm sao các 
anh ăn ham và beefsteak? Bất tiện quá!” Họ không 
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biết rằng trên bàn ăn, chúng ta không có những miếng 
thịt lớn và dai như beefsteak, tất cả thịt đều được xắt, 
chặt nhỏ hoặc nấu, tiểm cho mềm trước khi mang lên 
bàn ăn và chúng ta chỉ cần dùng đôi đũa để xẻ, gắp 
thức ăn. Tôi chỉ trả lời họ là “khi ăn ham và beefsteak, 
chúng tôi cũng dùng dao na như các anh chị.” 


2. Những quốc gia trong nền Văn Minh Câm Đũa 


Văn Minh Cầm Đũữa là nền văn minh trong đó mọi 
người dân đều dùng đũa trong các bữa ăn, từ ngàn xưa 
và trong một phạm vi rộng lớn. Nhóm quốc gia có 
dân cầm đũa ăn cơm gồm có Trung Quốc, Việt Nam, 
Triều Tiên và Nhật Bản. Cũng như các bạn tôi trong 
lớp Asian Studies trước đây, có người sẽ bổ túc thêm 
các nước như Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Miến 
Điện... Không đúng đâu. Đài Loan cũng là một tỉnh 
của Trung Quốc trước đây, nên không thể xem là một 
thực thể chính trị độc lập; Hồng Kông thì là lãnh thổ 
của Trung Quốc, sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ I 
(1839-1842), Trung Quốc phải ký hòa ước Nam Kinh, 
nhường Hồng Kông vĩnh viễn cho Đế Quốc Anh, dù 
sao, nó vẫn được coi là lãnh thổ của Trung Quốc, 
tuyệt đại đa số vẫn là cư dân Trung Quốc (Anh đã 
trao trả lại Hỗng Kông cho Trung Quốc năm 1997); 
còn Singapore là một tiểu quốc độc lập từ 1965 sau 
khi ly khai với Liên Bang Mã Lai Á, trong đó dân số 
người Hoa đông hơn các tộc khác như Mã Lai, Ấn Độ, 
Indonesia, Philipipines, v.v... mà số người Hoa đó lại 
dùng đũa, nên người ta hiểu lâm là người Singapore 
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cầm đũa ăn cơm. Những tộc còn lại ở Singapore như 
người Miến Điện, Ấn Độ, Malaysia, v.v... lại càng 
không phải, họ thuộc giống người Tây Á, ăn bốc. 

Có bạn lại nghĩ rằng “ăn bốc” mất vệ sinh, cái gì 
cũng dùng bàn tay của mình, đâu có hợp vệ sinh. Mới 
nghe cũng có lý lắm, nhưng cũng không đúng với 
quan niệm của những người dân ăn bốc. Dĩ nhiên, 
trước khi ăn uống họ phải rửa tay, trong sinh hoạt 
hằng ngày việc gì nên dùng tay trái, việc gì nên dùng 
tay phải, họ đều tự mình có phân biệt rồi. Tôi nhớ 
chuyện thầy tôi kể lúc chúng tôi còn học tiểu học về 
chuyện khi ông còn ở bên Mã Lai Á: Một hôm ông 
ngồi tàu điện trên phố Kualalumpur, khi người xét 
vé xe đến hỏi vé thì ông vội lấy tay trái móc tấm vé 
trong túi ra và thuận tay đưa luôn cho người xét vé, 
Người xét vé không cầm vé, lại dùng hai mắt trừng 
(trợn) ông, có vẻ tức tối. Ông chợt biết mình làm sai 
phép nên rút tấm vé lại, đổi sang tay phải mà đưa cho 
người xét vé, người xét vé không giận nữa, nghiêm 
nghị xét qua hành khách khác. Không biết bây giờ có 
còn lệ đó hay không chứ 50-60 nắm trước, trong xã 
hội Mã Lai Á thì tay trái thường dùng làm vệ sinh, mà 
nếu dùng tay trái để đưa vật gì cho người khác là một 
sự xúc phạm, khinh bỉ! 

Như vậy, chúng ta đều thấy rõ, những quốc gia ở phía 
Tây Việt Nam và Trung Quốc như Campuchia, Thái 
Lan, Ấn Độ, v.v... là những quốc gia ăn bốc, không 
biết dùng đũa, không từng tiếp thu và sử dụng qua chữ 
Hán. Cũng có nghĩa là những quốc gia đó không cùng 
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chịu áp lực Hán hóa như các nước Đông Á, các nước 
trong nền Văn Minh Cầm Đữa. 


3. Văn Minh Câm Đũa gắn liền với sự phát triển 
chữ Hán và sự bành trướng của phong kiến Trung 
Quốc: 


Các bạn thử tìm xem, trên thế giới có nước nào trước 
đây người dân dùng đũa trong bữa ăn mà không sử 
dụng chữ Hán không? Tôi thử đổi lại câu hỏi khác, 
các bạn thử tìm xem, trên thế giới có nước nào từng sử 
dụng chữ Hán trong mọi sinh hoạt mà người dân vẫn 
ăn bốc hoặc dùng dao nĩa không? Sự thực hai câu hỏi 
trên chỉ là một, nói lên sự gắn bó mật thiết giữa văn 
hóa chữ Hán và Văn Hóa Cầm Đũa. 

Ta cũng thấy trong lịch sử xây dựng đất nước của 
các nước vùng Đông Nam Á, nước nào có tiếp thu văn 
hóa chữ Hán và văn hóa cầm đũa thì nước đó đã từng 
bị xâm lược hoặc chịu áp lực Hán hóa của các triều đại 
phong kiến Trung Quốc. Không những bị xâm lăng 
mà còn bị áp lực đồng hóa qua các chính sách cai trị và 
chính sách Hán hóa, biến các nước càng ngày càng lệ 
thuộc vào văn hóa chữ Hán, từ đó mang lại những hậu 
quả tương đồng trong văn hóa và xã hội của các nước. 
Chỉ có Nhật Bản là ngoại lệ, Nhật Bản từng bị quân 
Nguyên kết hợp với quân xứ Cao ly xâm lăng hai lần 
(lần thứ nhút năm 1224 và lần thứ nhì 1281), nhưng cả 
hai lần, quân Nguyên đều không thực hiện được cuộc 
xâm lăng trên đất Nhật Bản, chưa đổ bộ đã gặp phải 
sự chiến đấu kiên cường, có chuẩn bị của các quân dân 
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Mạc phủ và sự trợ giúp của thiên nhiên, gặp phải mưa 
sa bão táp trên biển làm họ hao binh tổn tướng, đành 
bỏ “mộng bá chủ” mà quay trở về xứ. Tuy vậy việc 
tiếp thu văn hóa chữ Hán và văn hóa cầm đũa của dân 
Nhật Bản là do người Triều Tiên mang sang và cũng 
do chính người Nhật Bản tìm đến Trung Quốc để học 
hỏi Nho, Lão, Phật, các tiến bộ trong tiểu thủ công 
nghệ và học thuật, vì lúc đó là thời kỳ thịnh vượng nhất 
của nhà Đường mà Nhật Bản thì chưa có những thành 
tựu gì trong việc xây dựng đất nước của họ. Lịch sử 
dựng nước của Nhật Bản luôn luôn là một sự ngoại lệ: 
Một khi học hết những điều ưu việt của Trung Quốc và 
Tây phương, Nhật Bản lại quay trở lại xâm lược Trung 
Quốc và sau này còn đánh cả Mỹ. Trung Quốc không 
xâm chiếm được Nhật Bản ngày nào, nhưng Nhật Bản 
lại đã từng đánh chiếm gân hết nưóc Trung Quốc lớn 
gấp ba chục lần Nhật Bản trong chiến tranh 1936- 
1945 (theo sách Chữ Hán-Tiếng Hán Việt và sự vận 
dụng của tiếng Hán Việt trong tiếng Việt, đã dẫn). 


HI. Lịch sử đôi đũa: 

Như ta đã biết trong phần trên, sự gắn liền giữa nền 
Văn Minh Chữ Hán và nên Văn Minh Cầm Đũa khẳng 
khít đến nỗi ta không thể nào biết được tại sao những 
quốc gia chịu ảnh hưởng của chữ Hán thì nhất định 
phải là những quốc gia trong đó tất cả người dân của 
họ đều sử dụng đũa trong bữa ăn, và ngược lại, những 
quốc gia sử dụng đũa trong bữa ăn thì nhất định là 
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những quốc gia trước đây đã sử dụng chữ Hán trong 
suốt hai ngàn năm? Campuchia, Thái Lan, Miến Điện 
là những nước gần Trung Quốc và Việt Nam, có một 
nền nông nghiệp lúa nước, cũng ăn cơm, canh như Việt 
Nam, nhưng tại sao lại không dùng đũa như những 
nước bạn láng giềng của họ? 

Đôi đũa dưới hình thức hai chiếc que bằng gỗ hay 
bằng tre dùng trong bữa ăn có trước khi có chữ Hán 
hay chữ Hán có trước khi đôi đũa được hình thành? Và 
có phải từ khi chữ Hán ở Trung Quốc có hình thức ổn 
định từ đời Tần Hán thì nhân dân Trung Quốc cũng đã 
bắt đầu sử dụng đũa? Vì theo sách Lịch Sử Văn Hóa 
Trung Quốc của ông Đàm Gia Kiện thì trước thời Tiên 
Tần, người dân Trung Quốc vẫn còn ăn bốc. 

Đôi đũa, chỉ giản dị là hai chiếc que nhỏ bằng tre, 
bằng gỗ, nhưng lại là một vấn để phức tạp về lai lịch 
của nó. Mãi đến nay, ngay cả những người nghiên cứu 
lịch sử đôi đũa ở Trung Quốc và Việt Nam cũng như ở 
Triều Tiên và Nhật Bản đều chưa có thể tìm ra giải đáp 
câu hỏi, “Đôi đũa có từ lúc nào? Xuất phát từ đâu?” Từ 
mấy trăm năm nay, trong vùng Đông Á, tức trong khu 
vực Văn Minh Cầm Đũa, không biết bao nhiêu học giả 
đã bỏ nhiều thời giờ nghiên cứu lịch sử đôi đũa, nhiều 
câu chuyện, bài thơ, bài văn đã đề cập đến đôi đũa. Vì 
vậy mà nguồn gốc và thời điểm và nơi xuất hiện của 
“đôi đũa ăn cơm” cũng khác nhau. 


1. Đôi đũa có từ lúc nào? Ở đâu? 


Ở Việt Nam, đã có nhiều công trình nghiên cứu lịch 
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sử đôi đũa. Có một vài bài nghiên cứu dựa vào sách của 
ông Đàm Gia Kiện (như đã nêu trên) ở Trung Quốc, 
như tác giả Cao Văn Đức trong bài “Đũa ăn có nguồn 
gốc đầu tiên từ Việt Nam,” đã cho răng trong thời Tiên 
Tần, “Người Trung Quốc không dùng đũa mà lấy tay 
bốc ” vì cuộc sống của họ là cuộc sống trong nền nông 
nghiệp khô trông kê và lúa mạch... không cần dùng 
đĩa để ăn các thức ăn từ các sản phẩm đó, mãi đến sạu 
này, “họ chỉ bắt đầu dùng đũa từ khi thôn tính phương 
Nam, ” trong đó có dân Bách Việt; Việt Nam ta sống ở 
vùng nông nghiệp lúa nước, có nhiều lúa, rau và thủy 
sản nên thích hợp cho việc sử dụng đĩa ăn cơm, từ đó 
các nhà nghiên cứu đũa có xu hướng kết luận “đôi đũa 
do tổ tiên người Việt Nam sáng tạo. ” 

Cũng có một bài khác trên Internet, kết hợp suy 
luận trên với hai yếu tố khác: 1) xứ ta thuộc nền nông 
nghiệp lúa nước (như đã nói trên), 2) Từ truyền thuyết 
Trầu Cau, trong đó nói chuyện một người con gái dùng 
một đôi đũa để thử xem ai là em trong hai anh em sinh 
đôi nọ, và 3) là dựa vào cấu trúc chữ “văn hóa 4E” 
của chữ Hán để kết luận rằng chủ nhân của đôi đũa mà 
hiện nay cả bốn quốc gia đều dùng là Việt Nam. Cách 
diễn giải này, tuy nghe có lý, nhưng cũng chỉ là suy 
đoán thôi, thiếu cơ sở khoa học. 

Ở Trung Quốc, ông Lam Tường ?#ŸŸ|, một chuyên 
gia nghiên cứu đũa và cũng là nhà sưu tầm, nhà tàng 
trữ đũa kim cổ của các nước Đông Á, trong cuốn Ba 
ngàn năm Đôi Đũa f3-fˆ—*-TE” NXB Tục Văn Hóa, 
có nói đến ba truyền thuyết về đôi đũa, chúng tôi xin 
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rút gọn lại để chia sẻ với các bạn như sau: 

- Từ truyền thuyết “Thân điểu cứu Khương Tử 
Nha”: 

Người xưa cho rằng Khương Tử Nha là người đầu 
tiên sử dụng đũa: Chuyện kể vợ Khương Tử Nha vì 
không còn chịu nổi cảnh cơ cực, muốn giết chồng 
mình để được tái giá, bà bỏ thuốc độc vào tô thịt để 
ông ăn. Trong khi ông bốc miếng thịt có tẩm thuốc độc 
đưa vào miệng thì có con quạ đen bay tới mổ vào tay 
ông, làm ông không ăn được, cứ thế tiếp diễn thêm hai 
lần nữa, ông vẫn không sao ăn được miếng thịt, ông 
biết đây là con “thần điều” và thịt trong tô có vấn đề, 
nhưng giả vờ đuổi theo chim, chạy theo chim đến tận 
nơi sườn núi, chím đen đậu trên cành tre và bảo ông 
dùng hai cây que nhỏ dưới chân mình mà gắp thịt ăn. 
Ông mang về dùng hai que ấy gắp thịt, quả nhiên đầu 
hai cây que tre bốc khói xanh. Người vợ hốt hoảng 
bỏ chạy. Ông cũng ngầm hiểu được lời dạy của “thần 
điểu” mà về sau dùng hai que tre nhỏ để gắp đỗ ăn 
trong bữa ăn, một phần có thể thử được chất độc trong 
thức ăn, phần nữa lại thuận tiện việc gắp, và, trong bữa 
ăn, dân làng thấy vậy cũng làm theo. Đôi đũa dùng 
trong bữa ăn có từ đó. 

- Tích nàng Đát Kỷ (thường được gọi là Đắc Kỷ): 

Vì không muốn để cho vua Trụ cứ mãi chê bai đổ 
ăn mặn, nhạt, lạnh hay nóng mà nàng đã nghĩ ra cách 
dùng hai cây trâm trên đầu mình để gắp thực phẩm, 
thổi cho thức ăn hơi nguội rồi mới đút cho nhà vua ăn. 
Nhà vua nổi tiếng hoang dâm, vì có Đát Kỷ ân cần hầu 
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hạ mà không còn chê bai gì hết. Về sau quan dân đều 
bắt chước dùng hai que cây trong bữa ăn, cây đũa có 
từ đó. 

- Còn một truyền thuyết nữa là đôi đũa xuất phát 
từ thời vua Hạ Vũ (2026 TCN): 

Hạ Vũ (sau cũng gọi là Đại Hạ) tuân lệnh vua Thuấn 
đi trị nước lũ, chăm lo hết mình không quản ngày giờ, 
thậm chí đi ngang qua nhà ba lần mà vẫn không ghé 
vào thăm gia đình. Một hôm tạm dừng chân trên một 
hòn đảo, cơm và đồ ăn đã nấu xong nhưng hãy còn 
nóng quá chưa ăn liền được. Không thể chờ đợi thêm 
nữa vì e sợ trễ nải công việc, ông bằng bẻ hai cây que 
bằng tre bên cạnh, dùng để gắp thức ăn còn nóng hổi 
mà ăn. Quân lính thấy vậy rất tiện lợi, ai cũng bắt 
chước dùng hai cây que để ăn cơm, vì vậy mà sau này 
có đôi đũa dùng trong bữa ăn. 

Tất cả các câu chuyên về xuất xứ của đôi đũa trên 
đều thuộc truyền thuyết, có chuyện nghe ra có lý, 
nhưng cả thấy đều không có cơ sở khoa học, không 
có những vật chứng cụ thể. Hơn thế nữa, truyền thuyết 
thường bị “tam sao thất bản,” thậm chí nhiều người 
còn thêm “mắm, muối” để câu chuyện diễn ra hợp với 
ý nghĩ của mình. Chỉ có những suy đoán về lai lịch đôi 
đũa từ sử liệu hay từ một số di vật khai quật từ những 
ngôi mộ cổ trong đó có đũa, muỗng, chén dĩa, v.v... 
mới là đáng tin cậy. 

- Về sử liệu, trong sách Lễ ký - Khúc lễ *Lìứ., đt, 
có đoạn ghi: “...Trong canh có cải thì dùng đũa, đối 
với các loại nước canh không có cải, chỉ cần bưng lên 
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húp nước... ăn cơm không cần dùng đũa, nếu không 
theo như vậy thì bị coi là thất lễ...” Điều này cho thấy, 
trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, hơn 3000 năm trước, 
đữa tuy có nhưng “chỉ dùng để gắp cải trong canh” chớ 
chưa dùng để và cơm, gắp và xẻ đồ ăn; trong bàn ăn, 
ngoài việc dùng đôi đũa để gắp cải trong canh, đối với 
những thức ăn khác đều phải dùng tay bốc. Vì trong 
các cuộc khai quật, người ta thường thấy có cái “thau 
rửa tay” ở bên cạnh bàn ăn, nên suy đoán là những cái 
thau này được dùng để rữa tay trước và sau khi ăn. Như 
vậy có nghĩa là tuy có đũa, nhưng vẫn còn phải ăn bốc. 

Trong Hàn Phi Tử - Dụ Lão (#§3E-Ƒ-If“£) của 
Hàn Phi Tử (Năm 280-233 trước Công Nguyên, thời 
Chiến Quốc), cũng có nói tới các đôi đũa bằng ngà voi 
và các dụng cụ khác trên bàn ăn của vua Trụ. Sách Sử 
Ký của Tư Mã Thiên cũng có đề cập tới tên gọi chiếc 
đũa bằng “trợ S#” thời vua Trụ, cuối đời Thương (cách 
đây gần 4000 năm). 

- Về vật chứng khai quật được, đũa không nhiều 
như những vật dụng khác trong gia đình. Trong sách 
nghiên cứu về đôi đũa, ông Lam Tường (sách đã dẫn) 
có nói đến những chứng vật từ ngôi mộ của Trường Sa 
Vương thời Tây Hán (năm 202 trước Công Nguyên), 
đào được ở tỉnh Hồ Nam, trong đó có đĩa, muỗng lớn 
và chiếc vòng trên đó để một đôi đũa, tất cả đều bằng 
sơn mài. Đó là hiện vật đáng tin cậy từ thời Tây Hán, 
cách đây hơn 2000 năm. 

Từ sau đời Hán, đến các đời Tùy, Đường, Tống, 
Nguyên, Minh thì chuyện đôi đũa trở nên dôi dào, hiện 
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vật đũa và chén đĩa khai quật được cũng phong phú 
hơn. Đũa không những xuất hiện trong văn chương, sử 
sách mà còn được tìm thấy trong các di tích lịch sử đã 
được khai quật trong một hai thế kỷ gần đây. 

Ở Hàn Quốc cũng đã khai quật được đôi đũa bằng 
đồng của vua Vũ Ninh Vương (năm 462-523), thời đầu 
thế ký thứ VI. Ngoài ra, những hiện vật đào được của 
thời vua Cao Tôn (1146) xứ Cao Ly, gồm đôi đũa và 
chiếc muỗng dài bằng đồng xanh. Các di vật cũng cho 
thấy qui cách đũa, muỗng y hệt như cổ vật ở Trung 
Quốc. 

Ở Nhật Bản thì đôi đũa xuất hiện trễ hơn. Theo kết 
quả nghiên cứu tại Nhật Bản thì đũa từ Trung Quốc 
truyền vào Nhật Bản trước đời Đường và được phổ 
biến sử dụng trong thời kỳ Nara, tức cách nay gần 
1500 năm. Tuy được du nhập trễ hơn, văn hóa dùng 
đũa và hình thù đôi đũa của Nhật Bản thì lại rất phong 
phú, đa dạng mà ta sẽ nói ở phần sau, nhưng đôi đũa du 
nhập Nhật Bản bằng con đường nào? Từ năm nào? Thì 
không có những tranh luận đáng để cập ở đây. 

Tóm lại: Đôi đũa có từ lúc nào và phát xuất từ đâu? 
Là một câu hỏi chưa được giải đáp thỏa mãn. Nhưng 
dựa vào sử liệu và các hiện vật khai quật được từ các 
mộ hay di tích lịch sử, người ta có khuynh hướng công 
nhận đôi đũa phát xuất từ Trung Quốc cách đây hơn 
3000 năm, là lúc mà chữ Hán cũng mới chỉ là những 
nét chữ ngoằn ngèo theo dạng chữ trên xương súc vật 
(giáp cốt) khai quật được ở thành An Dương tỉnh Hà 
Nam năm 1899 (hình 1, trang 3l), trong đó có vô số 
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chữ mà ngày nay vẫn không nhận dạng được. Lúc đó, 
đôi đũa cũng mới chỉ là cây que bằng gỗ hay tre dùng 
để gắp cải trong canh và chưa phổ biến rộng khắp cũng 
như chưa có hình dạng thon, trau chuốt như sau này. 


Hình 1: Giáp cốt. (Hình: ibiblio.org) 


Đũa dài: Có rất nhiều giả thuyết cho rằng nguyên 
thủy của đôi đũa mà ta dùng hiện nay là đôi đũa dài, 
lớn hơn. Họ đều cho rằng khi nấu nướng, người xưa 
cần đến những cặp que dài hơn để quậy, gắp, trộn 
những thức ăn đang nấu trong bất cứ dụng cụ gì, về 
sau đôi đũa ấy được làm nhỏ lại để được sử dụng trên 
bàn ăn, dân dân trở thành đôi đũa quen thuộc ta dùng 
hiện nay. Đôi đũa dài, lớn, không phải vì thế mà biến 
dạng. Người xưa và nay vẫn tiếp tục sử dụng. Ở Việt 
Nam và ở Trung Quốc, nhà bếp của mọi gia đình đều 
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có đôi đũa dài này, tiệm ăn thì lại ít dùng đũa dài mà 
dùng các dụng cụ khác như xẻng, vá bằng inox, vá 
bằng lưới đồng hay lưới inox, chiếc nĩa dài đầu có hai 
que thép nhọn, v.v... Nhưng bếp của nhà hàng Nhật 
Bản thì lại nhất định phải có đôi đũa đài trong khi nấu 
nướng đồ ăn. 


2. Các hình thức khác nhau của đôi đũa trong 
các nước dùng đũa: 

Ở phần này, chúng tôi không nói đến những nét văn 
hóa về tình cảm, tâm lý thể hiện qua đôi đũa của người 
dùng và những cách trang trí, chạm trổ trên đôi đũa 
trong mỗi nước mà chỉ nói tổng quát đến những hình 
dạng và chất liệu khác nhau của đôi đũa ở các nước 
trong nền Văn Minh Cầm Đũa. 


- Đôi đũa ở Trung Quốc và Việt Nam: 

Những hình thức gì của đôi đũa mà Trung Quốc có, 
ta đều có. Chủ yếu đũa làm bằng tre, gỗ, hoặc gỗ có 
tráng sơn mài, gần đây có thêm đũa nhựa. Trong dân 
gian rất ít dùng đũa kim loại; riêng Việt Nam có một 
đặc sản bằng đũa mun. Về hình thức thì có dạng hơi 
dài hơn đũa Nhật Bản và Triều Tiên với hình dạng 
tròn, đầu lớn đầu nhỏ và cũng có loại đũa đầu tròn đuôi 
vuông; Những đôi đũa mà chúng ta nói ở đây là những 
đôi đũa bình thường, 95% người dân đang sử dụng, 
còn đôi đũa của vua chúa, nhà quý tộc xưa thì đủ kiểu: 
Đũa vàng, đũa bạc, đũa có chạm trổ đủ thứ hình con 
rồng, hình long phụng tùy địa vị khác nhau của người 
sử dụng, hoặc những đôi đũa có ghi các câu thơ chữ 
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Hán, chạm trổ hoa hòe bán cho khách du lịch, v.v... 

Một đặc điểm của đôi đũa Việt Nam và Trung Quốc 
là nó dài hơn đũa của Nhật Bản và Triều Tiên (xem 
hình số 2 và 3), chúng ta sẽ giải thích tại sao trong 
phần đũa Nhật Bản. 

- Đôi đũa ở Triêu Tiên (gồm Đại Hàn và Bắc Triêu 
Tiên): 

Đũa Triều Tiên mang một sắc thái văn hóa đũa đặc 
biệt, chỉ riêng chất liệu và hình dạng của đôi đũa cũng 
đa dạng hơn của Việt Nam và Trung Quốc. Phần đông, 
người Triều Tiên dùng đũa bằng kim loại, như bằng 
bạc, chì và inox, giống như chén đựng cơm của họ, vì 
các loại kim loại đó rất dôổi dào ở Triều Tiên. Từ đầu 
thế kỷ XX thì hầu hết các gia đình đều dùng đũa kim 
loại, nhất là đũa inox. Trong bàn ăn của hầu hết các gia 
đình hiện nay, không thấy có đũa tre và đũa gỗ. Họ cho 
rằng đũa tre hay gỗ không thích hợp với các loại rau 
cải chua, cải muối như kimchi, mùi cải chua sẽ dính 
vào đũa khó rửa sạch, đũa kim loại đễ rửa, hợp vệ sinh 
hơn. Hơn nữa, người Triều Tiên hay ăn đỗ BBQ (thịt 
nướng), đũa gỗ dễ bị cháy; hiện nay, đùng đũa kim 
loại còn có thể giúp bảo vệ môi trường, luật pháp Đại 
Hàn có quy định cấm các nhà hàng dùng đũa “dùng 
một lần” bằng gỗ. Về hình dạng của đũa thì hầu hết là 
phần đầu tròn, thon, phần đuôi đẹp lại (xem hình số 2 
về đũa của các nước). Mới đầu đến ăn tại các tiệm ăn 
Hàn Quốc, loại đũa dẹp này thật là khó dùng, chúng 
tôi phải dùng thêm cái thìa để phụ múc đồ ăn, nhưng 
người Hàn Quốc lại cho rằng với đôi đũa đuôi dẹp như 
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vậy họ dễ gắp thức ăn, chúng không chạy qua chạy lại 
trong bàn tay, khi cần ăn cơm họ dùng chiếc muỗng 
kim loại, múc cơm đưa vào miệng, không cần dùng 
đôi đũa và cơm như người Trung Quốc và người Việt 
Nam. Cũng có một thuyết cho rằng người Triều Tiên 


L—_—____—__. 1. uc... .ẻ 1, =— 
Hình 2: Đôi đũa các nước Nhật, Triều Tiên và Trung Quốc. 
(Hình: Internet) 


Hình 3: Đôi đũa mun Việt Nam. 


dùng đũa đẹp là vì các bà, các chị: Hầu hết các phụ nữ 
Triều Tiên đều phụ trách công việc nấu nướng, khi nấu 
xong trong bếp, phải chuẩn bị thức ăn và muỗng đũa 
để vào khay mang ra phụng sự ông bà hoặc chồng ăn 
trước, trên đường mang đi, đôi đũa đẹp sẽ tránh không 
chạy lăn trên khay hoặc rơi xuống đất. 

Một hôm, chúng tôi đi ăn tối ở một tiệm ăn Đại Hàn 
ở Flushing, New York, trong tiệm ngoài chúng tôi còn 
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có hai cặp vợ chồng người Á Châu (cũng có thể là bạn 
trai, bạn gái) ngôi ở hai góc cách chúng tôi khoảng 5 
thước, người bạn tôi nói, “Quán ăn Đại Hàn này chỉ 
đặc biệt dành cho người Hàn Quốc phải không?,” tôi 
nhìn vào hai bàn của hai cặp vợ chồng đang ăn, đáp lại 
bạn tôi: “Không phải đâu, cặp vợ chồng bên góc phải 
kia là người Hoa, cũng có thể là người Việt.” Bạn tôi 
thắc mắc, hỏi tôi: “Sao anh biết? Quen à?” Tôi thong 
thả nói: “Chỉ cần xem cách cầm đũa, bưng chén cơm 
ăn là biết ngay khách đó có phải là người Đại Hàn hay 
không. Anh xem cặp vợ chồng bên phải mình, họ cứ 
mãi tay trái bưng chén cơm, tay phải cầm đũa và cơm, 
cứ vài phút lại nâng chén cơm lên miệng, dùng đôi 
đũa và cơm vào miệng, họ nhất định không phải là 
người Hản Quốc.” 10 phút sau, hai vợ chồng đó tính 
tiễn xong đi ra, đi ngang qua bàn chúng tôi, họ nói với 
nhau bằng tiếng Việt Nam. Chúng tôi nghe được, nhìn 
nhau cười. Nếu là người Hàn Quốc, họ không ngồi ăn 
như vậy, họ dùng đôi đũa để gắp đồ ăn, khi cần ăn 
cơm, họ sẽ thả đũa xuống, dùng tay trái giữ chén cơm 
và dùng tay phải cầm muỗng xúc cơm rồi đưa cơm vào 
miệng, họ ít khi nhấc chén cơm lên rồi lấy đũa và vào 
miệng; khi cần húp canh, họ thả đũa xuống, tay phải 
dùng muỗng múc canh húp; nếu canh đựng trong cái 
chén nhỏ, giống như chén “miso soup” khi ta ăn sushi 
ở nhà hàng Nhật Bản, thì họ dùng ngón trỏ và ngón cái 
nhấc chén canh lên húp canh, không cần dùng muỗng, 
không có kiểu vừa cầm chén lên vừa dùng đũa và cơm 
hay dùng muỗng húp canh. 
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Hình 4: Cho thấy cách dùng thìa múc cơm của người Hàn Quốc, 
vì chụp vội “trực tiếp” trong tiệm ăn, không xin được phép người 
trong hình nên chúng tôi đành che mặt hình người thanh niên 
đang dùng thìa múc cơm ăn trong nhà hàng. 


Đôi đũa của người Triều Tiên có chiều dài tương đối 
ngắn, độ dài ở khoảng giữa đôi đũa của Nhât Bản và 
đôi đũa của người Việt Nam, người Trung Quốc (xem 
hình số 2 và 5). Tại sao vậy? Hãy nhìn vào bữa ăn gia 
đình người Hàn Quốc: Không giống như ở Trung Quốc 
và ở Việt Nam, trong bửa cơm, cả gia đình họ xoay 
quần bên cái bàn lớn, nhưng rất thấp, đồ ăn để ở trước 
mặt họ, vì vậy mà đôi đũa không cần phải dài như ở 
Trung Quốc và ở Việt Nam. 

- Đôi đũa ở Nhật Bản: 

Cái gì đến Nhật Bản cũng được thay đổi cho phù 
hợp với hoàn cảnh và môi trường sống của họ. Chữ 
Hán được truyền từ Trung Quốc vào Nhật Bản, nhưng 
mấy trăm năm sau, một số chữ Hán ở Nhật đã biến 
dạng thành những chữ riêng của họ, đó là chưa nói đến 
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việc sử dụng các loại chữ Hiragana và Katakana để kết 
hợp với chữ Hán trong ngôn ngữ của họ. Đôi đũa cũng 
vậy, được truyền từ Trung Quốc qua thì đáng lẻ phải 
có hình dạng giống hoặc gần giống với đôi đũa Trung 
Quốc chứ, nhưng nó đã có dạng khác thích hợp hơn 
để sử dụng với hoàn cảnh của đảo quốc, họ ăn nhiều 
loại cá. Đôi đũa đã trở thành dạng đầu tròn, nhọn, đuôi 
vuông lớn hơn (xem hình số 2), để dễ gắp bỏ xương cá 
và để sử dụng trong khi ăn sushi hay sashimi. Đôi đũa 
của Nhật Bản vừa nhọn đầu vừa ngắn hơn đôi đũa của 
người Việt Nam và người Trung Quốc chính là vì gia 
đình người Nhật khi ăn các bữa ăn, ngỗi ăn trước cái 
bàn thật thấp, phần đồ ăn của mỗi người được để ngay 
trước mặt mình, họ không cần đôi đũa dài để với tới 
các món ăn để ở xa, như kiểu ngồi ăn ở Trung Quốc 
và Việt Nam, ngồi quanh bàn cao, lớn hoặc ngôi trên 
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chiếc chiếu trải dưới đất với đồ ăn chung để ở chính 
giữa. 

Ngoài ra, người Nhật Bản cũng có một loại đũa đặc 
biệt dùng để ăn mì (Ramen, Udon, bún sợi nhỏ,...), loại 
đữa này, ở phần đầu nhọn có khắc một số lằn ngang 
hơi sâu vào để khi gắp mì sợi, mì sẽ không chạy tuột 
ra khỏi đũa. 

Trong nhiều gia đình, vai vế khác nhau thì dùng đũa 
ngắn dài khác nhau: Đôi đũa của chồng dài hơn đôi 
đũa của vợ, có riêng đũa cho trẻ em, ngắn và nhỏ hơn. 
Người Nhật Bản không quen dùng đũa của người khác, 
nếu đi xa thì mang theo đôi đũa của mình để dùng khi 
ăn ngoài; khách tới nhà thì dùng đôi đũa thường, chưa 
dùng qua, khi khách đi sẽ vứt đôi đũa đó đi. 

Về chất liệu đôi đũa, họ cũng ít khi dùng đũa bằng 
kim loại để ăn đồ cá sống vì họ cho rằng đũa kim loại 
không thích hợp dùng để ăn cá sống. Hơn nữa kim loại 
cũng hơi hiếm, không thoải mái như ở Triều Tiên. Hầu 
hết đũa làm bằng tre và nhiều loại gỗ khác nhau. 

Nói. chung lại, dù sử dụng đôi đũa với những chất 
liệu, kích thước, phong cách khác nhau, đôi đũa dùng 
trong bữa ăn vẫn là một văn hóa đặc thù của người 
Đông Á, trong suốt 2000 năm, hầu như không có gì 
thay đổi, nó đi song song với nên văn minh chữ Hán. 
Cùng với những hệ lụy của văn minh chữ Hán, văn hóa 
sử dụng đôi đũa trong bữa ăn đã hình thành một nền 
văn minh có sức sống vượt thời gian để trở thành một 
nền văn minh khác biệt với các nền văn minh khác trên 
thế giới, đó là “Văn Minh Cầm Đũa.” Nền văn minh 
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này xây dựng trên nên tảng không thay đổi, đó là ba 
bữa ăn mỗi ngày của con người, sự tiện lợi của việc sử 
dụng đôi đũa trong bữa ăn lại là lợi ích thực tế, thích 
hợp với đỗ ăn mỗi ngày, cho nên nó sẽ không bao giờ 
mai một như một số nền văn minh khác. Trung Quốc 
có thể vẫn sử dụng chữ Hán trong nhiễu năm nữa, 
nhưng Triều Tiên và Việt Nam thì đã bắt đầu không 
dùng chữ Hán, còn Nhật Bản thì chỉ còn sử dụng 50% 
chữ Hán thôi. Như vậy, chữ Hán có thể sẽ thu hep lại 
hoặc chấm dứt ở vài quốc gia, nhưng văn hóa cầm đũa 
thì chắc còn tổn tại nhiều thế kỷ nữa trong các nước 
Đông Á. 


3. Thể lệ chung trong cách sử dụng đũa trong 
bữa ăn. 

Vì sử dụng “đôi đũa” là một phạm trù văn hóa, mà 
văn hóa lại gắn liền với thời gian và hoàn cảnh xã hội, 
cho nên trong cái chung của nền Văn Minh Cầm Đũa, 
cũng có cái dị biệt, riêng rẽ trong việc sử dụng đũa 
trong hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau. Qua nghiên cứu 
các tập tục dân gian trong các bữa ăn, chúng tôi thấy 
có những thể lệ chung trong việc sử dụng đôi đũa trong 
bữa ăn ở các nước như sau: 

a) Nên: Trước bữa ăn, phải sắp đũa (so đũa) từng 
đôi trên bàn; người nhỏ tuổi nhất trong gia đình phải lo 
việc sắp đũa ra bàn, sắp cho người lớn tuổi nhất trước; 
dùng đũa từ tốn, lịch sự; ông bà hay cha mẹ cầm đũa 
trước và gắp thức ăn trước; Chủ nhà cầm đũa trước mới 
đến khách. 
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b) Không nên: Những điều không nên hay những 
điều kiêng cữ khi sử dụng đữa trong bữa ăn thì nhiều 
lắm, chúng tôi xin tóm tắt lại như sau: 

- Không được sắp đũa so le hay sắp đũa lộn đầu. 

- Không được ném đũa xuống bàn trong khi ăn. 

- Không chống đũa vào chén cơm hay bát canh. 

- Không gõ đũa vào chén bát hay bàn ăn gây tiếng 
động. 

- Không duỗi thắng ngón tay trỏ ra khi cầm đũa gắp 
đỗ ăn hay và cơm. 

- Không ngậm đũa, mút đũa. 

- Không dùng đũa xới tung để lựa chọn thức ăn mà 
mình thích trong đĩa hay trong bát canh. Nên nhắm 
miếng nào rồi thì gắp miếng đó. 

- Không được vừa cầm đũa vừa cầm muỗng múc 
canh: Tôi có quan sát các bửa ăn ở vùng quê Việt 
Nam, hình như vấn đề vừa cầm đũa vừa cầm muỗng 
múc canh hay chan mắm đối với họ không quan trọng 
lắm. Lý do là họ hay ngồi quanh chiếc bàn cao hoặc 
ngồi trên chiếc chiếu trải dưới đất, có lẻ thả đôi đũa 
xuống bàn hay xuống chiếu không tiện hoặc sợ mất 
vệ sinh nên họ không thả đôi đũa xuống mà vẫn vừa 
cầm đũa vừa múc canh, chan mắm, trẻ em có làm 
như vậy cũng không bị la rầy. Nhưng ở Trung Quốc 
thì khác, tôi có quan sát bữa ăn trong một gia đình 
ở thành phố Quảng Châu, người cha đã bảo đứa con 
12 tuổi của mình “không được vừa cầm đũa vừa cầm 
muỗng múc canh.” 

- Không được ăn đũa lộn đầu hoặc ăn đũa so le. 
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- Lúc ăn không nên làm đũa muỗng rơi xuống bàn 
hay rơi xuống đất, v.v... 


4. Một vài tục lệ riêng trong việc sử dụng đôi đũa 
trong bữa ăn: 

Ngoài những thể lệ chung trên, ta cũng có một vài 
thể lệ riêng của từng nước, nhưng trong những thể 
lệ riêng ấy, vài thể lệ có tính cách mê tín, hoặc “hù” 
để các cháu bé sợ mà phải cẩn thận hơn trong bữa 
ăn. Ví dụ như trong tất cả các nước, cấm các cháu 
bé gắp thức ăn liên tù tì là vì làm như vậy khó coi, 
vô lễ; không ngậm đũa, ăn đũa so le; không cắm đũa 
trên chén cơm hoặc tô canh là tránh xui xẻo, tránh 
xúc phạm đến người khác, người Việt Nam cũng rất 
kiêng ky điều đó vì làm như vậy giống như chén 
cơm cúng là trù ẻo. Dùng yếu tố mê tín để răn dạy 
các cháu cũng chẳng có hại gì, các cháu biết sợ mà 
nghe lời thì cũng tốt thôi. Dân Triều Tiên cũng rất 
ky để muỗng và gác đũa trên chén, vì nếu làm như 
thế là ý muốn nói “ăn chưa no” theo phong tục của 
họ. Ở Việt Nam thì việc để muỗng và gác đũa trên 
chén khi ăn xong cũng thường thấy, hình như không 
kiêng ky gì cả. 

Trên trang website của TaDRI, có bài Chuyện 
Đôi Đũa và Văn Hóa Dùng Đũa, tác giả có nêu hai 
điều kiêng ky của người Việt Nam khi dùng đũa: 
một là kiêng ky nếm đũa và gảy đũa; hai là kiêng 
ky trao đũa cho nhau, vì làm như vậy là sẽ có xích 
mích với nhau! 
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5. Sự diễn biến hình thức đôi đũa ngày nay: 

Như vậy ta có thể hiểu là lúc đầu đôi đũa xuất hiện 
dưới hình thức đôi que bằng tre hay bằng gỗ tương đối 
lớn để dùng trong khi nấu đồ ăn, dần dần đôi đũa biến 
nhỏ, thon hơn dùng trong bữa ăn, để gắp thức ăn, xẻ 
thức ăn, để và cơm hay và thức ăn vào miệng. Về sau, 
hình dạng hai cây que không thay đổi nhưng hình thức, 
chất liệu thì thiên hình vạn trạng. 

Về hình thức thì có đũa to đũa nhỏ, đũa dài đũa ngắn, 
đũa tròn đũa dẹp, đũa vuông đũa nhọn, đũa xoắn, đũa 
có khứa ở phần đầu v.v... 

Về chất liệu thì có đũa tre, đũa gỗ, đũa bằng vàng, 
bằng bạc, bằng chì, bằng inox, đũa từ tất cả các loại 
cây quí, đũa cẩn sa cừ, đũa sơn mài, đũa nhựa, đũa có 
phần trên bọc kim loại, đũa có khắc chữ, khắc hình... 
không sao kể hết. Nhưng dù có biến thiên như thế nào, 
đôi đũa vẫn là hai cây que đi đôi với nhau. 

Trong hơn một phần tư thế kỷ lại đây, cuộc sống 
công nghiệp hóa đã kéo theo công nghiệp ăn uống. 
Quán ăn đã thay thế cho nhiều nhà bếp và công việc 
của các bà nội trợ; ngành đồ ăn “to go, mua mang 
đi” và ngành “giao bữa ăn trưa đến tận các công sở” 
phát triển mạnh, hầu hết các sản phẩm phục vụ cho đồ 
ăn mang đi và giao đỗ ăn tận nơi đều phải được chế 
tạo theo dạng nhỏ, gọn, giá rất nhẹ và có thể tái sinh 
(recycle) theo yêu cầu bảo vệ môi trường. Riêng đôi 
đũa “to go” của các nước cũng trở nên nhỏ và đơn sơ, 
không đánh bóng, trao chuốt vẽ rắn thêm rỗng như đũa 
ăn chính thức trong nhà hàng hoặc đũa dùng ở nhà. 
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Đũa “to go” có từ bao giờ và từ đâu? Lại là một 
câu hỏi hóc búa nữa! Trong cuốn Văn Hóa Nhật Bản 
Trong Tâm Tay, ông Đa Điền Đạo Thái Lang 4H 
‡l XE cho rằng vào những năm 1804-1830 ở thành 
Giang Hộ (tên xưa Edo của thủ đô Đông Kinh) xuất 
hiện cuộc sống dân cư đông đảo, người dân hay tập 
hợp hoặc đi lại trên đường phố, người ta hay mua loại 
mì truyền thống Nhật Bản để ăn (giống như chúng 
ta ngồi ăn chung quanh xe bán phở bên đường nhộn 
nhịp trước đây), vì người Nhật Bản không quen dùng 
đũa của người khác mà lúc đi rong chơi lại không 
mang theo đôi đũa của mình, vì vậy mà người ta nghĩ 
ra đôi đũa đơn sơ, chỉ dùng một lần, dùng xong rồi 
bỏ, từ đó có đũa dùng một lần mà nay ta quen gọi là 
“đũa to go.” Có giả thuyết nào nữa không, tôi không 
thấy nói. 

Dù cả thảy “đũa to go” đều được sản xuất bằng gỗ 
hay tre, đặc trưng đũa của mỗi nước vẫn còn tìm thấy 
trong loại đũa đó. Lấy ví dụ ở Hoa Kỳ: Đũa “to go” của 
nhà hàng Tàu thì toàn thân tròn với một đầu hơi nhỏ; đôi 
đũa của nhà hàng Việt Nam thì đầu đũa tròn, đuôi đũa 
vuông (có khi dùng lẫn lộn với kiểu đũa nhà hàng Tàu); 
đôi đũa “to gơ” của nhà hàng Hàn Quốc là đôi đũa đuôi 
đẹp, với đầu đũa tròn; còn đôi đũa “to go” của nhà hàng 
Nhật Bản thì đầu tròn nhỏ hơi nhọn, đuôi đũa vuông hơi 
lớn (hình số 6 tr. 44), cũng có nhiều nhà hàng Nhật Bản 
dùng chung loại đũa tròn như đũa “to go” của nhà hàng 
Tàu (loại đũa phong bì đó có in chữ Hoa “phước thọ 
khang ninh ‡ä5fEE#E, cũng hình số 6). 
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Hình 6: Các loại đũa “to go” các nước ở Hoa Kỳ: 
Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. 


Vào năm 2013, ở Trung Quốc có công ty chuyên 
nấu và giao cơm bữa E-Le.me, nhộn nhịp hơn Grubhub 
và Uber Eat ở Hoa Kỳ, vì hai hãng này chỉ có đi giao 
hàng chứ không trực tiếp nấu thức ăn như E-Le.me. Để 
chứng tỏ sự ủng hộ chính sách “bảo vệ môi trường” 
của nhà nước, hãng E-Le.me đã sáng chế ra một loại 
đũa “to go” có thể ăn được, sử dụng như món tráng 
miệng sau bữa ăn. Đôi đũa “ăn được” này được chế tạo 
bằng bột mì là chính với ba loại mùi vị khác nhau như 
mùi lúa mạch, mùi khoai tím và mùi trà xanh. Sáng 
kiến này được giới thanh niên ủng hộ. 

IV. Đặc tính dân tộc, địa đư và ảnh hưởng của văn 
hóa chữ Hán trong nền Văn Minh Câm Đũa: 


1. Về nguồn gốc dân tộc và ngôn ngữ: 
Sinh sống chung trong nền Văn Minh Cầm Đũữa, 
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chịu ảnh hưởng chung của nền văn hóa chữ Hán, nhưng 
nguồn gốc của bốn dân tộc trong Văn Minh Cầm Đũa 
đều có gốc gác phức tạp và không giống nhau, nguồn 
gốc và cấu trúc của ngôn ngữ cũng khác nhau. Vì phần 
này không phải là để tài chính của cuốn sách, nên 
chúng tôi chỉ xin nói sơ lược những điểm chính của 
từng dân tộc cùng với ngôn ngữ họ đang sử dụng để 
độc giả có được cái nhìn tổng quát. 

a) Ở Trung Quốc: 

Chúng tôi không đi sâu vào nguồn gốc của dân tộc 
Trung Quốc mà chỉ nói đến các tộc trong đại gia đình 
dân tộc Trung Quốc và tiếng nói của họ. 

Tuy phần đông người Hán phát xuất từ đồng bằng 
phía Tây Bắc sông Hoàng Hà, nhưng trên vùng đất 
rộng lớn 9,600,000 km2 của Trung Quốc, trước đây 
không phải chỉ có người Hán. Phía Đông Bắc có người 
Triều Tiên, người Mãn; phía Bắc có người Mông Cổ; 
phía Tây có người Tạng, người Hồi, người Miêu; phía 
Nam trước đây là nơi cư trú của giống dân Lạc Việt, nay 
còn lại người tộc Trang (tỉnh Quảng Tây, Vân Nam) 
sống chung với người tộc Hán. Vì dân Trung Quốc có 
nhiều tộc khác nhau trên một diện tích rộng lớn, nên 
tiếng nói của các tộc đó khác nhau đã đành, ngay trong 
tộc Hán cũng gồm có nhiều nhóm có tiếng nói khác 
nhau. Chỉ kể tới những phương ngữ chính thôi, người 
Hán Trung Quốc cũng đã có đến hàng chục thứ tiếng 
khác nhau, như tiếng Bắc Kinh, tiếng Thiểm Tây, tiếng 
Tứ xuyên, tiếng Hồ Nam, tiếng Hồ Bắc, tiếng Quảng 
Đông, tiếng Quảng Tây, tiếng Phước Kiến, tiếng Hải 
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Nam, v.v... Ngay trong tỉnh Quảng Đông, cũng đã có 
nhiều phương ngữ khác nữa, như ngoài tiếng Quảng 
Châu, còn có tiếng Triều Châu, tiếng Hẹ (tiếng Hấk 
ká), tiếng Đài Sơn và vài thứ tiếng khác nữa. Chỉ có 
một điểu may cho người Trung Quốc là dù tiếng nói 
không thống nhất, mỗi miền dùng mỗi thứ tiếng riêng 
mà có khi sống cách nhau con sông vẫn không có thể 
nói chuyện với nhau được, nhưng chữ viết của họ thì 
lại thống nhất, đó là chữ Hán. Trong lịch sử, chữ Hán 
có thể có hình thức thay đổi chút ít, chẳng hạn như 
lối viết đại triện thời cổ xưa, tiểu tiện thời Tần Thủy 
Hoàng, lối viết tháu (viết nhanh) và lối viết đơn giản 
(nay ta gọi là giản thể), v.v... Nhưng về căn bản vẫn 
là chữ Hán, không có gì thay đổi trong suốt 2000 năm 
lại đây. Chữ Hán đó, khi truyền vào các nước lân cận, 
nó vẫn giữ nguyên hình thể không thay đổi, ngoại trừ 
một số ít sau thời gian nó được truyển vào Nhật Bản. 
Ở Trung Quốc, cùng một chữ Hán, người ở vùng nào 
sẽ đọc theo phát âm của tiếng vùng đó, nhưng khi nó 
truyền vào các nước lân cận thì giọng đọc lại chịu ảnh 
hưởng của “tiếng quan” của thời kỳ nó được truyền 
vào, chẳng hạn như giọng đọc của chữ Hán ở Triểu 
Tiên, Nhật Bản và Việt Nam đều đa số giống với 
giọng đọc của tiếng Trường An, cố đô lâu đời của các 
triều đại nhà Tần, Hán, Tùy, Đường (từ 202 TCN đến 
907SCN, hết đời Đường). Ngoài ra, phương ngữ của 
những vùng kế cận với các nước cũng có một phần ảnh 
hưởng đến cách phát âm của chữ Hán nước đó, chẳng 
hạn như tiếng Hán Việt của Việt Nam tuy có gốc gác 
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từ tiếng Trường An, nhưng cũng có một số tiếng có 
phát âm giống tiếng Quảng Đông. Ví dụ: 


Tiếng Hán Việt Tiếng Quảng Đông đọc 
Chúc (mừng) chúc 
(anh) hùng hùng ## 
Hắc (ám) hấk 


Để chế (nghĩa là tẩy chay) Tẩy chây †K 


Ta không dùng “để chế,” đọc theo tiếng Hán Việt, 
mà dùng “tẩy chay” theo phát âm tiếng Quảng Đông 
“tẩy chây.” 

b) Dân tộc và ngôn ngữ Việt Nam: 

Theo một thuyết trước đây của một nhà khảo cứu 
người Pháp, tên là Aurouseau, ông cho rằng dân tộc 
Việt Nam là người Bách Việt, nguyên cư trú tại vùng 
đồng bằng sông Dương Tử, sau dần dần di cư về phía 
Nam, trên đồng bằng phía Bắc Việt Nam. Có học giả 
bổ sung rằng về sau dân Lạc Việt sống trà trộn với các 
dân tộc thiểu số vùng núi Bắc Việt, với các dân tộc 
ven dãy núi Trường Sơn và người Cổ Mã Lai ở phía 
Nam Á. 

Trong cuốn Nhìn Lại Sử Việt của Tiến Sĩ Lê Mạnh 
Hùng, ông có đưa ra một thuyết thứ hai dựa vào kết 
quả nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học, ông cho 
rằng, “...Kết quả nghiên cứu về ngữ học như vậy đã 
xác nhận những phát hiện của cổ nhân chúng học cho 
rằng dân Lạc, tổ tiên của người Việt hiện nay, là những 
người NaIn Á cổ xưa lai tạp với những người thuộc tộc 
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Nam Đảo ở đồng bằng sông Hồng trong những thế 
kỷ cuối của thiên niên kỷ thứ II trước Công Nguyên `. 
Cuộc sống chung chạ lai tạp với các tộc khác nhau này 
đã ảnh hưởng đến sự hình thành của ngôn ngữ Việt 
Nam. Nguồn gốc của tiếng nói đó là một tập hợp của 
gốc bản xứ và nhiều ngôn ngữ khác nhau: từ Ấn Độ, 
Thái, Khmer ở phía Tây; từ Mã Lai ở Nam Á; từ những 
dân tộc ven dãy núi Trường Sơn, như tiếng Mường, 
tiếng Môn, và nhiều phương ngôn của Trung Quốc ở 
phía bắc, nói chung là một sự tập hợp rất phức tạp, như 
GS Lê Ngọc Trụ đã nói, “...Tiếng Việt như thế phải 
mượn nhiều bên tiếng của các dân tộc đó. Ông Henri 
Maspero đã kết luận rằng tiếng Việt Nam hiện thời là 
kết quả của sự hỗn hợp trại lẫn của nhiều thứ tiếng 
khác nhau `. 

Trong một thời gian dài, dân tộc Việt Nam chỉ có 
tiếng nói mà không có chữ viết. Đến đầu đời Hán 
cách đây gần 2200 năm, chữ Hán bắt đầu truyền qua 
Việt Nam. Trong suốt hơn ngàn năm của hai thời kỳ 
Bắc thuộc (từ 111 TCN-905 CN), cuộc Hán hóa lại 
được đẩy mạnh theo ách đô hộ của triều đình nhà Hán 
và các triều đại sau đó, nhất là đời Đường. Dân Việt 
Nam vì chưa có chữ viết nên phải chấp nhận chữ Hán 
như là phương tiện duy nhất để trao đổi văn tự với 
các triều đình Trung Quốc, để học tập đạo thánh hiền 
và thi cử làm quan, để ghi chép sử sách, để làm văn 
làm thơ, v.v... Trong hơn 1000 năm đó, vì các triều 
đình Trung Quốc thay nhau lấy thành Trường An làm 
đế đô của mình, nên “tiếng quan” thời đó là tiếng 
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Trường An, do đó chúng ta đã phải học chữ Hán theo 
giọng Trường An. Trong thời Vương Mãn đời Hán, 
có loạn lạc, một số quan quân trốn Vương Mãn chạy 
qua Việt Nam, không trở về Trung Quốc nữa. Họ ở 
lại lập nghiệp và có một số làm thầy dạy chữ Hán, vì 
vậy mà tiếng Hán Việt của Việt Nam lúc đầu có phát 
âm không khác gì tiếng Trường An. GS Nguyễn Hữu 
Phước cũng đã nói trong cuốn Tiếng Việt Gốc Ngoại 
Quốc như sau: “Từ năm 111 BC (TCN) đến năm 939 
AD(CN), VN sống dưới sự đô hộ của người Tàu. Suốt 
10 thế kỷ, tất cả văn kiện trong hành chánh, luật 
pháp, văn chương, tôn giáo,... Việt Nam dùng chữ 
Tàu làm chữ chính thúc trong việc giao dịch với TH 
(Trung Hoa) và dùng giọng HV (Hán Việt) để đọc 
chữ Tàu. Có lế vào thời xa xưa đó, người Việt Nam 
có học chữ Tàu và người Tàu nói giỏng Trường An có 
thể hiểu nhau qua tiếng nói”. 

Nói tóm lại, vì trước đây tiếng Hán Việt có giọng 
đọc phát xuất từ Trường An, nên sau ngàn năm, với 
những thay đổi trong giọng đọc cho hợp với âm tiết 
Việt Nam và một số tiếng phải thay đổi phát âm vì 
tránh phạm húy mà tiếng Hán Việt ngày nay tuy khác, 
vẫn còn mang nhiều âm hưởng của tiếng Trường An. 
Như đã nói ở phần trên, vì ở sát với nhiều địa phương 
của Trung Quốc, do những giao lưu qua các thời kỳ 
khác nhau trong lịch sử mà tiếng Hán Việt còn có 
những âm đọc giống một số tiếng khác của phương 
ngữ.Trung Quốc như tiếng Quảng Đông chẳng hạn 
trong ví dụ trên (trang số 47). 
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©) Dân tộc và ngôn ngữ Triều Tiên: 

Theo cuốn A Korean History của hội The 
Association of Korean History Teachers, thì qua các 
hiện vật phát hiện vào đầu thế kỷ 20 ở khắp nơi trên 
bán đảo Triều Tiên, người ta biết được trên bán đảo 
này, từ 10 ngàn năm trước đã có giống người Neolithic 
sinh sống và từ 4000 năm trước Công Nguyên, họ 
đã định cư bằng nghề nông, từ đó súc vật phục vụ 
cho nên canh tác cũng như các hoạt động cộng đồng 
đã được xuất hiện và ổn định, họ bắt đầu tụ tập lại 
cùng chung sống với nhau trên vùng bán đảo này... 
Giống người Neolithic đó là tổ tiên của người Triểu 
Tiên. Cũng giống như kết quả nghiên cứu nguồn gốc 
của một số dân tộc khác trên thế giới, thuyết này vẫn 
đang còn tranh luận. 

Còn ngôn ngữ của Triểu Tiên thì sao? Hình thức kết 
cấu của tiếng Triều Tiên rất giống kết cấu của tiếng 
Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v... nên nó được xếp vào ngữ 
hệ Altai gọi là nhóm Koreanic. Thuyết về nguồn gốc 
ngôn ngữ này, tuy được nhiều nhà nghiên cứu chấp 
nhận, nhưng nó cũng giống như thuyết về nguôn gốc 
dân tộc Triều Tiên mà ta nói ở trên, vẫn còn một số 
tranh luận chưa ngã ngũ. Cho dù nguồn gốc có còn 
tranh cãi, nhưng về ngữ hệ của ngôn ngữ Triều Tiên thì 
chúng ta có thể nói một cách chắc chắn là nó thuộc ngữ 
hệ Altai, khác với ngữ hệ của Trung Quốc, càng khác 
xa với ngữ hệ của Việt Nam. 

Theo Seong-Chul Shin và Gene BaIk trong sách 
Pocket Korean Dictionary cũng như nhiều nhà nghiên 
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cứu chữ Hán đều công nhận “chữ Hán được du nhập 
vào Triều Tiên những năm đầu Công Nguyên,” cùng 
thời kỳ với Việt Nam. Mặc dù nằm trong ngữ hệ Altai, 
khác hẳn với lối cấu trúc của tiếng Hán, nhưng ảnh 
hưởng của chữ Hán trong lịch sử, văn hóa, xã hội đối 
với Triểu Tiên sâu rộng đến nỗi trong tiếng nói của 
Hàn Quốc ngày nay vẫn còn khoảng 50% tiếng có xuất 
xứ từ chữ Hán (theo ý kiến của bà Amanda Snellinger 
trong sách Korean languge). 

Không những thế, ngay cả những chữ gốc Hán đó cũng 
có phát âm gần giống với phát âm chữ Hán của vùng 
Trường An hay với các vùng lân cận với Triều Tiên. Vài 
ví dụ sau đây cũng đủ chứng minh nhận định trên: 


Tiếng Tiếng 
Trường An | Quảng Đông 
San LỈI/ sơn shan3 (3: đọc xaán 
dấu huyền) 


Tiếng Hán Hàn 
/Hán Việt 


Hahn ## /hàn han2 (2: đọc ho-Õn 
như dấu hỏi) 


Gajog 3}]ˆ/ Jial zu2 kaá chọk 
Gia tộc (2: dấu hỏi) 


(“g” trong tiếng Triều Tiên và “k” trong tiếng Quảng 
Đông có phát âm gần giống nhau). 
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đ) Dân tộc và ngôn ngữ Nhật Bản: 

Dân tộc Nhật Bản bắt đầu thành hình rõ nét sau 1500 
TCN, vào thời Jomon. Các nghiên cứu khảo cổ cho 
thấy các hình thức nông nghiệp như trồng lúa, đã được 
phát triển và có sự tham dự của thành phần có quyền 
uy. Người ta cũng thấy có sự gia tăng về dân số từ các 
vùng chung quanh. Theo ông W. Lawrence Neuman 
trong cuốn East Asian Societies, trong thời kỳ này “đã 
có dân di cư từ Triều Tiên, Đông Nam Á và từ Nam 
Thái Bình Dương.” Cũng theo sách dẫn trên, “đến thời 
kỳ Yayoi (Từ 300TCN-300 CN), dân bắt đầu định cư 
thành những nhóm nhỏ và sống bằng nghề trồng lúa. 
Dân số gia tăng, tôn giáo địa phương xuất hiện cùng 
với nghề luyện sắt thép.” Tiếp đến là thời kỳ Yamato 
(250-710 CN), gồm hai giai đoạn Kofun và giai đoạn 
Asuka, “đây là thời kỳ quyền lực nằm trong tay thị tộc 
và lãnh tụ quân sự. Đây cũng là lúc bắt đầu có những 
trao đổi với Triều Tiên và Trung Quốc, chữ Hán cũng 
được du nhập trong thời kỳ này.” 

So với Hàn Quốc và Việt Nam, Nhật Bản tiếp thu 
chữ Hán muộn hơn, từ thế kỷ thứ III, chữ Hán mới bắt 
đầu được truyền vào Nhật Bản. Đến thời Asuka (Từ 
538-710) chữ Hán ở Nhật Bản càng phát triển mạnh 
nhờ có sự du nhập của Phật Giáo. Ông W. Lawrence 
Neuman cũng cho ta biết: “Chính trong thời kỳ Asu- 
ka (Năm 538-710 CN) Phật Giáo được truyền vào từ 
Trung Quốc, qua Triều Tiên mà vào Nhật Bản. Nhật 
Bản đã gởi sinh viên đi Trung Quốc nghiên cứu Phật 
Giáo và Khổng Giáo...” 
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Đây cũng là thời thịnh Đường ở Trung Quốc, vì ảnh 
hưởng chữ Hán trực tiếp từ cố đô Trường An, nên hầu 
hết giọng đọc tiếng Hán Nhật (còn được gọi là tiếng 
Hán Hòa) đều có gốc gác của tiếng Trường An. Ví dụ: 


S BS 
`5 
TP 


SE TT 
T⁄ — shi Œhị) 


Cũng như tiếng Hán Việt, tiếng Hán Hòa cũng có 
những tiếng ảnh hưởng giọng đọc của tiếng các vùng 
khác của Trung Quốc, chẳng hạn như tiếng Quảng 
Đông, tiếng vùng Thượng Hải... (có thể là một số 
phương ngữ khác nữa mà tôi không biết hết): 


Tiếng Quảng Đông (Hán Việt) 
kaá 2 (gia: nhà) 

kế Bƒ (ca: ca hát) 

cay š† (kế: mưu kế) 
kaánJ5] (gian: thời gian) 


Về nguồn gốc của ngôn ngữ Nhật Bản, kết quả các 
cuộc nghiên cứu ngôn ngữ cho thấy ngôn ngữ Nhật 


1 
aI 

E— Mip 
hi 
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cũng thưộc về ngữ hệ Altai, nhưng nó có gốc từ Triều 
Tiên hay từ một nơi nào khác thì hiện nay vẫn còn 
tranh cãi. Trong suốt thời gian hơn 1500 năm, chữ Hán 
đã đi sâu vào văn hóa xã hội Nhật Bản đến nỗi hiện 
nay trong ba thành phần cấu tạo của ngôn ngữ Nhật, đã 
có hơn 50% chữ Hán được vận dụng và trước mắt, học 
sinh trung tiểu học bắt buộc phải học hết 2136 chữ Hán 
thông dụng trước khi tốt nghiệp trung học. 

Dù nguồn gốc chủng tộc có khác, ngôn ngữ cũng 
xuất phát từ những ngữ hệ khác nhau, nhưng tất cả 
người dân của bốn quốc gia trong nền Văn Minh Cầm 
Đũa đều có chung một hình thức bên ngoài giống nhau: 
màu đa vàng và màu tóc đen, mắt đen. Cơ thể của người 
Trung Quốc, đặc biệt là người ở vùng Đông Bắc, giống 
người Triều Tiên, người cao lớn, cả phụ nữ cũng vậy; 
người Nhật Bản thì nhỏ, lùn hơn. Năm 1965, lúc còn 
ở trung học, tôi có đọc một bài viết trên tạp chí The 
Digest, có đoạn nói đến kết quả chính sách ăn uống bổ 
dưỡng cho trẻ em mà chánh phủ Nhật đã đưa ra và thực 
hiện: Từ năm 1965, Nhật Bản đã cho thay đổi tất cả 
bàn ghế mà học sinh tiểu học đang dùng trong lớp học 
với kích thước lớn hơn, vì cơ thể của các em học sinh 
đã thay đổi, to lớn hơn cha anh chúng trước đây. Điều 
đó chứng tỏ người Nhật Bản phần đông đã cao lớn hơn 
trước, không còn “Nhật lùn” như xưa. Các bạn thấy 
chưa? Nhà nước đã thực hiện chính sách dinh dưỡng 
trong bữa ăn cho trẻ em mình để thay đổi vóc dáng của 
một dân tộc, thật là một kỳ công đáng kính phục! 

So với người miền Bắc Trung Quốc và người Triểu 
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Tiên, người Việt mình hơi nhỏ và thấp, tầm cỡ cũng 
giống như người miễn Nam Trung Quốc. Đây là nói về 
số đông, chứ không phải nói người miễn Nam Trung 
Quốc và người Việt Nam đều nhỏ và thấp. Chúng ta 
cũng thường thấy một số người Việt to con. Hơn nữa, 
gần đây, khi cuộc sống được cải thiện, ta cũng đã bắt 
đầu thấy các thanh niên Việt Nam to con hơn, các cô 
gái cũng chân dài và cao lớn hơn. Đặc biệt là các thanh 
niên Việt ở Hoa Kỳ, có người tầm vóc cao to, đã được 
chọn vào đội bóng football chuyên nghiệp. Ở Trung 
Quốc cũng tương tự như vậy. 

Nói tóm lại, các dân tộc trong nên Văn Minh Cầm 
Đứa, dù có nguồn gốc khác nhau, tiếng nói khác 
nhau, nhưng cả thảy đêu có màu da vàng, tóc đen và 
cùng chịu ảnh hưởng cũng như đã sử dụng chữ Hán 
trong một thời gian dài lịch sử trong lúc chưa có chữ 
viết riêng của mình. 

2. Về địa dư và môi trường sinh sống: 

Khu vực sinh sống của dân cư trong nền Văn Minh 
Cầm Đũa hầu hết thuộc miền ôn đới (ngoại trừ phía 
Nam miễn Trung và miền Nam của Việt Nam, vùng 
này không phải là nơi định cư nguyên thủy của dân 
Việt). Nếu không kể đến những vùng mà cư dân Việt 
Nam lấn chiếm lần xuống phía Nam của Chiêm Thành 
xưa (tức miền Trung và miễn Nam Việt Nam hiện nay) 
thì có thể nói toàn bộ khu vực sinh sống của dân cư 
trong nền Văn Minh Cầm Đũa là miễn ôn đới. 

Để sinh tổn và phát triển, ăn là vấn để chính của 
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nhân loại. Từ lúc sơ khai, con người chỉ biết ăn cây cỏ, 
trái cây và những loại hạt có thể kiếm được hay ăn các 
loại thịt thú vật họ săn bắn được. Dân dần mới biết đến 
canh tác để có lấy những thức ăn theo ý muốn, và biết 
nuôi những gia súc để giúp họ trong việc trồng trọt và 
ăn thịt. Từ đấy, nảy sinh ra nền nông nghiệp. 

a) Địa dự và môi trường sinh sống của dân tộc 
Trung Quốc: 

Theo truyền thuyết, Thần Nông, một trong ba vị 
“Hoàng” (Tam Hoàng) đầu tiên của Trung Quốc, là 
người đã chỉ dạy cho dân mình cách trồng trọt, cày bừa, 
cách nuôi gia súc. Ông cũng là ông tổ của nghề thuốc 
chữa bệnh, đã tìm kiếm được không biết bao nhiêu vị 
thuốc từ thảo mộc để truyền lại cho dân. Chính ông 
cũng đã mất mạng vì đã từng thử nhiễu loại thảo mộc 
có chất độc mà không kịp thời cứu chữa. Theo sử liệu 
thì nghề nông của Trung Quốc đã bắt đầu từ 7000 đến 
9000 năm trước. Cũng có thuyết cho rằng nghễ nông 
có từ thời Đại Vũ, khoảng 5000 năm trước, dọc theo 
hai bờ sông của miền trung lưu sông Hoàng Hà. Trong 
thời xa xưa đó, người Trung Quốc ăn những lương 
thực gì? Nhiều sách cho rằng lương thực chính của họ 
là “ngũ cốc,” gồm lúa (lúa khô và lúa nước), bắp, kê, 
lúa mạch và các loại đậu. Trong bữa ăn của các thời 
kỳ sau này, người phương bắc hay ăn những sản phẩm 
của lúa mạch (bánh bao, bánh mì hấp...) với các thức 
ăn khác như rau, thịt, canh cải. Cá không dồi dào lắm. 
Người sống ở vùng phía Nam sông Trường Giang thì 
dùng cơm (vì ở đây trồng nhiều lúa thóc) với các món 
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ăn như rau, cá, thịt, canh cải,...Vễ sau, người phương 
Nam cũng dùng những món ăn của miễn Bắc như các 
sản phẩm của đậu nành (đậu hủ, mì căng, tàu hủ ky,...). 
các sản phẩm của lúa mạch (mì, bánh mì hấp, bánh 
bao, đa xủi cảo...). Ngay cả “đầu chá quấy” cũng xuất 
xứ từ phương Bắc chứ không phải là món ăn gốc của 
người Quảng Đông. 

Những nông sản thời xưa đó cũng không khác gì 
lắm so với nông sản hiện nay: sản phẩm quan trọng 
nhất ở miễn Bắc là lúa mạch (lúa mì), đậu nành và bắp, 
kê. Miền Nam thì chủ yếu là lúa gạo, nếp, bắp và các 
loại đậu. Với những món ăn như vậy, sử dụng đôi đũa 
trong bữa ăn để gắp, xẻ, và cơm cùng các thức ăn khác 
là việc thích hợp nhất. 

b) Địa dư và môi trường sinh sống dân tộc Việt 
Nam 

Trước thời Trịnh Nguyễn phân tranh (năm 1627), 
phân đất chính của Việt Nam vẫn là miễn Bắc và phía 
Bắc miền Trung, thuộc miễn ôn đới. Nông nghiệp của 
Việt Nam cũng được phát triển sớm vì trước đây dân 
Lạc Việt sống trên vùng đất phía Nam lưu vực sông 
Trường Giang (cũng gọi là sông Dương Tử). Theo 
một truyền thuyết, Kinh Dương Vương của họ Hồng 
Bàng là cháu ba đời của Thần Nông, ông tổ của nền 
nông nghiệp như đã nói trước đây, đã là hậu duệ của 
Thần Nông thì nhất định phải giỏi về nghề nông rồi, 
chắc không thua gì dân Trung Quốc xưa sống trên lưu 
vực sông Hoàng Hà. Dẫu sao, đây cũng chỉ là truyền 
thuyết. Trên lưu vực sông Hồng, người dân Việt có 
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nhiều điều kiện trồng lúa nước, bắp, khoa mì và các 
loại đậu. Lúc xưa, chúng ta không có lúa mạch và đậu 
nành. 

Một lợi điểm nữa đối với dân Việt Nam là ta có 
nhiều bình nguyên nhỏ, nhiều sông lạch và vị trí ở sát 
với biển cả, nên ta có nhiều cá nước ngọt và có nhiều 
hải sản, khác với dân miễn Nam Trung Quốc (ngoại 
trừ khu vực Động Đình Hồ và lưu vực sông Trường 
Giang), nhất là ở các vùng sâu trong lục địa với những 
dãy núi cao chót vót, người dân ở các miễn này rất ít 
khi có cá mà ăn. Trong một số chuyện xưa có viết về 
những bữa ăn của dân Trung Quốc ở vùng đó, món cá 
là một món xa xÍ phẩm. Có cơm ăn với rau cải, thịt, cá, 
đôi đũa là một vật dụng thích hợp nhất trong bữa ăn 
của dân Việt Nam. 

c) Địa dư và môi trường sinh sống của dân tộc 
Triều Tiên: 

Theo các sử liệu, nghề nông cũng được phát triển từ 
lâu trên bán đảo Triều Tiên. Qua những hạt giống tìm 
thấy ở trong tỉnh Bongsan oƒ Hwanghae-do, người ta 
biết được dân Triều Tiên vẫn có những hoạt động nông 
nghiệp vào khoảng 4000 TCN. Và cũng qua những địa 
điểm khác trên toàn bán đảo Triều Tiên, nhiều loại 
nông cụ khác cũng đã được phát hiện. Họ biết sử dụng 
đất canh tác bên bờ sông và đốt trụi các vùng đôi núi, 
biết dùng đá để xới mềm đất để gieo hạt... (từ A Korean 
History, sách đã dẫn). 

Tuy ở vào khu vực ôn đới, nhưng lại gần xứ lạnh, và 
đất đai lại có nhiều phèn, nên nông nghiệp Triều Tiên 
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không thuận lợi như Việt Nam chúng ta. Lúa thóc chỉ 
làm mỗi năm một vụ. Họ canh tác lúa mạch, bắp, các 
loại đậu trên đất khô. Phạm vi canh tác lúa nước chiếm 
rất ít. Giống lúa, nếp hầu hết là giống hột tròn. Vào thời 
xưa, trong bữa ăn, người Triều Tiên ăn cơm với cải, 
dưa, thịt, cá, sản phẩm từ đậu nành hoặc mì sợi và sản 
phẩm từ lúa mạch; thịt bò, trái cây rất hiếm. 

Trước đây không lâu, có người nói: “Nhìn vào bữa 
ăn của dân Triều Tiên thì biết được tình trạng phát 
triển của nền nông nghiệp đất nước này,” điều đó có 
nghĩa là những thực phẩm gì mà nên nông nghiệp 
nước họ hiếm hoi là những món ít thấy trong bữa ăn 
của họ. Đúng vậy, từ giữa thế kỷ thứ XX trở lại đây, 
món ăn trong bữa ăn của người dân Triều Tiên đã thay 
đổi: Các loại cải quý, thịt heo, gà, cá đã dồi dào, thịt 
bò và trái cây cũng đã có nhiều, chất lượng cao. Các 
món cải chua, cải muối là sản phẩm tiêu biểu của dân 
Triều Tiên. Nói tới món ăn Triều Tiên, trước hết, người 
ta nhắc đến “kim chi.” Họ ăn kim chỉ còn nhiều hơn 
chúng ta ăn dưa món và dưa mắm, nhưng với nhiều 
công thức khác nhau và mùi vị cũng khác nhau. Người 
ta tính có tới hàng trăm loại kim chi. 

Tại sao các loại cải muối và kim chỉ lại rất thịnh 
hành ở Triều Tiên? Một giải thích được nhiều người 
Triều Tiên chấp nhận nhất là vì họ ở xứ tương đối lạnh, 
từ cuối Thu đến đầu Xuân không có rau cài tươi mà 
ăn, nên trước khi hết mùa rau cải, họ làm dưa hoặc cải 
muối để dành ăn trong mùa Đông. Dân quý tộc thời 
phong kiến của Triểu Tiên hay dùng đũa kim loại ăn 
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cơm, vừa để thử xem trong cải chua có chất độc gì 
không (chất độc trong cây cải trước khi người ta cắt để 
làm cải chua). Sau này vì lý do tiện lợi, không những 
chỉ có lý do an toàn như các cấp quý tộc đã làm, mà 
còn có yếu tố vệ sinh, mùi chua đặc biệt của cải dưa 
chua cũng dễ rửa sạch, đó cũng là một trong những lý 
do họ dùng “đũa bằng kim loại,” như chúng tôi đã nói 
trong phần “đôi đũa” trước. 

d) Địa dư và môi trương sinh sống của dân tộc 
Nhật Bản: 

Lịch sử Nhật Bản chỉ nói nhiều đến khu vực từ phía 
Nam Honshu xuống đến đảo Kyushu. Tất cả mọi sinh 
hoạt nông nghiệp, văn hóa, quân sự, tôn giáo đều xẩy 
ra chung quanh khu vực đó. Đây là vùng ôn đới như 
bán đảo Triều Tiên. Vùng phía Bắc Nhật Bản như Bắc 
Honshu, đảo Hokaido và các đảo nhỏ phía bắc đều 
thuộc xứ lạnh, khí hậu rất cay nghiệt, dân thưa thót 
hơn nhiều. 

Trong thời kỳ Yayoi (300TCN- 300SCN), như đã 
nói ở phần trước, người dân Nhật Bản “...bất đầu định 
cư thành những nhóm nhỏ và sống bằng nghề trông lúa. 
Dân số gia tăng, tôn giáo địa phương xuất hiện cùng 
với nghề luyện sắt thép” (sách East Asian Socliety đã 
dẫn). Trong The National Geographic Traveler Japan, 
phần Japan History còn nói rõ hơn, “7hời kỳ Yayoi là 
một thời kỳ di dân tập thể quan trọng nhất, chủ yếu là 
những người từ bán đảo Triêu Tiên đã di cư đến miễn 
Bắc Kyushu. Họ mang đến đây sắt và đồng, và quan 
trọng nhất là cách trông lúa gạo. Việc du nhập của 
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nên nông nghiệp vào đầu thời kỳ Yayoi là yếu tố quan 
trọng quyết định sự hình thành đất nước Nhật Bản... ” 
Như vậy, nông nghiệp Nhật Bản cũng không xuất hiện 
sớm hơn Triều Tiên và Việt Nam. Trong buổi đầu hình 
thành một quốc gia, dân Nhật Bản chủ yếu sống bằng 
nghề canh tác và nghề biển. Họ ăn cơm với rau cải, rau 
biển (seaweed) và cá là chính. Để dễ gắp, và, xẻ cá, họ 
dùng đũa đầu nhọn. Trong bữa ăn, họ ngồi dưới sàn 
nhà, thức ăn được chứa trong dĩa nhỏ và phần ăn của 
mỗi người được để trước mặt trên cái bàn thật thấp, vì 
vậy mà họ chỉ cần đôi đũa ngắn, ngắn hơn đôi đũa của 
dân Triều Tiên. và đôi đũa của người Việt Nam cũng 
như của người Trung Quốc. 

Tóm lại, qua lịch sử và môi trường sinh sống của 
các nước, ta thấy tất cả các nước đều hầu như nằm trên 
vùng ôn đới, và đều bắt đầu bằng nghề nông, ăn cơm 
là chính, cùng với rau, cải, cá, thịt v.v... và dẫn dân 
tiếp thu văn hóa Hán qua con đường tự nguyện hay áp 
đặt của các triều đại Trung Quốc. Đó là điểm chung về 
môi trường sinh sống và hoàn cảnh xã hội của các dân 
tộc trong nền Văn Minh Cầm Đũa. 


3. Chữ Hán và văn hóa Hán là yếu tố quan trọng 
hình thành các xã hội phong kiến của các nước 
dùng đũữa: 

Như chúng tôi đã nêu rõ trong các phần trên, các 
nước trong nền Văn Minh Cầm Đũa đều có tiếp thu và 
sử dụng chữ Hán, tức là chịu anh hưởng chung trong 
nền văn hóa chữ Hán. Tại sao trong các nước Văn Minh 
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Cầm Đũữa, tức trong đó người dân cầm đũa ăn cơm, thì 
nhất định có tiếp thu và vận dụng chữ Hán? Và ngược 
lại, tại sao nước nào có tiếp thu và sử đụng chữ Hán 
thì người dân nước đó nhất định cầm đũa ăn cơm? Chữ 
Hán và đôi đũa, cái nào có trước? Có sử dụng chữ Hán 
rỗi mới biết dùng đũa? Hay biết dùng đũa rồi mới tiếp 
thu và sử dụng chữ Hán? 

Campuchia và Thái Lan là hai nước gần ta nhất, họ 
cũng trồng nhiều lúa nước, ăn rau, cá, thịt như ta, nhưng 
họ không dùng đũa để ăn cơm; về văn hóa, họ chịu ảnh 
hưởng sâu đậm của nền văn hóa Ấn Độ, họ không chịu 
ảnh hưởng và không dùng chữ Hán. Nước Mông Cổ 
xưa ở sát phía Bắc Trung Quốc, trước đây, ngoài thịt 
thú săn bắn được, họ cũng ăn những sản phẩm của lúa 
mạch và đậu nành như miền Hoa Bắc, nhưng họ vẫn 
không dùng đũa như người Trung Quốc; về văn hóa, 
họ chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Á, ngôn ngữ thuộc 
hệ Altai, không liên quan gì đến ngôn ngữ Hán, họ 
không chịu ảnh hưởng và không dùng chữ Hán. Người 
Khmer, Mã Lai, Thái Lan và Miến Điện v.v... không 
cầm đũa ăn cơm mặc dù họ vẫn sống trên đồng ruộng 
lúa nước. Sống trên vùng lúa nước không phải là lý do 
chính đưa đến việc sử dụng đôi đũa. Cái chính là vì họ 
không chịu ảnh hưởng của nền văn hóa chữ Hán, trong 
đó có tập quán cầm đũa trong bữa ăn. 

Chính chữ Hán và văn hóa chữ Hán đi liên với văn 
hóa cầm đũa, mới là yếu tố chính mang đến những ảnh 
hưởng, những hệ lụy trong văn hóa xã hội của các nước 
Đông Á, những nước trong nền Văn Minh Cầm Đũa. 
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Vì có sử dụng chữ Hán nên các nước trong nền Văn 
Minh Cầm Đũa đã tiếp thu các học thuyết của Nho, 
Lão, Phật; sử dụng lịch âm trong nông nghiệp, tổ chức 
đón mừng những ngày trọng đại trong năm như ngày 
Tết, Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ, Đông Chí, v.v...Vì 
có chữ Hán mà dân của cả bốn nước đều có nhiều họ 
giống nhau, nhiều tên địa phương giống nhau, các triều 
đại đều có lối xưng hô giống nhau, có những đức tính 
giống nhau và thậm chí đều có những thói hư tật xấu 
gần giống nhau. 

Có thể nói, cùng với Văn Minh Cầm Đũữa, chữ Hán 
và văn hóa chữ Hán là mẫu số chung, trung tâm điểm 
của những tương đồng trong văn hóa xã hội của bốn 
nước cầm đũa ăn cơm. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu 
qua những tương đồng đó. 
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NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG 
TRONG VĂN HÓA 
CỦA NÊN VĂN MINH CẤM ĐŨA 


Chư Hán đã mang lại những ảnh hưởng văn hóa, 
xã hội lớn lao trong các nước của nền Văn Minh Cầm 
Đũa, thật sự mà nói, rất khó mà phân biệt đâu là ảnh 
hưởng thuần túy về văn hóa, đâu là ảnh hưởng thuần 
túy về xã hội, vì những ảnh hưởng văn hóa đã thật sự 
mang lại một số tiền để cho những thay đối xã hội và 
ngược lại cũng vậy. Để việc trình bày có hệ thống, 
chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp những tương đồng trong 
hai phương diện đó thành ha1 chương riêng biệt: Những 
tương đồng trong văn hóa và những tương đồng trong 
xã hội. 

Có thể nói, khi chữ Hán bắt đầu du nhập và được 
sự tiếp thu của một số ít hoàng tộc trong triều đình, 
trong giới quý tộc và trong giới quan lại của các cộng 
đồng Đông Á thì đôi đũa có thể đã được phổ biến sử 
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dụng. Nhân dân trong các cộng đồng dù chưa học chữ 
Hán cũng có thể đã biết sử dụng đôi đũa. Lý do là chữ 
Hán khó học, lại phải có thầy dạy, còn dùng đữa thì 
không cần ai dạy cả, thấy được vài người sử dụng đũa 
và cảm thấy được sự tiện lợi của nó trong bữa ăn thì ai 
cũng có thể làm theo và mọi người đều có thể sử dụng 
trong một thời gian rất ngắn. Còn chữ Hán thì truyền 
vào các nước trong hoàn cảnh và quá trình không đơn 
giản, hoặc bằng tự nguyện do yêu cầu tri thức của con 
người, họăc bằng con đường Hán hóa, áp đặt của các 
triểu đại phong kiến Trung Quốc. Sự Hán hóa đó phải 
cần đến một khoảng thời gian dài mấy trăm năm, trải 
qua bao nhiêu trận chiến đấu gian khổ chết chóc của 
nhân dân các nước mới phát triển và trở thành phổ cập, 
rộng khắp. Một khi nó đã phát triển rộng khắp, thì dần 
dân nó sẽ tạo ra những ảnh hưởng của “văn hóa chữ 
Hán” trong đời sống văn hóa và xã hội các nước, ảnh 
hưởng đến cả tiếng nói hằng ngày vốn có nguồn gốc 
rất khác nhau. 


I. Hệ lụy của việc truyền bá chữ Hán ở các nước: 


Như chúng tôi đã nói trên, trong các nước của nên 
Văn Minh Cầm Đứũa, đặc trưng rõ nét nhất là sự truyễn 
bá và tiếp thu chữ Hán, do đó các nước đã cùng sống 
chung trong vòng “văn hóa chữ Hán.” Vì vậy mà hệ 
lụy nổi bật nhất của vòng văn hóa chữ Hán đó là sự tiếp 
thu mặc nhiên của các học thuyết Nho, Lão cũng như 
sự du nhập của Phật Giáo sau này; sự tiếp nhận và sử 
dụng Âm lịch mà từ đó đã mang lại những ảnh hưởng 
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sâu đậm trong văn hóa xã hội, trong cuộc sống của các 
dân tộc vùng Đông Á. 

1. Vài nét về việc truyền bá và tiếp nhận chữ Hán 
và Nho, Lão, Phật trong các nước 

a) Chữ Hán và Nho, Lão, Phật ở Trung Quốc: 

- Chữ Hán có từ bao giờ? 

Những chữ Hán đầu tiên của người Trung Quốc được 
phát hiện trên xương rùa hay xương súc vật mà nay gọi 
là “giáp cốt” vào năm 1899 tại thành An Dương, tỉnh 
Hà Nam, Trung Quốc (xem hình số 1, trang 31). Cùng 
với các hiện vật khai quật được ở các địa phương khác, 
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Hình số 7a. 
Loại chữ Đại triện. 
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người ta kết luận rằng chữ Hán đã xuất hiện cách nay 
trên 3500 năm. Lúc đầu là loại chữ ngoằn ngoèo không 
cân đối, gọi là “Đại triện” (hình số 7a), sau đời Tần 
Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, Thừa Tướng Lý Tư 
đã thu thập, sang định lại thành loại chữ “tiểu triện,” 
để từ đó Trung Quốc có một loại chữ thống nhất, hình 
vuông cân đối (xem hình số 7b, chữ Tiểu triện), hầu 
như tương tự với ngày nay. 


Hình số 7b. 
Loại chữ Tiểu triện. 


Trước đó, trong thời Chiến Quốc (năm 403-221 
TCN) cũng là lúc trăm hoa đua nở của các học thuyết 
chính trị Trung Quốc: Ta có học thuyết của Khổng 
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Mạnh, học thuyết Lão Trang, học thuyết Mặc Tử, học 
thuyết Pháp gia, lại còn có phái Âm Dương, phái Biện 
Danh Thực và phái Tung Hoành v.v... gọi là “Mười 
phái học thuyết.” Có những học thuyết nổi lên một 
thời trong một bối cảnh đặc biệt rồi từ từ phai nhạt 
đi, không còn thực dụng trong đời sống chính trị, văn 
hóa và xã hội sau này. Cuối cùng chỉ có Nho Giáo và 
Lão Giáo là đại diện cho hai học thuyết chính trị, ảnh 
hưởng lâu dài đến lịch sử văn hóa xã hội Trung Quốc, 
hai học thuyết đó lại còn được mở rộng tầm ảnh hưởng 
ra các nước lần cận. Vì vậy, ở đây chúng ta chỉ nói tới 
hai học phái quan trọng nhất phát sinh từ bên trong 
Trung Quốc đó là Nho Giáo, Lão Giáo và một học 
phái khác, đúng hơn là một giáo phái, du nhập từ phía 
ngoài Trung Quốc, đó là Phật Giáo. 

- Khổng Giáo ở Trung Quốc: 

Người khởi xướng hệ thống triết lý Nho Giáo là 
Khổng Tử. Theo sách Lịch Sử Trung Quốc rƑE|J7 5E 
của ông Lý Quốc Kỳ ZEB|flõ, Khổng Tử sinh vào năm 
551 TCN, trong một gia đình sa sút vốn thuộc dòng 
dõi quý tộc, cha mẹ lẫn lượt qua đời sớm. Vì gia cảnh 
nghèo túng, ông phải đi làm quản gia cho một nhà quý 
tộc, đến 21 tuổi thì giữ chức trông coi các vật dùng để 
cúng tế nên rất am hiểu các nghỉ lễ kim cổ... Ông bắt 
đâu có đệ tử theo học vào năm 30 tuổi. Đến năm 51 
tuổi, Khổng Tử mới được vua Sở cho giữ chức Thượng 
Thư Bộ Hình. Trong thời gian này ông đã tạo dựng 
được một xã hội yên bình không có trộm cắp, không 
có người phạm tội, dân chúng tối ngủ không cần đóng 
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cửa. Không bao lâu, vì sự chểnh mảng trong việc trị 
nước của vua Lỗ Định Công, ông từ chức trở lại nghề 
dạy, dẫn học trò đi chu du liệt quốc, hy vọng tìm được 
một nhà vua có cùng chính kiến với mình mà phụng sự. 
Trong khoảng đời còn lại, ông không tìm được nhà vua 
nào biết sử dụng chủ trương trị nước của ông, vì ông 
chủ trương vương đạo mà hầu hết vua chúa thời Chiến 
Quốc lại chuộng bá đạo, trên nền tảng dùng sức mạnh 
để đoạt lấy chính quyền, mạnh được yếu thua, không 
có vấn đề chính thống. Đến cuối đời, ông lo soạn thảo 
và hiệu đính Ngũ Kinh, gồm Kinh Thị, Kinh Thư, 
Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu. Khổng Tử có 
hàng trăm học trò, rất nhiều người có tài và trung thành 
với học thuyết của ông. Sách Sử Ký phần “Không Tử 
Thế Gia” của Tư Mã Thiên có ghi: “Khổng Tử dạy 
cho học trò Thị, Thư, Lễ, Nhạc, đệ tử gồm những 3000 
người, trong đó có 72 người hiển tỉnh thông lục nghệ. ” 
Trong số sử liệu về học trò của Khổng Tử, đều có ghi 
lại 72 vị đồ đệ xuất chúng của ông, có người chuyên 
trau dôi đúc độ cho bản thân mình, như Tử Uyên-†ˆ}}Ñ, 
Tử Khiên-†-®Š; có người giỏi về tài hùng biện, như Từ 
Cống-Tï, Tử Ngã -Ƒˆ34\; có những người tài giỏi về 
nghệ thuật cai trị dân, như Nhiễm Hữu Fƒ, Quí Lộ 
ĐIEã, có người lại giỏi về văn học, như Tử Du -†Ÿ., 
Tử Hạ 5ï v.v... đều là những gương sáng chói dưới 
cửa Khổng. 

Nếu nói Khổng Tử là người để xướng ra học thuyết 
Nho Giáo thì hai người vun xới, bổ sung cho học thuyết 
này phải là Mạnh Tử nữ-£ (272-289 TCN) và Tuân Tử 
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Sï-Ƒˆ(316-237 TCN ?) ở thế hệ sau Khổng Tử trên 200 
năm. 

Nhưng phải đợi đến đời Tây Hán, học thuyết của 
Nho Giáo mới được chính thức công nhận như là một 
học thuyết cần thiết cho việc thống nhất đất nước. 
Vua Hán Vũ Đế (157-87 TCN) là người đầu tiên 
nâng cao địa vị của học thuyết Khổng Giáo để bảo vệ 
quyển uy của triểu đình mình. Khổng Giáo trở thành 
tư tưởng chính thống của nhà Hán Trung Quốc. Từ đó 
về sau, trong hầu hết các triều đại phong kiến Trung 
Quốc, không triều đại nào mà không ca ngợi, học hỏi 
và thi hành triết lý của Khổng Giáo. Khổng Tử cũng 
được tôn làm “Thánh.” Khổng Giáo là một học thuyết 
trị nước, một hệ thống qui định cách cư xử, cách sống 
với những người chung quanh và là bản hướng dẫn 
tu thân làm người. Có íw được thân thì mới cai quản 
được gia đình, cai quản được gia đình rồi mới có khả 
năng trị nước, trị được nước rồi mới có khả năng bình 
định thiên hạ (tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ). 
Đó là quan điểm cốt lõi của mục đích tu thân của 
Nho Giáo để trở thành một người hữu dụng trong xã 
hội. Từ đó cho đến các triều đại sau này và ngay cả 
thời cận đại, Khổng Giáo đã ảnh hưởng đến mọi mặt 
sinh hoạt của nhân dân Trung Quốc. Học văn, học 
chữ là học lời dạy của Khổng Tử; những chủ trương 
và chính sách trị nước của Khổng Giáo luôn luôn là 
những để tài thi cử để chọn lựa nhân tài; mọi người 
đều phải học hỏi và thực hành “nhân, lễ, nghĩa, trí, 
tín” để làm người. 
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- Đạo giáo Trung Quốc: 

Nhưng không phải địa vị của Khổng Giáo được nâng 
cao thì Lão Giáo không còn trọng vọng. Trên thực tế 
thì Nho Giáo phát triển theo chiều cao, hướng về các 
cấp thống trị, cấp quý tộc và giới trí thức cũng như 
quan chức triều đình trong việc trị dân, củng cố chế độ 
phong kiến, nói chung Khổng Giáo gắn liền với chế 
độ phong kiến; còn Lão Giáo thì lại ăn sâu vào cuộc 
sống tinh thần của dân gian, để dần dẫn trở thành một 
thứ đạo nặng tính chất mê tín. Đến đời Đường thì Lão 
Giáo lại tham gia vào một số hoạt động của triều đình 
nhà Đường. Đường Cao Tổ (566-635 CN) nhà Đường 
tự xưng là hậu duệ của Lão Tử vì cùng họ Lý, sau vua 
Đường Huyền Tông (685-762 CN) lại phong Lão Tử là 
“Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đế.” 

Người nối gót Lão Tử để đưa đạo Lão đi xa hơn nữa 
là Trang Tử (369-286 TCN), vì vậy mà người đời sau 
gọi đạo Lão là đạo Lão Trang. Tư tưởng của Trang tử 
còn “yếm thế” tiêu cực hơn cả Lão Từ. Họ đều cho 
rằng “dân khả dĩ khó trị là vì người trên cứ muốn tìm 
cách để cai trị,” vì thế “vô vi nhi trị, bất ngôn chi 
giáo” (Các phần trong Đạo Đức Kinh) là con đường 
hay nhất để cai trị nhân dân. Trong dân gian, Lão Giáo 
cũng trở thành gần như một tôn giáo, nặng về thờ cúng 
và mê tín, như luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần 
và luyện đan trường sinh, v.v... chứ không phải về triết 
lý của cuộc sống. 

Nhưng dù sao ổi nữa, Nho Giáo vào thời Đại Đường 
cũng như trong những triều đại sau đó ở Trung Quốc, 
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vẫn còn được trọng vọng và lấy làm nền tảng của chế 
độ. Chúng tôi không có khả năng diễn đạt được tất cả 
cái ưu việt của Nho Giáo và Lão Giáo trong cuốn sách 
này, nhưng những sáng tác của Khổng Tủ, của các đệ 
tử xuất chúng của ông cũng như các Nho gia sau này 
và những tác phẩm của Lão Tử, Trang Tử cũng như 
những người ủng hộ triết ly “vô vi” của hai ông, đã trở 
thành nền móng, của triết học Trung Quốc, những tư 
tưởng ưu việt đó đã được các dân tộc trong nhóm Văn 
Minh Cầm Đũa cảm nhận được để áp dụng vào đời 
sống tinh thần của cá nhân mình, đồng thời phát huy 
ra để trở thành một nét văn hóa xã hội đặc thù của văn 
hóa chữ Hán trong quốc gia mình. 

- Phật Giáo truyền vào Trung Quốc: 

Trong khi Khổng Giáo, Lão Giáo đã thiết lập được 
một nên tảng triết lý cho cuộc sống của nhân dân 
Trung Quốc thì cũng là lúc Phật Giáo được truyền vào 
Trung Quốc từ miền xa xuôi vạn dặm. Đạo Phật được 
truyền vào Trung Quốc từ đời Tây Hán (202 TCN-9 
SCN). Đến đời Đường, Phật Giáo lại được phát triển 
mạnh hơn trước, đã đi sâu vào đời sống tâm linh của 
mọi người dân Trung Quốc. Đời vua Đường Thái Tông 
(599-649), có cao tăng Huyền Trang (602-664) đi Ấn 
Độ thỉnh kinh ròng rã suốt 17 năm, mang kinh Phật, 
tượng Phật và Phật xá lợi về nước. Chính ông cũng 
đã tham gia trong việc phiên dịch rất nhiều kinh tiếng 
Phạn mà về sau các kinh đó đã đóng góp phần chính 
trong Kinh Đại Tạng Trung Quốc, hoàn tất vào thời 
Khai Nguyên (713-741). 


73 


THÁI GIA KỲ 


Trung Quốc không có tôn giáo xuất phát từ bên 
trong nước mình, nhưng lại tiếp thu và phát triển Phật 
Giáo thành một tôn giáo lớn, hầu như độc tôn trong xã 
hội phong kiến, và hơn nữa, lại còn truyền sang các 
quốc gia lân cận của mình nữa, là lý do gì? Lý do khiến 
Phật Giáo không phải là giáo phái bản xứ mà vẫn được 
tiếp nhận nhanh chóng và rộng rãi trong xã hội Trung 
Quốc là vì những chủ trương, học thuyết của Phật Giáo 
phù hợp, cộng hưởng với cuộc sống tinh thần và tập 
quán của xã hội Trung Quốc. Thuyết “luân hồi nhân 
quả” làm cho con người biết tu tâm tu tính để tránh 
chuyện ác mà làm điều thiện; lời dạy tu luyện tâm tính 
để tránh “thất tình lục dục”; lời dạy “hiếu thảo” với 
cha mẹ để biết ơn công sinh thành của cha mẹ, biết 
quý trọng cuộc sống gia đình, với tình thương đùm 
bọc, có trật tự trên dưới, v.v... Những lời dạy đó của 
Đức Phật đã khiến Phật Giáo có thể cùng bước với Nho 
Lão Giáo trên mọi nẻo đường rộng lớn của đất nước 
Trung Quốc. Người ta thấy rất rõ sự hòa đồng giữa 
Nho Giáo và Phật Giáo. Trong lịch sử văn hóa xã hội 
Trung Quốc, người ra không thấy có những xung đột 
về triết lý gây tổn thương, gây chia rẽ trong đời sống 
tinh thần của nhân dân Trung Quốc, chẳng hạn như kỳ 
thị tôn giáo, xung đột giửa các tôn giáo với nhau. Vì 
vậy, chúng tôi đồng ý với nhận định của một số sử gia 
là nhân dân Trung Quốc đã chấp nhận Tam Giáo trong 
xã hội mình, họ kính Khổng, tôn Phật và sùng Lão 
(như đã nói trong cuốn Chữ Hán, Tiếng Hán Việt và 
Sự Vận Dụng Của Tiếng Hán Việt Trong Tiếng Việt). 
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b) Chữ Hán và Nho, Lão, Phật Giáo tại Triều 
Tiên: 

- Chữ Hán truyền vào Triều Tiên: 

Chữ Hán được truyền vào Triều Tiên trong thời kỳ 
Tây Hán (202 TCN), hầu như cùng một thời kỳ với Việt 
Nam. Lúc đầu sự tiếp thu chữ Hán chỉ diễn ra trong 
phạm vi nhỏ hẹp của triểu đình và trong tầng lớp quý 
tộc. Như ta đã nói ở phần trên, Nho Giáo được nâng cao 
địa vị và được phát triển rộng khắp ở Trung Quốc từ 
đời nhà Hán. Lúc đó họ cũng đang mở rộng ảnh hưởng 
của Đại Hán trong vùng Đông Bắc, Nhà Hán phân 
chia miền Bắc bán đảo Triều Tiên ra làm bốn quận để 
cai trị. Một trong bốn quận đó là Lelang (chữ Hán là 
Lạc Lang ZE}Ä) nằm về phía Nam, gồm cả Pyongyang 
(Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Triều Tiên), tiếp giáp 
với địa phận của Nam Hàn ngày nay, nơi đó, Nho Giáo 
cũng theo chân quân chiếm đóng cùng với chữ Hán 
đi vào Triểu Tiên. Theo sách Confucius in East Asia 
của ông J]effrey L. Richey thì, “...Trong những đi vật 
đào được từ một mộ quan chúc xưa ở quận này, người 
ta tìm thấy có một cái khay bằng sơn mài trên đó vẽ 
94 hình diễn tả người ta đang thực hiện những hành 
động hiếu thảo của mình, điều đó nói lên sự hiện diện 
của những giá trị biểu hiện trong Khổng Giáo”. Điều 
đó cũng chứng tỏ khi quân nhà Hán chiếm đóng quận 
này, họ đã mang theo gia đình, con cháu và cả cái văn 
hóa chữ Hán của người Hán, vì thế mà ta có thế nói 
một cách chắc chắn là chữ Hán và học thuyết của Nho 
Giáo đã được du nhập Triều Tiên vào đời Hán Vũ Đế, 
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gần cuối thế kỷ thứ II trước Công Nguyên. 

Trong những thế kỷ tiếp theo đó, sau các cuộc xâm 
lược của các triều đại Trung Quốc như của Mông 
Cổ năm 109 CN, nhà Đường năm 645-668 CN, nhà 
Nguyên năm 1231 đến 1259 CN và nhà Thanh 1627 
đến 1636 CN, người dân Triều Tiên đã bắt đầu sử dụng 
chữ Hán trong mọi sinh hoạt: Từ sử sách đến thơ văn 
và giao dịch qua lại với nhân dân và triều đình Trung 
Quốc. Các trường phái Khổng Giáo cũng xuất hiện, nổi 
tiếng nhất là hai nhà Nho Yi¡ Hwang (1501-1570) và 
Y¡ Y¡ (1536-1584), họ mở trường, thu nhận đệ tử mà 
sau này đã đem lại sự phát triển vượt bực của Nho Giáo 
Triều Tiên, mang lại những ảnh hưởng to lớn trong văn 
hóa xã hội Triều Tiên. Ảnh hưởng đó sâu rộng đến nỗi 
một học giả Tây phương như ông Jeffrey L. Richey, 
đã mở đầu chương II trong sách của mình trước khi 
nói về Khổng Giáo ở Triều Tiên như sau: “Vào năm 
1954. Hội nghị Geneva thất bại trong cố gắng giải 
quyết vấn đề chia cắt chính trị trên bán đảo Triều Tiên 
giữa phe Cộng Sản ở phía Bắc và phe Tư Bản ở phía 
Nam. Cùng năm đó, một học viện Khổng Giáo được 
thành lập bởi một học giả trẻ tuổi tên là Kim Su-Yeo 
tại thành phố Kimje, Nam Hàn. Đến nay, sau đứng một 
thế hệ đã qua, khi được hỏi tại sao các học giả thời cận 
đại Triều Tiên cần phải nghiên cứu học thuyết thời cổ 
của Khổng Giáo, thì ông trả lời: Có một con đường 
dành cho người đi, và có một con đường dùng để cho 
sác vật đi. Nhưng trong thời đạt này sự phân chia giữa 
hai con đường đó không còn rõ rệt, nên học những lời 
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dạy đó (của Khổng Tử) sẽ giúp cho con người đi đúng 
con đường dành cho người đi. Câu trả lời của ông Kim 
nhấn mạnh không chỉ những gì Nho Giáo mang lại cho 
người cận đại Triều Tiên, mà còn nhấn mạnh đến ảnh 
hưởng của Khổng Giáo đối với lịch sử trên toàn bán 
đảo Triều Tiên. ” 

Trong suốt gần 1000 năm sử dụng chữ Hán, tiếng 
nói Triều Tiên, với hệ ngôn ngữ vốn khác với tiếng 
Trung Quốc, cũng đã cho thấy những ảnh hưởng sâu 
xa của tiếng Hán từ các vùng khác nhau của Trung 
Quốc đối với ngôn ngữ Triều Tiên (xin tham khảo sách 
của cùng tác giả: Chữ Hán-tiếng Hán Việt và sự vận 
dụng trong tiếng việt). 

- Lão Giáo được truyền vào Triều Tiên từ lúc nào ? 

Đạo giáo đến Triều Tiên vào khoảng thế kỷ thứ 
VII. Lịch sử có ghi chép (cũng theo tác giả nêu trên) 
chuyện vua Cao Tổ đầu tiên nhà Đường xem Lão Tử là 
tổ tiên của mình nên rất trọng vọng Lão Giáo, ông đã 
cho học giả sang giảng đạo Lão Trang tại vương quốc 
Goguryeo, tiên thân của nước Korea, được sự hoan 
nghênh của nhà vua, nhưng tuần trăng mật chỉ kéo dài 
được 30 năm. Tuy cũng có mặt ở nhiều nơi trong bán 
đảo Triều Tiên, nhưng Lão Giáo không có dịp tham 
dự vào những hoạt động của triểu đình, địa bàn phát 
triển phần nhiều ở vùng núi, mang tính chất của một 
tôn giáo, khác với Lão Giáo ở Trung Quốc. Cũng có 
những phản đối từ các học giả Nho Giáo và Phật Giáo, 
có khi Lão Giáo bị cấm đoán hoạt động vì bị cho là 
thứ tôn giáo “mê hoặc người,” một thứ “dị giáo.” Ảnh 
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hưởng của Lão Giáo trong văn hóa xã hội Triều Tiên 
là cục bộ, không rõ nét, không đáng kể so với các đạo 
giáo khác. 

Quốc kỳ “Âm dương Bát quái” của Hàn Quốc hiện 
nay không phải là do ảnh hưởng của tư tưởng Lão 
Trang mà là bắt nguồn từ lý thuyết “Bất dịch, biến 
địch và giản dịch” trong Kinh Dịch có từ thời Phục Hy. 

- Sự dụ nhập của Phật Giáo vào Triều Tiên: 

Đây là một đề tài lớn, nếu dùng một cuốn sách 300 
trang cũng không thể nào nói hết lịch sử và sự phát 
triển của Phật Giáo tại Triều Tiên. Vì không phải là 
trọng tâm của bài viết, chúng tôi chỉ xin nêu lên một 
số điểm quan trọng trong việc du nhập của Phật Giáo 
vào Triều Tiên cũng như một vài đặc điểm về sự phát 
triển của nó. 

Đã có nhiều sử liệu về sự du nhập của Phật Giáo vào 
Triều Tiên. Trong những năm cuối của thế kỷ thứ IV, 
vào thời kỳ Tam quốc (gồm ba xứ Cao Cú Li, Ba Tế, 
và Tân La) đã bắt đầu có nhiều giao lưu trong lãnh vực 
truyền giáo giữa các triều đình Trung Quốc và các xứ 
của Triều Tiên trên. Các vua chúa của các xứ Cao Cú 
Li, Ba Tế và Tân la trong thời kỳ này đều rất sùng đạo, 
nên Phật Giáo đã có cơ hội phát triển rộng khắp. Để 
các sư tăng có chỗ truyển giáo và các tín đổ có nơi tụng 
niệm, nhiều chùa đã được dựng lên khắp nước, đặc biệt 
năm 385 có chùa Phật Giáo đầu tiên được xây cất tại 
vùng Hán Sơn Châu thuộc xứ Ba Tế. Sau khi triều đại 
Tân La thống nhất đất nước (thế kỷ thứ VII, Phật Giáo 
được phát triển sâu rộng hơn cả trong triểu đình lẫn 
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trong dân gian. Ông W. Lawrence Neuman cho rằng, 
“Phật Giáo trở thành quốc giáo” ở Triều Tiên. Trong 
thế kỷ XI, Kinh Đại Tạng Triều Tiên bằng chữ Hán 
đã bắt đầu được khắc trên gỗ gồm 52 triệu chữ trên 
81,258 miếng gỗ quí, và đã hoàn thành vào năm 1249. 
Hiên nay Kinh này vẫn còn được lưu trữ tại chùa Hải 
Ấn phía Bắc thủ đô Seoul của Nam Hàn và được tổ 
chức Văn Hóa Quốc Tế công nhận là một “Di sản văn 
hóa thế giới.” 

Đến thời kỳ triều đại Joseon, tức triều đại họ Lee 
(Lý) Triều Tiên, tình hình phát triển Phật Giáo bị 
ngưng trệ. Theo một tài liệu của Baidu trên Internet, 
sau khi thống nhất Triều Tiên (1392) vua Thái Tổ chủ 
trương trọng Nho, bài Phật. Ông cho tổ chức lại các 
cơ sở Phật Giáo thành hai phái Giáo Tông và Thiển 
Tông... Đến đời vua Thành Tông (1469-1494) còn ra 
lệnh cấm nuôi dưỡng các tăng lữ và hủy một số tượng 
Phật để làm binh khí. Mãi đến sau cuộc xâm lăng của 
Nhật Bản (1592), vua Tuyên Tổ (1567-1608) của dòng 
họ Lee được các thiển sư chiêu mộ 5,000 đệ tử giúp 
vua đánh đuổi quân xâm lăng, nhờ đó mà Phật Giáo có 
cơ hội phát triển trở lại. 

Có một vài đặc điểm chúng ta cũng nên nhắc tới 
trong sự phát triển Phật Giáo tại Triều Tiên. 

eVì Phật Giáo Triểu Tiên được truyền từ Trung 
Quốc vào, nên thuộc Phật Giáo Đại thừa, nhưng Phật 
Giáo Triều Tiên cũng mang nhiều sắc thái địa phương 
trong quá trình phát triển của mình; 

e Trong thế ký thứ VỊ, vua xứ Ba Tế đã cho một số 
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sư tăng mang chuông đồng, tượng Phật và kinh sách 
đến tặng Nhật Bản, vì vậy mà lịch sử Phật Giáo Triều 
Tiên ghi nhận “Phật Giáo Nhật Bản là từ Trung Quốc 
truyền đến, qua trung gian của xứ Ba Tế, thời Tam 
Quốc Triều Tiên”; 

eÐĐa số các nhà nghiên cứu chữ Hán tại Triều Tiên 
đều nhìn nhận rằng: chữ Hán và Nho Giáo Triều Tiên 
phát triển nhanh và rộng khắp là nhờ sự truyền bá của 
Phật Giáo. 

#Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng trên đất nước 
mình (1910-1945), do ảnh hưởng của Phật Giáo Nhật 
Bản, Triều Tiên cũng có hai phái Phật Giáo: phái chấp 
nhận cho sư tăng có vợ con và phái không chấp nhận. 

Nói tóm lại, như một tựa để trong sách Koean 
History (sách đã dẫn) đã ghi, “người Triều Tiên kính 
Phật, sùng Nho,” vì vậy mà văn hóa xã hội Triều Tiên 
cũng mang nhiều đặc tính của văn hóa xã hội Trung 
Quốc qua con đường Hán hóa mà chữ Hán đóng một 
vai trò quan trọng, nếu không có chữ Hán thì lịch sử 
Triểu Tiên phải viết lại. 

c) Chữ Hán và Nho, Lão, Phật tại Việt Nam: 

Nội dung của tiểu đề này đã được nhiều sách nói đến, 
riêng chúng tôi cũng có đề cập sơ qua trong cuốn Chữ 
Hán, Tiếng Hán Việt Và Sự Vận Dụng Trong Tiếng 
Việt, mời các bạn tham khảo thêm. Ở đây, chúng tôi 
chỉ xin nhấn mạnh đến những đặc tính của các đạo 
giáo và tác dụng của chữ Hán trong quá trình phát triển 
của Nho, Lão, Phật ở Việt Nam. 

- Chữ Hán và Nho Giáo truyền vào Việt Nam: 
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Thông thường, khi nói đến thời điểm chữ Hán được 
truyền vào Triều Tiên hay Việt Nam, người ta hay nói 
đến mức thời gian của sự hiện diện của quân nhà Hán, 
tức là lúc mà triểu đình nhà Hán áp đặt thể chế chính 
trị cũng như những mối giao lưu giữa hai nước. Trên 
thực tế, sự du nhập của một ngôn ngữ cũng như ảnh 
hưởng của một tập quán không thể xẩy ra một sớm 
một chiều được. Nói như vây có nghĩa là chữ Hán đã 
được truyền vào hai nước Triều Tiên và Việt Nam từ 
nhiều năm trước đó, qua những mối giao lưu trong dân 
gian bằng con đường thương mại, hôn phối và di dân. 
Ông Lê Văn Siêu nói rất đúng trong Nguồn gốc Văn 
học Việt Nam, “...Mếu dân chúng quả thực chưa biết 
chữ Hán thì Triệu Đà viết hịch văn bằng chữ Hán cho 
ai đọc?...” Rỗi đến năm 112 tr. T.L. (TCN), Lữ Gia 
truyền hịch đi khắp mọi nơi kể tội Cù Thị... Hịch viết 
bằng chữ Hán... Sự truyền hịch bằng chữ Hán như vậy, 
mặc nhiên đã cho biết là người trong nước đọc được 
chữ Hán từ trước khi quân Tàu đặt ách đô hộ vào nắm 
[12 tr. T.L.(TCN). Hơn thế nữa, nhà Triệu đâu phải là 
triều đại chính thống của Việt Nam, mà nguyên là một 
tướng vùng của triều Tân Thủy Hoàng, khi Triệu Đà 
đánh chiếm nước Âu Lạc của vua An Dương Vương 
năm 208 TCN, thì Việt Nam mặc nhiên nằm dưới ách 
đô hộ của cuối nhà Tân đầu nhà Hán, Bắc thuộc cũng 
bắt đầu từ năm đó. Một khi Triệu Đà đặt xong nên 
móng cai trị trên đất Việt, thì Nho Giáo, Lão Giáo 
cũng theo chân chữ Hán có từ trước mà truyền vào Việt 
Nam. Cho nên, đến khi Sĩ Nhiếp làm thái thú quận 
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Giao Chỉ (187-226 CN), tức sau thời kỳ nhà Hán cai trị 
đất Giao Chỉ 300 năm, thì đã có nhiều người Việt Nam 
biết chữ Hán, thông hiểu Nho Giáo, từng thi đậu Mậu 
Tài, Hiếu Liêm như Lý Tiến và Lý Cẩm chẳng hạn, 
vì Sĩ Nhiếp giỏi chữ Hán, thông đạt Nho học, chuyên 
tâm trong việc trị dân và giữ gìn cuộc sống an lành của 
nhân dân, nhân đó chữ Hán và Nho Giáo được phát 
triển mạnh hơn trước, chứ không phải chữ Hán, Nho 
học bắt đầu từ đời Sĩ Nhiếp làm thái thú Giao Châu. 
Cũng giống như ở Triểu Tiên, Nho Giáo ở Việt Nam 
cũng được liên tiếp các triểu đình Việt Nam trọng vọng, 
xem như là một cứu cánh để bảo vệ tôn tỉ trật tự xã hội, 
nhất là một phương tiện để bảo vệ sự tổn tại chính 
thống của triều đại mình. Vì vậy, những ai học chữ Hán 
thì phải bắt đầu học Tam Tự Kinh, Tam Thiên Tự, rồi 
kế đến là Tứ Thư, Ngũ Kinh, cốt lõi của tư tưởng Nho 
Giáo và Bách Gia Chư Tử. Khi các triểu vua cần tuyển 
chọn nhân tài để làm việc thì chữ Hán là phương tiện 
diễn đạt, còn tư tưởng Nho Giáo là nội đung chính 
ở trường thi. Khi được bổ dụng thì các quan ấy lấy cái 
học chữ Hán và lời dạy của Khổng Mạnh mà cai trị 
dân mình, tiếp tục dùng chữ Hán để tham dự vào các 
hoạt động hành chánh, làm thơ vấn, viết sử sách, cứ 
thế cha truyền con nối, hết thế hệ này đến thế hệ khác, 
luôn luôn lệ thuộc vào chữ Hán và sống trong vòng 
ảnh hưởng của văn hóa chữ Hán. Chữ Nôm không phát 
triển, không được sử dụng rộng khắp, một phần cũng 
tại vì lý do đó. Chữ Nôm khó học, khó nhớ, khó dùng 
đã đành, nó cũng không được nhiều triều đại Việt Nam 
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ủng hộ (ngoại trừ vua Quang Trung), không được các 
quan lại, giới quý tộc, các nhà văn nhà thơ sử dụng và 
quyết tâm vận động nhân dân sử dụng (ngoại trừ một 
ít nhà thơ như Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Nguuyễn 
Khuyến v.v... trong thế kỷ XVHI và đầu thế kỷ thứ 
XIX), thì làm sao nó có sức sống để duy trì, cải tiến và 
phát triển thành thứ chữ riêng của mình? Biết đâu, với 
nỗ lực cải tạo, chế biến, san định, của cả vua lẫn quan 
và các học giả, chữ Nôm sẽ phát triển đến một mức độ 
có thể đơn giản hóa cách viết cho dễ học, dễ viết, để 
trở thành loại chữ viết đơn giản, khoa học, được mọi 
người dân Việt Nam tiếp nhận, sử dụng như kiểu chữ 
tổng hợp Hán-Hiragana-Katakana của Nhật Bản hay 
dưới một hình thức nào đó? 

Trong quá trình phát triển của chữ Hán và Nho Giáo 
Việt Nam, ta thấy triều đình của các thời đại đều là 
những thế lực tiên phong: Từ những lớp học tư của các 
thầy đồ, đến việc thiết lập Văn miếu năm 1070 vào đời 
vua Lý Thánh Tông, rồi sau này đến đời vua Lý Nhân 
Tông thì được đổi thành Quốc Tử Giám năm 1076, rồi 
đến năm 1253 vua Trần Thánh Tông lại đổi Quốc Tử 
Giám thành Quốc Học Viện để dạy con cái trong họ 
nhà vua, trong đám quan lại và những người bình dân 
có học thức được các nơi tiến cử. Trong thời kỳ này, 
với sự tham dự toàn diện của triều đình, Nho Giáo trở 
thành quốc giáo. 

Chế độ và nội dung thi cử của triều đình trong tổ 
chức thi cử lại càng khiến cho kẻ sĩ phải học và chỉ học 
chữ Hán.Vì vậy, qua ngàn năm dưới ảnh hưởng của 
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vòng văn hóa chữ Hán, xã hội Việt Nam thời phong 
kiến đó đã mang nặng những tương đồng trong văn hóa 
chữ Hán như những nước sử dụng đũa khác ở Đông Á. 
Ngay cả ngôn ngữ, vốn thuộc hệ khác nhau, cũng chịu 
nhiều ảnh hưởng trong phát âm và trong cách diễn đạt 
ý tưởng. Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn ở phân sau. 

- lão Giáo Việt Nam: 

Theo một số sử liệu thì Lão Giáo đã truyền đến 
Việt Nam từ thế kỷ thứ II. Dù rằng Lão Giáo Việt 
Nam cũng lấy giáo lý của Lão Trang làm nền tảng, 
nhưng sau một thời gian đến Việt Nam, Lão Giáo 
trở thành một tôn giáo, một tín ngưỡng, nặng về mê 
tín dị đoan. Trong giới trí thức Nho học, người tin 
Lão Trang gắn liền với Đạo Đức Kinh của Lão Tử 
và Nam Hoa Kinh của Trang Tử; vào đời Trần, vua 
Trần Nhân Tông đã từng hết sức bảo trợ Phật Giáo 
và Lão Giáo, cho lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, 
rất nổi tiếng trong hai phái Phật và Lão Giáo. Trong 
dân gian thì Lão Giáo mang sắc thái địa phương khác 
với Lão Giáo ở Trung Quốc hay Triều Tiên, trở thành 
một tôn giáo, có bàn thờ cung phụng rất nhiều nhân 
vật trong dân gian và trong truyền thuyết, với những 
hoạt động cầu tiên, bùa phép, bói quẻ, phù thủy. Dù 
dần dẫn trở thành một dị giáo, nhưng nó lại thích nghi 
với phong tục tập quán, suy nghĩ, tâm linh của người 
bình dân Việt Nam, nên nó có ảnh hưởng rộng khắp. 
Dù ít dù nhiều, tập tục cầu hồn, phù thủy, coi quẻ, 
xem bói v.v...do đạo giáo mang lại cộng với một số 
mê tín đị đoan vốn vẫn có trong các xã hội Việt Nam 
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cũng là một yếu tố ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống 
của nhân dân các nơi trong nước. 

Chữ Hán không những là con thuyền chuyên chở 
Nho, Lão Giáo vào Việt Nam, mà còn giúp truyền bá 
và phát triển Phật Giáo Việt Nam. 

- Những đặc điểm của Phật Giáo Việt Nam 

Dựa trên một số sử liệu và kết quả nghiên cứu lịch 
sử Phật Giáo Việt Nam, chúng ta có thể đi đến kết 
luận: Phật Giáo được truyền đến Việt Nam bằng hai 
ngả: một là trực tiếp từ Ấn Độ, theo các con thuyền đi 
buôn của người Ấn Độ, đến vùng biển phía Bắc Việt 
Nam; cũng có những hoạt động từ Ấn Độ qua đường 
Khmer và Thái Lan ở miền Nam; hai là từ Trung Quốc 
ở phía Bắc truyền xuống. Trong các khu vực ở miễn 
Bắc, Phật Giáo Đại Thừa từ hướng Bắc đến với những 
chùa chiễn gần giống với lối kiến trúc của chùa chiễn 
Trung Quốc và Triều Tiên; Ở miền Nam, ta vẫn thấy 
một số chùa chiền Tiểu Thừa giống lối kiến trúc của 
Khmer, Thái Lan và Miến Điện, nghĩa là lối kiến trúc 
các chùa từ Ấn Độ, Sri Lanka (Tích Lan). 

Chúng ta có một vài đặc điểm đáng ghi chú của Phật 
Giáo Việt Nam như sau: 

eSở dĩ Phật Giáo phát triển mạnh ở Việt Nam là 
vì học thuyết của Phật Giáo rất hòa hợp với truyền 
thống hiếu thảo, ở hiển gặp lành, ác lai ác báo và một 
số phong tục tập quán, tục thờ cúng ông bà của người 
Việt Nam, khi nó du nhập vào Việt Nam, không cần 
biết từ hướng nào, nó đều có thể nhanh chóng được sự 
tiếp nhận của người bình dân Việt. 
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«Rất nhiễu thời kỳ trong lịch sử, Phật Giáo đã đảm 
đương trọng trách phụ giúp các vua chúa, tham gia g1ữ 
nước và xây dựng đất nước. Qua lịch sử ta thấy Phật 
Giáo đã kết hợp với Nho Giáo trong việc xây dựng xã 
hội và xây dựng đất nước: Phật Giáo lo tu luyện con 
người có đức tính hiếu thảo, có một tấm lòng từ bi hỉ xả 
để tạo nên một xã hội yên lành; còn Nho Giáo thì dạy 
cho con người có trí thức, có đức tính “nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín” để phụng sự triểu đình và đất nước. Trong 
lịch sử, triểu đại nào kết hợp được hai giáo phái đó đều 
là những triều đại thịnh vượng (như đời Lý, đời Trần 
chẳng hạn). Ngay trong đời vua Trần Nhân Tông, đã 
có sự kết hợp giữa ba đạo phái Phật, Lão và Nho, đưa 
đến tình trạng “Tam giáo đồng qui.” 

ø Dù là du nhập từ hai ngả khác nhau, nhìn về hình 
thức tổ chức và các kinh sách Việt Nam trước đây, 
người ta thường cho là Phật Giáo Việt Nam là từ Trung 
Quốc truyền xuống, như đã nói trong các sách về lịch 
sử Phật Giáo Việt Nam trước đây. Tất cả các kinh tụng 
trước đây đều viết bằng chữ Hán hoặc dịch từ kinh chữ 
Hán; các thầy tụng kinh cũng đọc bằng tiếng Hán Việt, 
tức là nhìn vào kinh chữ Hán mà đọc bằng tiếng Việt 
hay dịch sẵn tiếng Hán Việt qua chữ Quốc ngữ để đọc. 
Trong suốt hai thiên niên kỷ, người Việt đã biết chữ 
Hán, một số thầy lại uyên thâm chữ Hán, nên các thầy 
có thể đọc bằng tiếng Hán Việt tất cả các kinh tụng 
chữ Hán từ Trung Quốc mang xuống, hoặc đọc kinh 
sách chữ Hán mà thuyết giảng Phật sử, Phật pháp và 
Phật luật. 
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Tóm lại, vì chịu ảnh hưởng của vòng văn hóa chữ 
Hán mà Phật Giáo Việt Nam cũng mang một số tương 
đồng căn bản với Phật Giáo Trung Quốc và Phật Giáo 
các nước trong nền Văn Minh Cầm Đũa. 

d) Chữ Hán và Nho Lão Phật tại Nhật Bản: 

- Chữ Hán truyền vào Nhật Bản từ lúc nào ? 

Đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức chữ Hán 
được truyền vào Nhật Bản từ lúc nào. Nhưng có một 
điều chắc chắn là trước khi có những giao lưu chính 
thức về chữ Hán giữa Nhật Bản và Triều Tiên cũng 
như với Trung Quốc thì trong những năm đầu công 
nguyên, nhất là vào thế kỷ thứ III và IV, đã có những 
hoạt động giao lưu trong dân gian, hoặc qua lại mua 
bán, hoặc di dân từ các vùng của Triều Tiên đến Nhật 
Bản và từ các vùng khác của Trung Quốc đến Nhật 
Bản. Một số người Triều Tiên ở xứ Ba Tế, là xứ gần 
miễn Nam nước Nhật Bản nhất, đã di cư đến ở tại đó 
(như đã nói trong phần đầu chương A);Vào cuốt đời 
Tây Tấn, đầu đời Nam Bắc Triểu (từ năm 420), “... 
Đa số quý tộc và những trí thúc đã di cư qua miễn 
Nam nước Nhật, mà Nam Triều (Trung Quốc) lại dựa 
chú yếu vào xã hội miền Nam Trung Quốc, vì vậy mà 
truyền thống văn hóa của tộc Hán ở phía Nam cũng đã 
có ảnh hưởng sâu đậm đến dân Nhật” (Theo sách Lịch 
Sử Phật Giáo Trung Quốc, phần thứ 2, Giao lưu văn 
hóa Trung Nhật và Phật Giáo Nhật Bản của ông Nhâm 
Kế Dụ). Đến thế kỷ thứ V, vua xứ Ba Tế phái Wanl, 
một học giả lỗi lạc Triều Tiên vào thời đó, mang kinh 
sách Phật Giáo, sách của Khổng Giáo và các sách chữ 
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Hán khác vào Nhật Bản, từ đó Nho Giáo và Phật Giáo 
đã phát triển song song với nhau trên đất Nhật Bản. 
Cũng có thuyết cho rằng nhờ Phật Giáo được truyền 
vào mà chữ Hán được tiếp thu và phát triển trên đất 
Nhật Bản. Nói như vậy thì sẽ có người hỏi, “chưa học 
chữ Hán làm sao đọc được kinh Phật?” Sự thực thì chứ 
Hán và Phật Giáo đi vào cung đình các đời vua, rồi 
được sự hưởng ứng của các lãnh chúa và các nhà quý 
tộc, sau đó mới truyền ra ngoài dân gian. Trong thời 
kỳ đó, Nho Giáo và Phật Giáo được vua chúa và nhân 
dân Nhật tiếp nhận rất nhanh, mà các kinh sách Phật 
Giáo lại đều được viết bằng chữ Hán, nên muốn đọc 
kinh sách Phật thì phải học chữ Hán, vì vậy mà Phật 
Giáo lại có tác dụng trở lại đối với sự phát triển của chữ 
Hán. Đó cũng là một đặc điểm của chữ Hán và Phật 
Giáo Nhật Bản. Từ đó cho đến 10 thế kỷ sau, chữ Hán 
đã trở thành phương tiện duy nhất để ghi chép, giao 
lưu trong dân gian và trong các sinh hoạt văn học-nghệ 
thuật, v.v... 

Một đặc điểm nữa của chữ Hán ở Nhật Bản là nó 
luôn luôn có những vận động cải cách: Đó là sự biến 
đổi chữ viết của ngôn ngữ Nhật bằng một tổng hợp của 
ba thành phần chữ Hán, chữ Hiragana và chữ Katakana. 
Không những thế, ngay trong chữ Hán cũng có những 
biến đổi, rất nhiều từ mới được người Nhật sáng chế 
mà chính người Trung Quốc sau này cũng sử dụng, 
ngoại trừ một số rất ít chữ của riêng người Nhật, người 
Trung Quốc không dùng. Chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn 
về những chữ và từ mới này trong phần cuối chương. 
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Nhật Bản là một đảo quốc, nên tiếp xúc rất sớm với 
các nước Tây phương, bắt đầu là Hà Lan, Bồ Đào Nha 
từ thế kỷ thứ XVI, tiếp theo là Anh, Pháp, Tây Ban 
Nha. Sự tiếp xúc đó không những đã mang lại một số 
tiến bộ khoa học kỷ thuật và sức mạnh quân sự (mua 
súng ống của Hà Lan), mà còn ảnh hưởng đến những 
phong trào cải cách chữ viết sau này. Một số học giả 
ảnh hưởng Tây học đã phê phán chữ Hán khó học, khó 
nhớ, khó viết, nên để nghị thay chữ Hán bằng cách sử 
dụng mẫu tự La tỉnh để đánh vần chữ Nhât; có người 
lại còn đề nghị táo bạo hơn nữa, bỏ hết tất cả, chỉ sử 
dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp! 

Nho Giáo đã theo chữ Hán, Phật Giáo truyển vào 
Nhật Bản. Khi vào Nhật Bản, Nho Giáo cũng chỉ được 
các vua chúa lợi dụng để củng cố quyền uy và hun đúc 
những đức tính nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của thần dân. 
Người dần Nhật không xem Nho Giáo và Lão Giáo là 
một loại tôn giáo. Thực sự chỉ có ba tôn giáo ở Nhật: 
Thần Đạo Giáo là tôn giáo riêng của họ, bắt đầu từ hơn 
2500 năm trước, tiếp đến là Phật Giáo, và Thiên Chúa 
Giáo thời cận đại. Ở đây, chúng ta chỉ bàn đến Phật 
Giáo Nhật Bản vì sự liên hệ của nó trong vòng văn hóa 
chư Hán. 

- Phật giáo truyền và Nhật Bản 

Như ta đã có dịp nói ở trên, Phật Giáo Trung Quốc 
truyền vào Nhật Bản qua xứ Ba Tế trên bán đảo Triều 
Tiên hồi thế kỷ thứ VỊ, vua Ba Tế cử các cao tăng 
mang kinh sách Phật và sách Khổng Giáo vào đất Nhật 
Bản. Từ thời kỳ Tùy Đường (từ cuối thế kỷ thú VI, đầu 
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thế kỷ thứ VII), cũng có những giao lưu trực tiếp từ 
Trung Quốc. Vì chịu ảnh hưởng trong vòng văn hóa 
chữ Hán, trong suốt 15 thế ký, Phật Giáo Nhật Bản đã 
phát triển rộng khắp, song song với Thần Đạo Giáo 
của Nhật Bản. Phật Giáo Nhật Bản đã có những ảnh 
hướng sâu đậm đến cuộc sống tinh thần, văn hóa và xã 
hội Nhật Bản. Một đặc điểm của Phật Giáo Nhật Bản 
là chính môi trường cuộc sống và tư tưởng thực dụng 
của dân Nhật Bản đã ảnh hưởng đển sắc thái riêng của 
Phật Giáo Nhật Bản. Vì vây mà ta thấy có rất nhiều 
giáo phái Phật Giáo xuất hiện, mỗi giáo phái lớn đều 
có chùa và học viện riêng của giáo phái mình, năm 
1940, người ta đã đếm được trên 50 giáo phái khác 
nhau. Một đặc điểm nữa mà chúng tôi có nói trong 
sách Chữ Hán, Tiếng Hán Việt và Sự Vận Dụng Trong 
Tiếng Việt, là “...dưới chính sách đổi mới của Minh 
Trị Thiên Hoàng, nhằm làm suy giảm uy tín Phật Giáo, 
một vài giáo phái đã chấp nhận cho các tăng lữ lấy vợ 
sinh con mà vẫn tiếp tục phục sự Phật sự”. Chính đặc 
điểm này cũng đã ảnh hưởng đến Phật Giáo Triều Tiên 
trong thời kỳ Nhật chiếm đóng nước này (1910-1945). 

Trong bài Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản của Wikipedia 
trên internet, có dẫn một số liệu từ “Sixty Countries” 
values databook và 2008 NHK Survey of Religion In 
Japan” như sau: khoảng 35% dân Nhật theo đạo Phật, 
năm 2014 Nhật Bản có đến 377,000 tu sĩ, đại đức và 
các nhà lãnh đạo Phật Giáo. 

Như vậy ta thấy, việc sử dụng chữ Hán đã dẫn đến 
tiếp nhận sự truyền bá của Nho, Lão, Phật là một hệ 
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lụy rõ nét nhất của các nước trong nền Văn Minh Cầm 
Đũa. Việc truyền bá và tiếp nhận chữ Hán còn mang 
lại một hệ lụy rõ nét nữa là sự vận dụng Âm lịch trong 
đời sống nông nghiệp của các nước Đông Á. Lý do 
chính yếu là vì âm lịch viết bằng chữ Hán và vì tất cả 
các nước đều làm nông nghiệp, mà làm nông nghiệp 
thì cần am hiểu về thời tiết để làm đúng thời vụ, vì 
vậy mà các quan chức địa phương cũng như các thầy 
đồ chữ Hán, đều dùng lịch âm đã có từ trước ở Trung 
Quốc để giúp đỡ nhân dân làm nông mà các nước trong 
nền Văn Minh Cầm Đữa gọi là Âm lịch hay Nông lịch, 
Việt Nam gọi là Lịch Tàu, có người gọi là Lịch ta để 
phân biệt với lịch Tây. 


2. Tiếp nhận và sử dụng Âm lịch trong nông 
nghiệp: 

Cho đến nay, trên thế giới có nhiều hệ thống niên lịch, 
đáng kể nhất là lịch Hồi Giáo, tính đúng 12 tháng một 
năm theo mặt trăng; lịch Tây hay Dương lịch, có tên chính 
thức là lịch Gregorlan Calendar, mang tên Giáo Hoàng 
Pope Gregory XIII, sử dụng từ tháng 10, nắm 1552; và 
Âm lịch hay Nông lịch, hay Âm lịch thời tiết mà các nước 
trong nền Văn Minh Cầm Đũa đã và đang sử dụng v.v... 
Chúng ta chỉ nói đến loại Âm lịch sau cùng này, một thứ 
lịch đo vòng văn hóa chữ Hán mang lại, đã có nhiều ảnh 
hưởng đến đời sống văn hóa xã hội của nhân dân các 
nước trong nền Văn Minh Cầm Đũa. 

a) Âm lịch là loại lịch gì? 

Âm lịch là loại lịch tính theo sự vận chuyển của mặt 
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trăng quanh trái đất, tính theo mặt trăng nên được gọi 
là Âm lịch. Trên thực tế, lịch âm cũng còn căn cứ trên 
sự vận chuyển của trái đất mỗi năm 365,2422 ngày 
xoay quanh mặt trời, nên có L2 tháng trong một năm 
và phân chia các mùa, tiết trong năm rất rõ rệt, trùng 
hợp với cách tính trong năm Dương lịch, vì vậy mà 
Ẩm lịch không phải hoàn toàn là âm lịch mà là một thứ 
“Âm dương lịch.” 

“Âm đương lịch” là âm lịch, vì nó căn cứ trên sự 
vận chuyển của mặt trăng xoay quanh trái đất, mông 
không trăng, rắm 15, l6 trăng tròn, nhưng nó lại tính 
theo trái đất xoay quanh mặt trời, chia một năm ra 24 
tiết theo mùa trong năm để làm nông nghiệp, nên cũng 
còn được gọi là Âm lịch thời tiết. 

“Âm dương lịch” cũng là Dương lịch vì nó cũng căn 
cứ trên sự vận chuyển của trái đất xoay quanh mặt trời, 
phù hợp với Dương lịch trong sự phân chia rõ rệt của 
bốn mùa trong năm, nó có tính cả những ngày có nhật 
thực và nguyệt thực, nên nó lại là một thứ lịch thiên 
văn, dựa trên cách tính khoa học về sự di chuyển của 
mặt trăng, mặt trời và trái đất đối với sự thay đổi thời 
tiết và các hiện tượng khác trong vũ trụ. Đó là tính 
cách khoa học của lịch âm mà chúng tôi sẽ nhấn mạnh 
trong phân này. 

Về cách gọi tên các năm trong chu kỳ 60 năm (năm 
Bính Tuất, năm Mậu Ngọ...), cách gọi tên giờ khắc 
trong âm lịch (giờ tí, giờ ngọ...), cách tính tuổi theo 
năm âm lịch (tuổi tuất, tuổi sửu...) v.v... xin các bạn 
đọc thêm cuốn Tiếng Việt Đáng Yêu của Trần Đức 
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Hân, ở đây, chúng ta chỉ dành thì giờ nói đến tính 
cách khoa học của loại Âm lịch này và ảnh hưởng của 
nó đối với đời sống văn hóa và xã hội của các nước 
Đông Á. 

b) Tính cách khoa học của Âm lịch. 

-Vì tính theo vòng xoay của mặt trăng quanh trái 
đất, Âm lịch cho biết ngày nào có trăng, ngày nào 
trăng tròn, ngày nào không trăng, nên người sử dụng 
biết được những ngày cao thấp của thuỷ triều, rất cần 
thiết cho nông nghiệp, ngư nghiệp. 

-Vì nó cũng tính theo sự xoay quanh mặt trời của 
trái đất, nên những ngày bắt đầu và chấm dứt của các 
mùa đều rất chính xác, trùng hợp với Dương lịch: Ngày 
“tiểu hàn,” “đại hàn,” “tiểu tuyết” v.v... là những ngày 
rất lạnh; ngày “xuân phân” (ngày bắt đầu mùa Xuân), 
“hạ chí” (ngày bắt đầu mùa Hạ)...ngày “đông chí” 
(ngày bắt đầu mùa Đông) v.v... đều trùng với Dương 
lịch. 

Ví dụ lịch trong năm 2018: 

«Ngày Xuân Phân là ngày mông 5 tháng 2 âm lịch, 
tức trùng với ngày 21 tháng 3 dương lịch (FIrst day of 
spring ở Hoa Kỳ là ngày 20/3, vì sai lệch nửa ngày, 
xem hình số 8). Trong hình dưới đây, “Xuân Phân” 
chữ Hán và tiếng Hán Việt được ghi mầu đỏ. 

eNgày Hạ Chí là ngày mồng 8 tháng 5 âm lịch, tức 
trùng với ngày 2l tháng 6 Dương lịch (First day of 
summer ở Hoa Kỳ là ngày 20 tháng 6 vì sau nửa ngày, 
xem hình số 9) 

®Ngày Đông Chí là ngày 16 tháng chạp âm lịch, tức 
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Hình số 8: 
Lịch Tam 
Tông Miễu, 
ngày Xuân 
Phân trong 
năm 2018. 
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trùng với ngày 22 tháng I2 Dương lịch (Flirst day of 
winter ở Hoa Kỳ là ngày 2l tháng 12, vì ở Hoa Kỳ sau 
nửa ngày, xem hình số 10). 

Tôi còn nhớ cách đây rất lâu, lúc tôi khoảng 10 tuổi, 
trong khi má tôi đang chuẩn bị nấu “ÿ” (viên tròn bằng 
bột nếp, có nhân mặn, ngọt, hoặc ftône nhân, giống 
như viên xôi nước nhỏ) cúng Đông Chí, ba tôi gọi tôi 
lại đứng trước tấm lịch lốc bóc gần hết lịch mà hỏi 
răng: 
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Hình số 10: Ngày Đông Chí năm 2018. 
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“Hôm nay là ngày gì?” 

Tôi trả lời ngay, 

“Dạ ngày Đông Chí.” 

Ông hỏi tiếp, 

“Vậy con xem thử hôm nay trên lịch ghi ngày gì?” 

Tôi trả lời, 

“Dạ, mấy chữ này con đọc không được.” 

Ông cười nói, 

“Con đếm xem trên lốc lịch còn lại bao nhiêu tờ 
lịch?” 

Tôi bóc từng tờ mà đếm, rồi trả lời, 

“Dạ, còn 10 tờ.” 

Ông cười và nói, 

“Không cần biết hôm nay (Đông Chí) âm lịch ngày 
mấy, chỉ cần biết vào ngày mà trên tấm lịch chỉ còn 
10 ngày nữa là hết lịch, thì ngày đó là ngày Đông Chí, 
Dương lịch nhất định là ngày 22 tháng 12” (ở Hoa Kỳ 
là ngày 21 tháng 12 vì sau nửa ngày). 

Những năm sau đó vì thích món “ở,” tôi có để ý 
đến ngày Đông Chí, nhưng từ lúc học trung học thì 
không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Bây giờ nghiên 
cứu lại âm lịch và tính chất khoa học của Âm lịch, 
tôi mới nhớ tới chuyện này, kể lại đây cũng chỉ với 
mục đích chứng minh bằng thực tế sự kết hợp giữa 
Âm lịch và Dương lịch trong thiên văn học, rất là 
khoa học. 

- Tính khoa học trong thiên văn học của Âm lịch 
còn rõ nét hơn nữa khi ta thấy (chẳng hạn như trong 
lịch Thông thắng chữ Hán) nó có ghi rõ ngày giờ có 
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nhật thực và nguyệt thực, bán thực hay toàn thực, ở 
vùng Đông Á hay ở các vùng Au Mỹ. 


Ví dụ trong năm 2015: 

Có những ngày nhật thực như sau: Ngày nhật thực 
lần thứ nhất là toàn thực vào ngày mùng 1 tháng 2 Âm 
lịch, tức là ngày 20 tháng 3 Dương lịch (Hình số II); 
nhật thực lần thứ nhì là ngày mông I tháng § Âm lịch, 
tức là ngày 13 tháng 9 Dương lịch (Hình số 12). 
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Hình sốIl 1: Lịch có ghỉ ngày giờ toàn nhật thực 
mùng Ï tháng 2 âm, tức 20 tháng 3 dương năm 2015. 
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Hình số I2: 
Nhật thực lần thứ hai, mùng 1 tháng 8, túc 13 tháng 9 dương. 


Cũng trong năm 2015: 

Trong năm này, có hai ngày nguyệt thực: Nguyệt 
thực lần thứ nhất là ngày 16 tháng 2 Âm lịch (toàn 
nguyệt thực, ở Á Châu là ngày 15 tháng 2 âm lịch), 
tức là ngày 4 tháng 4 Dương lịch, kéo dài từ 18:16 đến 
21:16; nguyệt thực lần thứ nhì là ngày 16 tháng 8 Âm 
lịch, tức vào ngày 28 tháng 9 Dương lịch, có ghi rõ khu 
vực Hồng Kông không trông thấy (còn các bạn xem 
lịch “Thông Thắng” chữ Hán năm 2015 thì sẽ thấy có 
chi rố những ngày nguyệt thực trên). 
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Ví dụ trong năm 2018: 

Những ngày nhật thực là ngày mồng 1 tháng 6 Âm 
lịch, tức ngày 13 tháng 7 Dương lịch (hình số 13), có 
ghi rõ riêng khu vực Hồng Kông không nhìn thấy; nhật 
thực lần thứ nhì là ngày mông 1 tháng 8 Âm lịch, tức là 
ngày 11 tháng 8 Dương lịch, có ghi rõ các nơi đều nhìn 
thấy LẺ lu xem lịch Xhö- kg 
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Hình số I3: 
Ngày nhật thực lần thứ nhứt trong năm 2018. 
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Cũng trong năm 2018, ngày nguyệt thực (toàn thực) 
vào ngày l6 tháng 6 Âm lịch, tức trùng ngày 28 tháng 
7 Dương lịch. Báo BBC online cũng có đăng bản tin 
toàn nguyệt thực này và nói rõ thêm toàn thực lần này 

ó “blood moon” và kéo dài I tiếng 43 phút, có thể 
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Hình số 14: 
Lịch âm dung có ghỉ ngày giờ nguyệt toàn thực vào ngày ló 
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Tôi còn nhớ một hôm, vào đầu tháng 8, năm 2017, 
bà xã tôi có cho tôi biết là nhiều nơi trên đất Hoa Kỳ 
sẽ nhìn thấy toàn nhật thực trong ít ngày nữa. Tôi 
nhìn vào tấm lịch Tam Tông Miếu treo trên tường, 
thấy hôm đó là ngày mồng 2 Âm lịch. Tôi suy nghĩ, 
nếu tính đến tuần tới thì bất quá sẽ là khoảng mùng 
8, 9 thôi, chưa có trăng tròn, mà trăng chưa tròn thì 
làm sao có nhật thực được? Tôi bằng nói với vợ tôi 
rằng, “Em có nghe lộn không?,” bà nghĩ lại một lát 
rồi nói, “Ờ, đúng rồi, ngày nào em không nhớ, nhưng 
em nhớ đài nói là hai tuần nữa.” Tại sao tôi biết bà 
xã tôi có thể nghe lộn hoặc nhớ lộn? Không khó lắm, 
vì tính chất khoa học của Âm lịch mà ta biết là nhật 
thực luôn xẩy ra trong những ngày không có trăng 
ban đêm (mông 1), vì vào ngày đó, khi mặt trời, mặt 
trăng và trái đất di chuyến đến vị trí môt đường thẳng, 
khi đó mặt trắng che ánh sáng mặt trời rọi vào trái 
đất, làm cho ta chỉ nhìn thấy một phần mặt trời hay bị 
che hắn không nhìn thấy mặt trời, do đó mà ta có bán 
nhật thực hay toàn nhật thực; còn nguyệt thực thì luôn 
xẩy ra vào những ngày trăng tròn ban đêm (rằm 15, 
ngày 16), vì trong đêm trăng tròn đó, khi vị trí mặt 
trăng, trái đất và mặt trời di chuyển thành một đường 
thẳng thì trái đất mới che ánh sáng của mặt trời, khiến 
cho mặt trăng bị trái đất che một phần hoặc che toàn 
phần mà ta có nguyệt thực một phần hay nguyệt thực 
toàn phần. Dựa vào cách tính toán khoa học mà người 
ta có ngày giờ nhật thực và nguyệt thực trong năm 
chớ không phải lúc nào ông tơ nhớ bà nguyệt hay bà 
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nguyệt nhớ ông tơ là đến thăm nhau đâu! Những ngày 
có nhật thực hay nguyệt thực đó đều có ghi trong lịch 
âm “Thông Thắng.” 


c) Vai trò của Âm lịch trong đời sống kinh tế và 
các sinh hoạt văn hóa xã hội các nước: 

Chúng ta thử xem các dân tộc trong nên Văn Minh 
Cầm Đũữa đã sử dụng Âm lịch như thế nào? Như ta đã 
để cập ở trên, Âm lịch trước tiên được sử dụng trong 
nông nghiệp. Tất cả các cư dân trong nền Văn Minh 
Cầm Đũữa trước đây đều sống trên miễn ôn đới và gần 
xứ lạnh, có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông phân biệt 
rất rõ rệt. Sự khác biệt giữa thời tiết các mùa sẽ giúp 
nông dân quyết định công việc đồng áng của mình. 

e Dựa vào vị trí khác nhau giữa mặt trăng và trái đất, 
Âm lịch có thể cho nông dân và ngư dân biết lúc nào 
thủy triều lên, lúc nào thủy triều xuống mà chuẩn bị 
cho công việc của mình. 

eMồng I tháng giêng hàng năm, tuy chưa phải là 
ngày Xuân Phân (ngày đầu tiên của mùa Xuân) nhưng 
lại là những ngày Lập Xuân (trước hay sau Tết vài 
ngày), chuẩn bị cho mùa Xuân, bắt đầu thời vụ cho 
một năm. 

® Nhờ có phân biệt các mùa mà nông dân biết được 
lúc nào bắt đầu trồng những nông sản chính, lúc nào 
trồng những nông sản phụ, lúc nào gieo hạt, lúc nào 
gặt hái, v.v... 

Có những lúc nông dân phải làm một số việc trong 
đêm cho kịp công việc ngày hôm sau, nhờ Âm lịch mà 
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họ biết được lúc nào có trăng để có đủ ánh sáng làm 
những công việc đó. Ngư dân thì đi đánh cá trong mùa 
có trăng. 

Âm lịch không chỉ dùng để làm nông mà còn có 
những công dụng khác nữa: 

eDùng Âm lịch để biết các ngày tháng và các tiết 
trong năm: ngày nào là ngày Tết đầu năm, ngày nào là 
ngày Xuân Phân, ngày nào là ngày “Tiểu Hàn,” ngày 
nào là ngày Đông Chí v.v... 

eTrong thời xa xưa, chắc các bạn còn nhớ những câu 
chuyện trong sử sách hoặc trong giả sử, người xưa dựa 
vào những đêm có trăng hoặc không trăng mà quyết 
định nên hay không nên tấn công đối phương; chuyện 
Khổng Minh tiêu diệt Tào Tháo trên sông Xích Bích, 
chắc cũng là nhờ vào cái tài dựa vào Âm lịch mà tiên 
đoán thời tiết, biết khi nào có gió đông để tấn công Tào 
Tháo, chứ Khổng Minh, một người bằng da bằng thịt, 
làm gì có thần phép để “cầu đông phong.” 

eTrong Âm lịch có ghi năm (năm Bính Tuất chẳng 
hạn), ghi ngày (ngày Ất Dậu chẳng hạn) để biết năm 
tuổi và ngày sinh. Về sau những thông tin này lại được 
dùng để xem tử vi, coi bói, coi ngày cưới gả, v.v... 

eDùng Âm lịch để biết ngày tốt xấu, nên làm gì, 
kiêng cữ gì? Từ đó sinh ra phần lớn những quan niệm 
mê tín dị đoan 

Vài mặt tiêu cực của việc sử dụng âm lịch trên: Ngoài 
việc làm đúng theo thời tiết để có thu hoạch cao nhất, 
đem lại cuộc sống dư đả của nhân dân, nó cũng mang 
lại một số mặt tiêu cực khác, khiến cho mọi người dân 
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dần tin vào sự huyễn bí của trời đất chớ không phải sự 
chính xác của khoa học thiên văn mà nẩy sinh những 
thói quen mê tín trong sinh hoạt hằng ngày: Hôm nay 
nên hợp mặt, ký giao kèo, dựng sườn nhà...cử đi xa, 
quét dọn bàn thờ, tảo mộ... (như đã ghi trong lịch Tam 
Tông Miếu). Vậy là hôm nay dù cho việc quan trọng 
đến mấy cũng không thể đi xa được, hoặc dù có mưa 
to gió lớn cũng phải đi ký giao kèo làm ăn với hãng 
ABC, vì hôm nay là ngày tốt để ký giao kèo, tuần lễ 
này không còn ngày nào tốt để ký giao kèo cả. 

Ông già vợ tôi tuổi Dần, khắc với tuổi Thân (con 
khỉ), mà bà ngoại lại là tuổi Thân, con cháu ngoại cùng 
ở chung trong nhà cũng tuổi Thân, cộng với tháng 7 
cũng là tháng con khỉ (thân); trong tháng 4 vừa qua, 
chúng tôi qua Cali thăm ông, lúc đó ông không được 
khỏe, ăn không ngon, ngủ không được, phải nằm hoài 
trên giường, bọn tôi cứ nghe ông nói mãi câu, “Sợ tao 
không qua khỏi tháng 7 năm nay vì có ba con khi trong 
cùng một nhà đang tấn công tao.” 

Tôi đã từng biết và thấy tận mắt chuyện của một gia 
đình, cha mẹ coi ngày giờ tốt để ráp đặt chiếc giường 
chuẩn bị cho con cưới vợ, trước khi rấp giường còn 
phải cúng vái rất lâu, thế mà chỉ sau đám cưới hai 
tháng, cặp vợ chỗng mới đã gây lộn đòi ly dị, cô dâu 
vác đồ đạc về nhà cha mẹ ở! Tin vào sự huyền bí của 
trời đất qua lịch âm như lịch Tam Tông Miếu (Tiếng 
Việt và chữ Hán) và lịch Thông Thắng (Chữ Hán hoàn 
toàn) và các lịch tử vi khác đã làm cho niềm tin ấy trở 
thành mê tín. Đó là một trong những mặt tiêu cực của 
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vòng văn hóa chữ Hán mà chúng tôi sẽ nói kỹ hơn 
trong chương €, 


d) Vì sử dụng Âm lịch nên tất cả các nước cầm 
đũa ăn cơm đều có Tết và những ngày quan trọng 
khác giống nhau trong năm: 

- Tết 

Người Đông Á ta hay nói: “Vạn sự tại xuân 7 
SHffT#&.” tức là vạn sự bắt đầu từ mùa Xuân, đó là 
những ngày đoàn tụ gia đình, hộp mặt bạn bè, ngày 
cầu chúc nhau những gì tốt đẹp nhất trong năm; đó là 
những ngày bắt đầu công chuyện làm ăn, xây dựng nhà 
cửa, những ngày tốt nhất để cưới hỏi, ký kết giao kèo, 
v.v...Ta gọi những ngày này là Tết, người Trung Quốc, 
người Triều Tiên và người Nhật Bản cùng gọi là “Tân 
Niên (năm mới)” hay “Nguyên Đán (ngày đầu năm).” 

Để đón mừng những ngày quan trọng này dân chúng 
các nơi trong các xã hội Đông Á đều có những hoạt 
động hầu như giống nhau 

e®Dọn đẹp, sơn sửa nhà cửa sạch sẽ đón Tết. 

eChuẩn bị bánh mức, thức ăn truyền thống có thể sử 
dụng nhiều ngày để bà con, con cái tập trung về ăn Tết. 

eNhững người đi làm ăn xa đều phải chuẩn bị về 
quê ăn Tết và ở lại chơi với gia đình một thời gian ngắn 
hay dài tùy hoàn cảnh. Khi về quê, phải mang theo đồ 
ăn, đỗ dùng Tết và mang tiền về biếu cha mẹ. 

eMay áo quần mới cho con cháu nhỏ tuổi. 

eTrước Tết, có lệ cúng tất niên để cảm tạ tổ tiên một 
năm làm ăn khấm khá, như ý. Nếu năm vừa qua có mạt 
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rệp thì lại cầu xin năm tới được sung túc hơn. 

œTrước ngày Tết, đêm giao thừa, cúng tạ tổ tiên, 
ông bà. 

eSáng mông I Tết, ông bà, cha mẹ ngồi chờ con 
chấu ăn mặt áo quần mới đến chúc Tết, rồi phát lì xì 
cho con cháu. 

e Vì đạo Phật gắn liền với tập tục dân gian, nên đi lễ 
chùa đầu năm cũng là một thông lệ của nhiều gia đình 
để trả ơn trời Phật và cầu may cho gia đình. Về sau có 
Thiên Chúa Giáo, thì các gia đình tin Chúa cũng có 
thông lệ đi nhà thờ làm lễ đầu năm. 

eÐĐi thăm, chúc Tết bà con hàng xóm, bạn bè gần 
xa. 

eTối lại tập trung mọi người lại đánh bài, chơi 
những trò chơi ăn thua để lấy hên đầu năm. 

eMột số gia đình tổ chức đi chơi xa. 

eTrong những ngày trước Tết, hầu hết các chủ tiệm, 
các cơ sở tư nhân, các nhà quyền quý đều có lệ lì xì 
hoặc tặng thưởng hiện vật, hiện kim cho công nhần 
viên ăn Tết. Ở miền Nam trước năm 75 và ở Đài Loan 
gần đây, có một vài năm công nhân viên chức lại có 
thêm lương tháng thứ 13, một hình thức tiền thưởng và 
bù đắp cho sự lạm phát để công nhân viên ăn Tết thoải 
mái hơn. 

Những hoạt động đó diễn ra hàng năm, nên đã trở 
thành những tập tục, thói quen, vô hình biến thành 
truyền thống dân gian gắn liền tình cắm con người với 
gia đình, với quê hương và làng xóm của mình. 

Đó là ý nghĩa của ngày Tết, ngày mà dân chúng 
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trong khắp mọi nơi của Trung Quốc, Việt Nam, Triều 
Tiên và Nhật Bản đều đón mừng như môt ngày quan 
trọng nhất, thiêng liêng nhất của một năm, dù rằng 
trong mỗi xã hội vẫn có một ít khác biệt thể hiện sắc 
thái riêng của mỗi dân tộc mình. Đó cũng là ngày đặc 
biệt nhất, tiêu biểu nhất cho sự tương đồng trong các 
xã hội của nền Văn Minh Cầm Đũữa, sau việc sử dụng 
chung chữ Hán. Vì vây mà thầy tôi, Giáo Sư Douglas 
Pike, đã thấy khi ông đến các nước Đông Á trong dịp 
đầu Xuân cách đây hơn 45 năm, ông đã phát biểu một 
sự thật mà chúng tôi không để ý đến: “Trong những 
ngày này, tất cả các dân tộc cầm đũa ăn cơm ở Đông 
Á đều ăn mừng Tết... ” 

Trong phần sau đây, chúng tôi muốn dành thì giờ 
để nói đến vài đặc điểm của Tết Triều Tiên và Tết 
Nhật Bản. Trong khi nói đến những đặc điểm Tết của 
hai nước này, chúng ta sẽ có địp so sánh những khác 
biệt của các đặc điểm đó đối với Tết Việt Nam và Tết 
Trung Quốc. 

Tết Triều Tiên: Trước chiến tranh Triều Tiên (1950- 
1953), Tết âm lịch là một ngày hội lớn của nhân dân 
Triều Tiên, họ gọi ngày đó là “nguyên đán 7r,H” giống 
Việt Nam và Trung Quốc (trước đây “nguyên đán” 
dùng để chỉ ngày đầu Tết Âm lịch, gần đây danh từ này 
được dùng chung cho cả ngày đầu Âm và Dương lịch). 
Trước thời gian này, Triều Tiên vẫn sử dụng chung hệ 
thống Âm lịch của Trung Quốc, nên ngày Tết thống 
nhất với Trung Quốc và Việt Nam. Trong mấy mươi 
năm gần đây, Triều Tiên tuy về căn bản vẫn theo hệ 
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thống Âm lịch cũ, nhưng tính theo múi giờ khác nên 
có năm Tết đến trễ hơn Trung Quốc một ngày (vì tính 
theo múi giờ GMT + 9), cũng giống như Việt Nam vì 
tính theo múi giờ GMT+7, mà Trung Quốc lại tính 
theo GMT+8, nên có năm Tết âm lịch đến sớm muộn 
một ngày giữa ba nước. 

Theo một tài liệu Wikipedia trên internet, cổ sử 
“Tùy Thư” và “Đường Thư” Trung Quốc có ghi việc 
người Triều Tiên ở xứ Sila ăn Tết cách đây 15 thế kỷ, 
“Vào ngày mông l, họ tụ tâp lại vui chơi và cúng bái 
thần mặt trăng và thân mặt trời ”. 

Trong thời gian 35 năm bị Nhật Bản chiếm đóng 
(1910-1945), vì Nhật Bản ăn Tết theo lịch Tây nên họ 
cũng nghiêm cấm luôn không cho dân Triểu Tiên ăn 
tết Âm lịch. Tuy vậy, dân Triều Tiên vẫn ngấm ngầm 
ăn Tết truyền thống của họ, một số cũng ăn cả hai Tết: 
Tết Âm lịch và Tết Dương lịch. Vào thời xa xưa, người 
Việt Nam cũng như người Trung Quốc và người Triều 
Tiên thường hay ăn Tết rất kỹ, kéo dài đến rằm tháng 
giêng, tức là Tết Nguyên Tiêu, cái Tết thứ hai, nhỏ hơn. 
Ngày nay, với sinh hoạt trong một xã hội công nghiệp, 
họ không còn ăn Tết kỹ như vậy nữa. Dù Trung Quốc 
và Việt Nam vẫn còn nhiều người ăn Tết rất dài, nhất là 
những người đi làm ăn ở xa, nhưng ở Triều Tiên, nhất là 
Nam Hàn, thường họ chỉ ăn Tết có ba ngày. 

Ở Nam Hàn, ngày Tết tuy vẫn còn được xem là ngày 
lễ truyền thống quan trọng, nhưng một xã hội công 
nghiệp toàn cầu hóa không cho phép họ ăn Tết lâu 
ngày và ăn một lúc “ba cái Tết” (Tết Tây lịch, Tết Âm 
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lịch và Tết Nguyên Tiêu) trong vòng hơn một tháng, 
họ có khuynh hướng lấy tết Dương lịch làm chính, vì 
vậy mà Tết truyền thống Âm lịch cũng càng lúc càng 
lu mờ dân, không khí Tết rất khác với Tết Việt Nam 
và Trung Quốc. 

Ở Bắc Triều Tiên, chủ trương có tính “cách mạng.” 
Cũng theo tài liệu trích dẫn trên, năm 1967, ông Kim 
Nhật Thành (ông nội của nhà lãnh đạo hiện nay Kim 
Jong Un) ra lệnh “bãi bỏ hết tàn dư phong kiến,” từ 
đó Tết Âm lịch truyền thống, Tết Đoan Ngọ, Tết 
Trung Thu v.v... đi vào quên lãng trong xã hội Bắc 
Triều Tiên. Họ còn đi xa hơn nữa, lấy ngày sinh của 
Kim Nhật Thành, Kim Jong ll (Cha của Kim Jong Ưn) 
làm ngày lễ lớn nhất nước, thay thế cho những ngày lễ 
truyền thống trong dân gian. Mãi đến năm 1989 mới 
có quy định trở lại việc ăn mừng “ba ngày lễ lớn dân 
gian” là Tết Âm lịch, Tết Đoan Ngọ và Tết Trung Thu, 
nhưng quy cách ăn mừng vẫn phải đơn giản hơn các 
hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật của các vị lãnh đạo. 

Ở Trung Quốc, vào những năm thâp niên 1950, 
cũng có những ý kiến coi nhẹ Tết Âm lịch, để tránh 
quá nhiễu ngày nghỉ liên tục và chi tiêu dồn dập, ảnh 
hưởng đến sản xuất và tài chánh gia đình, nhưng không 
được dân chúng hưởng ứng, ngược lại, vì cuộc sống 
khấm khá hơn trước, nên dân chúng lại càng ăn Tết 
lớn, ăn Tết lâu hơn. Tình trạng ăn Tết ở Việt Nam ta 
cũng vậy. Thông thường, cơ quan nhà nước, trường 
học và các doanh nghiệp đều nghỉ Tết một tuần lể, 
một số người “không sợ mất việc,” nghỉ luôn tới sau 
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Tết Nguyên Tiêu. Triều Tiên và Nhật Bản không có 
kiểu ăn Tết thoải mái như vậy. 

- Tết Nhật Bản: 

Trước thế kỷ thứ 19, Nhật Bản cũng có lệ ăn Tết 
Âm lịch như tất cả các dân tộc khác trong cộng đồng 
Đông Á. Theo sử sách thì họ bắt đầu ăn mừng Tết từ 
những năm trước thế kỷ thứ VII bằng cách áp dụng lịch 
“Nguyên Gia” của nhà Đường. Cũng có thuyết cho 
rằng lệ ăn mừng Tết đã có từ trước đó vì người Nhật 
dùng ngày đó làm ngày thờ cúng tổ tiên, nhân ngày này 
để cầu nguyện được mùa. Họ gọi ngày Tết là “chánh 
nguyệt IEH,” dù có người vẫn dùng từ “nguyên đán 
7r EH.” Để đón mừng ngày truyền thống này, dân Nhật 
Bản cũng làm những việc giống như các dân tộc khác 
trong nền Văn Minh Cầm Đũa: Dọn đẹp nhà cửa cho 
khang trang, trong nhà ngoài sân đều có chong lông 
đèn xinh đẹp, lộng lẫy; họ cũng chuẩn bị nhiều thức ăn 
truyền thống: cũng chúc tụng lẫn nhau, cũng đi chùa 
và cho lì xì con cháu còn trẻ tuổi. 

Chỉ có vài đặc điểm khác lạ cần nêu ra ở đây: 

øVề thức ăn thì ngoài thức ăn bình thường, nhất 
định phải có món “mì sợi” làm bằng một loại bột đặc 
biệt, với ý nghĩa để được sống lâu. 

eCó lệ thả điều, đua ghe. 

eĐêm øgiao thừa không đi ngủ sớm, phải thức để 
đón “thần tuổi” đến (cũng giống như các em sống ở 
Âu Mỹ, thức khuya đêm Giáng Sinh để đợi ông Santa 
Claus mang quà đến), mãi đến sáng sớm mồng l mới 
đi ngủ. Theo tục lệ, nếu đi ngủ sớm, da mặt sẽ bị nhăn, 
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tóc sẽ bị bạc sớm, tóm lại là mau già. 

eMột đặc điểm nữa là “Ăn tết như Tây,” không giống 
Tàu mà cũng không giống Ta. Tuy nói là Tết, nhưng ngày 
Tết này không phải là ngày mồng 1 tháng giêng Âm lịch 
mà lại là ngày I tháng giêng Dương lịch, tức là họ ăn Tết 
chính thức trước ta và người Trung Quốc, người Triểu 
Tiên khoảng một tháng. Năm Minh Trị Thiên Hoàng thứ 
6, tức năm 1873, Nhật Bản chính thức hủy bỏ Âm lịch cũ, 
bắt đầu dùng Dương lịch Gregorian calendar, cho nên, tất 
cả những ngày truyên thống bằng Âm lịch, hoặc bị bỏ đi 
hay dời sang theo ngày của Dương lịch. Thật là trớ trêu, 
trong khi các hoạt động đón mừng Tết đều mang màu 
sắc, tập tục truyền thống cổ xưa rất Nhật Bản, thì ngày 
đó lại là ngày theo Tây Âu, tức là 1 tháng giêng Dương 
lịch. Bạn nghĩ thế nào khi chúng ta lấy ngày giỗ tổ Hùng 
Vương là ngày I0 tháng 3 Dương lịch thay vì là ngày 
truyền thống mồng 10 tháng 3 Âm lịch? Khó chấp nhận 
quá phải không? Theo Nhật Bản, cách mạng văn hóa là 
triệt để như vậy đó, ngày giờ chỉ là cái mốc thời gian để 
kỷ niệm, dùng các hoạt động truyền thống để kỷ niệm 
ngày truyền thống đó, thì dù dùng Âm lịch hay Dương 
lịch gì cũng vậy thôi. Tuy vậy một số gia đình vẫn tiếp 
tục ăn Tết truyễn thống theo Âm lịch, nhưng không tổ 
chức linh đình như ngày tết chính thức theo Dương lịch. 

- Các ngày quan trọng khác trong Âm lịch 

Một số ngày khác trong Âm lịch cũng cho thấy 
những ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa chữ Hán: 

Sau Tết 15 ngày là ngày rằm tháng giêng, còn được 
gọi là Tết Nguyên Tiêu, đây là ngày quan trọng đầu 
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tiên sau Tết. Vào đời Tây Hán cách đây hơn 2000 năm, 
vua Hán Văn Đế ra lệnh lấy ngày rằm 15 tháng giêng 
làm ngày Tết Nguyên Tiêu. Trong đêm rằm đầu tiên 
(Nguyên Tiêu) này, mặt trăng đặc biệt tròn lớn như 
ngày Tết Trung Thu, sáng tỏ rất xinh đẹp, dân chúng 
khắp nơi cũng tổ chức vui chơi như một cái tết nhỏ để 
đón Xuân. Họ múa lân, chơi lồng đèn, bơi thuyền và 
các hoạt động truyền thống khác. Ngoài những hoạt 
động chung chung vui đón Tết Nguyên Tiêu đó, mỗi 
quốc gia cũng có những hoạt động truyền thống riêng 
không thể thiếu được. Ví dụ ở Triễểu Tiên, người ta ăn 
Tết Nguyên Tiêu bằng cách uống rượu “Nhĩ minh tữu” 
loại rượu theo truyền thống, người nào uống vào mắt 
sẽ sáng hơn, tai thính hơn, tức là sẽ thông minh hơn; 
ăn cơm thuốc, là loại cơm nếp nấu với các vị thuốc đắt 
tiền; ăn cơm ngũ cốc, gồm nếp, mạch, bắp, hạt kê, đậu 
nấu thành; ban ngày trẻ em vui chơi, thả diều, tối lại 
người lớn chong lông đèn trang trí trong nhà ngoài sân, 
tạo không khi vui nhộn. 

Ở Việt Nam ta, gần đây Tết Nguyên Tiêu được tổ 
chức rầm rộ hơn trước, ngoài những hoạt động vui 
chơi, ca vũ nhạc kịch, ta có lệ chong lồng đèn khắp 
nơi, trước nhà, trước công sở hay trong công viên nơi 
nhiều người qua lại và đặc biệt ở những nơi có trẻ em 
vui chơi. Ta cũng có lệ đi chùa tạ ơn trời Phật và cầu 
xin an lành thịnh vượng. 

Còn ở Nhật Bản thì ngoài những hoạt động vuI chơi, 
ăn uống với những sắc thái địa phương như bao nhiêu 
dân tộc khác, họ còn có một khác biệt căn bản là tết 
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nguyên tiêu không phải là rằm tháng giêng âm lịch, mà 
là I5 tháng giêng Dương lịch, đó là ngày “Nguyên tiêu 
không có trăng” vì họ chỉ dùng lịch Tây. Tuy vậy một 
số các gia đình có người lớn tuổi, họ vẫn tiếp tục dùng 
Âm lịch để ăn Tết Nguyên Tiêu. 

Đến ngày mồng 5 tháng 5 Âm lịch là ngày Tết Đoan 
Ngọ. Tuy vẫn dùng chung từ “đoan ngọ,” nhưng mỗi 
nước có một mục đích kỷ niệm riêng. 

Ở Trung Quốc, nguyên Tết Đoan Ngọ là ngày trừ 
độc, trừ các bệnh hiểm nghèo, nhưng sau này, từ lúc 
có câu chuyện Khuất Nguyên (342-278 TCN) uất ức, 
buôn chán vì vua Sở Hoài Vương (355-296 TCN) 
không nghe lời khuyên can của ông để cho mất nước 
vào tay nhà Tân và ông lại bị sự giá hại của các gian 
thần nên ông đã ôm viên đá lớn mà nhảy xuống sông 
tự vấn vào ngày mông 5 tháng 5, dân chúng lấy ngày 
đoan ngọ để tưởng nhớ Khuất Nguyên, hàng năm làm 
bánh ú tro có cột giây đủ mầu thả xuống sông để cá 
khỏi ăn mà cúng Khuất Nguyên. Họ cũng tổ chức đua 
thuyền và những hoạt động vui chơi khác làm cho 
ngày Tết Đoan Ngọ thêm long trọng và trở thành ngày 
truyển thống của vòng văn hóa chữ Hán. 

Việt Nam ta thì không phải kỷ niệm tưởng nhớ 
Khuất Nguyên mà là một ngày lễ diệt trừ sâu bọ, miền 
Bắc có lệ giỗ tổ mẫu Âu Cơ, miền Nam có lệ vía Bà. 
Ngoài ra, nhiều địa phương cũng có những hoạt động 
đặc biệt với mục đích khác để ăn tết đoan ngọ. Điểm 
giống nhau là dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc 
đều có lệ đi chùa cúng vía Phật, cùng ăn bánh ú tro 
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trong dịp lễ này. 

©Ở Triểu Tiên, người ta cũng tổ chức đua ghe như 
ở Trung Quốc, ăn các loại bánh của họ và ăn mì lạnh. 

sỞ Nhật Bản cũng ăn Tết Đoan Ngọ như các nước 
khác. Sử Nhật Bản có ghi chép Tết đoan ngọ từ nhà 
Đường truyền sang. Họ cũng ăn bánh ú như ta và 
Trung Quốc, nhưng không phải là bánh ú tro mà là 
bánh ú bằng bột gạo gói với các loại đậu khác. Họ có 
lệ thả diễu trong dịp Tết này để cầu cho con cái được 
mạnh khỏe, mau lớn. 

Trong tháng 11 Âm lịch, khi mùa Đông đến thì có Tết 
Đông Chí. Đông là mùa Đông, chí là đến, Đông Chí tức 
là ngày đầu của mùa Đông. Ngày của Đông Chí là ngày 
ngắn nhất trong năm, ngược lại đêm của Đông Chí là đêm 
đài nhất. Theo âm lịch thì ngày Đông Chí mỗi năm một 
khác, nhưng ngày đó lại nhất định trùng hợp với ngày bắt 
đầu mùa Đông trong Dương lịch (First day of Winter). 
Chắc các bạn còn nhớ trong phần nói về tính cách khoa 
học của Âm lịch, tôi có kể cho các bạn nghe câu chuyện 
Đông Chí của gia đình tôi để đi đến kết luận là “khi nào 
trên tấm lịch chỉ còn 10 ngày nữa (10 tờ lịch) là hết lịch 
thì ngày đó là ngày Đông Chf” (gặp năm nhuận dương 
lịch, có thể sai biệt một ngày). Tôi xin kể tiếp một câu 
chuyện nữa cũng nói về Đông Chí: Hơn ba chục năm 
trước, má tôi chưa bao giờ chịu làm sinh nhật vì bà cho 
là “không có ngày sinh xác định rõ ràng làm sao làm kỷ 
niệm sinh nhật.” Tôi bàn với bà chị tôi, nhất định phải 
tìm ra cho bằng được ngày sinh của bà. Tôi bằng gọi điện 
thoại nói với chị tôi ở Việt Nam, cố gắng xem má còn 
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nhớ những mốc thời gian nào liên quan đến ngày sinh 
của má không, có khi dựa vào một sự kiện nào đó, ta lại 
có thể tìm ra được ngày sinh của má. Kết quả chị tôi cho 
biết là má tôi nói: năm tuổi là Bính Thìn..., lúc bà ngoại 
“9$” thì chuyển bụng rồi gọi bà mụ đến đỡ đẻ, 
sinh ra má, chỉ có thế thôi, má không nhớ, mà cũng không 
nghe ai nói ngày đó là ngày mấy. Tôi mừng quá, cho chị 
tôi hay như vậy là đủ rồi, biết được là ngày Đông Chí của 
năm Bính Thìn, tức năm 191ó, là coi như có ngày sinh 
chính xác. Sau đó, chúng tôi nhờ một thây ở chùa Hội 
Phước tìm xem ngày 22 tháng l2 năm 1916 Dương lịch 
(ngày Đông Chí ở Việt Nam) là ngày mấy Âm lịch. Từ 
đó chúng tôi có ngày sanh chính xác của má tôi là ngày 
mồng 2 tháng II Âm lịch, và mỗi năm đều có làm sinh 
nhật cho bà vui. Đó là một chúng minh nữa về tính cách 
khoa học của Âm lịch, hay lịch Âm Dương. 

Ở Trung Quốc, người ta cũng coi Đông Chí như là 
một cái Tết nhỏ, nên họ cũng ăn mặc đồ mới. Người 
miễn Bắc, trong bữa ăn đoàn tụ ngày Đông Chí, nhất 
định có xủi cảo (dumpling), hoành thánh; người miễn 
Nam thì có món “ý,” đó là món chè trước cúng sau ẵn, 
làm bằng bột nếp, có dạng giống xôi nước của ta, có thể 
có loại ÿ không nhân, hột nhỏ, cũng có thể có nhân mặn, 
hoặc nhân ngọt bằng đậu đen hay đậu xanh, chính giữa 
chén “ỷ” thường có để một viên “ở” nhuộm màu đỏ, 
trông rất đẹp, ăn xong chén ở là coi như lớn thêm một 
tuổi. Ở Trung Quốc, người ta có lệ, mỗi năm đến ngày 
này, nếu trong gia định có người nào đi xa không về ăn 
Đông Chí được thì ba má ở nhà sẽ cất một ít bột đang 


đang nấu 
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làm ý đó lại, đợi khi người đó về, sẽ nấu ỷ cho người 
đó ăn. Một số người Việt Nam và người Minh Hương ở 
Việt Nam cũng đều có lệ làm loại “ở” này để đón Đông 
Chí. Ở Hội An, miền Trung Việt Nam trước đây thì cả 
phố đều ăn “ở” vào ngày Đông chí này. 

Ở Việt Nam, Triểu Tiên và Nhật Bản trong quá khứ 
cũng có những hoạt động đón ngày Đông Chí; Đông 
Chí cũng được công nhận là một trong 24 tiết và là 
một trong 4 tiết quan trọng nhất trong năm: Nguyên 
Đán, Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ và Đông Chí. Ngày nay, 
chỉ có Trung Quốc là còn coi trọng ngày đông chí, có 
những hoạt động truyền thống của từng địa phương, 
còn trong ba nước Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam 
thì ngoài việc cúng vía trong các chùa miếu, hầu như 
người ta không còn biết Đông Chí là gì, đặc biệt giới trẻ 
thì chỉ biết đó là ngày vào Đông, có ghi trong Dương 
lịch là “winter begins. ” 

Tóm lại, từ ngàn xưa cho đến thời cận đại, trong 
các nước của nên Văn Minh Cầm Đữa, sau việc cùng 
sử dụng chữ Hán, việc ăn Tết âm lịch, vui đón những 
ngày, tiết quan trọng trong âm lịch hàng năm như Tết 
Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ và Tết Đông Chí vẫn là 
những đặc trưng tương đồng rõ nét nhất trong xã hội 
của bốn quốc gia này. 


II. Những tương đồng trong văn hóa của nền Văn 
Minh Cầm Đũa: 


Cùng sử dụng chữ Hán trong bốn quốc gia là tương 
đồng nổi bật nhất trong văn hóa các nước. Chúng tôi sẽ 
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không nói nhiều đến những tương đồng trong việc sử 
dụng chữ Hán trong sử sách, văn chương và nghệ thuật 
mà sẽ nhấn mạnh đến những ảnh hưởng giống nhau 
trong văn hóa từ sự tiếp nhận và sử dụng chữ Hán. 


1. Tương đồng trong việc tiếp nhận chữ Hán và 
học thuyết Khổng Manh: 

Như chúng tôi đã nói ở trên, chữ Hán truyền vào 
Triều Tiên và Việt Nam hầu như cùng một lúc vào 
thời Tây Hán (202 TCN-9 CN), từ đó qua con đường 
tự nguyện hoặc qua những giao lưu trong dân gian 
hay bằng con đường áp đặt, xâm lăng của các triểu 
đại phong kiến Trung Quốc, trong suốt thời gian dài 
hơn hai ngàn năm, Nho, Lão, Phật cũng theo chân 
chữ Hán mà truyền vào, đặc biệt là Nho Giáo, đã 
mang lại những ảnh hưởng to lớn trong văn hóa xã 
hội của các nước. Riêng ở Việt Nam, sự gắn liền giữa 
chữ Hán và Nho Giáo thể hiện ở chỗ người ta xem 
Hán và Nho là hai chữ đồng nghĩa: chữ Hán cũng 
còn được gọi là chữ Nho. Văn hóa xã hội Nhật Bản 
cũng phản ánh những ảnh hưởng đó, nhưng không ở 
mức đô cao như ở Việt Nam và Triều Tiên vì Nhật 
Bản chưa hề bị các triều đại phong kiến Trung Quốc 
chiếm đóng qua ngày nào, do đó mức độ Hán hóa 
cũng ít hơn. 

Với sự hưởng ứng của các vua chúa các nước, 
Nho Giáo, qua chữ Hán, đã tạo cho xã hội các nước 
một lớp trí thức có nhân sinh quan và lối sống gắn 
liền với học thuyết Khổng Mạnh. Nói theo cách nói 
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của các nhà nghiên cứu Khổng Mạnh hiện nay, con 
người được Nho Giáo đào tạo ra là con người có “nội 
thánh, ngoại vương [ÑZ‡E,” tức là theo học thuyết 
Nho Giáo và lời dạy của Khổng Mạnh thì con người 
phải tự tu luyện cho mình một cơ sở trí thức và đức 
tính chân thiện mỹ trước khi nhập thế xây dựng sự 
nghiệp cho bản thân, cho gia tộc, cho xã hội và cho 
đất nước. Muốn làm được con người vừa có đức tính 
cao thượng lại vừa có khả năng làm được những gì 
ích nước lợi dân thì trước nhứt là phải biết phân biệt 
được các nguyên lý của sự vật, rồi phải có thành ý, 
sau đó mới có thể tu được thân, tu được thân rồi thì 
mới có thể tễể được gia, tể được gia rỗi mới có thể 
trị nước và cuối cùng mới có thể bình được thiên hạ 
(theo Đại Học, một trong Tứ Thư: “Cách vật, thành ý, 
tu thân, tễ gia, trị quốc, bình thiên hạ”). Trong cuộc 
sống của mình, mỗi người tùy theo hoản cảnh và thời 
điểm khác nhau, có thể có cái nhìn, cách suy nghĩ 
khác nhau, đó là nhân sinh quan. Nhân sinh quan của 
những người theo học phái Khổng Mạnh là: lúc còn 
trẻ phải đổi mài kinh sử để mong mai sau đỗ đạt, làm 
quan, mang lại vinh quang cho gia đình, cho tổ tiên, 
tận hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý cho mình 
và cho con cháu đời sau. 

Muốn làm được con người “nội thánh ngoại 
vương” như vậy thì người trí thức trong xã hội phải 
nắm vững cốt lõi của học thuyết Nho Giáo, sống 
đúng theo “tam cương,” “ngũ thường,” còn người 
phụ nữ trong gia đình thì phải nắm vững “tam tòng,” 
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“tứ đức.” Những lý thuyết và lời dạy của Khổng 
Mạnh đó, đã mang lại những đức tính ưu viỆt, tiêu 
biểu cho con người trong xã hội Đông Á xưa, và vẫn 
còn phản phất đến ngày nay mà ta ít thấy trong các 
xã hội Tây phương. 

Chúng ta sẽ bàn đến ảnh hưởng của những đức tính 
đó trong xã hội ở chương sau, ở đây chúng ta tìm hiểu 
trước ý nghĩa của những đức tính đó. 

- tam cương: là minh đúc, thần dân, chí thiện. Đó 
là cách nói gọn trong sáu chữ của người đời sau, trích 
từ câu đầu tiên của cuốn Đại Học: Đại học chi đạo, tại 
minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện XŠZ 
>)ă,{rHMlf§,f£3£X,f£IE'T #%. Ý nói cái tôn 
chỉ của Đại Học, là ở chỗ làm sáng tỏ cái đức tốt, ở 
chỗ làm cho con người luôn thay đổi cái mới, là ở chỗ 
làm cho con người đạt đến cái đức hoàn thiện nhất. 
Có sách lại dịch: cái tôn chỉ của đại học là làm sáng 
tỏ cái đức, ở chỗ biết chăm sóc thương yêu dân, ở chỗ 
làm cho đạo đức đạt đến mức hoàn thiện nhất. Tôi 
thích cách dịch sau này hơn, vì chữ ‡£ (giản thể), đọc 
là “thân,” nguyên là chữ Ä#j (phồn thể), có nghĩa là 
thân ái, người thân. 

Nhưng dù cách dịch có khác chút ít, cầu đầu tiên 
của sách “Đại Học” này vẫn là lời tuyên bế tôn chỉ của 
Nho Giáo, nên “Đại Học” được coi là những bài học 
nhập môn của Nho gia, là sách quan trọng nhất trong 
Tứ Thư, được xếp thành tập đầu tiên của Tứ Thư. 

- Ngũ thường: Ngũ thường là năm điều nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín. Đó là năm đức tính căn bản của con người 
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sống và vươn lên trong xã hội. 

*Nhân {ˆ: Là lòng thương người, là đức tính căn 
bản, quan trọng nhất của con người; 

*Nghĩa ‡š: Là nghĩa cử, là sự thể hiện của nhân sinh 
quan, giá trị quan của con người, như làm việc nghĩa, 
“kiến nghĩa dũng vi 3š 7” tức là thấy việc nghĩa 
thì can đảm mà lao vào. Ta hay ghép hai chữ “nhân 
nghĩa” lại, hoặc đi chung trong một câu như ta thường 
nói “thằng này bất nhân bất nghĩa!”; 

*L ã †l: Nghĩa rất rộng, chỉ nghi lễ, lễ độ, lễ tiết, 
ngày nay ta nói là một sự biểu lộ trình độ văn minh, 
lịch sự tối thiểu của con người 

*'Trí $P: là trí tuệ, sự hiểu biết; 

*Tín {Ề: Là niềm tin, giữ lời hứa, cái đức tính giữ 
cho lời ăn tiếng nói và hành động của mình để được sự 
tin cậy của người khác. 

Trong các sách kinh điển của Nho Giáo, người phụ 
nữ được giáo dục theo các giáo điều “tam tòng, tứ đức”: 


- Tam tòng =ˆ2Š: Là “ba điều phải theo” 
*Nhất tòng: Người con gái lúc chưa có chồng thì 
phải nghe theo lời dạy của cha, “vị giá tòng phụ ZK#Z 


2Á 42”, 
{ 


4E»; 

*Nhị tòng: Khi có chồng rồi thì phải mọi việc theo 
chồng, “xuất giá tòng phu tH#f#” 

#Tam tòng: Nếu không may chồng chết thì phải theo 
con, sống bên con, nuôi đạy con, không có chuyện tái 
gia, “phu tử tòng tử EZEf£-£.” 


- Tứ đúc DUf{: Là “bốn đức tính phải rèn luyện cho 
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được” của người phụ nữ, theo các sách vở Nho Giáo 
chúng ta có từ trước, “tứ đức” được sắp theo thứ tự 
“công, dung, ngôn, hạnh” và được giải thích như sau: 

*Công _L: Là khả năng chăm sóc mọi việc trong 
nhà từ nữ công, gia chánh, đến phục vụ cha mẹ chồng, 
chỗng và chăm sóc con cái. 

*Dung 4š: Là diện mạo của người đàn bà phải thanh 
nhã, ăn mặc phải gọn gàng, lễ phép với người lớn và 
hòa nhã với mọi người. 

*Ngôn Eï: Là phải biết mình nói gì và cái gì nên 
nói, lời ăn tiếng nói phải đúng lễ nghi, dịu dàng. 

*Hạnh f7: Là đức hạnh, tính nết, phải hiển lành, nết 
na, kính trên nhường dưới, thương chìu chồng, chăm 
Ïo cái ăn cái mặc của con cái. Một số sách Hán văn ghi 
chứ đức fc” thay chữ “hạnh,” tức là phẩm đức, đức hạnh 
và sắp “đức” ở vị trí đầu tiên của “tứ đức.” Điều này 
cũng không có gì phải bàn cãi. 

Một người đàn ông với “tam cương, ngũ thường” 
và một người phụ nữ với “tam tòng, tứ đức” như vậy, 
thật xứng đáng là một mẫu người tiêu biểu của xã hội 
phong kiến xưa, một mẫu người mà cha ông chúng ta 
vẫn ca tụng và cũng là một phương hướng để biết bao 
nhiêu thế hệ tiến tới. 

Đó cũng là một trong những lý do khiến cho giới sĩ 
phu trong các xã hội Đông Á tiếp nhận một cách nhanh 
chóng học thuyết của Khổng Giáo. 


Tại sao Nho Giáo lại nhanh chóng trở thành học 
thuyết chính thống trong các xã hội phong kiến của 
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nền Văn Minh Cầm Đũa? 

- Tại Trung Quốc: Ta tìm hiểu trước nhất sự giáo dục 
hoc thuyết Nho Giáo tại Trung Quốc. Để đào tạo một 
lớp trí thức Nho học như trên, các triều đại Trung Quốc 
đã không ngừng tham dự vào sự nghiệp đào tạo lớp 
người vừa giỏi chữ Hán lại vừa nắm vững học thuyết 
của Nho Giáo để phụcvụ cho triều đại của mình. Triểu 
đình nhà Hán vừa cổ vũ Nho học, vừa là triều đình bắt 
đầu giáo dục lớp trí thức của họ qua cơ quan giáo dục 
của nhà nước. Đó là việc thành lập “Thái học viện,” 
một học viên đầu tiên trong lịch sử giáo dục các kinh 
điển Nho Giáo Trung Quốc. 

Từ thời Hán Vũ Đế (1556-87 TCN) nhà Hán, Thái học 
viện là nơi chuyên dạy kinh điển Nho Giáo; đến đời 
Vĩnh An nguyên niên thời Đông Ngô, thiết lập thêm học 
vị “Thái học bác sĩ”... Đến đời Tây Tấn (278 CN), lập 
Quốc Tử Học (]#-3ˆ)...Thời Bắc Tê (550-577), đổi 
Quốc Tử Học thành Quốc Tử Tự (E]-sF), đầu đời nhà 
Tùy, lấy Quốc tử tự coi quản Quốc Tử Học, đến năm 
Khai Hoàng thứ 12 (593 CN), lấy lại tên Quốc Tử Học 
(theo tài liệu Quốc Tử Giám của Baidu, Internet). 

Năm 1306, đời Nguyên Đại Đức năm thứ 10 nhà 
Nguyên, vua cho lập Quốc Tử Giám ở thành Bắc 
Kinh, cơ sở quốc học này được duy trì cho đến ngày 
nay, đó là cơ quan giáo đục tối cao và cũng là cơ 
sở tối cao quản lý hành chánh về giáo dục của quốc 
gia. Cơ sở này trở thành Quốc Tử Giám của ba triểu 
đại Nguyên (1271-1368 CN), Minh (1368-1644 CN), 
Thanh (1636-1912 CN), và vẫn còn tôn tại đến ngày 
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nay (xem hình số 15 dưới). Đến đời vua Càn Long, tổ 
chức lại Quốc Tử Giám với giáo trình nghiêm ngặt, từ 
đó Quốc tử giám đã cho ra lò nhiễu học trò xuất sắc. 
(Trích cùng nguồn internet đã dẫn trên). Cho mãi đến 
cuối đời Thanh, vào năm 1905, khi triều đình thiết 


Ẳ 
$ 


Lì F... YÀ ‹ 


Hình số 15: 
Quốc Tử giám ở Bắc Kinh. (Hình từ Baidu, Internet) 
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lập Bộ học, chuyên trông coi việc giáo dục và thi cử, 
chức năng của Quốc Tử Giám không còn cần thiết 
nữa nên cũng từ đó đi vào lịch sử. 

- Tại Việt Nam: như chúng ta đã đề cập ở phân trước, 
việc giáo dục chữ Hán và học thuyết Nho Giáo cũng 
liên tiếp được các triều đình đảm nhận.Vua Lý Thánh 
Tông thiết lập Văn Miếu năm 1070; trong năm 1075, 
nhà Lý tổ chức khoa thi đầu tiên gọi là '“Thi minh kinh 
bác học,” đây là khóa thi đầu tiên, mở đầu cho khoảng 
845 năm lịch sử khoa cử Việt Nam (chấm dứt vào năm 
1919, thời vua Khải Định); rỗi vua Lý Nhân Tông đối 
Văn Miếu thành Quốc Tử Giám năm 1076. Đến năm 
1156, nhà Lý lại cho xây dựng miếu thờ Khổng Tử 
mà trước đây đã thờ chung Khổng Tử với các “chư 
tử” khác trong Văn Miếu. Đây là hành động thể hiện 
sự nâng cao vị trí của Khổng Tử, và cũng là để khẳng 
định tầm quan trọng của Nho Giáo đối với sự phát triển 
văn hóa xã hội đương thời, nhất là vai trò lãnh đạo tối 
cao của nhà vua. 

Rồi tiếp đến năm 1253, vua Trần Thánh Tông lại 
đổi Quốc Tử Giám thành Quốc Học Viện, đó là một 
thứ học viện quốc gia để đào tạo nhân tài cho đất nước 
với nội dung chính là học thuyết của Nho Giáo và của 
Bách gia. Có thể nói, đời Trần là một triều đại tổ chức 
các khoa thi đều đặng nhất. Nhờ vậy mà triểu đình đã 
xây dựng được mội truyền thống “?riêu đình lãnh đạo 
giáo dục chữ Hán và giáo dục học thuyết Nho Giáo” 
của các triều đại kế tiếp để đào tạo một lớp công bộc 
vừa giỏi chữ Hán vừa uyên thâm học thuyết Khổng 
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Mạnh để phục vụ triều đình. 

- Ở Triều Tiên: Theo cuốn Confucius In East Asia 
của ông Jeffrey L. Richey, Vua Injong sau khi chận 
đứng sự phản kháng do các tăng lữ lãnh đạo (135), 
ông cho biên soạn tập biên niên Tiền Sử Koryo và Lịch 
Sử Tam Quốc (Tam Quốc của sử Triều Tiên). Ông còn 
cho thành lập sáu trường Khổng học dành cho các con 
cháu của các quan chức cao cấp trong triều. Các con 
em của các tầng lớp quan lại thấp hơn cũng có thể xin 
được vào các trường Khổng học địa phương... Trong 
thế kỷ thứ XI, các tư thục ở thủ đô của Koryo cũng bắt 
đầu hoạt động. Sau đó sáu trường đại học trong thủ đô 
của Koryo được sát nhập lại thành “Học Viện Khổng 
Học Quốc Gia,” nơi tập trung của tất cả các đồ đệ của 
Khổng học xứ Triều Tiên đến đầu thế kỷ thứ XX. 

Ông Richey còn cho biết tiếp, “tờ năm 1363, những 
ứng viên tham dự thi tuyển để ra làm quan đều bắt 
buộc phải tham dự Học Viện Khổng Học Quốc Gia 
HỒI trÊN `”. 

Qua những dẫn chứng trên, ta thấy rõ sự tham dự 
của triều đình Triều Tiên vào sự nghiệp phát triển chữ 
Hán và Nho Giáo cũng như việc giáo dục nhân dân 
mình. Vì sự gắn liền giữa việc đào tạo nhân tài với 
việc giáo dục học thuyết Nho Giáo mà các bậc Nho 
gia đã hình thành trong tư tưởng mình một quan niệm 
xã hội có giai cấp: Sĩ, Nông, Công, Thương. Tư tưởng 
này của giới Nho gia, không những ở Triều Tiên, mà 
trong các xã hội của các nước Đông Á cũng đều chịu 
ảnh hưởng rất nặng nề. 
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- Tại Nhật Bản: Chữ Hán và Khổng Giáo du nhập 
vào Nhật Bản hơi trễ so với các nước khác, nhưng nó 
lại nhờ có sự truyền bá Phật Giáo từ thế kỹ thứ V và 
thứ VI, nên chữ Hán và Nho Giáo cũng từ đó ăn sâu 
vào đời sống văn hóa và xã hội Nhật Bản. Thay vì bị 
áp đặt nền văn hóa chữ Hán bằng xâm lược hay qua 
những áp lực của các triều đình phong kiến Trung 
Quốc, Nhật Bản lại chấp nhận chữ Hán và Khổng 
Giáo một cách tự nguyện vì lúc đó họ vẫn chưa có 
chữ viết và trình độ văn hóa cũng như các mặt nghệ 
thuật khác của họ vẫn chưa phát triển. Từ thế kỷ thứ 
VII, đã có những trao đổi văn hóa qua lại giữa các 
triểu đình Nhật Bản và Trung Quốc lẫn Triều Tiên. 
Nhật Bản cũng đã gởi một số trí thức sang Trung 
Quốc nghiên cứu Phật Giáo và Nho Giáo. Một phần 
vì đến trễ, lại trải qua những giai đoạn bất ổn định 
của nhiều thời kỳ Mạc phủ, sự tham dự vào nền giáo 
dục chữ Hán và Nho Giáo của các triều đại Nhật Bản 
không liên tục và nhất quán, việc giáo dục hầu hết 
được diễn ra trong lãnh vực tư nhân hay bên trong 
cung đình. Một đặc điểm của việc giáo dục chữ Hán 
và Nho Giáo là nó hầu như do các chùa Phật Giáo 
thực hiện, vì vậy mà đã có lần chúng ta nhắc đến 
“Chữ Hán và Nho Giáo Nhật Bản phát triển được 
là nhờ có sự truyền bá Phật Giáo.” Phật Giáo Nhật 
Bản không những phát triển về chiều sâu mà còn 
phát triển theo bề rộng, cuộc sống hiện thực của xã 
hội Nhật Bản đã mang lại nhiều tông phái Phật Giáo 
khác nhau, những tông phái này có địa bàn cơ sở 
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phát triển riêng và họ tự thành lập lấy học viện của 
mình để phát triển nền tảng triết lý của tông phái 
mình và dùng chữ Hán để giáo dục tín đồ. Vì vậy mà 
một số các sư và các tín đồ Phật Giáo rất uyên thâm 
chữ Hán, rất am hiểu Nho Giáo, nhờ vậy mà chữ 
Hán và Nho Giáo cũng được phát triển theo. 

Mãi đến thế kỷ thứ I8, trong thời kỳ Tokugawa, đã 
có một số học viện giáo dục Khổng học, nổi tiếng nhất 
là Yushima Seido ở thủ đô Edo (sau này đổi tên là 
Tokyo), nguyên đó là một cơ sở giáo dục của chùa 
Khổng Tử của học giả Hayashi Razan, được Mạc phủ 
đời Tokugawa_ dời về Edo, từ 1690 ở địa điểm hiện 
nay. Học viện này trở thành học viện Khổng học đầu 
tiên được nhà nước hổ trợ trong năm 1797. (Cũng theo 
tác giả Jeffrey L. Richey sách đã dẫn). Đến thời kỳ 
Duy Tân của Minh Trị Thiên Hoàng, học viện này bị 
đóng cửa. 

Trong thời gian hoạt động (từ 1797 CN), học viện 
này, cùng với vô số trường học công tư khác (lúc này 
xã hội Nhật Bản đã đạt được mức phát triển cao hơn 
các quốc gia trong vùng về mọi mặt học thuật cũng 
như khoa học kỹ thuật), đã sản sinh nhiều nhân tài 
xuất chúng, ảnh hưởng đến tư duy của giới trí thức, 
tuy trong tâm linh họ vẫn nặng về tín ngưỡng Thần 
Đạo và Phật Giáo, nhưng họ luôn luôn hiểu rằng học 
thuyết của Nho Giáo vẫn là nền tảng của một xã hội có 
tôn tri trât tự, một học thuyết hun đúc được tính thần 
trung thành tuyệt đối với vua để xây dựng đất nước, 
một trong những yếu tố quan trọng của việc xây dựng 
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chế độ trung ương tập quyền của Nhật Bản trong thời 
cận đại. 

Qua sự truyền bá chữ Hán và Nho Giáo trong các 
nước của nền Văn Minh Cầm Đũa, ta thấy đều có sự 
tham dự của các triều đại, một yếu tố quyết định trong 
việc hình thành nhân sinh quan của con người trong xã 
hội phong kiến, từ đó mang lại những tương đồng khác 
trong cuộc sống, trở thành những cách sống ưu việt 
chung của con người trong xã hội Đông Á, và đồng 
thời nó cũng ảnh hưởng đến một số mặt tiêu cực khác 
trong xã hội. Chúng ta sẽ nói đến những điểm ưu việt 
đó là những gì? Cũng như những mặt tiêu cực của sự 
giáo dục đó trong chương C. 


2. Tương đồng trong thể chế chính trị và tổ chức 
triều chính: 

Nho Giáo nhấn mạnh đến sự chính thống của các 
triểu đại, vua là thiên tử, là con của trời thay mặt trời 
để cai trị dân, vì vậy vua có một đặc quyền tuyệt đối, 
từ đó thể hiện qua sự hình thành các thể chế và các tổ 
chức chính trị của mỗi nước: 

a) Tương đồng trong thể chế chính trị: Dưới học 
thuyết Nho Giáo, thể chế chính trị của các nước là 
quân chủ chuyên chế, có lúc thiên về phong kiến, 
trao quyền cho các vương hầu địa phương, nhưng 
hầu hết là trung ương tâp quyền, nhà vua quyết định 
tất cả mọi việc. Dù Khổng Mạnh có nói “Dân vi 
quý, xã tắc thứ chỉ, quân vi khinh” hay “Đại học 
chỉ đạo, tại mình mình đức, tại tân dân, chỉ ư chí 
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thiện” đi nữa, vua vẫn là người lãnh đạo tỐI cao, 
cha truyễn con nối. “Quân xử thần tử, thần bất tử 
bất trung,” làm bề tôi là phải trung thành tuyệt đối 
với vua, vua bảo chết mà không chết lả bất trung. 
Trong lịch sử các nước Đông Á, đã có biết bao nhiêu 
vua chúa là “hôn quân,” “bạo chúa,” “bất tài,” lên 
ngôi lúc mới 3 tuổi, mà vẫn là vua, người nào mưu 
mô lật đổ hoặc tiêu diệt để lên thay, người đó là bất 
trung, là tạo phản. Trung thành và chính danh là 
hai yếu tố được các triều đại lợi dụng để duy trì sự 
tôn tại hợp pháp của mình. Một số các nhà lý luận 
cách mạng cận đại đã đả kích Khổng Giáo ở chổ nó 
không “khuyến khích” có cách mạng lật đổ chế độ 
phong kiến thối nát. Nho Giáo có giáo dục các vua 
chúa và các Nho gia phải biết thương yêu dân, phải 
gần dân, đem lại phúc lợi cho dân, nếu không thì sẽ 
bị nhần dân xa lánh, chú Nho Giáo không có dạy các 
Nho gia phải làm gì đối với các vua tàn ác và các 
chế độ thối nát đó. 

b) Tương đông trong cách tổ chúc triều chính: 
Từ sự xác định thể chế chính trị, ta thấy có quá nhiều 
tương đồng trong cách tổ chức triểu chính: 

Dưới vua có tể tướng và các đại thần phụ trách các 
bộ như: Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Hình, Bộ Lễ, Bộ Binh v.v...; 
thay vua đi xuống các địa phương có khâm sai; các quan 
địa phương có quan phủ, quan huyện, tổng trấn v.v...; 
ngoài ra còn có các cơ quan độc lập khác giúp vua làm 
việc như Khu Mật Viện, Hàn Lâm Viện v.v... 

Trong tất cả các nước đều có cùng cách xưng hô 
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tương tự. Trong hoàng cung thì có thái giám, ngự lầm 
quân, vệ binh, v.v.. Trong gia đình nhà vua thì có thái 
thượng hoàng, thái hậu, hoàng hậu, cung phi... Con 
vua thì có hoàng tử, thái tử, công chúa, phò mã... Cách 
xưng hô hầu như giống nhau. 


Các đời vua cũng có cách xưng hô giống nhau: 

Đời Tây Hán Ở Trung Quốc (202TCN-9 CN): Có 

Hán Cao Tổ, tức Lưu Bang (256 TCN-195 TƠN), 
là vua đầu tiên nhà Hán. 

eHánThái Tông, tức vua Lưu Hằng (202-157 TƠN). 

eHán Thế Tông, tức vua Lưu Triệt (156-87 TƠN). 

eHán Trung Tông, tức vua Lưu Phất Lăng (91-49 
TCN). 

Đời Lý ở Triều Tiên (còn gọi là Triều Tiên Vương 
triểu 1392-1910): Cũng có những danh xưng tương tự: 

eTriểu Tiên Thái Tổ, tức vua đầu tiên Lý Thành 
Quế (làm vua từ 1392-1398 CN) 

eTriểu Tiên Thái Tông, tức vua Lý Phương Viễn 
(làm vua từ 1400 đến 1418 CN) 

eTriểu Tiên Thế Tông, tức vua Lý Tạo (làm vua từ 
1418 đến 1450 CN) 

œTriều Tiên Văn Tông, tức vua Lý Hướng (làm vua 
từ 1450 đến 1452 CN) 

Đời Lý Việt Nam (I025-): Ta cũng có những danh 
xưng quen thuộc: 

sLý Thái Tổ (974-1028) 

eLý Thái Tông (1028-1054) 

eLý Thánh Tông (1054-1072) 
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®Lý Nhân Tông (1072-1128) 

Các đời vua Nhật Bản hiện đại (từ 1868 đến nay), 
thì có: 

®Minh Trị Thiên Hoàng HH}§zK=+ (1967-1912) 

®Đại Chánh Thiên Hoàng XIE>K-E (1912-1926) 

eChiêu Hòa Thiên Hoàng H4Z1Z=E (1926-1989) 

e®Bình Thành Thiên Hoàng 1ˆBÈ>K=E (1989 đến 
nay và đã quyết định thoái vị vào ngày 30 tháng 4, 
năm 2019). 


Qua cách xưng hô của các triều đại phong kiến xưa, 
ta thấy rất là giống nhau, đặc biệt là của ba nước Trung 
Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. Riêng Nhật Bản, cách 
xưng hô tuy khác, nhưng vẫn rất là “Đông phương” vì 
họ dùng chữ “Thiên Hoàng” để gọi vua họ và dùng 
những chữ Hán có ý nghĩa cao thượng, tôn kính để 
xưng hô danh hiệu nhà vua, chẳng hạn (chúng ta suy 
đoán theo mặt chữ Hán) như “Minh Trị”: Minh quân, 
trị nước; “Đại Chánh”: Quang minh chánh đại; “Chiêu 
Hòa”: Nhà vua sáng suốt của Nhật; và “Bình Thành”: 
Hòa bình, thành công. 

Cách ăn mặc của các vua chúa thời xưa cũng gần 
giống nhau. Trong khi các vua chúa Tây phương thì 
mặc áo giáp, đội mũ sắt, giầy da, lúc nào cũng đeo 
kiếm thì các vua chúa các nước trong nền Văn Minh 
Cầm Đũa mặc áo dài long bào, ngự y màu sắc sặc sỡ, 
lọng vàng, mũ cao, phía trước mặt có màn bằng SỢI 
kim tuyến che mặt lại... 
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3. Tương đồng trong nghệ thuật kiến trúc cung 
điện, chùa chiền: 

Vòng văn hóa chữ Hán cũng mang lại sự tương đồng 
trong lối kiến trúc các cung điện và chùa chiền: 

Ở Trung Quốc, Việt Nam và Triểu Tiên, qua các 
cung điện, các thành quách còn lại hiện nay, ta đều 
thấy được những nét tương đồng trong lối kiến trúc cổ 
của các triều đại. Các cung điện thì gồm có chánh điện, 
rồi đến khu nghỉ ngơi và làm việc của vua, nơi làm 
việc của các quan đại thần, có hậu cung nơi hoàng hậu 
và các cung phi sống,... Trong các thành quách xưa, 
có thành nội thành ngoại, ngoài cùng có con sông nhỏ 
bao quanh thành để dễ phòng thủ. Lối kiến trúc của 
các chùa Phật Giáo của miền Bắc Việt Nam, Trung 
Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản cũng tương tự nhau, chỉ 
có một số chùa chiền ở miền Nam Việt Nam thì có lối 
kiến trúc của các chùa Phật Giáo Tiểu Thừa Ấn Độ, 
tích Lan, Khmer và Thái Lan. Dù lối kiến trúc của mỗi 
nước có mang một số sắc thái đặc trưng địa phương, 
nhưng nhìn chung các lối kiến trúc của cung điện và 
chùa Phật Giáo vẫn có nhiều điểm tương tự. 


4. Tương đồng trong ảnh hưởng của việc vận 
dụng chữ Hán, tiếng Hán trong ngôn ngữ của từng 
quốc gia. 

Chúng tôi đã nói đến việc sử dụng chữ Hán trong các 
nước Đông Á một cách tương đối chỉ tiết trong cuốn 
Chữ Hán-Tiếng Hán Việt Và Sự Vận Dụng Tiếng Hán 
Việt Trong Tiếng Việt của chúng tôi, xin các bạn tham 
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khảo thêm. Ở đây chúng tôi sẽ không nói đến việc vận 
dụng chữ Hán trong sử liệu, trong văn chương và trong 
các hoạt động truyền thông, mà sẽ đi xa hơn, nói đến 
ảnh hưởng khác từ việc vận dụng đó trong ngôn ngữ 
các nước và những ảnh hưởng trong việc cải cách, sáng 
tạo chữ viết của các nước. 

a) Cách thức chung về sự vận dụng chữ Hán: 

Từ sự vận dụng chữ Hán, tiếng Hán đã ảnh hưởng 
đến tiếng nói trong các nước. Do những giao lưu trong 
nhân dân, do sự tự nguyện hoặc do những áp đặt trong 
trong nguồn máy cai trị của các triều đại phong kiến 
Trung Quốc, chữ Hán trở thành thứ văn tự duy nhất 
trong sử sách, trong văn chương và trong sinh hoạt 
hằng ngày. Do vậy mà ảnh hưởng từ sự vận dụng chữ 
Hán, tiếng Hán trong ngôn ngữ các nước cũng gần 
giống nhau, khiến cho tiếng nói của các nước có tới 
hơn 50% chữ gốc Hán. Trước hết ta bàn chung đến 
gốc chữ Hán trong ngôn ngữ các nước: 

Đối với tiếng Việt của chúng ta, các bạn thử lấy một 
bản tin tức trên báo mà quan sát, phân tích các từ gốc 
Hán sử dụng, các bạn sẽ thấy các từ gốc Hán đó, nếu 
kể cả các từ đã được Việt hóa hoặc được đọc trại đi, 
thì con số sẽ không dưới 50%. Dĩ nhiên thể loại tiểu 
thuyết và thơ ca sẽ ít có từ gốc chữ Hán hơn. 

Trong ngôn ngữ Triểu Tiên, tác giả cuốn Korean 
Language viết cho Asian Society, bà Amanda 
Snellinger đã viết, “Trong tiếng nói của Hàn Quốc 
hiện nay, vẫn còn khoảng 50% tiếng có xuất xứ từ 
tiếng Hán ”. 
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Ở Nhật Bản, qua một số điều tra các thành phần cấu 
tạo tiếng nói Nhật Bản, người ta thấy trung bình có 
khoảng 50% gốc chữ Hán. 

Bảng liệt kê sau đây chỉ là tiêu biểu trong vô số từ 
gốc Hán có âm đọc giống nhau đang được sử dụng 
trong các nước: 


Tiếng lế iế 
S Quan thoại” | Hán Việt | Hán Hàn | Hán Nhật 
lãm ln — 
me lam [me lạ — 
lạ m |[meg [Em — 


mnl kim (Vàng) | gm/km | ®jn 


(Họ Kim) Si 1 


bã — Tạ ah 


si hiện đại hyunda/ | Hš{Š gendai 
§it 


Shi2 jianl | thời gian sigan/^| 4Ì 


Tal4yang2 |thái dương | taeyang/ ZKhõ taiyo 
li) 
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X*kk Hì 9] 
Ô 

tiênsinh | sensaeng/ | 2: sensei 
MA 


bảo hiểm | bohem/ $) 
segye/A|2Z| | tỨZf sekai 
tra segi/4]7] | E#ZØseiki 
XÃ minjog/XÌS? | EX]# minzoku 
sy imin/9|#Ì | #4 imin 


**Các bạn chú ý trong phân phiên âm của tiếng 
Quan Thoại, các dấu nhấn theo quy ước sau đây: Số I 
là không dấu, số 2 là dấu hỏi, số 3 là dấu huyễn, số 4 
là dấu sắc. 

***ÐðJc biệt về chữ “y viện”: ta vẫn thường dùng 
“bệnh viện” hơn là “y viện”, người Triều Tiên cũng 
dùng “bệnh viện” giống như Việt Nam, thay vì dùng 
“ÿY viện ]Älð5, ” như Trung Quốc và Nhật Bản. 

Trong bảng ví dụ trên, không những các từ gốc Hán 
đều có phát âm gần giống với tiếng Quan Thoại, và do 
đó, cách phát âm giữa tiếng các nước của những từ gốc 
Hán đó cũng gần giống nhau. 


b) Vận dụng chữ Hán để địa phương hóa một số 
chữ Hán: 

- Sự vận dụng Chữ Hán và tiếng Hán Việt ở Việt 
Nam: 

Về sự vận dụng chữ Hán và tiếng Hán Việt trong 
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tiếng Việt, chúng tôi đã nói khá tường tận trong 
cuốn Chữ Hán-Tiếng Hán Việt và Sự Vận Dụng 
Tiếng Hán Việt trong tiếng Việt, nếu các bạn cần 
tham khảo thêm, xin mua tại nhà sách Tự Lực ở San- 
ta Ana, California hay vào blog kygiathaI.blogspot. 
com để xem miễn phí. Trong phần này, chúng tôi sẽ 
không lặp lại những vận dụng tiếng Hán Việt trong 
tiếng Việt đã trình bày công phu trong sách nói trên 
mà sẽ trình bày, triển khai chi tiết một số vận dụng 
chưa được dịp đi sâu nghiên cứu trong sách đã xuất 
bản trên. 

Sự vận dụng của tiếng Hán Việt trong tiếng Việt 
như đã được trình bày gồm các mục như sau: 

1/ Sự vận dụng trực tiếp, nguyên nghĩa tiếng Hán 
Việt. 

2/ Sự vận dụng nửa tiếng Hán nửa tiếng Việt. 

3/ Sự vận dụng bằng cách đọc trại đi để thành tiếng 
Việt thuần túy. 

4/ Vận dụng bằng cách Việt hóa các chữ hay từ Hán 
Việt. 

5/ Vận dụng bằng cách thay đổi vị trí của các chữ 
trong một từ, để phù hợp với ngữ pháp Việt Nam. 

6/ Vận dụng các bộ chữ Hán, nghĩa các chữ Hán và 
âm đọc tiếng Hán Việt, âm tiếng Việt để sáng tạo ra 
chữ Nôm. 

7/ Vận dụng các thành ngữ, điển tích trong tiếng 
Hán Việt để diễn Nôm. 

Ngoài bảy cách vận dụng tiếng Hán Việt được nêu 
trên, sau đây chúng tôi xin trình bày ba vận dụng đặc 
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biệt khác trong tiếng Việt chưa được triển khai trong 
sách nói trên: I) Tiếng Hán Việt gốc Việt Nam, gồm 
những tiếng Hán Việt có từ trước và những tiếng Hán 
Việt từ sự vận dụng tiếng Hán Việt để sáng tạo ra một 
loại tiếng Hán Việt mới của riêng Việt Nam mà các 
nước khác trong nên Văn Minh Cầm Đũa không dùng; 
2) Sự vận dụng tiếng Hán Việt gốc Nhật Bản và 3) 
Tiếng Việt gốc tiếng Quảng Đông và tiếng Triều Châu. 
Dưới đây là phần triển khai các mục trên, tiếp nối theo 
bảy cách vận dụng đã trình bày trong sách Chữ Hán- 
Tiếng Hán Việt và Sự Vận dụng Trong Tiếng Việt của 
chúng tôi. 

8/ Các từ Hán Việt gốc Việt Nam: 

Tiếng Hán Việt gốc Việt Nam có thể chia làm hai 
loại: Tiếng Hán Việt gốc Việt Nam đã xuất hiện từ 
trước và tiếng Hán Việt gốc Việt Nam mới. 

*Tiếng Hán Việt gốc Việt Nam có từ xưa: 

Trong quá trình tiếp thu chữ Hán và vận dụng tiếng 
Hán Việt, người Việt Nam ta đã vận dụng rất nhiều 
từ Hán Việt trong tiếng nói hằng ngày hoặc trong thơ 
văn, một số các từ đó đã được Việt hóa. Những từ Hán 
Việt này, hoặc có trong từ Hán nguyên thủy nhưng 
được dùng thêm một ý khác với ý nguyên thủy của 
tiếng Hán; hoặc không có trong tiếng Hán nguyên thủy 
mà người Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản đều 
không sử dụng. Vì là gồm những từ Hán Việt đã được 
sử dụng từ lâu, nên ta gọi những từ đó là từ Hán Việt 
gốc Việt Nam có từ xưa. 

- Sau đây là một số những từ Hán Việt có từ xưa, 
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nhưng lại được ta sử dùng thêm một ý khác với ý chữ 
Hán nguyên thủy: 


Ta dùng với nghĩa khác 


Đại gia Nguyên là từ xưng hô đối với 
Đại Ä: lớn + người có nhiễu quyển thế hay 
Gia [: g1a g1a, người địa chủ giàu có. Con 
tiếng gọi người của họ được gọi là “thiếu gia”. 
quyền thế Ta dùng để chỉ người giàu có, 
nhiều tiền. 
Bất lực Nguyên nghĩa là không có 
4 bất + 2) lực khả năng, ta dùng với nghĩa là 
không có khả năng làm tình. 


Biểu tình 3l Nguyên nghĩa “biểu tình Z 

z biểu: biểu lộ | Tẩš” là có vẻ, biểu lộ tình cảm, 

ffí tình: tình cảm | ta dùng với nghĩa chính trị, 
tập hợp lại để biểu lộ thái độ 
chống đối chính phủ hay đẳng 
phái chính trị. 


DỊ nghị #Šã£ Nguyên nghĩa “dị nghị # r” là 
+ dị: khác lời phản đối nhà cầm quyển, ta 
ñ% nghị: bàn dùng dị nghị với nghĩa bàn tán 
luận - nói xấu sau lưng. 


Hàm hồ Xi Nguyên nghĩa “hàm hôi #” 

2 hàm: chứa là không rõ, không đích xác, 

MI hồ: do bột và | ta dùng “hàm hồ” để nói về 

nước làm thành người ăn nói hồn hào, không 
biết nể nang. 
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Hội ngộ 2E 
2 hội: họp lại 
lR ngộ: gặp 
nhau 


Khốn nạn [li§£ 
khốn: cùng 
khổ, mệt mỏi 
#ƒ nạn: tai vạ, 
nguy hiểm 


Ma giáo Zz 
F ma: ma tà 
#4 piáo: tôn giáo 


Nắng động 
§E năng 
zJ động 


Phong lưu J7 
JÄ phong: gió 
3ñ lưu: nước 
chảy 


Nguyên nghĩa “hội ngộ 3 
H#” chữ Hán là gặp mặt, hội 
đàm, ta dùng thêm một ý nữa 
là “cuộc họp mặt, tái ngộ giửa 
các bạn bè cùng lớp, cùng quê 
v.v... như cuộc hội ngộ các 
bạn lớp 12C/1967 trường Phan 
Châu Trinh, Đà Nẵng. 


Nguyên nghĩa “khốn nạn 
#ft” là khó khăn, gian khổ, 
ta cũng dùng nhưng lại dùng 
thêm một ý khác để chửi rủa 
người khác, “đồ khốn nạn.” 


Nguyên nghĩa “ma giáo J 
#” là loại giáo phái tà ma, ta 
cũng dùng để nói về người độc 
hiểm, chuyên lừa phỉnh người 
khác. 


Nguyên nghĩa là có thể làm 
lụng công việc, ta dùng với ý 
khác: rất hoạt động, tháo vát. 


Nguyên nghĩa “phong lưu j#{ 
zïY ` là tính cách cao quí, kiệt 
xuất của một người, nay ta 
dùng “phong lưu” để chỉ loại 
người giàu có, hào phóng, ăn 
chơi không thiếu món gì. 
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A VÀ NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


THÁI GIA KỲ 


Phương tiện 
7 phương: 
phương hướng 
†# tiện: tiện 
lợi, thuận theo 


Trần ai E12 
Hai chữ trên 
có nghĩa là bụi 
băm nơi trần 
thế 


^ ^ F175 HỢ saazit 
Vô hậu ƒt£J= 


#t vô: không 
có jEï hậu: sau, 
ý chỉ người nối 
đối 


Xa lộ xô 
Ef Xa: Xe 


ta lộ: đường. 


Nguyên nghĩa “phương tiện 
1ƒ” nghĩa là thuận theo 
phương hướng và nhân tiện 
mà làm. Nay ta dùng thêm 
nghĩa “thủ đoạn”, “cách làm”, 
như “Phương tiện giao thông”, 
“Đó là một phương tiện cưỡng 
chế đối phương.” 


Nguyên nghĩa là bụi trần, ta 
dùng “trần ai EE†®” để chỉ 
thêm công việc hay hoàn cảnh 
khó khăn, gian khổ. “Công 
việc trần ai lắm anh ơi!” 


Nguyên nghĩa “vô hậu #£ƑET” 
là không có người nối dõi, 

ta dùng để nói về người độc 
hiểm, gây nhiều tội ác nên bị 
trời phạt không có người nối 
dõi. “Thằng này vô hậu!” 


Nguyên nghĩa là đường xe 
chạy, ta dùng với nghĩa là 
đường lón cho xe chạy, miễn 
Nam hay dùng xa lộ để chỉ 
đường cao tốc. 
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VĂN MINH CẢM ĐŨA VÀ NHỮNG TƯƠNG ĐÔNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


- Sau đây là những từ Hán Việt dù đã được dùng từ 
xưa nay, nhưng không có trong tiếng Hán nguyên thủy 
mà là do cha ông ta ghép các chữ Hán lại thành các từ 
Hán Việt dùng với nghĩa riêng của Việt Nam mà người 
Trung Quốc và các nước khác không dùng trong ngôn 
ngữ của họ, ta gọi là từ Hán Việt gốc Việt Nam: 


Từ Hán Việt gốc Nghĩa mới 
Việt không có Việt Nam 
trong tiếng Hán 


Ánh dương Ánh sáng mặt trời. Người Hoa 
LJ: ánh +2 dương dùng “dương quang l3¿” 


Cảm nhận EuöŠ | Cảm thấy được, nhận thức 
được, người Hoa dùng “cảm 
thụ MS” 


Cập nhật /## H Bổ sung mới nhất, người Hoa 
dùng “cách tân SE” 


Đột quy Tai biến tim mạch, đột nhiên 
2š Đột: đột xuất | ngã quy xuống, người Hoa 
+jƒØ quy: quy dùng “não sung huyết/não 
xuống xuất huyết Jữï7E1f1L/ Nă rHúIU” 


Việt hóa, nghĩa rất rõ. Ta cũng 
Khai tử dùng với một ý khác nữa là 
Eđj khai + ZE tử “hủy bỏ, làm cho chết đi” như 
khai tử một kế hoạch 
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Lãnh cảm; Không có cảm giác với người 
12 lãnh: lạnh khác giới 

JE cảm: cảm 

giác 


Lưỡng cư Là loại động vật có xương sống 

Hi lưỡng + Ƒ# cư | máu lạnh, thường vừa sống trên 
cạn và dưới nước. Nhưng hiện 
nay người Trung Quốc dùng từ 
“lưỡng cư” với ý chỉ một ngôi 
nhà có hai phòng ngủ. 


Lưỡng lự PƑ§ Suy nghĩ, đắn đo 


Mẫu mã Quy cách, kiểu hàng 
mẫu + ‡# mã: số 


Nam phá1nữ Ta dùng cả hai cách xưng 

phái hô bên trai/nam và bên gát/ 

5)£/“£hay nữ hay nam phái và nữ phái. 

Phái nam/phái Người Hoa dùng “nam tính #3 

Nữ JX5/JK #/nữ tính 4+{‡”, không dùng 
chữ “phái” 


Nguyên đơn Chỉ bên đưa đơn khởi tố. Ta 
J§ nguyên+ đơn | cũng dùng “nguyên cáo JR 2” 
EE như trong tiếng Quan Thoại. 
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VĂN MINH CÂM ĐŨA VÀ NHŨNG TƯƠNG ĐÔNG 


Phụ tùng 
Mj (Mil: phó) phụ 
+ ## tùng 


Sản xuất E1 


Tác động fEẾf 

fE tác: làm, gây 
nên #jJ động: đụng 
tới, kích đông 


Tác hại ƒE# 
ƒE tác: làm, gây 
nên #8 hại: hai, 
tai hại 


Tài khoản 
BH tài: tiễn tài + 
x khoản: khoản tiền 


Tiểu bang 
/J5tiểu + #l§ 
bang (state, tỉnh) 


TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


Các bộ phận nhỏ đi theo một 
bộ máy, trước đây miễn Nam 
hay dùng, miền Bắc dùng 
“phụ kiện” hay “linh kiện” 
như tiếng Quan Thoại. 


Người Hoa dùng “xuất sản rH 
NA: 


Gây nên, ảnh hưởng tới. 


Gây tai hại tới. 


Số tiền gởi trong ngân hàng 
của một người. 


Bang: một bang trong năm 
mươi tiểu bang Hoa Kỳ, tương 
đương với tỉnh. Người Hoa 
gọi là “châu J{”. 
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Tiểu ban Ban, tổ, ngành... một bộ 

/]*tiểu: nhỏ + ĐT phận, trong một tổ chức, 

ban: ban ngành người Hoa gọi là “tiểu tổ 2|` 
⁄H”, giống như người miễn 
Băc vẫn dùng. 


Thảm thương Bi thảm, tổn thương. Người 
†§tham + lỗ thương | Hoa dùng “bi thương 3E[f”. 


Đồng ý, thuận theo. Người 


Thöa thuận Hoa dùng với nghĩa khác. 
¿thỏa + lỮ{ thuận | Vừa ý mình, như ý mong 
muốn. 


Thỏa mãn Người Hoa dùng “mãn ý Yð 
—1) 


3 thỏa + ð mãn | ”. 


Thương mãi Người Hoa dùng “thương 
đi thương+EŠ mãi | nghiệp j%£” 


v.V... và vô số nữa 


*Tiếng Hán Việt gốc Việt Nam mới: 

Từ “mới” dùng để chỉ những tiếng Hán Việt xuất 
hiện từ vài chục năm nay, cụ thể hơn là từ sau 1975, 
trong quá trình hội nhập khoa học kỹ thuật tân tiến thế 
giới và nhu cầu truyền thông trong xã hội mới, toàn 
cầu hóa hiện nay. Một số từ mới này, có thể rất xa lạ 
đối vế các anh chị em chưa từng trở lại Việt Nam trong 
những năm gần đây hoặc không theo dõi sách vở, báo 
chí trong nước. 
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VĂN MINH CẲM ĐŨA VÀ NHŨNG TƯƠNG ĐỒNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


Từ Hán Việt 
gốc Việt mới 


Bán tải 

* bán: một 
nửa +#Ÿtải: 
chở 


Bức xúc 

?E§ Bức: gấp, 
cưỡng bức + 
{# xúc: gần 
kể, thời hạn 
quá ngắn 


Bức tốc 
?E Bức +>3š 
tốc: tốc độ 


Cơ địa 


+k Cơ: cơ bản 


Hữ,địa: đất 


Nghĩa mới 
Việt Nam 


Tình thế rất 
gấp, nguy ngập 


Nguyên nghĩa 
là vùng đất căn 
cứ, nay ta dùng 
với nghĩa là sự 
tiếp nhận của 
cơ thể đối với 
thức ăn 
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Người Hoa dùng 
từ với nghĩa 
tương đương 


/]*f# Tiểu hóa 
xa: xe chở hàng 
cố nhỏ 


Người Trung 
Quốc dùng “Ấ 
3BÄcấp bách”. 


Trong khi tiếng 
Hán Việt xưa 
dùng là “xúc 
búc”:3š Khoái 
tốc: tốc độ 
nhanh 


Tiếng Hoa không 
dùng “cơ địa” theo 
nghĩa đó mà dùng 
HỆ J£|£: thể ứng 
tính, nghĩa là sự thích 
ứng của cơ thể (đối 
với khí hậu, thuốc 
chữa trỊ chẳng hạn) 


THÁI GIA KỲ 


Đắc địa 

{§ đắc: được, 
tốt+H, địa: 
đất 


Địa chính trị 


Hử, Địa +It 


chính +)£ trị 


Đối tác 

#J Đối: đối 
phương + 
{E tác: công 
tác 


Giải ngần 

f£ Giải: tháo 
gố +? ngân: 
tiền 


Hội nhập 
ft hội + Ä, 
nhập 


Từ “prime”, ý 
nói đất ở vị trí 
tốt, có giá trị 
cao 


Từ “Geo-politics”, 
yếu tố địa lý đối 
với chính trị, 

hiện nay có nghĩa 
cách thức sử dụng 
quyển lực 


Người làm ăn, 
khách hàng của 
mình 


Giải tỏa số 
tiền trong tài 
khoản hay số 
tiễn ngân hàng 
đang ø1ữ của 
một công đoạn 


Tiếp thu nhiều 
phương diện 
tiến bộ của xã 
hột bên ngoài 
(Integrate) 
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Hrllä Vượng 
khu: khu đất 
làm ăn đông 
đúc, rất đắt tiền 


Với nghĩa này, 
Trung Quốc 
dịch là “2# 
›8 Địa duyên 
chính trị” 


Người Trung 
Quốc dùng XjJ 
%: Đối tượng 
/%j‡?;: Đối 
phương 


Họ dùng: 
HÉPÙI HORA 
Giải tỏa ngân 
khoản 


EÖr Dung hợp 


VĂN MINH CẢM DA VÀ NHỮNG TƯƠNG ĐÔNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


Khuyến mại 
#4 khuyến + 
=š mại: bán 


Kích hoạt ;Š?# 
3 kích: kích 
động + )# hoạt: 
hoạt động 


Phiên bản 

Ñjj phiên: 
biên, viết lại 
+ 

l bản: tấm 
bàn, bản in sách 


Tiền ảo 

#* tiên + ZJ 
ảo: không 
thật 


Thụ động “#ð) 
Nguyên ý chỉ 
không tự giác, 
hay bị tác 
động bởi người 
khác, vật khác 
V.V,.. 

và còn nữa 


Một cách thức đẩy 
mạnh hàng bán ra 


Làm cho nó phát 
sinh ra hoặc hoạt 
động trở lại 


Dịch từ “version” 
chỉ các đời của 

các bộ phận, các 
program trong máy 
điện toán, ví dụ 
Microsoft version 10 


Từ “Bitcoin” 

Anh văn mà 1a, là 
một loại “virtual 
currency“, loại tiền 


không phải tiền thật. 


Ta dùng một nghĩa 
mới của thụ động, 
như “hút thụ động” 
để chỉ người không 
hút thuốc lá nhưng 
lại ngửi hít mùi 
thuốc lá 
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Người Hoa 
dùng từ “{£ 

#l thúc tiêu 
một thủ thuật 
bán hàng cho 
nhanh và nhiều 


Cũng cố người 
cho là S*)tf, vì 
chữ kích ở đây 

là đánh, đập vào 


Người Hoa 
dùng Ï£ 
(bản bổn) 


Người Hoa 
cũng dịch âm 
từ “Bitcoin” là 
Ebf+iH,nghĩa 


là “Bitcoin tệ” 


Dùng theo 

từ Anh văn 
“second hand 
smoker”, tiếng 
Quan Thoại 
địch theo ý là 
“nhị thủ yên 


=#lf" 
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Bảng liệt kê trên chỉ là một số ví dụ của những từ 
Hán Việt mới gốc Việt Nam, chúng tôi tin rằng vì nhu 
cầu của ngôn ngữ trong quá trình phát triển văn hóa 
xã hội, hội nhập trào lưu khoa học - kỹ thuật mới, nhất 
định trong nước sẽ có thêm một số từ mới nữa, đó là 
chưa kể đến những từ mới nửa Hán nửa Việt gốc Anh, 

Ệ trạm ga (Tân Sơn 


32 .cC^ 


Pháp như “cáp quang,” “ổxít hóa, 
Nhất)” v.v... 

9/ Các từ Hán Việt gốc Nhật Bản: 

Bối cảnh xuất hiện của các từ Hán gốc Nhật Bản: 
Các bạn đừng lấy làm lạ về từ mới này, sự thật nó 
cũng là từ Hán Việt mà ta đã sử dụng bấy lâu nay, chỉ 
có thêm một đặc điểm: Tuy là từ chữ Hán, nhưng từ 
Hán đó không hoàn toàn có gốc từ Trung Quốc mà là 
từ Nhật Bản; họ bắt đầu dùng phổ biến từ thế kỷ thứ 
XXVIII và XXI, mà sau này người Trung Quốc cũng sử 
dụng như là tiếng Hán của mình, chúng ta cũng vận 
dụng những từ đó và đọc bằng tiếng Hán Việt, nên mới 
gọi là từ Hán Việt gốc Nhật Bản. 

Trước tiên ta nói đến sự xuất hiện của từ Hán gốc 
Nhật Bản: Theo lời ông Nho Phu Tạp Tổn Gia {<-E 
FŠ viết trên Internet: Trong năm 1607, ông Từ Quan 
Khải ##3»t¿jE_ đã cùng giáo sĩ Lợi Mã Đậu *lJf4SŠ 
biên soạn cuốn “Kỹ Hà nguyên bổn } L{P]]8.2E. ”Trong 
đó, đã quy định một số từ như “điểm,” “trực tuyến,” 
“tam giác,” “diện tích” v.v... Rồi đến 1864, giáo sĩ 
người Mỹ, Định Vĩ Lương ] RŠ B1, đã dịch và ấn hành 
cuốn “Vạn quốc công pháp. "Trong đó, có một số từ 
mới nhự “di sản, 200 


33 é€ 


12 «í 1? «é 


quản chế, ` “đặc phái,” “pháp 
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VĂN MINH CÂM ĐÙA VÀ NHŨ ING TƯƠNG ĐÔNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


J1) é€ 1 c£ 39 é(é 


viện,” “dân chủ,” “quản hạt,” “nghị định,” “ninh 
ước” v.v...Sau đó đến năm 1866 và 1868, trong hai 
cuốn “Hoa Sái Lâm Thị vạn quốc công pháp *Ê)RR 
KD BlZY)E” và “Thái Tây Quốc Pháp Luận 3š 3 
›*ïm” mà Nhật Bản lần lượt xuất bản, đã vận dụng 
đến khoảng 250 thuật ngữ mới đã có trong cuốn “Vạn 
Quốc Công Pháp” của Trung Quốc (đã đề cập trên). 
Từ đó, các từ mới này bắt đầu được tiế? nhận trong 
nước, được các học giả Nhật Bản đón nhận và phát 
huy tác dụng, ảnh hưởng trở lại các học giả, văn nhân 
Trung Quốc; một bộ phận nữa cũng thuộc loại này là 
Nhật Bản đã mượn các từ đã có trong điển tích, trong 
các tác phẩm văn học - nghệ thuật Trung Quốc để gán 
cho một nghĩa mới cụ thể hơn, hạn hẹp hơn như các từ 
“tư do HH,” “văn học M.S3,” “văn hóa M'‡{Ì,” v.v... 
Loại thứ ba là loại tiếng Hán mới do chính Nhật 
Bản sáng tạo, trong quá trình hội nhập trào lưu khoa 
học-kỹ thuật và học thuật Âu Mỹ. Họ đã dùng các chữ 
Hán đơn để kết hợp lại thành những từ mới, để diễn đạt 
những khái nhiệm trừu tượng hay tạo ra những từ mới 
trong khoa học, kỹ thuật, triết học, chính trị, tôn giáo, 
quân sự, kinh tế, xã hội, giáo dục... của xã hội Âu Mỹ, 
xuất hiện từ các thế kỷ XVIII, XIX và đầu thế kỷ XX. 
Một điều đáng tự hào cho nền học thuật Nhật Bản là 
Trung Quốc đã sử dụng lại những từ “gốc Nhật Bản” 
này trong ngôn ngữ hiện đại của mình qua kết quả giao 
lưu văn hóa từ thời cuối nhà Thanh mà một số các nhà 
trí thức, học giả và chí sĩ yêu nước Trung Quốc đã từ 
Nhật Bản mang về nước. Việt Nam ta, trong cuối thế 
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ký XXI và đầu thế kỷ XX, cũng đã bắt đầu sử dụng 
những từ “Hán gốc Nhật” này, nhưng không phải trực 
tiếp từ Nhật Bản mà là gián tiếp qua sách báo, các bài 
khảo luận chính trị của các học giả Trung Quốc cuối 
thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX nói trên. Trước đây, 
ta sử dụng những từ Hán gốc Nhật đó bằng chữ Hán, 
đọc bằng tiếng Hán Việt, nên đã rất ít người để ý đến 
những từ Hán Việt đó là từ Hán gốc Nhật Bản. Ngày 
nay, những từ Hán gốc Nhật đó lại được diễn tả bằng 
chữ Quốc ngữ, nên ta gọi là những từ Hán Việt gốc 
Nhật Bản, cũng vì vậy mà càng ít người để ý đến xuất 
sứ của nó nữa. Ngay cả bản thân tôi, trong mấy mươi 
năm sử dụng chữ Hán và tiếng Hán Việt, cũng chỉ mới 
biết những từ Hán gốc Nhật Bản này từ 1990. 

Một số người Trung Quốc, theo khuynh hướng dân 
tộc cực đoan, đã cho rằng Nhật Bản chỉ biết bắt chước, 
thu thập những từ mới của chữ Hán qua các công trình 
nghiên cứu của các học giả Trung Quốc rồi lấy đó làm 
vốn từ vựng của mình, và ngay cả những từ mới (từ 
Hán gốc Nhật Bản) của chính họ cũng nghe “thô thiển 
và tối nghĩa” (nguyên văn tác giả đã chú thích trên). 
Có một câu chuyện kể rằng, có lần ông Trương Chi 
Động 7}? (một học giả chống sử dụng các từ mới 
của Nhật Bản) bảo cộng sự viên, ông Lộ, thảo một văn 
kiện đại cương để mở trường đại học. Khi thấy trong 
bản thảo có từ “kiện khang iiÊR£,'” một từ mới có nghĩa 
là mạnh khỏe, ông vứt trả lại bản thảo và bực bội nói 
với ông Lộ rằng: “Kiện khang là một danh từ Nhật 
Bản, tôi ghét dùng danh từ này quá!” Ông Lộ cũng 
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bực tức mà trả lời rằng: “Ngay cả từ “danh từ” (ông 
vừa dùng) cũng là của Nhật Bản, dùng từ đó tôi cũng 
thấy ghét quá!” (Câu chuyện trích dịch từ Wikipedia 
chữ Hoa MlÑ4#ÿ⁄ìš_ = Hòa chế Hán ngữ, tức những từ 
Hán do người Nhật Bản sáng chế ra). Câu chuyện này 
cũng giống như câu chuyện sau đây về tiếng Hán Việt 
trong một buổi hội thảo quan trọng ở California cách 
nay 5 năm: Một học giả phát biểu ý kiến về chữ Hán 
và tiếng Hán Việt trong sinh hoạt hằng ngày, ông kết 
luận: “...Trên thực tế, chúng ta không cân đến tiếng 
Hán Việt đó trong mọi sinh hoạt.” Thây tôi đứng lên 
hỏi lại ông: “Anh nói chúng ta không cân đến tiếng 
Hán Việt, vậy thì tên anh là Đỗ Kỳ Vọng (chúng tôi xin 
không nêu tên thật), cả ba chữ: họ, chữ lót và tên đều 
là trếng Hán Việt thì anh nghĩ sao? Anh có còn giữ lại 
hay bỏ luôn?” 

Lại có một người Nhật Bản cực đoan đã từng nói 
rằng: “Người Trung Quốc, nếu không có mấy tiếng 
Hán gốc Nhật Bản mới này thì sẽ nói không nên lời!” 
(cũng theo tài liệu dẫn trên). 

Chúng tôi xin trích dẫn thêm một ý kiến về “Chữ 
Hán gốc Nhật Bản” để các bạn thấy rõ hơn về sự xuất 
hiện của nó. Theo Giáo Sư Trần Lực Vĩ l,77i#jcủa 
trường Đại Học Thành Thành - Nhật Bản H bÈ#X 
*., những từ mới mà ta hay gọi là “từ Hán gốc Nhật 
Bản,” không phải là hoàn toàn của Nhật Bản, nó được 
chia ra làm ba loại: 

eLoại có gốc từ Trung Quốc: được du nhập vào 
Nhật Bản (đã có từ thời cuối Minh cho đến Nha phiến 
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chiến tranh 1864 đời Thanh, qua công trình nghiên cứu 
của các giáo sĩ Âu Mỹ để biên soạn các tự điển Hoa- 
Anh), như các từ: Điện khí, điện báo, điện tín, thiết 
lộ, công nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm, y học, hóa học, 
trực kính, phong cầm v.v... 

%Loại thứ hai dùng các điển cố trong Hán văn để 
dịch những khái niệm mới, như: Diễn thuyết, chủ 
nghĩa, kinh tế, xã hội, văn học, văn minh, giáo dục, 
nghệ thuật, tư tưởng, tự do, giao thông v.v... (Ghi chú 
của tác giả: Hai loại từ mới trên có thể xem như một 
loại vì chúng đều phát xuất từ Trung Quốc). 

œLoại thứ ba mới là loại từ Hán của riêng Nhật Bản, 
được người Nhật Bản sáng chế ra, bằng cách thay đổi 
ý nghĩa các từ chữ Hán, chẳng hạn như người Nhật Bản 
đổi từ “xã hội %‡⁄” thành từ “Hội xã *†” để chỉ 
“công ty,” hoặc bằng cách dùng các chữ Hán để ghép 
lại thành những từ mới hoàn toàn, trước giờ chưa có và 
du nhập trở lại xã hội Trung Quốc, như: Điện thoại, 
thương nghiệp, tình báo, tượng trưng, khoa học, mỹ 
học, mỹ thuật, triết học, tâm lý học, địa lý học, thiên 
văn học, khách quan v.v... 

Điểm cần nhấn mạnh ở đây là: Dù một phần các từ 
mới đó phát xuất từ các tự điển, các từ vựng do một số 
giáo sĩ người Âu Mỹ cùng san định chung với các học 
giả Trung Quốc từ thế kỷ thứ XVII, chúng chỉ trở thành 
thông dụng qua sự sử dụng của người Nhật Bản và 
quay trở lại được các học giả Trung Quốc sử dụng phổ 
biến. Điển hình là trường hợp ông Lương Khải Siêu, 
ông vẫn sử dụng từ “mẫu tài E†RŸ: Vốn ban đầu dùng 
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trong việc buôn bán” trước khi được hấp thụ từ “tư bản 
4È” đã được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản; ông sử 
dụng từ “tự do E1 EH” theo nghĩa mới “freedom,”` khác 
với ý nghĩa “phóng túng, tùy thích” trước đây trong cổ 
văn. Nhật Bản dùng từ “tự do” đã có từ xưa theo nghĩa 
mới, rất phổ biến. Lương Khải Siêu là một trong những 
người đầu tiên vận dụng, đưa các từ mới này vào các 
bài khảo luận ở Trung Quốc vào cuối đời Mãn Thanh 
và đầu đời Dân Quốc (cũng theo tài liệu dẫn trên). Các 
chí sĩ cách mạng, các học giả Việt Nam cuối thế kỷ 
XIX và đầu thế kỷ XX cũng tiếp thu các từ mới đó qua 
khảo luận của ông và một số bài viết của các nhà văn 
khác, vì vậy mà ta đã gián tiếp tiếp nhận các từ Hán 
gốc Nhật Bản đó. 

Nói tóm lại, các từ Hán mới của Trung Quốc hay 
của Nhật Bản sáng chế đều rất phong phú và đa dạng, 
chúng ta chỉ sử dụng giới hạn những từ thực dụng, 
rõ nghĩa qua tiếng Hán Việt và thường hay vận dụng 
trong khảo luận, thơ, văn trong hơn trăm năm gần đây. 
Vì vậy, chúng tôi cũng chỉ chia sẻ với các bạn những từ 
Hán gốc Nhật mà ta thường hay dùng, trong đó có thể 
có một số từ còn đang tranh cãi chưa xác định “phát 
xuất từ Trung Quốc hay của riêng Nhật Bản.” 

Để các bạn tiện theo dõi, chúng tôi sẽ dựa vào một số 
tư liệu viết bằng chữ Hán của các tác giả Trung Quốc 
trên Internet và bài viết '““Từ Hán gốc Nhật trong tiếng 
Việt” của ông Trần Đình Sử để đưa ra bảng liệt kê một 
số từ Hán gốc Nhật Bản mà các dân tộc trong xã hội 
nên “Văn Minh Cầm Đũa” đã và đang sử dụng trong 
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ngôn ngữ của mình và Trung Quốc là nước đầu tiên 
tiếp thu trở lại hầu hết sản phẩm này. Việt Nam chúng 
ta cũng đã vận dụng hầu hết các từ đó, nhưng đặc biệt 
ở chỗ ta không phải rập khuôn, đối với một số từ tối 
nghĩa hoặc đã có từ Việt hóa với nghĩa tương đương 
thì ta lại thay đổi đi không dùng. Ví dụ từ “lãnh thổ” 
“lãnh hải” và “lãnh không” trong tiếng Hán Việt gốc 
Nhật Bản, vào thời Cộng Hòa ở miền Nam đổi thành 
“địa phận,” “hải phận” và “không phận,” gần đây lại 
đổi thành “vùng đất,”“vùng biển” và “vùng trời”; ta 
không dùng từ “sinh sản” vì nó có nghĩa “sinh đẻ” đã 
Việt hóa, nên đối lại thành “sản xuất,” “sản sinh” một 
từ Việt hóa khác cùng nghĩa. 

Sau đây là bảng liệt kê một số từ Hán Việt gốc Nhật 
Bản thông dụng mà Việt Nam chúng ta đã vận dụng 
trong khoảng một trăm năm nay: 


Các từ Chữ Hán 
Hán Việt | (Các nước Ghi chú 
gốc Nhật Bản | đều dùng) 


1. Các từ về chính trị, xã hội, quân sự 


quyền Trái nghĩa với “dân quyển” 


Bá 


ắ SA Hệ 
Bốsàh | #HÐ  — 

⁄ >> 

HỊ 


Có từ trước ở Trung Quốc, 
không phải chỉ sự thay đổi 

Cách mạng của các mùa mà là sự đổi 
thay hoàn toàn chính thể 
trong một nước. 
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trong tiếng Anh 
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mã 


Có từ trước ở Trung Quốc, 
nhưng chưa thông dụng, nay 
hiểu theo nghĩa “freedom” 
trong tiếng Anh. 


Dịch từ “Capitalism” trong 
tiếng Anh, ta nói theo tiếng 
Việt “Chủ nghĩa Tư bản” 


Nguyên nghĩa xưa chỉ hai 
cuộc cúng thần đất vào mùa 
Xuân và Thu (thời cổ) 


Có từ trước ở Trung Quốc, 
nhưng chưa thông dụng, nay 
hiểu theo nghĩa “insurance” 
trong tiếng Anh 


Tm 

Chi phiếu X 

Công nghiệp Š | Có từ trước ở Trung 
Quốc, nhưng chưa 
thông dụng. 
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Doanh nghiệp | 
T 


Kinh tế = Có từ trước ở Trung 
Quốc, với nghĩa kinh tế 
thế dân ?4†E-ÿï, bao 
gồm kinh tế, chính trị... 


_—m 
Phân phối 


Ngân hàng Có từ trước, nhưng chưa 
thông dụng. 


Xuất khẩu 
V.V... 
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3. Các từ về triết học, khảo luận 


S/1In| 


¬. 


nữ 
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Tư duy 
Tư tưởng 
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Văn hóa Có từ trước, nay hiểu theo 
nghĩa mới của từ “Culture” 
trong tiếng Anh. 


Có từ trước, nay hiểu 
theo nghĩa mới của chữ 
“literature” Anh văn 


Văn học 


g 
= 
bimi 


Ý thức Ì 


Xã giao +4 
V.V... 


4. Các từ về khoa học, kỹ thuật, Y học, giáo dục 


Bác sĩ 


+ |\ 
HT |; 
v 


Am cực 


=h: 


` 


E lí 
xh 
+ 


Địalýhọc | 
EH‡R | Đã có trước ở Trung Quốc. 


EHZ Đã có từ trước, nhưng 
chưa thông dụng. 
{E3 


thị 
HIIY 
“ 


có trước ở Trung Quốc. 


qY 


mm 
TẾ |Úữ 
HE Inl} 


Có từ trước, nhưng chưa thông dụng 


lól 
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+Hz. 


Truyền (3i | Ta nói theo tiếng Việt là 
nhiễm bênh “bệnh truyền nhiễm” 


Có từ trước, nhưng chưa 
thông dụng 


5. Các từ về văn học, nghệ thuật 
XmH] 
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Ít 


Văn học „. Có từ trước, nhưng chưa 
thông dụng 


”—..1....... 
Xanmve| Mg | — 


6. Các từ về hành động và về một số lĩnh vực khác 
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m 


IPE 


Thủ tiêu HV} 
NÊV 


10/ Sự vận dụng từ gốc tiếng Quảng Đông và 
tiếng Triều Châu 


Đây là phần bổ sung mà chúng tôi chỉ mới để cập 
sơ qua trong sách “Chữ Hán-Tiếng Hán Việt và sự vận 
dụng trong tiếng Việt.” 

a. Các từ vận dụng từ tiếng Quảng Đông: 


Các môn ăn chơi, cờ bạc 
Hắc: đen, “bạch” | Giới ăn chơi ta cũng 
nguyên tiếng gọi trò chơi trắng đen 
Quảng Đông đọc | là “hắc bạch”, không 
là “bạk”: nghĩa trăng thì đen, giống 
là trắng. như đánh chăn lẻ. 


Mà chược | Loại cờ có I44con | Ta gọi là “mà 

Jt'Rf bài băng xương hoặc | chược”, cũng có 
bằng gô hình vuông, | thể gọi là “maà 
bốn người ngối chơi choeng ïðf-Ƒƒ”” như 


đối diện nhau trên tiếng Quảng Đông. 
bàn vuông. 
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Tày là lớn, xiu 


là nhỏ, là loại cờ | xiu 


bạc “lớn nhỏ”, 
như chẳn lẻ. 


Bài Tây 13 lá 


U lủng 7? 
nguyên nghĩa là 
con rồng đen. 
Dùng đề chỉ bài 
sắp xếp lộn xộn 


Ta gọi trò chơi tày 
⁄|ˆ 


Tiếng Quảng Đông 
gọi là “xập xám 
choéng-Ƒ — ĐK” nói 
gọn là 'chơi xập 
xám”. 


Y nói “ sắp bài saI 
qui cách”, còn dùng 
để chỉ chương trình 
bị sắp xếp lộn xộn, 
không theo thứ tự 


không đúng cách trước sau. “Ú lủng 
trong loại bài 
xập xám, TƯỜI. 


sắp bài “ú lủng” 
sẽ đền bài. 


Các món ăn / thực phẩm 


Xủ ñllà dấm 
tiếng Quảng 
Đông, nhưng tại 
sao lại dùng hai 
chữ cùng nghĩa 
là “dấm đẻ 

Ý nói là loại dất 
người Trung 
Quốc dùng, để 
phân biệt với 
loại dấm trắng 
hay nâu lợt 


người Tây dùng. 
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z + `“ ^ 
^“ kì 


Khi nói “dấm xủ” 
ta có ý chi loại dâm 
HỆ màu đỏ, hay nâu 
đậm (không phải dấm 
trắng) người Quảng 
Đông (và người Hoa 
nói chung) hay dùng 
để ăn SOIP đô biển, 
hay một vài thức ăn 
đặc biệt, khác. Muốn 
nói rõ dấm đỏ, nên nói 
“hùng tSu TRE”, nếu 
là “dấm đen” nên nói 
“hắc tSu”. 


Há ỨƑ là “tôm”, 
cảoR# là loại 
bánh xép gói với 
nhân tôm hay 
thịt bằng bánh 
bột mì được cán 
rất mỏng. 


Hắc là đen, xì 
dầu là nước 
tương đậu nành. 
Vì xì đầu có màu 
đen, nên ta thêm 
chữ “hắc” thành 
“hắc xì dầu£# g# 
IH”. 


Nguyên tiếng 
Quảng Đôn 
“mìn cánh 
là một loại nn 
phẩm của đậu 
nành, cùng loại 
với tàu hủ ky, 
nhưng có dạng 
tròn, dài bằng 
cây chả lụa nhỏ. 
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Có nhiễu loại 
bánh xép: nhân 
thịt, nhân cải hẹ 
hay nhân tôm.. 
“Há cáo HỆ” 
phải là bánh xép 
nhân tôm. Xem 
hình dưới: 


Người. Trung : 
Quốc ít gọi “Hắc 
xì dầu” mà gọi là 
“tương dâu Đàn 
hay“xì dầuyš)” 
là tiếng Quảng 
Đông. Hiện nay, 
ta quen gọi là 
“nước tương”. 


Ta gọi gọn là 
“mì cán”, cũng 

giống với tiêng 

Triểu Châu là 


“mì cưng”. 


VĂN MINH CẢM ĐỂ AY Ầ NHŨNG TƯƠNG ĐÔNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI C ÁC NUỚC 


“Lẩu” là lò nấu 
canh, chính giữa là 
khoảng trống chứa 
than (nay cũng có 
thể dùng điện), lầu 
chứa canh đồ biển 
hay thịt, xương... 
Khi ăn, người ta 
nhúng rau cải vào 
lẩu canh để ăn với 
đỗ ăn trong lẩu. 


Các loại lươi, tim, 
bao tử heo v.v... 
được pha ướp với 
ngũ VỊ hương mà 
nầu thành, có màu 


nâu đậm, thường 
bán ở các tiệm heo 
quay. 


“Sa síu W‡#” loại 
thịt nướng có ướp 
tương màu đỏ, hay 
bán ở các tiệm bán 
heo quay. 
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Với ý tương tự, 

ta dùng với ' 1ấu 
đầu cá”, “lầu Thái 
Lan” ch “lẩu 
đê” v.v.. 


Người Quảng 
Đông gọi loại thịt 
này là “lỏu xủi )§ä 
7K”, ta gọi là “phá 
lấu”. Theo một số 
người, “phá lấu” 

là từ ƒH)ã{ đọc trại 
từ tiếng Quảng 
Đông, nhưng 
người Quảng 
Đông lại không 
dùng từ phá lâu 
này, mà chỉ dùng 
“lỏu xủi”. Tôi 
không tìm ra xuất 
xứ của từ “phá 
lấu” này. 


Ta cũng gọi “sa 
síu”” như người 

Quảng Đông, có 
khi gọi “sá síu”. 


THÁI (IA KỲ 


“Sủi cảo K8" cũng 
như há cáo, nhưng 
nhân bằng thịt. Trong 
thực đơn một số tiệm 
ăn gọi “sủI cảo' ' là vẫn 
thánh, không đúng. 
Thực ra “vần thánh 
SS4” cũng còn gọi là 
hoành thánh, là loại 
bánh xếp gói hơi tròn 
lại, không phải hình 
đẹp như há/sủi cảo. 


Người Quảng Ti 
vẫn gọi “sủi cáo” 
người miền Bắc ˆ 
Trung Quốc gọi là 
“liao2 z13 Bê: 
Cảo tử”, có thể ăn 
nóng không có nước 
soup, ăn chiên hoặc 
án với mì sợi và 
nước soUup. 


Nguyên '““Tàu hủ” Ta cũng gọi là đậu 
tiếng Quảng Đông | hủ hay “tàu hủ” 
đọc là “tàu phuù Z | giống tiếng Triểu 
J&”. Châu. 


Nguyên là “tàu phù 
chi j4” tức 
“tàu hủ cây”. 


Ta đọc trại đi thành 
“tàu hủ ky”, ta cũng 
gọi một tên khác mà 
người Quảng Đông vẫn 
dùng là “phù chúc”. 


“vẫn thánh” là Ta đọc trại “vân thốn” 
tiếng Quảng Đông, | thành “vần thánh” hay 
nguyên chữ Hán là “hoành thánh”, xem 
“vân thốn z4#”, hình dưới đây: 
một loại bánh xép, 
xép hơi tròn lại, 
cách làm và thành 
phân thịt, da xếp 
giống như sủi cảo. 
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VĂN MINH CẮM ĐỮA VÀ NHŨNG TƯƠNG ĐỒNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


xì dầu ÿ#;Hi” là 
nước tương. 


“xí quách” nguyên 
nghĩa là “chyú 
quách #457” (đọc 
âm /vu/ như trong / 
use/, you/) tức là 
xương heo trong 
tiếng Quảng Đông. 


“Xực ” là ăn 
trong tiếng Quảng 
Đông. 


Nguyên “mạy” là 
tiếng Quảng Đông, 
nghĩa là mua, ta đọc 
trại thành “mãi” 


Loại áo dài “Tàu”. 
Xường E(iếng 
Quảng Đông đọc: 
“choèng )la dài, 
xám4Z là áo. 


“Sẩm ##” là thím. 


“Hủ hú” là phát âm 
của hai tiếng “hảo 


hảo #ƒ-4ƒˆ” trong 
tiếng Quảng Đỗng. 
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Ta cũng gọi xì dầu 
như tiếng Quảng 
Đông, có người gọi 
nước tương. 


Ta đọc trại đi thành 

“xi quách”, cũng 
để chỉ chung cho 
xương bò, xương 
heo vần còn chút ít 
thịt trong các nỗi 
SOUp xương. 


Ta hay nghe nói: 
“Mãi vô!, mãi vô!”, 
ý nói “Mua đi quý 
vị, mua ổi quý vị!”. 


Ta cũng gọi gọn là 
“xường xám”. 


Ta gọi nôm na bà thím 
người Hoa là “bà sẩm” 


Hủ hủ là tốt. 


THÁI GIA KỲ 


Tài 3š là quyết 
đoán, chế tài. Ta 
cũng øỌI người 
lái xe là “bác tài”, 
“xế” là xe, “tài 

xế” là bác tài lái 
xe. 


Nguyên từ Hán 
là “JXflIl để chế”, 
một cách phản 

ứng chống lại 

kẻ thù hay kẻ áp 

chế mình, tiếng 

Quảng Đông đọc 


là “tẩy chây”. 


Do chữ “suy SE” 
tiếng Quảng Đông 
đọc là “sui”” hay 
“súi” nghĩa là suy 
bại, từ hưng thịnh 
đi xuống suy yếu. 


170 


Ngày nay người 
Quảng Đông 
(người Trung 
Quốc nói chung) 
không dùng “tài 
xế” nữa mà dùng 
“sií kí BE], tử cơ” 
để chỉ người “tài 


A“»3 


Xe. 


Từ “tẩy chây” 
được đọc trại đi 
một chút, trở thành 
từ “tẩy chay”, 
Việt hóa từ này. 
Ta thường dùng 
để chỉ vận động 
“chính trị trên 
bình diện kinh tế”, 
không dùng hàng 
hóa, không mua 
bán hàng hóa với 
a1. 


Ta đọc trại đi 
thành xuI, Việt 
hóa, với ý không 
may, không vừa ý. 
` có thể nói 

¡” là tiếng Việt 
hóa: đọc trại đi 
của tiếng Hán Việt 


VĂN MINH CẢM ĐÙA V, À NHỮNG ' TƯƠNG ĐÔNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


b. Các từ vận dụng từ tiếng Triều Châu 
Hầu hết là về các món ăn và cách xưng hô, một số các 
tiếng này được sử dụng rất phổ biến ở vùng Lục tỉnh: 


Tiếng - Nghĩa tiếng Ta đọc/hay dùng 
riêu Châu ì Triều Châu 


Bánh biá/ 
bánh Pía 


Nguyên “bía/pía” 
là bánh §}‡ của 
tiếng Triều Châu, 
đọc là “bi-aá/ 
pIi-aá”. Da bánh 
bằng bột được 
cán thành nhiều 
lớp rất mỏng, bên 


trong bằng nhân 


hạt sen, đậu xanh 
hay khoai môn... 
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Ta dùng để 
chỉ loại bánh 
dùng trong hôn 
lễ hoặc trong 
dịp Tết Trung 
Thu, nên ta 
gọi loại bánh 
đó là “bánh 
bía” (cũng như 
tr hợp 
“dấm xử” của 
tiếng Quảng 
Đông nói trên). 
Hình dưới: Bánh 
“Pía” xuất khẩu 


THÁI GIÁ KỲ 


Nguyên tiếng Triều Ta đọc trại ổi, gọi 
Châu và Phước Kiến là bò bía. Thức ăn 
là “bọk bi-aá SP”, này hiện ở Việt 
“bọk” là mỏng, “bị- Nam hầu như thất 
aá” là bánh, tức loại truyền. Ta đi suốt 
thức ăn nóng dùng ngày trên đường 
bánh tráng mỏng phổ Sài Gòn-Chợ 
cuốn với tôm khô, củ Lớn, khó có thể tìm 
sẵn cắt sợi v.v... Khi thấy nơi nào bán 
ăn chấm với tương “bò bía” như xưa. 
đen, tương đỏ (hồi 

xưa thường bán trên 

đường phổ Sài Gòn- 

Chợ Lớn, nơi đông 

người qua lại). 


Tiếng Triều Châu Ta cũng gọi “Sá 
đọc là “tSai báoÉ báo” là “tân xạy 


Cải sá RE”, một loại cải vn phát â âm như 
báo/cải | khô, cọng cải được người Triều Châu. 
tân xạy băm nhỏ ướp muối 

để nêm canh hay nấu 

nước soup bò viên. 


Nguyên _ “Cải” tỨc 

là “ xay bên x 
tiếng Triều Châu. Ta gọi cả ba loại 
Vậy cải xay là loại cải chua ‹ đó là 
cải muối người cải xạy”, cách 
Triều Châu hay ăn ghép một tiếng 
(cải chua ăn liền, Việt và một tiếng 
cải bắp muối hay Triều Châu như 
cải chua ngọt), các trường hợp. 
tương tự với cách. SH bía”, “dấm 
dùng từ “dấm xủ” sử 

tiếng Quảng Đông. 
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VĂN MINH CẢM ĐỂ AY À MIŨNG TƯƠNG ĐÔNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


Nguyên nghĩa “chế | Ta cũng gọi là “chế”, 
#H” là “chị” bên người Lục tỉnh hay 
tiếng Triều Châu và | dùng. 

tiếng Quảng Đông. 


Nguyên nghĩa “chệt | Ta dùng để chỉ chú, 
1C” là “chú” bên khi xưng hô với người 
tiếng Triều Châu. | Hoa. 


Nguyên nghĩa “hia CÔNG PHI Sân k2 
KỆ để ám chỉ những 
7U là anh trong Í người Hoa Minh 
tiếng Triểu Châu. | Hương nói chung, như 
“các chú chệt”, không 
mang nghĩa xấu. Cách 
dùng tương tự như 
“các chú cari” để chỉ 
người Ấn. Nhiễu nơi 
dùng “Hia” để gọi 
những người Hoa lồn 
tuổi hơn mà mình 
đang nói chuyện. 


Nguyên “hủ tiếu” 
gọi là “cỏi tíu BR-”, 
loại bún gạo sợi hơi 
dẹp. 


Ta đọc trại đi thành 
“hủ tíu/hủ tiếu”. 


Tiếng Triều Châu | Ta đọc là “mì căn”, từ 
đọc là “Mì cưn này có phát â âm giống 

gà tiếng Triều Châu hơn 
ND- tiếng Quảng Đông. 
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THÁI GIÁ KY 


Tiếng Triều Châu | Ta đọc nguyên âm 
đọc là “sa tếỳJĐ2š: | Sa tế từ tiếng Triểu 
sa trà”, một loại Châu. Xem hình: 
tương cay có tôm “tìa chieu Sa -Tế” 
khô dùng để xào là Sa -Tế Triều 
thịt bò, rất thơm Châu, sản phẩm 
ngon. mới tại Việt Nam. 


“tỷ 26”là em trai Một số thanh niên 

bên tiếng Triều Việt hoặc Việt gốc 

Châu Hoa có tên “Tỷ”, 
như “anh Tỷ” (tên 
anh chủ Cafe VH, ở 
South Phnly, Pa) 


* Một số chuyện bên lễ: 


- Lúc tôi còn làm chợ thực phẩm ở Hoa Kỳ, một 
hôm có một cô khách hàng trung niên nhờ tôi tìm giùm 


X €€ 


vài món hàng. Cô ấy không gọi tôi là “anh” hay “ông 
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VĂN MINH CẢM ĐÙA VÀ NHỮNG TƯƠNG ĐÔNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NUỐC 


chủ” mà cứ gọi tôi bằng “hia.” Giúp cô tìm món hàng 
muốn mua xong, tôi hỏi: “Chị có phải người Bạc Liêu 
không?” Cô ngạc nhiên hỏi lại tôi: “Sao hia biết vậy? 
Tôi nói vì cô gọi tôi bằng “hia,” nên tôi đoán cô là 
người Bạc Liêu hay gần đó. Cô cười và nói: “Hia giỏi 
quá, em người Vĩnh Châu, gần Bạc Liêu.” Ở Bạc Liêu 
và Vĩnh Châu, có rất nhiều người Triều Châu, nhiều 
người ở vùng này dùng tiếng “hia” thay tiếng “anh” để 
xưng hồ với người Hoa. 

- Một anh bạn khi xem sơ cảo phần này của tôi, 
có nói với tôi rằng, “Sao anh không cho một số ví 
dụ tiếng Triều Châu về các môn cờ bạc như tiếng 
Quảng Đông mà ta vận dụng?” Tôi nói: “Có đâu mà 
cho ví dụ.” Thành thật mà nói, tiếng nói của một địa 
phương khi ảnh hưởng đến một địa phương khác cũng 
phản ảnh được chút ít tính chất của con người từ xứ 
đó. Người Trung Quốc cũng như người Việt Nam, 
có nhiều người thích đánh bạc hay có máu đen đỏ, 
nhưng trong số người Trung Quốc từ các miền của 
Trung Quốc như Quảng Đông, Phước Kiến, Triều 
Châu, Hải Nam v.v... thì người Triều Châu ít cờ bạc, 
ít chơi đỏ đen nhất! Vì vậy, hầu như không có tên 
trò chơi cờ bạc nào của người Triều Châu ảnh hưởng 
đến tiếng nói Việt Nam cả. Nếu chưa thật tin tôi hoặc 
muốn kiểm chứng thêm, các bạn có thể đi hỏi thử các 
anh chị người Hoa ở Mỹ thường hay đi chơi ở Casino 
thì sẽ biết rõ hơn. 
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THÁI GIÁ KỲ 


- Sự vận dụng chữ Hán ở Triều Tiên: Tiếng Hán 
Hàn 

Chữ Hán ở Triều Tiên cũng có ảnh hưởng đến ngôn 
ngữ Triều Tiên như ở Việt Nam. Họ cũng có tiếng Hán 
được địa phương hóa, đọc trại đi, hiểu theo ý khác hoặc 
chế biến thành chữ Hán của riêng Triểu Tiên mà họ 
gọi là “quốc tự [ElSZ/gugia,” tức là chữ của quốc gia 
mình, loại chữ này cũng giống như chữ Nôm của Việt 
Nam, có hình dạng chữ Hán nhưng không phải chữ 
Hán. Có một vài nhà nghiên cứu “chữ Hán viết theo 
lối biến chế” như loại này ở Đông Á, đã xếp chung 
chữ Nôm của Việt Nam, chữ “quốc tự” của Triều Tiên 
và của Nhật Bản thành một loại “chữ Hán đặc biệt,” 
chúng ta tạm dùng từ “chữ Nôm của các nước” cho dễ 
hình dung. Ở đây, chúng tôi sẽ đơn giản lại và nêu ra 
đây hai bảng liệt kê, một về những thay đổi các từ Hán 
nguyên thủy để cùng chỉ một việc hay một vật và một 
bảng những chữ Hán “quốc tự” của Triều Tiên. 

¿Các từ Hán mới được thay đổi từ chữ Hán nguyên 
thủy để cùng chỉ một nghĩa: 


Chỉ phiếu 


ì 


*°À 


Buổi chiều 
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VĂN MINH CẢM ĐÙA VÀ NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NUỐC 


eNhững chữ Hán của riêng Triều Tiên (họ gọi là 
“quốc tự”): Loại quốc tự này, tuy ta tạm xếp vào loại 
“chữ Nôm” các nước, nhưng không đây đủ bằng chữ 
Nôm của Việt Nam. 


Kết hợp 
bởi các chữ 
Hán 


Chữ “gia ?W” ở 
trên và phía dưới 
là chữ “ất ¿” 


Chữ “thạch =3” ở 
trên và phía dưới 
là chữ “ất Z,” 


Chữ “saz) ;⁄}” ở trên 
và phía ' dưới là 
chữ 'ất Z.” 


Chữ “thủy 7K” ở 
trên và phía dưới 
là chữ “điển EH” 


Chữ “công 1)” ở 
trên và phía dưới 
là chữ “phu ” 


- Một tên 
địa phương 
- Tên người 


- lên địa 
phương 
- Tên người 


- lên địa 
phương 

- lên một 
nô tì xưa 


Ruộng 
nước 


- Siêng học 
- Có công 
phu (có võ 
nghệ) 


** Các bạn chú ý cách viết của các chữ trên đây, 
chúng không khác gì với cách viết chữ “trời 7S” trong 
chữ Nôm của Việt Nam. 

- Sự vận dụng chữ Hán ở Nhật Bản: Tiếng Hán 
Nhật (còn gọi là Hán Hòa) 
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Sự vận dụng chữ Hán trong ngôn ngữ Nhật Bản 
cũng giống như ở các nước Triều Tiên và Việt Nam. 
Đó là một khía cạnh tương đồng rõ nét trong văn hóa 
phát xuất từ sự vận dụng chữ Hán trong việc sáng chế 
ra các loại chữ viết của quốc gia mình. Ở đây, chúng ta 
sẽ không nói đến việc sử dụng chữ Hán của người Nhật 
mà chỉ nói đến ảnh hưởng của việc sử dụng chữ Hán đã 
sản sinh ra một số chữ mới và việc sử dụng các từ Hán 
mới, thành chữ Hán của riêng Nhật Bản (như đã nói ở 
phần tiếng Hán Việt gốc Nhật Bản). 

Trước nhất ta nói đến những từ đơn mà người Nhật 
Bản sáng chế ra trong quá trình sử dụng chữ Hán. Đó 
là những chữ của riêng Nhật Bản, mới trông giống 
như chữ giản thể của Trung Quốc. Trung Quốc và các 
nước ít dùng loại chữ mới này, nhưng những chữ này 
vẫn được đưa vào phần mềm đánh chữ Hán của Trung 
Quốc, như các chữ sau đây: 


ở Trung Quốc mới Nhật 
Mi 5 | nm 
Nghệ Z #4 Nghệ Nghệ (thuật) 
: 
Phá ñ 
: 
: 
Lạc Ì 
Nh 


Phật (giáo) 
Giả (tạo) 


C3 . 
4 CS ^» ° 
œ› 
#| xN| KỈ P>| #lÍ nhị t 


m 
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** Trong bảng ví dụ trên, người biết chữ Hán cũng 
khó mà đọc được năm chữ đầu của chữ Hán Nhật, ba 
chữ sau cùng thì có thể đoán biết được dễ hơn vì chúng 
chỉ khác chút ít (đại đồng tiểu đị). 


®Cũng như ở các nước khác trong nền Văn Minh 
Cầm Đũa, người Nhật cũng có loại “chữ Nôm” của họ. 
Loại chữ Nôm này không có đầy đủ từ vựng như chữ 
Nôm của ta để viết thành thơ văn mà chỉ có một số ít 
chữ dùng chung trong số chữ Hán đang dùng. Cách kết 
cấu cũng gần giống chữ Nôm. Người Nhật vận dụng 
lối “lục thư” (sáu cách thức cấu tạo chữ Hán) của chữ 
Hán để sáng tạo loại chữ “Nôm” tượng hình, hội ý này. 
Xin chia sẻ với các bạn một số chữ tiêu biểu sau: 

lfE (töge): Nghĩa là đổi núi 
đt (sakaki): Màu đỏ lợt 

Ffl (hatake): Ruộng đất 

XÈ (tsujJi): Ngã tư 

lÉ) (hataraku): Công tác 
#£ (shitsuke): Nuôi dạy 

Các bạn có thấy chữ “công tác Íf#” trên không? “ 
fWJ hataraku” là do bộ “nhân.À.,” ý chỉ người, đi với 
chữ “độngÑJ” ý chỉ cử động, làm việc, nên có nghĩa là 
“công tác,” kết cấu của nó giống y kết cấu chữ “trời 7E 
” trong chứ Nôm của ta. 

«Người Nhật cũng còn có hai cách vận dụng chữ 
Hán khác để (1) sửa đổi nghĩa một số từ Hán hoặc ý 
nghĩa của các từ Hán đó, và (2) sáng chế ra các từ ghép 
Hán (gồm hai chữ trở lên) mới của riêng mình: 
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Loại thứ nhất: Sửa đổi nghĩa một số từ Hán theo 
cách dùng riêng của người Nhật: 


Danh nhân 4: À. Danh nhân 4 Á. | Chuyên gia 
Xã hội }t Hội xã ^Â†† Công t 


Chữ Hán Nghĩa Nhât/sửa lại 


Tín (thư tín) {5 Thơ/thư 
Ngoại glao2F2+ Ngoại giao 
Dạng bổn ##£ Hàng mẫu 
Bộ giáo dục 1# Bộ giáo dục 
Song thân X43 Cha mẹ 


Đông quý 4£ Đông kỳ “ÃH | Mùa đông 

(Phi) Cơ trường | 12;| Không cảng ZE3Š | Phi trường 

Hạ lưu (sông) F3 | Xuyên hạ JI[ Ƒ | Hạ lưu, _ 
Cuối nguồn 


Loại thứ hai: Sáng chế ra các từ Hán mới, từ trước 
giờ chưa có ở Trung Quốc, ta gọi là chữ Hán gốc Nhật 
Bản. Phần này đã được chúng tôi triển khai rất cặn kẽ 
trong phần tiếng Hán Việt gốc Nhật, nên chúng tôi sẽ 
không lặp lại tốn thì giờ của các bạn. 


nữ 


Tóm lại, ta thấy việc sử dụng chữ Hán trong các 
nước đã mang lại nhiều biến đổi trong ngôn ngữ của 
các nước, làm tăng thêm khả năng diễn đạt của ngôn 
ngữ từng quốc gia, làm cho nó trở nên phong phú, 
đa dạng, nhờ đó mà tiếp thu, hội nhập, diễn đạt được 
những tiến bộ khoa học-kỹ thuật của thời đại mới. 
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NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG 
TRONG XÃ HỘI 


Một trong những đặc điểm nữa trong các xã hội của 
nên Văn Minh Cầm Đữa là sự tương đồng trong việc 
sử dụng các họ, tên và tên các địa phương giống nhau. 
Mặt khác, chính vì cùng chịu ảnh hưởng của nền giáo 
dục Khổng Giáo và sống hàng ngàn năm dưới chế độ 
phong kiến mà xã hội đã hun đúc nên những con người 
mang nhiều đức tính ưu việt của người Đông Á và cũng 
chính vì vậy mà nó cũng mang đến những ảnh hưởng 
tiêu cực của cuộc sống trong xã hội. Chúng ta sẽ lần 
lượt nói qua các điểm tương đồng nêu trên. 

I. Cùng dùng chung một số họ, tên giống nhau: 

Chúng ta thử hỏi một học sinh trung học ba nhân vật 
sau đây, nhân vật nào là người của quốc gia nào? Lý 
Thừa Vãn, Lý Khắc Cường và Lý Quốc Cường. Chắc 
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đây là một câu hỏi trông dễ mà khó trả lời, vì cả ba 
nhân vật đều cùng họ Lý; chữ lót và tên sau cùng đều 
là những tiếng quen thuộc thường hay nghe, thật khó 
mà xác định nhân vật nào là người của nước nào. Cũng 
ba nhân vật trên, nếu viết bằng chữ Hán và hỏi các học 
sinh ở Trung Quốc thì chắc các em đó cũng khó trả lời 
đúng câu hỏi. Cũng có thể, một vài em ít đọc sách báo, 
sẽ đáp là: Tất cả đều là người Trung Quốc. 

Trong ba nhân vật trên, cả ba đều mang họ Lý, 
trong ba người, đã có hai người cùng tên “Cường,” 
thế mà một người là tổng thống đầu tiên của Đại Hàn 
Dân Quốc (từ 8/5/1948-4/26/1960), người thứ nhì là 
nguyên thủ tướng chính phủ hiện nay của Trung Quốc 
và người thứ ba là một viên chức trung cấp của chính 
phủ Việt Nam hiện nay. Đó là một ví dụ hùng hồn của 
việc cùng họ cùng tên trong các nước của nền Văn 
Minh Cầm Đũa. 

Có khá nhiều chi tiết khi ta nói đến tên họ của một 
người trong các quốc gia đó. Để đơn giản vấn đề, 
chúng ta sẽ không bàn đến các “tiểu danh, nhũ danh,” 
“tên tự,” “tên hiệu” hay “tên thụy”... Các bạn có thể 
tham khảo sách Tên Họ Người Việt Nam của cố Giáo 
Sư Nguyễn Ngọc Huy. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến các 
họ, chữ lót và tên chính cùng những đặc điểm, liên hệ 
của các họ đó trong các nước của nền Văn Minh Cầm 
Đũa. Trước nhất chúng ta sẽ nói tổng quát tới sự xuất 
hiện của các họ và việc dùng tên và chữ lót ở các nước, 
sau đó sẽ bàn đến chi tiết các họ trong các nước Trung 
Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. 
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1. Họ dùng trong các nước: 

Họ là tên của một giòng họ, một tông tộc; vì các 
nước trong nền Văn Minh Cầm Đũa đều theo phụ hệ 
nên họ truyền từ cha đến con, từ đời này qua đời nọ. 
Theo các kết quả nghiên cứu về họ ở Trung Quốc, họ 
xuất hiện từ đời Thương (1555 TCN-1!059 TCN), Chu 
(1259 TCN-221 TCN) và trước thời Chiến Quốc (405 
TCN-221 TCN). Có quá nhiều tư liệu về nguồn gốc 
của họ; các nhà nghiên cứu đã cố gắng xác định được 
một số điểm chung về nguồn gốc của các họ như sau: 
Họ có thể bắt nguồn tư các gia tộc của các vua chúa 
trong thời nhà Thương, Chu; có thể là tên của một bộ 
tộc hay tiểu vương quốc, hay tên khu vực của tiểu quốc 
đó; hoặc bắt nguồn từ thứ bậc trong gia đình như nhánh 
con trưởng gọi là Mạnh, tiếp theo là Trọng, Thúc, Quý, 
con cháu sau này cứ lấy thứ bậc đó làm họ của mình; 
cũng có thể là con cháu của các bộ tộc, tiểu quốc 
không còn sống ở nơi phát sinh ra tổ tiên mình mà 
chia ra nhiều chi nhánh, đi chuyển đi nhiều nơi khác, 
một số vẫn giữ nguyên họ của mình, một số chi nhánh 
lại đổi ra họ khác có âm đọc hay cách viết gần giống 
họ nguyên thủy, như trường hợp của họ Vu-Ƒ, nguyên 
xuất xứ từ đất Vu TJ, do vua Chu Vũ Vương ban cho 
người con thứ ba của mình, con cháu các đời sau đó 
đều lấy Vu Tš làm họ, về sau đơn giản hóa thành Vu 
Ƒ; Hơn thế nữa, một số bộ tộc ở phía Đông Bắc gần 
Triều Tiên và một vài bộ tộc thiểu số khác, dưới chủ 
trương Hán hóa của vua Ngụy, Hiếu Văn Đế, các bộ 
tộc này bị bắt buộc phải dùng họ Vu chữ Hán, do đó 
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mà vùng này có nhiều người họ Vu (theo sách Trung 
Hoa Tính Thị Toàn Thư r14E#‡ƒK>šŠ của ông Hồng 
Yến ÿJj£); họ cũng có thể bắt nguồn từ nghề nghiệp 
hoặc chức quan của người đứng đầu bộ tộc như chức 
Tư Mã, Thái Sử, Tư Đồ... Các chức nghiệp đó của cha 
ông, về sau được con cháu lấy làm họ của mình. 
Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về nguồn gốc của 
một họ tiêu biểu ở Trung Quốc sau đây cũng theo sách 
Trung Hoa Tính Thị Toàn Thư rh48#4†®>ễ của ông 
Hồng Yến ÿ#$Ƒƒf£: Họ Triệu ở Trung Quốc, cũng bắt 
nguồn theo các con đường phát triển trên, “họ Triệu 
là một họ lớn của Trung Quốc. Căn cứ vào sử liệu,họ 
Triệu có nguồn gốc tổ tiên từ thời thượng cổ, là ông 
Thiếu Hạo Kim Thiên Thị. Về sau, một người cháu 14 
đời của ông tên là Tạo Phụ 35, có công giúp vua 
Chu Mục Vương dẹp loạn và có công hộ giá nhà vua 
về kinh thành, được vua ban tặng xứ Triệu Thành, từ 
đó có họ Triệu và họ Triệu đã trở thành một đạt gia tộc 
của dân tộc Trung Quốc. Sau này, lịch sử phát triển 
của họ Triệu cũng có nhiễu biến thiên, một số người 
được nhà vua ban tặng họ Triệu, một số tự mạo xưng 
họ Triệu hoặc vì muốn tránh nạn nên đổi họ, một số 
khác lại vì hôn nhân, bị bắt rể mà lấy họ Triệu. Về sau, 
con cháu Tạo Phụ một số ở lại Triệu Thành, một số lại 
chạy qua nước Tấn. Chỉ nhánh họ Triệu ở nước Tấn đã 
xây dựng được cuộc sống ổn định, lớn mạnh dân đến 
độ trở thành một trong ba thế lực phân chia nưóc Tấn 
sau này và trở thành một trong 'Thất hùng' của thời 
Chiến Quốc. Đến đời Tống, vì vua triều Tống là họ 
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Triệu, nên thế lực của họ Triệu rất mạnh. Triều Tống 
trị vì trong suốt 300 năm, có đến 18 đời vua. Họ Triệu 
không chỉ làm vua, hiền sĩ cũng không ít... Đế vương 
thì có... Triệu Đà ở nước Nam Việt và các vua triều 
Tống... ”. Gần đây có một nhân vật họ Triệu nổi tiếng 
là ông Triệu Tử Dương, vừa giữ chức vụ thủ tướng 
chính phủ (từ 1980-1987) và sau đó giử chức bí thư 
đảng Cộng Sản Trung Quốc (Từ 1987-1989), họ Triệu 
đúng là một họ có thế lực mạnh ở Trung Quốc. Hầu hết 
các họ khác của Trung Quốc cũng đều có nguồn gốc 
và sự phát triển tương tự. 

Họ trong các nước tuyệt đại đa số là một chữ, nhưng 
cũng có thể là hai chữ hoặc ba chữ, như họ Tư Đồ, 
Tư Mã, Âu Dương, Gia Cát và Đông Quan Chánh... ở 
Trung Quốc; họ Tôn Thất, Tôn Tằng Tôn Nữ... ở Việt 
Nam; họ Trường Cốc, Tiểu Phong... ở Triều Tiên và 
họ Tả Đằng {££, An Bội2{?... ở Nhật Bản. 


2. Chữ lót dùng trong các nước: 

Ở đây, chúng tôi chỉ nói đến chữ lót của tên chính 
thức của người dân bình thường mà không nói đến chữ 
lót trong tên của các hoàng tộc hay của một số quý tộc 
trong các nước. 

Sau họ là chữ lót của một tên chính thức đây đủ, 
cũng có một số tên không có chữ lót, chỉ gồm họ và 
tên chính. Chữ lót thường là một chữ do cha mẹ chọn. 
Ở Việt Nam và Trung Quốc, chữ lót thường dùng để 
phân biệt giới tính của người con trong gia đình, như 
con trai thì dùng Văn, Mạnh, Hùng, ST... Còn con gái 
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thì dùng Ngọc, Thị, Bích, Hồng, Thu, Xuân... nhưng 
chữ lót cũng không phải chỉ để phân biệt giới tính mà 
còn có thể là thể hiện một ý nguyện, một sự mong 
muốn cha mẹ gởi gắm vào con mình qua cách đặt tên, 
có khi gắn liền với tên để mang một ý nghĩa nào đó. Ví 
dụ nếu đặt tên Dũng thì chữ lót có thể là Hùng, cho nên 
ta có Nguyễn Hùng Dũng; nếu tên là Nhã thì chữ lót có 
thể là Thanh, cho nên ta có Nguyễn Thanh Nhã; nếu 
người con gái có tên là Bôi (cát ly) thì chữ lót phải là 
Kim để có cái tên đẹp, quý phái như tên của một người 
cháu tôi là Thái Kim Bôi. 

Thực ra, chữ lót không phải chỉ đơn giản như vậy. 
Trong thời xa xưa, đối với đa số gia đình trung lưu có 
học chữ Hán hoặc gia đình làm ăn buôn bán trong các 
nước, mỗi đời con cái có một chữ lót khác nhau theo 
thứ tự của các chứ trong một bài thơ hay trong một câu 
đối, cũng có thể là tên của những loại đá quý, các loại 
chim quý, các loại thú quý... do cha ông để lại. Chữ lót 
“Kim” của cháu tôi không phải là sản phẩm tùy hứng 
của ba nó mà là chữ kế tiếp của chữ “Ngọc” trong một 
chuỗi tên các loại đá quý do ông nội chọn để lại cho 
con cháu nội gái, chữ lót tiếp theo cho con gái của 
các anh em trai nó là “Ngân,” và đời tiếp theo nữa là 
“Châu.” 

Sau đây là trường hợp đặt chử lót của con trai trong 
một gia đình theo truyền thống đặt tên xưa: Ông bố 
vợ tôi họ Phan, chữ lót trong tên mấy anh em của ông 
là “Tiên #r,” đến đời con, thì các anh em vợ tôi lấy 


` 


chữ lót là “Chánh IE,” đến đời con của mấy người anh 
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em này thì lấy chữ lót là “Gia Z3,” các chữ lót đó là 

nội dung của câu thơ mười chữ “... Tiên chánh gia tại 

hậu đức ...2t,IE5Z4£##...” Các bà con trong họ, dù 

là ở Hoa Kỳ hay Đà Nẵng hay ở tỉnh Hải Nam, Trung 

Quốc, khi gặp nhau, hỏi thăm chữ lót hay nhìn vào chữ 

lót thì sẽ biết rõ vai vế của người mình gặp mà xưng hô 

chú, bác hay anh em. Đó là cách thức phân chia thế hệ 
bằng chữ lót ở các nước. 

Ở Triều Tiên, chữ lót cũng thường là chữ để chỉ thế 
hệ của một người trong cùng một tộc, chứ không phải 
là chữ nhằm kết hợp với tên ở sau để thể hiện một ý 
nghĩa, một hoài bão mà cha mẹ gởi gấm nơi con mình. 

Ở Việt Nam trước đây cũng vậy, nhưng từ đầu thế 
kỷ thứ XX, cách lấy chữ lót như vậy hầu như ít dần. 
Có rất nhiều trường hợp cả ba thế hệ cùng dùng chung 
một chữ lót là Quan, như Trần Quan A, Trần Quan B, 
Trần Quan C. Tôi có đặt vấn đề với mấy anh bạn có 
chữ lót trong trường hợp trên thì có được hai cách giải 
thích: Một là do truyền thống gia đình, cha ông lấy chữ 
lót là Quan, nên cũng đặt giống theo; hai là vì thời ông 
tổ ông tằng họ Trần chúng tôi có nhiều nhánh, nhánh 
của chúng tôi có chữ lót là Quan, nên các đời cha ông, 
con cháu cũng đều lấy Trần Quan trước một tên riêng. 
Tôi hỏi tiếp, như vậy có thể có trường hợp trùng tên thì 
sao? Anh bạn cho biết là sẽ cố gắng nhớ tên của các 
thế hệ trước mà tránh đi, không cho trùng tên với cha 
ông đi trước. Một số người Hoa không có thói quen 
lấy chữ lót của cha ông làm chữ lót cho tên con mình, 
trừ khi đó là một họ kép hai chữ. Chúng ta thấy rõ một 
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điều, việc dùng chữ lót giống nhau sau họ đã biến họ 
và chữ lót đó thành một thứ họ kép hai chữ, một hình 
thức của một hệ hay một chi trong một tộc chính, như 
họ Trần chắng hạn, ta sẽ có các hệ khác nhau như Trần 
Đình, Trần Quan, Trần Quốc... Qua nhiều đời, chữ lót 
“Đình,” “Quan,” “Quốc” sẽ không còn là chữ lót nữa 
mà đổi liền với họ, thành họ kép. Trường hợp này cũng 
khá phổ biến trong tên Việt Nam. Ở Trung Quốc, đã có 
rất nhiều hệ, chi tộc như vậy biến thành họ kép hai chữ 
sau thời gian dài, trải qua nhiều thế hệ, chẳng hạn như 
Dương Mạnh A, Dương Trọng B, Dương Thúc C, lúc 
đầu là để phân biệt vai vế trong anh em cùng cha, dần 
dẫn con cháu của các anh em đó lấy nó làm chữ lót và 
sau đó trở thành họ kép vĩnh viễn. 

Không những các nước có họ giống nhau như ta sẽ 
nói sau này, ngay cả chữ lót cũng có nhiều trường hợp 
giống nhau. Những chữ lót thường thấy nhất trong 
các nước cho nam giới là Quốc, Aí, Minh, Trí, Cao... 
Còn phái nữ thì Thị, Ngọc, Mỹ, Hồng, Lệ... Chữ lót 
phần đông có ý nghĩa, một số không có ý nghĩa là 
trường hợp chữ lót đó là một chữ trong một chuỗi 
nhiều chữ trong một câu thơ, câu đối hay một câu do 
các bậc cha ông đặt ra như đã nói trên. Người Trung 
Quốc hiện nay vẫn còn dùng lối đặt chữ lót như vậy. 
Ví dụ ông Đoàn Kỳ Thụy, một vị tổng thống hai năm 
của thời kỳ đầu Trung Hoa Dân Quốc, chữ Kỳ không 
có ý nghĩa gì trong cái tên đó. Một đứa con của người 
em vợ tôi tên là Phan Gia Tuấn, “Gia” là nhà, “Tuấn” 
là con tuấn mã, hai chữ hợp lại tuy có nghĩa là con 
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tuấn mã trong gia đình, nhưng chữ “Gia” thực chất là 
chữ chỉ thế hệ sau “chánh” một thế hệ, “Gia” là chữ 
chỉ thế hệ. 

Trong phần nói đến những chữ lót thông dụng trên, 
tôi cố tình không kể đến chữ lót '*ˆVăn”; có nhiều người 
nói chữ lót “Văn” là chữ lót “thuần túy” của tên Việt 
Nam, phần lớn là để phân biệt giới tính. Trên thực tế, 
chữ lót “văn” không phải chỉ dùng riêng ở Việt Nam 
để phân biệt giới tính, ở Trung Quốc và Triều Tiên 
vẫn có chữ lót là “Văn”; các đời vua Trung Quốc cũng 
có lấy chữ “văn” dùng trong niên hiệu của nhà vua, 
như Hán Văn Đế, Triệu Văn Đế... Hiện nay, chữ lót 
“văn” cũng được dùng rất nhiều ở tỉnh Phước Kiến, 
Đài Loan và Quảng Đông. Tôi có một anh nhân viên 
người Quảng Đông làm ở chợ tên là Hoàng Văn Chúng 

#4 ##); Ở Đài Loan, có một ký gỉa đài truyền hình 
Tian Wang tên là Trịnh Văn Quốc, một đại biểu dân ý 
(tức dân biểu quốc hội) tên là Nhiêu Văn Trí (@k #'), 
một huyện trưởng vừa mới đắc cử là Trịnh Văn Sơn ( 
X§% Ji) và thị trưởng Đài Bắc vừa mới được tái đắc cử 
là Kha Văn Triết (n[%“ØT); một người bạn người Hoa 
cùng dạy học với tôi ở Quận 5, Chợ Lớn, trước đây có 
tên là Tiền Văn Hưng, những tên này sao mà giống tên 
Việt Nam thết 

Các họ, chữ lót và tên dùng ở ba nước Trung Quốc, 
Triều Tiên và Việt Nam đều không giống với Nhật 
Bản, đây là một trường hợp ngoại lệ trong nên Văn 
Minh Cầm Đũa, chúng ta sẽ nói sau trong phần “Các 
họ nổi tiếng ở Nhật Bản.” 


189 


THÁI GIA KỲ 


3. Tên dùng trong các nước: 


Ở các nước Âu Mỹ, bậc cha mẹ thường hay lấy tên 
của các vị thánh trong đạo Cơ Đốc đặt tên cho con 
mình, như Augustin, John, Joshua, Peter, Maria... 
vì vậy mà một số người có cùng tên với vua chúa là 
chuyện thường. Trong xã hội xưa của nền Văn Minh 
Cầm Đũa, đặt tên giống tên vua, chúa, giống tên thánh 
là một sự phạm húy, phạm thượng, tội rơi đầu. Tên của 
con cái là sự thể hiện niềm mong ước của cha mẹ đối 
với con mình, rất nhiều trường hợp gắn liền với chữ lót 
để nói lên những kỳ vọng đó một cách rõ ràng. Trước 
khi sinh con cái, nếu không phải theo lệ cũ mà đặt tên 
và chữ lót cho con theo đúng quy định của cha ông thì 
ít nhất hai vợ chồng cũng bàn trước, sau này mình sẽ 
đặt chữ lót và tên gì cho các con trai, con gái. Trong xã 
hội Âu Mỹ hiện nay, không có việc đặt tên con với một 
kỳ vọng nào đó cho con mình trong tương lai, cùng 
lắm là chọn tên vị thánh mà mình thích hoặc tên một 
vài người hùng nào đó trong lịch sử. Tên và chữ lót của 
người trong xã hội Văn Minh Cầm Đũa là những tên, 
chữ có ý nghĩa, mang một khái niệm, một hoài bảo, 
một ước mơ của cha mẹ đối với con cái. Tên của người 
Âu Mỹ thì không có nghĩa gì cả, nó chỉ là những danh 
xưng để phân biệt với danh xưng khác. 

Khi đặt tên cho con trai, cha mẹ hay nghĩ đến tương 
lai của con mình mà đặt những tên tao nhã, văn vẻ hay 
hùng dũng, oai phong, đó là hoài bão của cha mẹ đặt nơi 
con mình, ví dụ như Trần Hùng Dũng, Nguyễn Lương 
Thiện, Lê Việt Điểu, v.v...; còn đối với con gái thì mong 
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rằng con gái mình sau này sẽ là một người con gái dịu 
dàng, xinh đẹp, tài hoa, đức hạnh, chẳng hạn như Trần 
Ngọc Ngà, Lý Lệ Hoa, Lê Ngọc Diệp, v.v... 

Có một số người có tên nhưng không có chữ lót, 
nhưng cũng có lúc trong một gia đình, chữ lót lại là tên 
và tên lại thành chữ lót. Ví dụ sau đây là việc đặt tên 
của một gia đình tôi quen biết. Ba anh bạn đã đặt tên 
cho các anh em của anh như sau: 

Trần Khải Tú 

Trần Khải Hoàn (tên anh bạn tôi) 
Trần Khải Minh 

Trần Khải Kiệt 

Đây là loại tên thông thường nhất với họ + chữ lót + 
tên, nhưng đến đời con của anh, anh lại đối lại cách đặt 
tên cho con anh như sau: 

Đứa con thứ nhất tên là Trần Minh Khải 
Đứa con thứ nhì tên là Trần Trí Khải 

Cách đặt tên đó là cách lấy chữ lót làm tên gọi, anh 
gọi tên hai con anh là thằng Minh, thằng Trí. Cách đặt 
tên như vậy, ở Trung Quốc và Triều Tiên vẫn có. 

Qua các họ, chữ lót và tên trong các nước, chúng ta 
thấy thống nhất một điều, đó là việc dùng chữ Hán cho 
họ, chữ lót và tên chính trong tuyệt đại đa số nhân dân 
các nước: Người Việt dùng Hán Việt; người Triểu Tiên 
dùng tiếng Hán Hàn (cách đây vài chục năm, người ta 
viết thêm họ bằng chữ Hán ở phía dưới chữ biểu âm 
Hangul để khỏi lẫn lộn với họ khác cùng âm khác chữ 
hoặc khác nghĩa); người Nhất Bản thì vẫn dùng chữ 
Hán cho họ, chữ lót và tên, dù họ vẫn có hai loại chữ 
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Gana trong ngôn ngữ của họ. Ở Việt Nam, ngoại trừ 
một số họ của người thuộc dân tộc thiểu số, các họ 
của người gốc Miên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 
cũng đều dùng chữ Hán để dịch qua họ mình, như họ 
Thạch, Sơn, Lâm, Kim... Có nơi, họ lấy cả họ của 
người Hoa ở địa phương như Trần, Dương, Trương, 
Mã. Chỉ có một ít họ phát âm theo tiếng Khmer. 

Còn một điểm nữa cũng cần chú ý trong cách xưng 
hô tên họ của một người trong các nước. Trong các xã 
hội Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, nếu biết họ 
của người đối diện, người ta sẽ gọi hay xưng hô bằng 
họ của người ấy, chắng hạn như ông Trần, ông Nguyễn 
hay Trần tiên sinh, Nguyễn tiên sinh, ngay cả giữa bạn 
bè với nhau, vẫn dùng lão Trần, lão Nguyễn, dùng chữ 
“lão” thân mật hơn thay cho chữ tiên sinh có về khách 
sáo hay quá lịch sự, rất ít khi gọi tên nhau trừ phi gọi 
những người nhỏ tuổi hơn trong gia đình, trong trường 
hợp này, họ dùng tiếng “A” trước tên gọi, như A hùng, 
A Bảo, v.v... Riêng ở Việt Nam ta thì khác, người ta 
gọi nhau bằng tên, chẳng hạn như ông Bảo, ông Bình, 
không bao giờ gọi họ của các vị đó. 


4. Các họ chính trong các nước: 


Sau khi nói qua tên họ và chữ lót, chúng ta tìm hiểu 
thêm các họ chính trong các nước. 

a) Họ chính ở Trung Quốc: 

Ở Trung Quốc, hiện nay chưa có con số thống nhất 
các họ trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, ông Hồng Yến 
trong sách đã dẫn, có nói tổng số họ có thể lên đến 
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12,000. Một vài sách khác, dựa vào việc sao lục tất cả 
văn hiến Trung Quốc cho thấy khoảng 5,662 họ trong 
đó có 3,484 họ đơn, 2,032 họ kép và 146 họ ba chữ. 
Hiện nay có vài kết quả điều tra trên một vài khu rộng 
lớn để đưa ra bản tổng kết về thành phần các họ trong 
tổng số các họ của khu vực đó mà suy diễn ra số phần 
trăm trong toàn quốc. Trong cuộc tổng điều tra nhân 
khẩu toàn quốc năm 2006, ông Viên Nghĩa Đạt dựa vào 
tổng số dân trong 1110 huyện, thị, gồm 296 triệu người, 
đã đưa ra bản đúc kết sau về các họ Trung Quốc: 

- Tổng số họ: Có 4,100 họ 

- Ba họ có số dân nhiều nhất đó là họ Lý, họ Vương 
và họ Trương, có số dân gần 100 triệu, chiếm 7% tổng 
số dân toàn quốc. 

- Mười họ có số dân nhiều nhất theo thứ tự là: Lý, 
Vương, Trương, Lưu, Trần, Dương, Hoàng, Triệu, 
Chu, Ngô theo thứ tự trong bảng sau. 


3 họ (từ I, 2, 3) chiếm 


7% dân cả nước 


Tất cả 10 họ trên chiếm 
87% dân cả nước 
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Con số 87% cho ta thấy, trong 100 người Trung 
Quốc đã có 87 người thuộc 10 họ trên. 

Kết quả điễu tra hộ tịch của ngành công an năm 
2007 cho thấy chỉ có một thay đổi nhỏ, họ Ngô trở 
thành họ thứ 9, còn họ Chu xuống hạng số 10. Như 
vây là 10 họ trên vẫn là 10 họ có nhiều số dân nhất ở 
Trung Quốc. 

Họ Nguyễn là họ chúng ta hay nói là họ của Việt 
Nam, có học giả còn nhấn mạnh là “họ thuần túy 
Việt Nam,” nhưng Trung Quốc cũng có. Họ Nguyễn 
ở Trung Quốc đứng trong bảng xếp thứ tự khoảng từ 
161-170. Đứng xếp hạng khoảng từ 161-170 trong 
tổng số hơn 4,100 họ, con số người họ Nguyễn ở 
Trung Quốc cũng không phải là nhỏ. Có điểu chúng 
ta không có một tài liệu nào cho thấy sự liên hệ 
huyết thống của họ Nguyễn giữa hai nước. Cũng 
theo sách đã dẫn của ông Hồng Yến, họ Nguyễn 
Trung Quốc bắt nguồn từ một chư hầu Nguyễn quốc 
thời nhà Ấn Thương, ở giữa hai sông Kinh và sông 
VỊ, nay thuộc vùng sông Kinh tỉnh Cam Túc, sau 
khi Nguyễn quốc bị nước Chu sát bên thôn tính, con 
cháu Nguyễn quốc lấy tên nước làm họ để tưởng nhớ 
đất nước xưa,về sau con cháu họ Nguyễn đời xuống 
vùng Trung nguyên, đến vùng Trần Lưu tỉnh Hà 
Nam ngày nay và bắt đầu định cư ở đó. Họ Nguyễn 
trở thành một gia tộc rất có danh vọng ở vùng đó. 
Ông Hồng Yến còn kể đến một thi nhân họ Nguyễn 
nổi tiếng của nước Ngụy thời Tam Quốc là Nguyễn 
Tịch, một nhân vật trong Trúc Lâm Thất Hiền. Một 
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vài sách khi nói đến họ Nguyễn ở Trung Quốc, có 
nhắc đến “có một số người họ Nguyễn ở Triều Tiên” 
và “rất nhiều họ Nguyễn ở Việt Nam,” cũng như 
ở các khu vực khác của Đông Nam Á, nhưng đều 
không cho thấy một chỉ tiết lịch sử nào về mối quan 
hệ giữa họ Nguyễn ở Trung Quốc và họ Nguyễn 
ở Việt Nam. Có một bài viết bằng chữ Hoa trên 
internet, nói về chuyện Trần Thủ Độ đầu đời Trần, 
sau khi cướp ngôi nhà hậu Lý, lập cháu là Trần Cảnh 
lên ngôi, tức trần Thái Tông, vì không muốn thấy 
quá nhiều người dân họ Lý trong nước nên ông đặt 
chuyện nói là “họ Lý nguyên cũng là họ Nguyễn”, 
nên ra lệnh cho dân họ Lý đổi qua họ Nguyễn, vì 
vậy mà họ Nguyễn ở Việt Nam tăng dần. Về chuyện 
“Họ Lý nguyên cũng là họ Nguyễn,” chúng tôi chưa 
từng nghe qua ở trường, chưa từng đọc qua trong bất 
kỳ bài viết nào và cũng không có cách nào kiểm 
chứng chỉ tiết lịch sử đó. Tôi đoán có lẽ anh bạn 
người Trung Quốc này, trong khi nghiên cứu lịch sử 
Việt Nam, đọc sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thấy 
trong đó có đoạn: “...Mfùa Hạ, tháng 6, ban những 
chữ quốc húy và miếu húy. Vì nguyên tổ húy là Lý 
mới đổi triều Lý làm triều Nguyễn...,” từ câu “ 
Đổi triều Lý làm triều Nguyễn... ” đó mà diễn giải là 
“triều Lý cũng như triều Nguyễn” và đi đến kết luận 
“họ Lý cũng như họ Nguyễn” vậy. Nhưng việc Trần 
Thủ Độ đã không từ mọi âm mưu để diệt nhà Lý và 
bắt dân mang họ Lý phải đổi qua họ Nguyễn thì là 
chuyện thật có ghi trong sử sách. 
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Còn những họ khác của Trung Quốc theo thứ tự từ 
I đến 100 của bảng liệt kê sau đây, họ của Việt Nam 
chúng ta cũng có gần hết trong danh sách đó: 


ĐK ñ | 12 
ý | Vương `. Trân |Dương bể Em Triệu 


- 
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90 | Đoạn | Hắc _. Thiệu| $ủ | Mao |Thường Vạn| Cố 


hữ 
ẩn | Thị _ tên Cung 


Qua việc so sánh bảng danh sách 100 họ đứng đầu 
bảng trên của Trung Quốc với các họ phổ biến nhất 
của Việt Nam (từ tài liệu trong sách Họ Và Tên Người 
Việt Nam của ông Lê Trung Hoa, NXB Khoa học Xã 
hội 2005), chúng tôi thấy có một số điểm như sau: 

1/ Các họ đầu bảng Trung Quốc từ I đến 30, Việt 
Nam ta đều có, nhưng các họ đó không phải là các họ 
phổ biến nhất của Việt Nam. 

2/ Trong 40 họ tiếp theo đó từ 31 đến 70, họ Việt 
Nam cũng có, ngoại trừ sáu họ: Vu, Tưởng, Trầm, 
Liêu, Diều và Trâu. 

3/ Trong 30 họ theo thứ tự còn lại của Trung Quốc 
từ 71 đến 100, họ Việt Nam chỉ có một nửa, nửa còn 
lại không thấy có trong thống kê. 

4/ Các họ phổ biến nhất của Việt Nam vẫn có trong 
các bảng liệt kê 100 họ Trung Quốc, nhưng không nhất 
thiết phải là các họ phô biến nhất của Trung Quốc. 


Những họ đứng đầu bảng ở Việt Nam đối chiếu với 
các họ phổ biến Trung Quốc: 
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10 họ đầu bảng 
Việt Nam 


Họ Trung Quốc xếp hạng 
theo bảng thứ tự 


Khoảng từ 161 đến thứ 170 
Từ Ï đến thứ 10 
Từ 101 đến thứ 110 


Từ 51 đến 60 


8. Đặng Từ 21 đến thứ 30 
9. Bùi Từ 151 đến thứ 160 


Từ 4i đến thứ 50 


Khi nói đến các họ Việt Nam, một số tác giả có 
khuynh hướng lấy các họ phổ biến nhất của Việt Nam 
trên làm họ riêng của Việt Nam, còn những họ ít phổ 
biến hơn như họ Đàm, Lại, Nghiêm, Sử, v.v... làm họ 
người Hoa, họ của Trung Quốc. Trên thực tế, những họ 
phổ biến nhất đó của Việt Nam, đều có trong bảng xếp 
hạng từ 1 đến 170 của họ Trung Quốc. 

10 họ đứng đầu bảng ở Trung Quốc đối chiếu với 
các họ phổ biến nhất Việt Nam: Trong bảng các họ 
dưới đây, các họ Việt Nam được phần làm hai loại, 
loại họ phổ biến nhất gồm khoảng 14 họ, chiếm 90% 
đâần số Việt Nam; loại thứ nhì là loại được xếp chung 
trong 10% dân số còn lại (Cũng theo tài liệu của ông 
Lê Trung Hoa). 
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10 họ đầu bảng Họ theo thứ tự trong bẳắng 
Trung Quốc họ Việt Nam 
Đứng thứ 14 
Nằm trong 10% dân còn lại 


Nằm trong 10% dân còn lại 
Nằm trong 10% dân còn lại 


Đứng thứ 2 
Đứng thứ 13 


Năm trong 10% dân còn lại 


Như vậy theo hai bảng so sánh trên ta có thể rút ra 
hai kết luận nhỏ: 

1/ Những họ phổ biến nhất của Việt Nam, Trung 
Quốc đều có và các họ đó nằm trong khoảng từ I đến 
170 các họ nhiều dân nhất của Trung Quốc. 

2/ Trong 10 họ phổ biến nhất của Trung Quốc, Việt 
Nam cũng có, nhưng chỉ một nửa nằm trong các họ 
phổ biến nhất cuả Trung Quốc (các họ in đậm nét) đó 
là các họ Lý, Trần, Dương, Huỳnh/Hoàng và Ngô 


b) Các họ ở Việt Nam: 

Họ Việt Nam không nhiều và không phức tạp như 
họ Trung Quốc, nhưng nguồn gốc, xuất xứ lại không 
thấy nói trong các sách sử, chúng ta chỉ có một số sử 
liệu nói đến lai lịch của các nhánh trong các họ quan 
trọng trong các triều vua hoặc trong các gia đình quan 
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quyền, quý tộc xưa, cũng như cận đại. Trong chương 
II sách Tên Họ Người Việt Nam, GS Nguyễn Ngọc 
Huy có viết: “Người Trung Hoa đã chỉnh phục đất 
Việt Nam vào thế kỷ thứ II TCN và đến sau cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng (t.v. 39-43) thì họ đã áp dụng 
chánh sách đông hóa đối với dân tộc Việt Nam; cho 
nên từ đó, người Việt Nam cũng có họ như người Trung 
Hoa. ” 

Trong phần Confucianism And Tet (Khổng Giáo 
và Tết) của cuốn Tet! The Vietnamese New Year, GS 
Nguyễn Ngọc Bích có nói: “Khi người Trung Quốc 
chính phục Việt Nam trong hơn 2,000 năm trước, họ 
phát hiện xã hội Việt Nam có nhiều cách (sinh hoạt) 
khác với họ. Ngay cả ông tướng lừng danh là Mã Viện 
cũng đã trình báo với triều đình phương Bắc rằng luật 
lệ Việt Nam có trên 10 điều khác với luật lệ Trung 
Quốc. Chẳng hạn như lúc đó xã hội Việt Nam theo 
mẫu hệ, theo đó ý niệm về họ tộc hoàn toàn xa lạ đối 
với họ. Để giúp cho việc cai trị có hiệu quả hơn, người 
Việt Nam phải có họ là việc rất cần thiết. Nhưng lúc 
bấy giờ cả xứ không có họ nào cả, nên người Trung 
Quốc mới bắt đầu cho người Việt những họ của người 
Trung Quốc, vì vậy mà ngày nay hầu hết họ người Việt 
Nam là họ của Trung Quốc”. 

Tuy nguồn gốc các họ chưa có những kết quả nghiên 
cứu xác thực, cụ thể, nhưng dựa vào các sách về nguồn 
gốc của họ ở các quốc gia trên thế giới và các sử liệu 
Việt Nam, ta cũng có thể ghi lại đây một số nguyên 
nhân mang họ và sự phát triển của các họ ở Việt Nam. 
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- Những họ do sự áp đặt, Hán hóa: 

Đó là những họ do sự áp đặt và Hán hóa bắt đầu từ 
các vua quan Trung Quốc như trường hợp Mã Viện nói 
trên. Ông Stephen O?Harrow, người Ấn Độ, đứng đầu 
bộ phận Tiếng Việt của viện Đại Học Hawall tại Ma- 
noa, cũng có ý kiến tương tự khi nói đến các họ Việt 
Nam: “Tôi nghĩ là các viên chức người Trung Quốc 
sang cai trị đã dàng chính họ của họ để cấp cho những 
người họ quản lý...” Những người mang họ mới này, 
dù giống với họ Trung Quốc, nhưng hoàn toàn không 
có quan hệ huyết thống gì cả. Chúng ta không có sử 
liệu hay gia phả của những người mang họ Trung Quốc 
vào thời xa xưa đó, nên cũng không thể phân biệt họ 
của người nào là họ “áp đặt" của chính quyền cai trị. 
Khác với trường hợp của các họ tại Bắc Mỹ, hầu hết số 
người di dân đến nước Hoa Kỳ đều đến từ Anh, Anh 
Cát Lợi, Bắc Âu nên họ của họ cũng là những họ mang 
từ những nơi quê hương của họ, do đó ta biết được gốc 
gác của các họ phổ biến. Chẳng hạn như họ Johnson 
là từ ScandinavIi (ở Bắc Âu, gồm ba nước Phần Lan, 
Thụy Điển và Na Uy ngày nay) và từ England; họ WiI- 
liams là từ Wales, Scotland và England, v.v... 

Vì người Việt ta theo chế độ phụ hệ, nên họ được 
cha truyền con nối, từ đời này sang đời khác, cứ thế mà 
dân số của mỗi họ cũng càng lúc càng đông hơn. 

- Những họ của các quan lại thay mặt các triều đình 
phong kiến Trung Quốc cai trị Việt Nam: 

Như trường hợp Mã Viện, đánh chiếm nước Việt 
trong nhiều năm, sau đó lại có Nam Việt Vương 
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Triệu Đà (257-137 TCN), quan Thái Thú Sĩ Nhiếp 
(137-226) và các quan chức của các triểu đại sau đo, 
làm gì không có con cháu có chồng có vợ ở lại Việt 
Nam? Họ sống ở Việt Nam lâu đời, thì ắt có họ hàng 
con cái ở lại Việt Nam, những nhánh họ hàng con 
cái đó về sau làm gì không khỏi tản mác đi khắp nơi 
trong nước Việt, vì vậy họ mang một số họ Trung 
Quốc là chuyện tất nhiên. Lớp con cháu đó cũng có 
thể là vì một lý do nào đó, đã đổi sang họ khác, hoặc 
một số người khác sống gần gũi với họ đã đổi lấy 
họ của họ. 

Thêm một trường hợp nữa về gia tướng của Trần 
Nhật Duật đời nhà Trần, sách Đại Việt Sử Ký Toàn 
Thư cũng có ghi, “..7rước kia nhà Tống mất nước, có 
người sang quy phục nước ta. Nhật Duật dung nạp. 
Trong bọn ấy có Triệu Trung, Nhật Duật cho làm gia 
tướng... ” 

Những người thuộc loại họ này (như họ Mã, họ 
Triệu, họ Sĩ, họ Triệu...) trong các thế hệ sau, phần 
đông phải có quan hệ huyết thống. 

- Trường hợp họ do di dân và hôn phốt: 

Một số quan quân nhà Hán lánh nạn Vương Mãng 
vào những năm đầu Công Nguyên, họ đã lánh nạn sang 
cư trú tại Nam Việt, tức nước Việt Nam bây giờ, như 
trường hợp của ông tổ Sĩ Nhiếp. Trong sách Chính Tả 
Việt Ngữ, GS Lê Ngọc Trụ cũng có viết: “...Có Jế lúc 
đầu, tổ tiên ta học tiếng Hán theo giọng Trường An, 
dùng ở kinh đô nhà Hán (tỉnh Thiểm Tây nước Trung 
Quốc ngày nay), học với các quan lại Tàu sang trấn 
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nhậm. Hoặc với các tội nhân Tàu bị đày ải, và sau với 
các trung thần nhà Hán, vì tránh nạn Vương Mãng (2- 
22 SCN) mà đưa cả gia quyến qua ở luôn tại Giao Chỉ, 
hạng này, không trở về Trường An nữa, quyết tạo một 
cối riêng để sống... ”. Như vậy, trong số các gia quyến 
của các quan sang nhậm chức tại Việt Nam, trong số 
các tội phạm bị đày ải sang Việt Nam và trong số các 
gia quyến của những trung thần nhà Hán chạy sang 
lánh nạn ở Việt Nam, nhất định phải có vô số người 
mang các họ của Trung Quốc, cho nên sau này con 
cháu của họ trở thành người Việt Nam và mang những 
họ của Trung Quốc cũng là điều tất nhiên. 

Trong lịch sử Việt Nam, có số quan lại Trung Quốc 
nhận Việt Nam làm quê hương thứ hai, cũng có số 
người lánh nạn và một số di dân trong thời cận đại sau 
khi nhà Minh bị nhà Thanh lật đổ tại Trung Quốc, đó 
là những người ngày nay ta gọi là người Minh Hương, 
đã có biết bao người Trung Quốc biến thành dân Việt 
Nam và đã đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây 
dựng đất nước như bao người Việt Nam khác. Ta cũng 
thấy có biết bao nhiêu người Minh Hương và con cháu 
của họ đã hòa nhập vào xã hội Việt Nam và coi Việt 
Nam như là quê hương của chính mình. Tôi xin trích 
đoạn văn sau đây của ông Huỳng Ngọc Đáng trong bài 
Người Minh Hương Thời Triều Nguyễn đăng trên In- 
ternet như sau để chứng minh sự hòa nhập tự nhiên đó, 
“Những người Minh Hương của nhiều thế hệ, từ Trịnh 
Hoài Đúc (đỗ đạt thời Gia Long) đến Phan Thanh 
Giản, Trần Tiễn Thành, Lý Văn Phúc (đỗ đạt thời Minh 
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Mạng),và Phạm Phú Thứ (đỗ đạt thời Thiệu Trị), đều 
đã có những đóng góp quan trọng cho đất nước Việt 
Nam. Khi hành xử công việc theo chức trách, cả trong 
hành trang cá nhân và nhất là trong các trước tác của 
mình họ đều đã thể hiện tư tưởng, tình cảm yêu quý và 
hết lòng vì tổ quốc Việt Nam. Gia Định Thành Thông 
Chí và bộ Cẩn Trai Thi Tập của Trịnh Hoài Đức lai 
láng một tình cảm yêu thương đất Việt. Phan Thanh 
Giản đau lòng, ôm hận quyên sinh vì bất lực trước thế 
giặc hung hãn, ngang tàng cướp? dân đất nước Việt 
Nam, hết ba tỉnh miền Đồng rồi cả Nam Kỳ... Phạm 
Phú Thứ nặng lòng Việt Nam trên từng dòng nhật ký 
đi Tây... Người Minh Hương đã hòa nhập xã hội Việt 
Nam trong tư thế những con người Việt Nam có học 
thức, có công với đất nước, luôn yêu thương quê hương 
và trăn trở vì vận mệnh đất nước Việt Nam. ” 

Vào đầu thế kỷ XX, người Minh Hương tiếp tục hội 
nhập xã hội Việt Nam, sống và làm việc với người Việt 
Nam. Ta có một số người nổi tiếng ở miền Nam như 
Hồ Sến, ở Hội An miễn Trung có La Hối, một thanh 
niên Việt gốc Quảng Đông Trung Quốc, vừa là một 
nhạc sĩ lỗi lạc, vừa là một chiến sĩ yêu nước chống Phát 
xít Nhật, đã bị quân Nhật bắt giữ, tra trấn tàn nhẫn và 
sau đó xử tử ông cùng với chín liệt sĩ khác. Trong thời 
kỳ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, đã có biết bao chính 
khách và tướng lãnh là gốc người Minh Hương. Trong 
giới lãnh đạo cao cấp, trung cấp của nhà nước trong 
vòng 50 năm trở lại đây, cũng đã có vô số trường hợp 
như vậy. 
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Ngày nay, tuyệt đại đa số người minh Hương đã bị 
đồng hóa thành người Việt, dù mang họ Huỳnh, họ 
Vũ hay họ Dương, họ Nghiêm hay họ Lại. Tình trạng 
người Hoa “bị đồng hóa ngược” này tại Việt Nam rất rõ 
rệt và tốc độ bị đồng hóa cũng rất nhanh, so với người 
Hoa tại Triều Tiên và Nhật Bản, chỉ cách nhau một thế 
hệ. Đó là kết quả của chính sách giáo dục từ thời Việt 
Nam Cộng Hòa và nhất là từ năm 1975 sau chiến tranh 
Nam Bắc. Từ năm 1960, chính phủ Đệ Nhất và Đệ Nhị 
Cộng Hòa bãi bỏ chương trình chữ Hán ở trung học, 
các trường người Hoa bắt buộc phải dạy chương trình 
Việt là chính, chữ Hoa chỉ được dạy trong những giờ 
phụ; đến năm 1975, không còn các trường Hoa chuyên 
dạy chữ Hoa nữa, các chương trình Hoa văn trong các 
đại học cũng không còn đầy đủ như xưa. Con em người 
Hoa không học được chữ Hoa để giữ lại văn hóa của 
mình trên đất Việt, phải đổi qua chương trình Việt, từ 
đó xa dần văn hóa người Hoa và dần dân biến thành 
người Việt. Có một số con trai người Việt gốc Hoa hay 
người Minh Hương cưới vợ Việt hoặc một số thanh 
nữ lấy chồng Việt, khi sinh con đẻ cái cũng trở thành 
người Việt. Có một số các cháu thanh niên thanh nữ 
tôi biết, đời ông nội, không nói được tiếng Việt, đến 
đời cha thì cha còn biết chút ít chữ Hoa, tiếng Hoa vì 
đã có dịp học qua ít nắm trong trường ““Tàu” ở một thị 
trấn nọ, nhưng tới đời của các cháu vì “giải phóng” 
tới, không có trường “ “Tàu” nữa, nên chỉ học chữ Việt, 
không hề biết nói một câu đơn giản tiếng Hoa. Đến 
đời con đời cháu của các cháu đó thì hẳn là trở thành 
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người Việt một trăm phần trăm rồi. Trong xã hội Việt 
Nam hiện nay, trường hợp “bị đồng hóa” này là tập 
thể, cùng một giai đoạn lịch sử và xẩy ra chỉ cách 
nhau một thế hệ. Tên thì tên Việt Nam là Trần Văn 
A, sinh tạt làng xã Việt Nam, nhưng ông cha là người 
Minh Hương biết chút ít chữ Hoa, và ông nội là Tàu 
rặt, không biết nói tiếng Việt. Một số cán bộ Hoa vận 
tôi biết cũng vậy, ngày nay con cháu của họ đều trở 
thành người Việt Nam. 

- Họ do vua ban cho: 

Trường hợp này ở các nước đều có. Vua Hán Cao 
Tổ ban cho một số công thần họ Lưu của mình; ở Việt 
Nam cũng như ở Triều Tiên, khi các vua lên ngôi, để 
tỏ lòng tôn kính và lòng trung thành với nhà vua, một 
số dân cũng đổi sang họ của vua, cho nên ta thấy, trong 
tất cả các triều đại phong kiến xưa, các triều vua mang 
họ gì thì đân của nước đó đều có nhiễu người cùng 
mang họ của các triểu vua đó: Ta có họ Trần, họ Lý, 
họ Lê, họ Nguyễn v.v...; nước Triều Tiên có họ Park, 
họ Lee và họ Kim; người Trung Quốc có họ Lý, họ 
Vương, họ Triệu v.v... 

Vào đời nhà Trần (1226-1400), theo Đại Việt Sử 
Ký Toàn Thư, quyển V, Kỷ Nhà Trần, phần Thái Tôn 
Hoàng Đế, có đoạn viết, “Bây giờ có cá sấu đến sông 
Lô, vua sai thượng thư Hình Bộ là Nguyễn Thuyên, 
làm văn ném xuống sông, con cá sấu tự đi mất. Vua 
cho là việc này giống như việc của Hàn Dũ (Hàn Dũ 
đời vua Đường Hiến Tông, Trung Quốc xưa cũng đã 
từng làm Văn Tế Cá Sấu, ghi chú của tác giả), cho 
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đổi họ thành họ Hàn, túc Hàn Thuyên.” Như vậy là 
Nguyễn Thuyên từ họ Nguyễn đổi thành họ Hàn, con 
cháu của ông hàng trăm đời sau cũng mang họ Hàn, 
nhưng nhánh họ Hàn này không có liên hệ huyết thống 
gì với họ Hàn bên Trung Quốc hay những người Hoa 
họ Hàn ở Việt Nam. 

Tiếp theo, đến phần Nhân Tôn Hoàng Đế, lại có ghi 
(cùng sách đã dẫn chứng trên, trang 317), “Mùa Hạ, 
tháng 4, bàn xét công đẹp giặc Nguyên, tiến phong 
Hưng Đạo Vương làm Đại Vương, Hưng Võ Vương 
làm Khai Quốc Công, Hưng Nhượng Vương làm tiết 
độ sứ. Người nào có công to được ban cho quốc tính. ” 
Quốc tính là họ của quốc gia, tức là họ Trần của triều 
vua đương thời. Như vậy, con cháu sau này của các 
công thân được ban cho họ của vua này cũng tiếp tục 
mang họ Trần và phái họ Trần mới này cũng không 
có quan hệ huyết thống gì với giòng họ nhà Trần và 
những người dân đã mang họ Trần từ trước nay. 

Họ Nguyễn, từ thời Vua Gia Long, cũng đã được 
các đời vua ban họ và đổi họ cho nhiều công thần và 
thường dân, chúng ta sẽ nói thêm một số chỉ tiết ở phần 
“Tại sao Việt Nam có nhiễu họ Nguyễn?” 

- Đổi họ: 

Trường hợp đổi họ trong nhân dân cũng thường xẩy 
ra do nhiều lý do khác nhau. Một số tội phạm hay một 
số quan lại bị triều đình truy nã, sẽ núp bóng ở miền 
quê, miền núi hay dưới cửa Phật, mai danh đổi họ để 
tiếp tục sống ngoài vòng tù tội. Những trường hợp đổi 
họ như vậy khó mà có những tài liệu chính xác lưu 
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lại trong sử sách. Chúng ta chỉ có những trường hợp 
đổi họ của các đời vua được ghi nhận trong sử sách. 
Trong lịch sử các triểu đại Việt Nam, ta thấy có hai 
trường hợp đổi họ tập thể đông đảo nhất. Đó là vào thời 
kỳ đầu nhà Trần (1226-1400) và thời đầu nhà Hậu Lê 
(1428-1527). 

Vào đầu đời Trần, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 
phần Kỷ Nhà Trần, trang 270 có ghi, “Mùa Hạ, tháng 
6, ban những chữ quốc húy và miếu húy. Vì nguyên tổ 
húy là Lý mới đổi triều Lý làm triều Nguyễn, vả lại để 
tuyệt lòng của dân đối với nhà Lý... Tháng 10 gió to, 
dân gian phát dịch lệ, nhiều người chết. Trân Thủ Độ 
giết hết tôn thất nhà Lý, khi ấy Thủ Độ chuyên chính 
lâu ngày, đã giết Huệ Tôn, tôn thất nhà Lý đều bùi 
ngùi thất vọng. Mùa Đông năm ấy, nhân người họ Lý 
làm lễ cúng các vua đời trước ở Thái Đường xã Hoa 
Lâm, Thủ Độ ngâm đào hố sâu làm nhà lên trên, đợi 
khi người ta uống rượu say, giật máy chôn sống hết... ” 
Trong câu viết về “quốc húy, miếu húy” trên, chúng 
tôi xin nói rõ thêm, mưu ý của Trần Thủ Độ muốn lấy 
cớ ông nội của Trần Thái Tông có tên là Trần Lý, nên 
quốc húy là Lý, không ai có thể tiếp tục dùng họ Lý 
mà phải đổi sang họ Nguyễn hay các họ khác, do đó 
các quần thần họ Lý còn lại của triểu Lý trước đều 
đua nhau đổi sang họ Nguyễn, trong nhân dân, những 
người họ Lý cũng có phong trào đổi sang họ Nguyễn 
cho khỏe thân, không còn dính líu gì với chế độ cũ nữa. 
Nhưng tại sao lại chỉ đổi qua họ Nguyễn mà không đổi 
qua các họ khác? Chẳng lẽ “vì họ Lý nguyên cũng là 
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họ Nguyễn” là giả thuyết xác đáng sao? 

Trong bài viết về Họ Nguyễn gốc Lý và dấu ấn 
trong lịch sử, anh Nguyễn Hoạt có tổng kết ba mục 
tiêu nhằm tiêu diệt họ Lý của Trần Thủ Độ như sau: 
Thứ nhất, buộc con cháu nhà Lý đổi qua họ Nguyễn; 
thứ hai, đày con cháu nhà Lý lên vùng biên ải phía 
Bắc; thứ ba, tàn sát con cháu nhà Lý. Từ đó có cuộc đổi 
họ lớn nhất trong lịch sử. Con cháu của những người 
họ Nguyễn gốc Lý này cũng không có quan hệ huyết 
thống gì với những người dân họ Nguyễn trước đó và 
chưa chắc những người họ Nguyễn sau này đều có 
quan hệ huyết thống với nhau. 

Tiếp đến là việc đổi họ từ họ Trần sang họ Trình. 
Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, 
ta có thể tóm lược các chi tiết của việc các vua Lê ra 
lệnh đổi họ như sau: Trong âm mưu dập tắt ảnh hưởng 
của họ Trần trong triều đình và trong dân gian, hai ông 
cháu đầu đời Lê đã lần lượt vừa ban “quốc tính” họ Lê 
cho 221 công thần (đời vua Lê Thái Tổ, ngay sau khi 
lên ngôi năm 1428), vừa lấy cớ bà nội của mình tên 
là Phạm Ngọc Trần, dùng Trần là phạm húy, nên vua 
Lê Thánh Tôn buộc các quan chức và nhân dân có họ 
Trần phải đổi qua họ Trình (đời vua Lê Thánh Tông, 
sau khi lên ngôi được hai tháng, vào năm 1460). Đó 
là hai trường hợp đổi họ qui mô trong hai thời kỳ của 
lịch sử. 

- Chọn họ cho mình vì trước giờ chưa có họ: 

Đây là trường hợp của các dân tộc thiểu số ở miễn 
núi Bắc bộ và miền núi Trung bộ cũng như những 
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người dân quê khổ cực hồi giờ chưa có họ. Tất cả bắt 
đầu có họ khi phải đăng ký hộ tịch với các quan lại 
xã ấp vào thời xa xưa cũng như vào thời cận đại (thời 
Pháp thuộc). 

Một số dân tộc thiểu số ở vùng cao nguyên vẫn có 
họ riêng theo các vật thờ cúng, nhưng sau sống gần 
người Việt, để tiện việc làm ăn, cũng xin làm giấy tờ 
và tự chọn tên họ của mình, như họ Linh, họ Giáp, 
Quách, Ngân... Người Mường có họ Bạch, họ Bùi, 
họ Cao... Người Chàm cũng có họ như họ Chế, họ 
Chiêm... Người Khmer ở Lục tỉnh thì có họ Thạch, 
họ Sơn, họ Kim, họ Lâm... Không biết vì lý do gì, 
các họ của các dân tộc trên hầu hết đều dùng họ tiếng 
Hán Việt, tức họ chữ Hán đọc theo âm Việt. Các dân 
tộc ở miễn cao nguyên Bắc bộ, gần biên giới Trung 
Quốc như tộc Nùng, người Mường, có họ Trung Quốc 
thì còn dễ hiểu, chứ những người thuộc tộc Chàm ở 
Nam Trung bộ, người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu 
Long, không có tiếp xúc với văn hóa chữ Hán, hoặc 
tiếp xúc rất trễ sau này, mà vẫn có các họ tiếng Hán 
Việt thì cũng khó mà giải thích. Đặc biệt những họ 
của người gốc Khmer ở Đồng Bằng Sông Cửu Long 
chỉ có những họ tiêu biểu như Thạch, Sơn, Kim, Lâm, 
lại khác với họ của người bản xứ trong nước Khmer. 
Không lẽ những người Chàm và người Khmer đó chỉ 
có họ hoặc đổi họ từ thời Trịnh N guyễn phân tranh, lúc 
đó Chúa Nguyễn có cho phép một số rất đông người 
Hoa vào sinh sống làm ăn ở các vùng đó? Rồi các họ 
của các dân tộc ở đó bị Hán hóa? 
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Căn cứ vào các nguồn gốc cũng như những nguyên 
nhân có các họ nêu trên, chúng ta thấy rằng hầu hết các 
họ Việt Nam đều có nguồn gốc phức tạp, không mang 
dấu ấn của quan hệ huyết thống như ở Trung Quốc và 
các nước Âu Mỹ. Có lẽ vì vậy mà hầu hết người Việt 
Nam không nhận những người cùng họ là “bà con,” 
chỉ có những người trong cùng một tộc họ, cùng chung 
một tông đường mới là bà con thật sự. Ở Trung Quốc 
và đặc biệt là người Hoa ở Âu Mỹ, nơi có tự do hơn 
trong việc lập hội đoàn, người ta thường tố chức những 
hội “Tông Thị, Tông tộc,” hay “hội ái hữu họ...” tức 
là hội của những người cùng tông cùng họ, có tổ chức 
hẳn hoi. Ban trị sự có nhiều cuộc hộp thường xuyên 
để tổ chức những phúc lợi cho hội và hội viên, còn hội 
viên thì gặp nhau mỗi năm một lần, có tiệc tùng và 
các tiết mục vui chơi giải trí. Tôi còn nhớ khi còn làm 
chợ thực phẩm ở thành phố Phila, một nhân viên người 
Hoa cùng họ với tôi thường hay gọi tôi là “Lão Tông” 
(tiếng Quảng Đông đọc là “lỏu chúng”), tức là “Người 
bà con trong họ.” Người Trung Quốc rất coi trọng mối 
quan hệ của những người cùng họ dù họ không cùng 
sống chung trong một tỉnh, một miền hay thậm chí 
khác quốc gia như trường hợp người ở Thượng Hải và 
người Hoa ty nạn từ Việt Nam. Những người cùng họ 
thường hay được giúp đỡ, bao bọc. Không bao giờ họ 
chấp nhận việc cưới gả với những người cùng họ. Ở 
Việt Nam thì khác, cũng tại vì coi nhẹ mối quan hệ của 
những người cùng họ mà người Việt chấp nhận những 
người cùng họ lấy nhau. Chúng ta vẫn thấy nhan nhản 
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những tin mừng đăng trên báo hay tạp chí ở Việt Nam 
và ở Hoa Kỳ, những cặp vợ chồng mới cùng họ là 
chuyện thường. Tôi có đặt vấn đề với một anh em bạn 
gả con gái trong trường hợp trên thì anh ta nói rằng: 
“Có sao đâu anh, một người ở Bắc, một người ở Nam, 
đâu có quan hệ huyết thống gì đâu mà sợ. ” 

Để các bạn có cái nhìn tổng quát về các họ phổ biến 
nhất của Việt Nam, chúng tôi xin căn cứ vào sách của 
ông Lê Trung Hoa đã dẫn trên để đưa ra đây danh sách 
của 14 họ phổ biến nhất Việt Nam và tỉ lệ dân số của 
các họ đó trong tổng số nhân khẩu toàn quốc: 


Họ phổ biến Bi thứ tự | Tỉ lệ đối với dân số VN 
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Như vậy, theo bảng danh sách trên, người Việt họ 
Nguyễn chiếm hơn 1 phần 3 dân số Việt Nam, cứ trong 
10 người Việt Nam thì đã có hơn 3 người họ Nguyễn. 
Nói đến các họ ở Triều Tiên và ở Việt Nam, người Âu 
Mỹ thường hay lắc đầu không hiểu tại sao lại có nhiều 
người họ Kim, họ Lee cũng như họ Nguyễn, họ Trần 
đến thế? Họ có phải là bà con không vậy? Một họ có tỉ 
lệ hơn 1/3 dân số như họ Nguyễn của nước Việt Nam, 
chắc là một trong những họ có số dân cao nhất thế giới. 


Cũng qua bảng danh sách các họ phổ biến trên, 
chúng ta thấy họ của các triều đại phong kiến đều có 
trong danh sách các họ phổ biến đó. Các họ trong danh 
sách 14 họ đó (theo sách đã dẫn của ông Lê Trung 
Hoa), đều có họ của các vị lãnh đao, như chủ tịch, quốc 
trưởng, ít nhất là thủ tướng chánh phủ hay bộ trưởng 
trong các chánh quyền có mặt trên đất nước Việt Nam 
thời cận đại. 


Tại sao Việt Nam có nhiều người họ Nguyễn? 

Chúng ta thử tìm hiểu xem vì sao Việt Nam lại có 
nhiều người họ Nguyễn như vậy? 

Vì họ Nguyễn là họ đông người nhất Việt Nam, 
bình quân trong ba người Việt Nam, đã có một người 
họ Nguyễn, vì vậy mà đề tài này cũng đã được nhiều 
người bàn tới và đưa ra nhiều ý kiến. Chúng tôi sẽ chọn 
lọc các ý kiến đó, cộng thêm vài ý chủ quan của mình 
mà đưa ra các nguyên nhân sau đây. Chúng ta có ba 
nguồn để giải thích vì sao họ Nguyễn chiếm tỉ lệ cao 
như vậy: 
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1/ Nguồn phía Bắc từ Trung Quốc (thứ yếu): chắc 
các bạn còn nhớ trong phần nói đến các họ ở Trung 
Quốc, chúng tôi có nói đến nguồn gốc họ Nguyễn ở 
Trung Quốc. Từ họ của tiểu quốc Nguyễn, sau này 
con cháu tỏa ra khắp nơi, một số di chuyển đến miễn 
Đông và miễn Nam Trung Quốc. Theo một số sử liệu, 
vào thời Bắc thuộc đời Đông Tấn (353), có Nguyễn 
Phu là thứ sử đất Giao Châu, con cháu ở lại Giao 
Châu không về nước. Về sau trong số con cháu đó có 
Thái Tể Nguyễn Bắc, làm quan trong triểu nhà Đinh, 
được người họ Nguyễn Việt Nam sau này tôn là thủy 
tổ của họ Nguyễn (theo tài liêu trên internet của anh 
Nguyễn Thanh Hoàng); trong thời Nam Bắc Triểu 
ở Trung Quốc (420-589), lại có nhiều người trong 
giòng họ Nguyễn từ miền Đông Trung Quốc (tỉnh An 
Huy ngày nay) di chuyển xuống các vùng đất Nam 
Việt; đến đời Ngũ Đại (907-960), lại có một số người 
thuộc giòng họ Nguyễn nữa di chuyển xuống phía 
Nam, sống hỏa hợp với số người họ Nguyễn đã có từ 
trước ở Việt Nam. 

2/ Nguồn họ Nguyễn bản xứ và các cuộc đổi họ, 
“ban quốc tính” trong lịch sử các triều đại Việt Nam: 
Trong thời kỳ Bắc thuộc, Việt Nam vốn đã có nhiều 
người mang họ Nguyễn, nhưng các sự kiện đổi họ qua 
các triểu đại từ thời tự chủ đến đầu thế kỷ thứ XX mới 
là nguyên nhân chính khiến cho họ Nguyễn gia tăng 
vượt bực. Như ta đã nói trong phần các họ Việt Nam, 
chúng ta sẽ không lặp lại chi tiết những sự kiện đó, mà 
chỉ nêu tóm tắt các sự kiện đó như sau: 
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eNhà Trần cướp ngôi nhà Lý, cấm dùng họ Lý, đã 
có một số người mang họ Lý đổi qua họ Nguyễn. 

e©Hồ Quý Ly lên ngôi, đã giết hại nhiều người họ 
Trần, nên sau khi Hồ Quý Ly chết, con cháu họ Hồ vì 
sợ báo thù nên đổi qua họ Nguyễn. 

eĐầu đời Nguyễn (tử 1802), cũng vì sợ bị trả thù, 
một số con cháu giòng họ Trịnh đã đổi sang họ Nguyễn. 

«Họ Nguyễn có hai triều vua, vua Nguyễn Quang 
Trung và vua Gia Long Nguyễn Ánh, triều đình cuối 
cùng của Việt Nam. Với hai triều vua họ Nguyễn liên 
tiếp đó, người dân đã có dịp bày tổ lòng trung thành 
của mình đối với hai vương triều đó bằng cách đổi họ 
của mình sang họ Nguyễn. Các vua họ Nguyễn cũng 
đã ban họ của mình cho một số công thần và nhân dân. 
Tất cả những sự kiện đó đã làm cho họ Nguyễn đã 
nhiều lại càng nhiều hơn. 

3/ Nguồn thứ ba là sự tham dự vào việc đổi họ của 
thực dân Pháp. Trong khi làm hộ tịch đăng ký ở các 
làng xã để kiểm tra dân số và phục vụ cho việc thu 
thuế sau khi thiết lập nền thống trị của thực dân trên 
đất Việt, người Pháp được báo cáo là một số người dân 
quê không có họ, nên lấy cớ triểu đình đương thời là họ 
Nguyễn mà gán họ Nguyễn cho các dân không có họ 
đó. Họ Nguyễn lại có thêm một lý do nữa để tăng vọt 
số dân mang họ mình. 

4/ Người Việt sinh đẻ nhiều: Với ba lý do trên, cộng 
với tỉ lệ sinh đẻ cao của gia đình Việt Nam thời phong 
kiến, có nhiều gia đình quan lại, nhà giàu có năm thê bảy 
thiếp, sinh hàng 10, 20 con, vì vậy mà số người mang họ 
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Nguyễn lại càng ngày càng tăng theo lũy tiến. Ngày nay, 
đi khắp năm châu, đi đâu cũng gặp người họ Nguyễn. 

c) Các họ ở Triệu Tiên: 

Ở Nam Hàn, người ta thường nói đến câu chuyện 
như sau về các họ: “Từ trên đỉnh ngọn núi Nam San ở 
phía Nam Hán Thành (thủ đô Seoul) ném một viên đá 
xuống thành phố, người bị trúng viên đá đó sẽ là một 
trong ba người họ Kim, Lý hoặc họ Phác. Câu nói khôi 
hài trên thể hiện số lượng người đông đảo mang ba họ 
đó của dân tộc Triều Tiên. Nhưng tại sao Triều Tiên lại 
có tuyệt đại đa số người mang ba họ đó? 

Chúng ta tạm căn cứ trên những con số trong thống 
kê của cuộc điều tra đân số năm 2000 tại Nam Hàn, tức 
Đại Hàn Dân Quốc, tài liệu đó có thể cho chúng ta sắp 
xép một bảng thứ tự từ 1 đến 10 các họ và tỉ lệ của các 
họ đó đối với dân số toàn quốc 45,985,289 như sau: 

Thứ tự các họ bằng chữ Hán, 


Tổng số Tỉ lệ 
chữ Hangul, tiếng Hán Việt | đầu người | toàn quốc 


3. |} Phác 
4. 1“#]Thôi 
6. 3ZZ‡Khương 


948,600 | 2.1% 
919/339 | 2% 
10. #491 Lâm 762,767 
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Theo bảng các họ trên, tổng số dân của ba họ đứng 
đầu xấp xi với 45%, gần với nửa số dân Hàn Quốc. 
Như vậy có nghĩa là: Cứ trong hai người Đại Hàn, nhút 
định sẽ có một người họ Kim hoặc họ Lý hay họ Phác. 
Cuộc điều tra dân số cho thấy tổng số họ ở Triều Tiên 
là từ 250 đến 300 họ, ít và đơn giản hơn số họ ở Việt 
Nam và Trung Quốc. 

Dân tộc Triều Tiên thuộc loại dân tộc thuần chủng, 
ít pha lẫn với các dân tộc khác, điều này cũng thể hiện 
trong cuộc sống đơn thuần của xã hội và nền chính trị 
của họ. Trong suốt hơn 2000 năm lịch sử, trừ thời kỳ 
Tam Quốc và Hậu Tam Quốc kéo đài khoảng 1000 
năm, có ba bốn nước tôn tại và tranh hùng lẫn nhau; 
Từ năm 918 đến năm 1910, khoảng 1000 năm, chỉ có 
hai triều đại chính, triều đại Koryo họ Wang (Vương) 
và triều đại Triều Tiên họ Lý. Triều Tiên có rất ít họ 
và họ của các tiểu quốc trong thời gian này cũng đều 
có nguồn gốc, tông tích tương đối rõ rệt. Dù rằng 10 
họ phổ biến nhất của Triểu Tiên đều có trong danh 
sách các họ Trung Quốc, nhưng những họ phổ biến 
nhất của Triều Tiên thì không cùng nằm trong 10 họ 
phổ biến nhất của Trung Quốc, ngoại trừ họ Lý và họ 
Triệu. Hai họ này có nhiều ở Triều Tiên không phải vì 
dân họ Lý, họ Triệu từ Trung Quốc di dân qua, mà là 
vì ảnh hưởng của Hán hóa. Nhiều sử liệu cho rằng do 
ảnh hưởng của Hán hóa từ đời Hán và nhất là vào đời 
Đường, mà các hoàng tộc từ các triều đại của thời Tam 
quốc (gồm Cao Cú L¡, Bạch Tế và Tân La) và giới quý 
tộc Triều Tiên đã lấy họ bằng tên gọi của chữ Hán. 
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Cũng có trường hợp vua ban họ, như trường hợp khi 
Wang Geon thành lập vương triều Koryo (918-1392), 
ông có ban họ Wang cho một số giới chức đương thời 
nhằm mục đích khen thưởng và củng cố lòng tin của 
họ đối với triều đình. 

Chúng ta sẽ nói qua nguồn gốc của vài họ phổ biến 
nhất Triều Tiên. Trước nhất là Họ Kim, một họ lớn 
nhất, nhiễu dân nhất. Họ Kim do hai phái chính bắt 
nguồn từ vương triều Silla trong thế kỷ thứ I, phái của 
vua Kim Ử Trí vả phái của vua Kim Thủ Lộ, ở địa 
phận miễn Bắc Triều Tiên và miền Đông Bắc Trung 
Quốc. Có vài truyền thuyết về nguồn gốc của họ Kim. 

Tương truyền vào một ngày trước Công Nguyên, 
một vị vua nọ bỗng nghe có tiếng chim kêu từ phía Tây 
của thành Nam Kim, ông bằng cho người đi xem xét, 
cuối cùng thấy có môt cái hộp bằng vàng treo trên cây, 
phía dưới gốc cây có một con gà trắng đang gáy, phía 
trên hộp bằng vàng có phủ một chiếc khăn màu sắc sặc 
sỡ. Vua cho mang hộp xuống thì thấy trong hộp có một 
cậu bé, trong cơn sửng sốt, ông nói, “Đó là con của ta.” 
Sau lại nhận cậu bé ấy làm con nuôi của mình. Vì cậu 
bé từ hộp vàng bế ra nên lấy họ là Kim. Đây chỉ là một 
truyền thuyết. 

Lại có thuyết căn cứ vào sử liệu mà cho rằng vào 
thời cuối nhà Đường, người Nữ Chân ở phía Bắc nổi 
dậy, thành lập nước Kim. Vua nước Kim không muốn 
cho dân Triểu Tiên phụ thuộc triểu Tống Trung Quốc 
nên cho quân đi đánh Triều Tiên, vây hãm phía Nam 
Hán Thành, vua Triều Tiên xin hàng và được ban cho 
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họ Kim, từ đó nhiễu dân Triểu Tiên lấy họ Kim. 

Qua suốt 700 năm trị vì của triều đình Silla họ Kim 
(từ 57 TCN đến 636 CN), trong thời Tam Quốc (57 
TCN-668 CN), số dân mang họ Kim trong nước đã 
vượt trội các họ khác. Vì sự xuất hiện đông đảo của 
họ Kim, nhiều tông phái do đó đã được sản sinh, mỗi 
tông phái lại có thủy tổ và sống trong những vùng khác 
nhau, như: 

® Họ Kim phái Khánh Châu (GyeongJu Kim§). 

eHọ Kim phái Quang Sơn (Qwangsan Kims). 

Còn rất nhiều tông phái khác nữa, theo thống kê 
nhân khẩu của năm 2000, tổng số phái của họ Kim lên 
đến 384 phái. Người dân trong mỗi phái được xem như 
bà con trong họ, không được lấy nhau. Hiện nay số 
người họ Kim toàn quốc đã lên đến gần 10 triệu người, 
chiếm 1/5 dân số Triều Tiên. 

Tiếp đến là họ Lý, một họ rất quen thuộc đối với 
Việt Nam và Trung Quốc. Nguồn gốc họ Lý không 
có những truyền thuyết ly kỳ như họ Kim. Một số học 
giả cho rằng vào thời Silla trong thế kỷ thứ VII, cũng 
là thời thịnh Đường ở Trung Quốc, quan hệ giữa Triều 
Tiên và nhà Đường rất thân mật trên mọi bình diện 
chính trị, văn hóa, tôn giáo và thương mại, một số các 
hoàng tộc và quý tộc đã chọn họ Lý của tổ tông nhà 
Đường làm họ của mình, vì vậy mà họ Lý đắt đầu có 
nhiều ở Triều Tiên. Nhưng điểm quan trọng nhất vẫn 
là vì triều đại Triều Tiên (1392-1910), do Lý Thành 
Quế tạo dựng, mang họ Lý, đã trị vì trên đất Triều Tiên 
trên 500 năm, mà họ Lý đã phát triển càng ngày càng 
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đông. Các vua Triều Lý đã không ngừng ban họ vua 
và cho một số quý tộc đối lấy họ Lý để tăng thêm lòng 
trung thành và sự gắn bó của dân đối với vương triều, 
vì vậy mà họ Lý đã phát triển chỉ sau họ Kim thôi. 
Ngày nay, người nối tông đường của họ Lý Triều Tiên 
là anh Lý Nguyên, sinh năm 2005, sống ở Hán Thành 
(Seoul). 

Khi nói đến họ Lý, chúng ta không thể nào quên 
những sự kiện nhập cư lịch sử vào Triều Tiên của dân 
hai nước trong cùng nên Văn Minh Cầm Đũa, đó là 
Việt Nam và Trung Quốc. 

Từ Việt Nam: Có hai cuộc “ty nạn” xẩy ra liên 
tiếp trong vòng 100 năm. Trước nhất là cuộc ty nạn 
của Lý Dương Côn, con nuôi của vua Lý Nhân Tông. 
Để tránh liên lụy trong cuộc tranh dành ngôi vua của 
nội bộ triều đình nhà Lý, ông đã cùng gia đình con 
cháu lên thuyền đi về hướng Đông Bắc, đến phần dưới 
cùng của Bán Đảo Triều Tiên, nơi đây ông đã được 
chấp thuận cho định cư. Về sau dòng họ của Lý Dương 
Côn trở thành nhánh họ Lý Tịnh Thiện, để phân biệt 
với các phái họ Lý khác của dân Triều Tiên. 

Lần trị nạn thứ hai qui mô hơn, đông đảo hơn. Vào 
những năm đầu nhà Trần, dưới sự đàn áp, thanh toán 
hoàng tộc họ Lý của Trần Thủ Độ, năm 1226, Thái Tử 
Lý Long Tường, con của vua Lý Anh Tông, đã phải 
dẫn một đoàn tùy tùng khoảng 5000-6000 người vượt 
biển đến ty nạn tại Triểu Tiên. Chính Lý Long Tường 
và đoàn quân tùy tùng của ông đã từng tham gia hai 
cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông ở phía 
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Tây bán đảo Triều Tiên vào những năm 1232, 1253 và 
đã lâp được nhiều công trạng, được vua Cao Ly phong 
cho chức Hoa Sơn Tướng Quân. Qua gần 700 năm, 
đòng họ Lý của Lý Long Tường mang tên là dòng Lý 
Hoa Sơn (Lee Hwasan). Ngày nay, có rất nhiều con 
cháu đỗ đạt, thành tài và có địa vị trong xã hội, một 
số đã về lại Việt Nam nhận lại tổ tiên ông bà, một số 
cũng có qua lại đầu tư, làm ăn. Chính tổng thống đầu 
tiên của Đại Hàn Dân Quốc là ông Lý Thừa Vẫn, trong 
năm 1958, cũng đã viếng thăm Việt Nam và tuyên bố 
“tổ tiên ông là người Việt Nam.” Theo sự nghiên cứu 
của ông Lý Đại Sỉ, Lý Thừa Vẫn là hậu duệ đời thứ 25 
của Lý Long Tường. Như vậy hai nhánh của giòng họ 
Lý, Lý Hoa Sơn và Lý Tịnh Thiện là hai nhánh có quan 
hệ huyết thống với nhau và là cùng trong giòng họ Lý 
của triều Lý Việt Nam. Hai giòng họ này cũng không 
có quan hệ gì với các nhánh họ Lý của dân Triều Tiên. 

e Từ Trung Quốc: Một số sử liệu Trung Quốc có ghi 
vào thời cuối đời Minh đầu đời Thanh (cách nay gần 
400 năm), một viên tướng nhà Minh là Lý Như Tòng 
đã cùng con cháu lánh nạn, lưu lại Triểu Tiên. 

Các cuộc di cư lịch sử đó đã làm cho họ Lý ở Triều 
Tiên vốn đã đông người, nay lại càng đông thêm. Cho 
đến thế kỷ thứ XVII, ở Triều Tiên, họ (tánh) vẫn là 
một đặc quyền của nhà vua và các bậc quý tộc. Thường 
dân, các loại thợ, thương gia và ngay cả hòa thượng 
Phật Giáo đều không có họ. Có nhiễu trường hợp một 
người bắt đầu có họ: Trước nhất là có họ do vua ban 
cho; các nho sinh trước khi đi dự thi cần phải có họ tên 


221 


THÁI GIA KỲ 


để đăng ký, do đó mà tự chọn một trong những họ của 
quý tộc, khi vinh hiển sẽ tiếp tục mang họ đó; kế đến là 
việc mua họ ở các địa phương, vì họ Kim họ Lý là họ 
của vua thời xưa, nên các giới chức địa phương thường 
dự vào việc mua bán các họ đó. Các thương gia giàu 
có, có thể mua họ mình chọn. Mãi đến năm 1894, khi 
giai cấp bị bãi bỏ trong xã hội Triều Tiên, dân Triều 
Tiên mới bắt đầu được phép có họ, một số dân nô lệ 
cũng có thể xin lấy họ của chủ nhân mình hoặc lấy 
họ của địa chủ trong khu vực sinh sống của họ. Đến 
năm 1909, Triều Tiên ban lệnh đăng ký nhân khẩu, 
mọi người dân đều được khuyến khích chọn họ mình 
muốn, nên mọi người đều có một họ để đăng ký và họ 
vẫn hay chọn những họ có tiếng tăm, những họ lớn như 
họ Kim, họ Lý và họ Phác. Từ đó, họ không còn là dấu 
ấn của bộ tộc hay chi nhánh của một dòng tộc nữa. Từ 
thế kỷ thứ XX, dân Triều Tiên có cùng họ không nhất 
thiết là những người có cùng một thủy tổ, hay có quan 
hệ huyết thống. Cũng chính vì vậy mà vào năm 1997, 
chánh phủ Đại Hàn bãi bỏ lệnh cấm người cùng họ 
lấy nhau đã có từ mấy thế kỷ trước. Môi số ngoại kiểu 
sống ở Đại Hàn, khi nhập quốc tịch Hàn Quốc, cũng 
chọn các họ nổi tiếng đó. 

Trong lịch sử chính trị cận đại của Bán Đảo Triều 
Tiên, các bạn thử nhìn xem những người đứng đầu 
nước cai tri nhân dân Triều Tiên là những ai? Mang 
họ gì? Ở miền Bắc, tức là Bắc Triều Tiên, trong hơn 
nửa thế ký nay, ba đời ông-cha-cháu giòng họ Kim 
liên tiếp là người lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên; 
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Ở Nam Triều Tiên, tức là Đại Hàn Dân Quốc thì lần 
lượt có các vị sau đây thay nhau làm tổng thống Nam 
Hàn là: 

1/ Tổng thống đầu tiên họ Lý, Lý Thừa Vãn (1948- 
1960) 

2/ Tổng thống thứ nhì họ Doãn, Doãn Phổ Thiện 
(1960-1962) 

3/ Thứ ba là tổng thống họ Phác, Phác Chính Hy 
(1963-1979), 

4/ Thứ 4 là tổng thống họ Thôi, Thôi Khuê Hạ 
(1979-1980) 

5/ Thứ 5 là tổng thống họ Toàn, Toàn Đô Hoan 
(1980-1988) 

6/ Thứ 6 là tổng thống họ Lô, Lô Thái Ngu (1988- 
1993) 

7/ Thữ 7 là tổng thống họ Kim, Kim Vịnh Tam 
(1993-1998) 

8/ Thú 8 là tổng thống họ Kim, Kim Đại Trọng 
(1998-2003) 

9/ Thứ 9 là tổng thống họ Lô, Lô Vũ Huyễn (2003- 
2008) 

10/ Thứ 10 là tổng thống họ Lý, Lý Minh Bác (2008- 
2013) 

11/ Thứ mười một là nữ tổng thống họ Phác, Phác 
Cận Huệ (2013-2017), con gái của tổng thống Phác 
Chính Hy. 

12/ Thứ mười hai là tổng thống họ Văn, Văn Tại 
Dần (2017- đến nay) 

Trong mười hai tổng thống của Nam Hàn từ 1948 
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đến nay, đã có 2 người họ Kim, 2 người họ Lý, 2 người 
họ Phác, nghĩa là trong 12 vị tổng thống Nam Hàn đã 
có 6 vị tổng thống nằm trong ba họ phổ biến nhất của 
Nam Hàn, tức chiếm tỷ lệ 50%, phù hợp với tỉ lệ giữa 
số dân ba họ và dân số toàn quốc ta nói ở phần trước. 

d) Các họ ở Nhật Bản: 

Như chúng tôi đã đề cập trước đây trong phần tổng 
quát về họ trong nên Văn Minh Cầm Đũa, họ Nhật 
Bản là một trường hợp ngoại lệ, rất đặc biệt trong các 
nước Đồng Á. 

Những đặc điểm nổi bật của họ Nhật Bản: 

Các tông phái chính: Trước thế kỷ XIX, Xã hội Nhật 
Bàn cũng bị ít nhiều Hán Hóa như các nước Triều Tiên 
và Việt Nam, nhưng hầu hết dân Nhật Bản lại không 
mang họ Trung Quốc. Số các họ ngoại nhập, chủ yếu 
từ Trung Quốc và Triểu Tiên, chỉ chiếm một phần rất 
ít trong tổng số trên 120,000 họ Nhật Bản (một số tài 
liệu đã ghi nhận số họ hiện nay là gần 200,000 họ). Họ 
Nhật Bản rất ít một chữ, hầu hết là hai chữ và ba chữ, 
cũng có vài họ gồm có bốn chữ và tất cả đều viết bằng 
chữ Hán. Dựa vào nguồn gốc xuất hiện trong lịch sử, 
người ta chia ra thành: 

Họ của Hoàng Gia: Hậu duệ của Oa Ngũ Vương 
và Yamaio. 

œHọ của bốn đại gia tộc: Gia tộc Minamoto, Gia 
tộc Faira, Gia tộc FuJiwara và Gia tộc Tachibana. 

Họ của gia đình quý tộc: Như Abe (họ của thủ 
tướng Nhật Bản đương nhiệm), họ Ava, HashiIji v.v... 

eHọ của các gia tộc ngoại nhập: Như Gia tộc 
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Asukabe (Phi điểu bộ thị), Gia tộc Hata (Tần thị), Gia 
tộc Kawachi no Aya (Tây Hán thị), Gia tộc Koma 
(Cao ly thị), v.v... 

Nguồn gốc các họ Nhật Bản: 

Trước thế kỷ XIX, hầu hết dân Nhật Bản vẫn chưa 
có họ, họ chỉ tổn tại trong giới quý tộc và trong một số 
chi nhánh của hoàng tộc. Từ năm 1883, trong thời kỳ 
Minh Trị Thiên Hoàng, một ít dân Nhật Bản bắt đầu 
dùng tên họ. Đến năm 1898, sau Luật Đăng Ký Gia 
Đình để quản lý và thu thuế, dân chúng bắt đầu có họ 
đo họ tự chọn lấy. Từ đó sản sinh vô số họ mới, người 
dân tự chọn họ của mình từ họ của những danh nhân 
trong lịch sử hay từ họ những người mình biết, hay 
họ của người láng giêng, hoặc căn cứ theo hoàn cảnh 
chung quanh nơi mình cư ngụ mà đặt họ. 90% trong 
tổng số 120,000 họ của dân Nhật là những họ lấy từ: 

s® Địa danh như ChIba (vùng phía Đông Tokyo bay), 
Wakamatsu (vùng cảng ở phía Bắc đảo Kyushu).. 

eHoàn cảnh sông núi, ruộng vườn nơi họ sống như 
Yamada (Sơn điền), Kawa (Hà: sông), Mori (Sâm: 
rừng), Tanaka (Điền trung)... 

eSản phẩm nông nghiệp trong vườn sau nhà như 
Daikon (Củ cải), Ninjin (Cà rốt)... hay thủy hải sản 
như Kingyo (Kim ngư), và loài cá Himera. 

ePhương hướng như Higashi (Đông), NIshimura 
(Tây).... 

e Tính chất của con người như Muteki (Vô địch), 
Gokuraku (Cực lạc), Sim1zu (Thanh Thủy),... 

Sau đây, chúng tôi sẽ mạn phép sử dụng các số liệu 
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trong trang “Văn hóa Nhật Bản” trên mạng để đưa ra 
bảng liệt kê 20 họ phổ biến nhất trong muôn ngàn số 
họ Nhật Bản: 


Hán/La tỉnh 
1/ 1£ï£/Satou 1,893,000 
2/ ‡27ZK/Suzuki 1,802,000 


3/ ï3/i/Takahashi 1,424,000 
4/ [It/Tanaka 1,349,000 


5/ #t/tou Doãn Đằng 1,084,000 
6/ }š77/Watanabe Độ Biên 1,073,000 


7/ IÄ/Yamamuto 1,065,000 


_ 
= 
[mì 
= 
= 


Tiếng 
Hán Việt 


8/ rEsÏ/Nakamura 1,056,000 


-Ổ K2 


9/ /J>©‡M/Kobayashi Tiểu Lâm 1,036,000 


10/ JIIỆÊ/Katou 892,000 
15/ #À24/Matsumoto 
Tỉnh Thượng 
19/ Z§B#/Saito 
20/ ÿ§zK/Simizu 
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Trong 20 họ phổ biến trên, ta thử xem đã có bao 
nhiêu họ của các vị lãnh đạo Nhật Bản trong bảy mươi 
năm qua: 

e®Họ Linh Mộc (SuzukI), họ của hai vị thủ tướng 
Nhật, người thứ nhất là Susuki o Kantar trước thời gian 
Nhật đầu hàng Đồng Minh, 4/7/1945-8/17/1945 và 
người thứ nhì là Suzuki Zenko từ 7/1980-11/1982. 

®Họ Cát Điền (Yoshi), họ của thủ tướng Nhật thời 
hậu chiến Yoshida Shigeru, trong hai lần, lần thứ nhất 
từ 5/1946-12/1947, lần thứ nhì từ10/1948- 12/1954. 

eHọ Satou (cũng viết Sato), họ của vị Thủ Tướng 
Sato Eisaku từ 11/1964-7/1972. 

eHọ Điền Trung (Tanaka), họ của Thủ Tướng 
Tanaka Kuet, từ 7/1972-12/1974. 

Như vậy trongkhoảng 30 vị thủ tướng Nhật từ tháng 
4, 1945 đến ngày nay, chỉ có 5 vị có họ nằm trong 20 
họ phổ biến nhất của Nhật Bản, họ Linh Mộc có hai 
người. 

®Họ Abe của thủ tướng Nhật hiện nay, Abe Shinzo, 
không có trong bảng sắp hạng trên, họ Abe sắp hạng 
thứ 25 trong danh sách họ phổ biến nhất Nhật Bản. 

Cũng theo bảng liệt kê trên, trong tổng số127 triệu 
dân Nhật Bản (điều tra dân số 2016), họ Sato đứng đầu 
bảng cũng chỉ có 0.7% tổng số dân số. Tổng số dân 
của 10 họ phổ biến nhất cũng chỉ chiếm tỷ lê 5% của 
tổng dân số Nhật, nghĩa là trong 100 người Nhật Bản 
chỉ có 5 người nằm trong 10 họ phổ biến nhất. Họ Sato 
và họ Suzuki là hai họ có số dân nhiều nhất nước Nhật, 
nên trong 30 vị thủ tướng Nhật thời hậu chiến, đã có 
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ba vị thuộc hai họ trên. Sự phổ biến của các họ cũng 
thể hiện qua tỉ lệ của các họ đã làm thủ tướng đối với 
số dân toàn quốc. 

Những điểm ngoại lệ trong họ Nhật Bản: Trong 
bao nhiều điểm tương đồng do ảnh hưởng của Hán 
hóa mang lại, họ Nhật Bản là một ngoại lệ của nền 
Văn Minh Cầm Đũa. Ngoại lệ ở chỗ hầu như không 
dùng họ của Trung Quốc mà vẫn dùng chữ Hán để 
viết họ; ngoại lệ ở chỗ thông thường nhà vua lợi dụng 
quyền uy của mình để ban họ cho công thần và nhân 
dân để giữ sự trung thành của họ thì triểu vua Nhật 
Bản lại là giòng tộc không có họ, mà lại trị vì đất nước 
Nhật Bản trong suốt hai ngàn năm lịch sử, là thứ vua 
“Vạn tuế nhất hệ,” tức giòng họ làm vua muôn năm, 
không bao giờ bị lật đổ; các tên vua cận đại Nhật Bản 
mà chúng tôi giới thiệu trong phần “Tên gọi các triểu 
đại các nước,” chỉ là niên hiệu của các triểu đại, chứ 
không phải là tên họ các vua; ngoại lệ ở chỗ họ Nhật 
Bản không phải là những họ có nguồn gốc xuất phát 
từ lịch sử hay những họ của các triều đại từng cai trị 
trên đất Nhật Bản như các nước khác trong nền Văn 
Minh Cầm Đũa, mà là những họ có những ý nghĩa 
gắn liền với quê hương, sông núi, ruộng vườn của 
nhân dân Nhật Bản. 

Như vậy, trong quá trình phân tích nguồn gốc và sự 
phát triển của các họ trong nền Văn Minh Cầm Đũa, 
qua các cuộc xâm lược, di dân, ban họ của vua, đối họ, 
chọn họ,... trong dân chúng, các bạn cũng đã thấy rõ 
tại sao có sự tương đồng về họ và tại sao có một số họ 
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trở thành những họ rất phổ biến trong các nước. Nói 
một cách đơn giản hơn, lý do then chốt của việc có 
cùng họ giống nhau là vì Trung Quốc là nước có họ 
trước tiên, vì ảnh hưởng của văn hóa Hán mà hầu hết 
các họ trong các nước đều là họ bằng chữ Hán lúc các 
nước chưa có chữ viết riêng. Như chúng tôi đã nói ở 
trên, Nhật Bản không bị Hán hóa nặng nề như hai nước 
Triều Tiên và Việt Nam vì Nhật Bản chưa từng bị các 
triều đại phong kiến Trung Quốc chiếm đóng qua ngày 
nào. Sự hấp thụ văn hóa Hán của Nhật Bản cũng khác, 
nó hấp thụ rồi chọn lọc và thăng tiến, không giống như 
ở Triểu Tiên và Việt Nam. Một nhà sử học và ngôn 
ngữ học Nhật Bản, ông Tada Michitaro có viết trong 
cuốn Văn Hóa Nhật Bản Trong Tầm Tay như sau: “ 
Nền văn mình của nhà Hán đã bị người Mông Cổ nhổ 
đi tận gốc, một phân của nền văn mình đó đã lưu vong 
sang quần đảo Nhật Bản và Nhật Bản đã làm cho nên 
văn mình đó nở rộ trên đất mình. Chính nhờ ở căn bản 
của phân 'văn hóa lưu vong` này mà quân đảo Nhật 
Bản đã làm cho nền văn hóa đó có một quy mô rộng 
lớn hơn `. 

Hiện nay, hình thức chữ viết của các họ trong các 
nước có vẻ xa lạ với nhau vì ngoại trừ Nhật Bản còn 
dùng chữ Hán để ghi các tên họ, cả hai nước Việt Nam 
và Triều Tiên đều dùng “Chữ Quốc ngữ” mới để phiên 
âm họ, nhìn mặt chữ thì không có quan hệ gì cả, nhưng 
khi đọc lên vẫn còn từa tựa về âm đọc. Ví dụ họ Trần 
tiếng Quang Thoại đọc là “chen2,” người Triều 
Tiên đọc là “shen l,” còn người Nhật đọc là “chin”; 
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họ Kim tiếng Quan Thoại đọc là “jin,” người Triều 
Tiên đọc là “kim/gim =,” người Nhật đọc là “kin.” 


II. Cùng dùng chung tên địa phương: 

Một đặc điểm nữa của nền Văn Minh Cầm Đũữa là 
các nước thường dùng các tên địa phương giống nhau 
hoặc sử dụng chữ Hán, tiếng Hán để đặt tên những 
nơi quan trọng. Các nước Tây Âu khi chiếm các nước 
nhược tiểu làm thuộc địa, cũng dùng một số tên trong 
nước mình để đặt tên cho một số địa phương trong 
thuộc địa, như Manchester, New Hamshere, Lancaster, 
York, Berlin, Woodland, Lima, Sao paulo,... Các quốc 
ø1a trong vòng văn hóa chữ Hán cũng mang những tên 
địa phương giống hoặc gần giống nhau. 

-Ở Trung Quốc ta thấy có các tên quen thuộc như 

öCác thành phố: Bắc Kinh, Nam Kinh, Hàng Châu, 
Tô Châu, Trường An, Quế Châu... 

Các địa phương: Hà Nam, Thanh Hải, Sơn Tây, 
Hà Nam... 

Các núi sông: Hoàng Hà, sông Tương, sông VỊ, 
núi Thái Sơn, núi Bắc Sơn. 

øTên cung điện: Tử Cấm Thành, Điện Thái Hòa, 
điện Trung Hòa, Phượng Hoàng Lâu... 

& Tên các chùa: chùa Tình Nghiêm, chùa Phật Bảo... 

ø Trường dạy học quốc gia: Quốc Tử Giám... 

- Ở Việt Nam: Tuy Việt Nam không dùng những 
tên tương tự cho những kinh thành trong lịch sử, nhưng 
ta có hầu hết các tên địa phương giống như ở Trung 
Quốc, như Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, 
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Đông Hà, Tây Sơn, Hòa Bình, Phước Long...; các chùa 
có chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Phổ Ninh...; Trong cung 
thành Huế cũng có Tử Cấm Thành, các điện Thái Hòa, 
điện Diên Thọ...; trường quốc học có Quốc Tử Giám. 

- Ở Triêu Tiên: Có Hán Kinh (túc Hán Thành), Nam 
Thành, thành phố Quảng Châu, thành phố Hà Nam, 
An Đông, huyện An Phú; núi thì có Ngũ Đài Sơn...; 
chùa thì có Chùa Phụng An, chùa Bạch Long Tự... 

- Ở Nhật Bán: Có vùng Cửu Châu, Bắc Hải; tên 
thành phố có Kinh Đô (Kyoto), Đông Kinh (Tokyo); 
các địa phương có Nam Kinh, Cao Sơn, Đại Môn, Tam 
Điền; tên núi có núi Phú Sĩ, núi Xuyên Việt; tên các 
chùa có chùa Kim Các, chùa Đại Đức, chùa Quảng 
Long...; có cung điện xinh đẹp nổi tiếng là Cung Điện 
Đông Kinh; trường quốc học có tên là Tu Học Viện... 

Nói tóm lại, vì cùng dùng chữ Hán để đặt tên hoặc 
mô phỏng tên đã có tại Trung Quốc để đặt tên chính 
thức cho các thành phố, các địa phương, sông núi và 
các di tích lịch sử mà trong các nước đã có những danh 
xưng giống nhau hoặc gần giống nhau. 


HI. Cùng mang những đức tính ưu việt, tiêu biểu 
của con người trong nền Văn Minh Cầm Đũa: 

Đây là đặc trưng thứ hai về những tương đồng trong 
xã hội của nền Văn Minh Cầm Đũa mà ta không thể 
tìm thấy trong các nền văn minh Tây phương. Đó là 
những đức tính ưu việt của con người trong xã hội 
Đông Á với những tương quan gắn bó giữa người và 
người với nhau, cũng như giữa người và xã hội. Đó là 
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sản phẩm của một tổng hợp hun đúc lâu dài của đạo 
Khổng, đạo Phật và nếp sống hiển hòa trong dân gian, 
ở Nhật Bản thì có thêm ảnh hưởng của Thần Giáo. 

1. Trung hiếu: 

Trung với vua, hiếu thảo với cha mẹ là hai yếu tố 
quan trọng nhất của nền luân lý Nho Giáo. Chữ hiếu 
trong Nho Giáo có ý nghĩ rất rộng, thường được gọi 
là “hiếu đễ,” nó bao gồm cả những mối tương quan 
khác trong gia đình như tương quan g1ửa anh em, giữa 
những người trưởng bối và giữa những người ngoài xã 
hội. Nho Giáo coi hiếu là cốt lõi của việc tu dưỡng 
đạo đức mà hai tác phẩm Hiếu Kinh và Nhị Thập Tứ 
Hiếu là đại diện cho cốt lõi của tư tưởng đó. Ngày xưa, 
những người học chữ Nho nhất định phải học hai cuốn 
đó sau Tứ Thư và Ngũ Kinh. Hiếu Kinh là những lời 
Khổng Tử nói với Tăng Tử về đặc tính, yêu cầu và tầm 
quan trọng của chữ “Hiếu,” là một hệ thống lý luận về 
tư tưởng hiếu đễ của Nho Giáo; còn Nhị Thập Tứ Hiếu 
lại là những gương sáng, những hành động hiếu thảo 
điển hình trong quá khứ để giáo dục mọi người. 

Trong chương đầu tiên của Hiếu kinh, Khổng Tử có 
nói với học trò của ông là Tăng Tử rằng: “...Chân fay, 
tóc tai da thịt của con người ta, đều là do cha mẹ cho 
ta, không dám làm cho hủy hoại thương tổn, đó là khởi 
sự của hiếu. Con người sống trên đời làm theo những 
điều nhân nghĩa đạo đúc, trở thành người hữu dụng, 
làm rạng tên tuổi để lại mai sau, làm cho cha mẹ lấy 
làm hiển hách vinh quang, đó là mục tiêu cuối cùng 
của hiếu. Cái gọi là hiếu, trước nhất bắt đầu bằng 
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phụng dưỡng cha mẹ, sau đó mới có thể hết sức mình 
để phục vụ nhà vua, cuối cùng lập nên sự nghiệp, công 
thành danh toại.” Như vậy, theo Khổng Giáo cái hiếu 
đi trước chữ trung. Trên đời không có ai “bất hiếu” mà 
có thể phục vụ được vua, có thể yêu nước và trở thành 
công thần. 

Vì vây mà ta vẫn thấy, hầu hết các Nho gia với tư 
tưởng nhập thế, ai ai cũng phải bắt đầu là một người con 
có hiếu, một người anh em biết thương anh em mình và 
biết kính trọng người khác. Nhà vua có cách hiếu thảo 
của vua, quan lại có cách hiếu thảo của quan lại, người 
dân thường có cách hiếu thảo của người dân thường. 
Hiếu thảo với cha mẹ không phân biệt giàu nghèo và 
có nhiều cách để thể hiện sự hiếu thảo đó tùy theo hoàn 
cảnh. Trong Nhị Thập Tứ Hiếu, ta thấy có vua Thuấn, 
lúc còn trẻ, dù cha và mẹ ghẻ cùng với người em khác 
mẹ đã luôn luôn muốn ám hại ông, nhưng ông vẫn một 
lòng thương yêu cha và mẹ ghẻ, lòng hiếu thảo đó đã 
cảm động đến trời đất, cuối cùng ông được mọi người 
và cả thú vật cùng giúp đỡ để thu hoạch được nhiều 
lương thực mà chu cấp, phụng dưỡng cha mẹ mình; về 
sau, lòng hiếu thảo và thành tích canh nông của ông đã 
được vua Nghiêu biết đến và cho rằng đó là mẫu người 
có tư cách và khả năng nối ngôi vua Nghiêu, do đó mà 
truyền ngôi lại cho ông. Đó là kiểu hiếu thảo của vua 
Thuấn lúc nhà còn nghèo và mồ côi mẹ. 

Nước Việt Nam ta có vua Tự Đức, vì ham chơi săn 
bắn mà trễ nãi ngày giỗ cha là tiên hoàng Thiệu Trị, 
ông đã tự mang cây roi may theo mình để xin lỗi với 
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mẹ là bà Từ Dũ, để mẹ đánh dạy. Tự Đức trở thành ông 
vua trong lịch sử “được” mẹ đánh đòn. Đó là cách hiếu 
thảo của vua Tự Đức. Trong lịch sử các nước của nền 
Văn Minh Cầm Đũa, còn có nhiều vua khác có những 
hành động hiếu thảo đáng khâm phục, không sao kể 
hết được. Các bạn xem qua các bộ phim cung đình đời 
Thanh Trung Quốc, chắc còn nhớ những hành động 
hiếu thảo đối với thái hậu của vua Càn Long. 

Chuyện Chử Đồng Tử Việt Nam, mẹ mất sớm, nhà 
nghèo đến nỗi hai cha con phải mặc chung một cái 
khố, khi cha chết có nói với ông giữ chiếc khố ấy mà 
dùng, nhưng vì lòng thương cha, không muốn để cha 
nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất, ông quyết định mang 
chiếc khố duy nhất đó chôn theo cha. Đó là cách hiếu 
thảo của một người bần cùng nhất trong xã hội. Giàu 
sang mà biết phụng dưỡng cha mẹ là điều tốt, không có 
øì đáng nói, nhưng đã nghèo đến một chiếc khố phải 
chia nhau mặc mà vẫn phải chôn nó theo cha để cha 
không bị lạnh lẽo nơi chín suối. Hành động đó của Chử 
Đồng Tử mới đáng ca ngợi, đáng khâm phục. 

Bản thân tôi cũng đã chứng kiến một hành động của 
một người em họ mà tôi cho là rất hiếu thảo với mẹ. 
Một ngày nọ cách nay không lâu, nguyên vợ chồng tôi 
ngồi quá giang xe một người bạn để ghé thăm chú thím 
tôi ở Los Angeles. Khi biết con trai bà sẽ đưa chúng tôi 
trở về lại Santa Ana (cách đó 45 phút lái xe), thím tôi 
có bảo con trai bà mang một hộp trà 103 của Đài Loan 
và một hộp sâm hòa tan để tặng ông già vợ tôi. Trên 
đường đi về Santa Ana, khi đi đến Los Alamitos, gần 
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vô đường I-405 và 22 (đã đi được 3⁄4 đường), người em 
họ tôi nhận được cú điện thoại của bà thím báo cho biết 
là đã bỏ quên gói quà cho bố vợ anh Kỳ. Nghe xong, 
em họ tôi lái ra một Exit và quay đầu trở lại I-605 
North. Tôi biết, nhưng vẫn phải hỏi, “Sao vậy? Bữa 
khác cũng được chứ có quan trọng øì đâu?,” nhưng em 
tôi chỉ đáp gọn, “Phải quay trở về lấy gói quà, để cho 
má vui.” Bà xã tôi nhìn tôi tỏ vẻ khâm phục lòng hiếu 
thảo của người em họ. Đã đi hết 3⁄4 đường rồi mà vẫn 
phải quay trở về lấy quà mang đi biếu trong khi bận bịu 
quá nhiều công việc. Nếu là tôi hay nhiều người khác, 
giỏi lắm thì cũng chỉ nói được một câu nhẹ nhàng để 
má không phiền trách, “Xin lỗi má, con quên mất rồi, 
để bữa khác con sẽ gởi xuống tặng, bây giờ đã gần tới 
nơi rồi, quay trở lại tốn thì giờ quá.” Nhưng em tôi nó 
vẫn quay trở về dù đã đi được 3⁄4 đường. Chuyện này 
không liên quan øì đến giàu nghèo mà là tấm lòng của 
người con trai hiếu thảo, không muốn để cho má buồn, 
mà còn làm được một việc vui cho má, chúng tôi vẫn 
nhớ mãi trong đầu. Trong xã hội xưa cũng như hiện 
nay, đã có biết bao nhiêu tấm gương hiếu thảo khác 
đáng ca ngợi. 

Còn việc trung với vua thì dễ thấy. Mục tiêu của 
giáo dục Khổng Giáo là tạo dựng được lớp người có 
tam cương ngũ thường, như ta đã nói trước đây, để xây 
dựng một xã hội ổn định, hạnh phúc, lúc cần sẽ sẵn 
sàng hy sinh để bảo vệ đất nước và triều đình. 

Nhạc Phi trong lịch sử thời nhà Tống, Trung Quốc, 
là một điển hình của con người trung hiếu vẹn toàn 
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của Nho Giáo. Lúc còn ở nhà thì nghe lời mẹ, chăm 
sóc mẹ, thương yêu g1úp đố mọi người, lúc tòng quân 
đánh giặc thì nhớ lời mẹ dạy đã khắc trên lưng bốn 
chữ “Tinh Trung Báo Quốc” mà hết lòng phục vụ triều 
đình, phục vụ đất nước mặc dù bị Tân Khoái liên tục 
dèm pha, ám hại. 

Chắc các bạn còn nhớ Tào Tháo thời Tam Quốc, 
tại sao Tào Tháo không đẹp nhà Hán (lúc bấy giờ là 
vua Hán Hiến Đế, vị vua cuối cùng nhà Đông Hán) 
mà xưng vua cho xong chuyện, cho thỏa chí nam nhi? 
Quyền hành nắm trong tay mà vẫn phải kính nể vua 
Hán Hiến Đế miệng còn hôi sữa. Con người gian hùng, 
thao lược, tài ba như Tào Tháo, đứng trên vạn người 
mà vẫn phải chịu ở dưới một người là tại sao? Đâu 
phải Tào Tháo không thích làm vua, nhưng đã làm một 
bề tôi nhà Hán, hưởng bao bổng lộc của triều Hán mà 
dám soán ngôi để tự xưng vua là điều bất trung, bất 
nghĩa, một điều trái với luân lý đạo đức của Nho Giáo, 
chi bằng tuy ở dưới một người mà lại ở trên vạn người, 
lại có quyển sinh sát trong tay, quyển cao chức rộng, 
muốn øì được nấy, không xưng vua mà vẫn quyền thế 
hơn vua, còn hơn làm vua mà để cho người đời sau 
nguyễn rủa. Vậy Tào Tháo không phải là người cao 
tay, sáng suốt sao? Việc không xưng đế của Tào Tháo 
cũng là một biểu hiện của luân lý Nho Giáo! (hơi ngụy 
biện phải không các bạn?). 

Vào cuối đời Tây Sơn, đầu đời Nguyễn (1802), 
Việt Nam ta có bà Bùi Thị Xuân trung trinh lẫm liệt. 
Vì muốn báo thù vua Quang Trung, Nguyễn Ánh 


236 


VĂN MINH CẢM ĐŨA VÀ NHŨNG TƯƠNG ĐỒNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


đã không ngân ngại những hành động trả thù tàn ác, 
không những đối với giòng họ vua Quang Trung mà 
còn cả đối với các trung thần của vua Quang Trung. Bà 
Bùi Thị xuân đã bị mọi thứ cực hình, bêu xấu làm nhục 
của Nguyễn Ánh mà vẫn một lòng trung trinh với vua 
Tây Sơn của mình, không chịu cúi đầu trước cái chết. 

Một ví dụ điển hình nữa về cuộc đời và sự nghiệp của 
Phan Thanh Giản: Ông mất mẹ năm 7 tuổi. Năm lên 
20 tuổi vì bị kẻ xấu có thù riêng với gia đình cáo gian, 
cha vào tù, ông làm đơn lên tỉnh xin vào tù thay cha, 
quan tỉnh cảm động lòng hiếu thảo của Phan Thanh 
Giản, cho cụ Giản ở gần cha để có thể vừa săn sóc cha 
hằng ngày vừa học hành kinh sử để đi thi. Sau khi lần 
lượt đỗ đạt các khóa cử nhân năm 1825 và tiến sĩ khóa 
1826, ông được triều đình bổ dụng, đảm nhận những 
chức vụ quan trọng trong triều đình. Sau được vua Tự 
Đức bổ nhiệm làm đại diện triều đình đàm phán với 
đế quốc Pháp. Không chịu nổi những bức ép vô lý liên 
tiếp, được vua đòi tiên của thực dân Pháp, ông làm đơn 
từ quan rồi uống thuốc độc tự tử trong niễm uất ức đối 
với kẻ xâm lược. Đó là tấm gương sáng của những kẻ sĩ 
trong lịch sử. Những tấm gương sáng như vây trong sự 
nghiệp dựng nước và cứu nước của lịch sử Việt Nam, 
không sao kể hết. 

Những biểu hiện của đức tính trung hiếu ở Nhật Bản 
cũng không thiếu. Trong trận thế chiến lần thứ II, biết 
bao phi công trẻ tuổi Nhật Bản đã bỏ mình hy sinh 
cho đế quốc Nhật bằng cách cắm đầu vào hàng không 
mẫu hạm của Hải Quân Hoa Kỳ trong các trận quyết 
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tử trên Thái Bình Dương. Rồi đến khi nghe lệnh đầu 
hàng vô điều kiện của Nhật Hoàng, biết bao nhiêu binh 
sĩ Nhật Bản đã quyên sinh bằng cách mổ bụng tự sát 
để biểu hiện lòng trung thành và hiến trọn cuộc đời 
mình cho tổ quốc họ. Đó là những tấm gương trung 
hiếu của người Đông Á mà không một quốc gia Âu 
Mỹ nào khác trên thế giới có thể sánh bằng. Các binh 
sĩ Hoa Kỳ hò reo trên chiến hạm để chào mừng chiến 
thắng nhưng trong lòng họ vẫn khâm phục tính thần 
chiến đấu và sự hy sinh của người Nhật Bản. Trong 
suốt lịch sử dựng nước giữ nước của họ và ngay cả ở 
mẫu quốc họ là Anh Quốc, tuy có rất nhiều anh hùng, 
nhưng không có được những con người trung Kiên, hy 
sinh cho đất nước và cho nhà vua như kiểu của người 
Đông Á. 

Để kết thúc phần “trung hiếu” này, chúng tôi xin 
trích bài thơ ghi trên tường mặt tiền của chùa Bồ Để 
ở thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, bài 
thơ được viết bên cạnh bức họa một con thuyền đang 
chở nhiều người bị sóng vỗ trong cơn giông tố tiên 
biển cả như sau: 

Vương - Phụ mẫu - phu thê 
Cùng ngồi trên thuyền 
Gặp trận giông thuyên chìm 
Em hỏi thăm chàng vớt ai 
Đứng giữa trời anh nói không sai 
Vương anh đội trên đâu 
Phụ mẫu anh gánh hai vai 
Còn hiền thê em ơi 
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Đến đây anh cõng 
Và hai tay anh vớt thuyên 
(Không thấy đề xuất xứ bài thơ, chúng tôi đoán đó 
là bài về hay câu ca dao tương truyền trong dân gian). 
Cái luân lý Khổng Mạnh đã thể hiện thứ tự ưu tiên 
trong đời sống qua đối đáp trong cuộc chìm thuyền 
trên: Trước nhất là phải trung với vua, kế đến là hiếu 
với cha mẹ và sau cùng mới là tình nghĩa vợ chồng. 
Luân lý đó trong bốn nước của nền Văn Minh Cầm 
Đũa không thay đổi trong suốt chiều dài của lịch sử. 


2. Yêu nước, yêu truyền thống dân tộc: 


Như ta đã nói trong phần trung hiếu trên, chữ hiếu là 
nền móng của sự tu luyện của con người để trở thành 
một người hữu dụng trong xã hội. Trung với vua, yêu 
đất nước mình, yêu truyền thống dân tộc chỉ là một 
bước tiếp theo, một sự nới rộng của lòng hiếu thảo, 
thảy đều từ hiếu đễ mà ra. Cho nên ta có thể nói ngược 
trở lại, theo luân lý của Nho Giáo, sở dĩ một con người 
biết yêu truyền thống dân tộc, yêu quê hương, yêu đất 
nước, trung trinh với vua đều là một con người có hiếu 
và làm tròn chữ hiếu. Nho Giáo luôn gắn liền trung 
hiếu với lòng yêu nước, yêu quê hương được thể hiện 
qua hành động trung thành với triều đình. Chúng ta 
không thấy có sư thỏa hiệp với lòng yêu nước ngoài 
vòng uy quyển của vua chúa, nên dù một kẻ sĩ có yêu 
nước thương dân đến đâu mà chống lại quyền uy của 
triều đình đều bị coi là phản nghịch. Các bạn đọc Thủy 
Hử chắc còn nhớ, Tống Giang và 108 hảo hán Lương 
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Sơn Bạc, hùng cứ một phương, ông muốn xưng vương 
cũng không có gì khó và lạ, nhưng tại sao cuối cùng 
ông lại chấp nhận chiêu an dụ hàng của triểu Tống? Dĩ 
nhiên là có rất nhiều lý do khá phúc tạp kể cả ý muốn 
của tác giả Thi Nại Am muốn kết thúc số phận của các 
hảo hán chung quanh Tống Giang theo hướng “trung 
hiếu” kiểu Nho Giáo, nhưng xét cho cùng thì Tống 
Giang là một kẻ sĩ, một viên quan lại thời nhà Tống 
thì nhất định ông không lấy việc chống lại triều đình, 
sống ngoài vòng pháp luật làm vinh quang cho cá nhân 
và giòng họ mình. Tạm thời nương náu nơi xa lánh 
triều đình, một ngày nào đó có cơ hội trở lại con đường 
chân chính, cải tà quy chánh để phục vụ triều đình vẫn 
là một nguyện vọng suốt đời canh cánh bên lòng của 
Tống Giang, vì vậy mà gặp khi có chiêu an của triều 
đình, ông đã chấp nhận chiêu an trở về với triều đình. 
Số phận bi đát của Tống Giang và các hảo hán sau này 
thế nào ta không bàn tiếp, nhưng hành động chấp nhận 
chiêu an của Tống Giang rõ ràng là sản phẩm trung 
hiếu, yêu nước của luân lý Nho Giáo. 


3. Tính ưu việt của người phụ nữ Đông Á: 

Khi nói đến người phụ nữ tam tòng tứ đức của 
xã hội ngày nay, chắc có người cười và cho rằng đó 
là những phụ nữ tiêu biểu của thời xa xưa chứ thời 
nay thì làm gì có nữa. Nói vậy cũng đúng phần nào, 
nhưng theo tôi, những phụ nữ với những đức tính đó 
trong xã hội chúng ta ngày nay không phải là không 
có. Ở đây, tôi xin mạn phép giới thiệu các bạn câu 
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chuyện về cuộc đời của bà chị tôi. Xin các bạn đừng 
hiểu lầm là tôi muốn tâng bốc chị tôi. Đây là chuyện 
thật trăm phần trăm, các bạn có thể kiểm chứng, cũng 
có thể một vài độc giả biết gia đình của vợ chồng chị 
tôi ở thị xã Quảng Ngãi. Lúc đi học, chị tôi là một 
hoa khôi ở trường, mãi đến khi tốt nghiệp trung học, 
chị tôi vẫn không có chuyện yêu thương với ai hết. 
Trong những năm cuối thập niên 1960, chị tôi kết 
hôn với một người do chính chị chọn với sự đồng ý 
của cha mẹ tôi, lấy một thanh niên tốt nghiệp Quốc 
Gia Hành Chánh. Thời gian anh rể tôi làm quận phó 
Nghĩa Hành và tỉnh phó hành chánh tỉnh Quảng Ngãi, 
trong người anh không dính một đồng xu tham nhũng 
quà cáp, chị tôi cũng không làm ra vẻ mệnh phụ kiêu 
xa, đài các, hàng ngày vẫn lo nuôi dạy con và phụng 
dưỡng cha mẹ chồng. Cuối tháng 3, năm 1975, quân 
đội Bắc Việt vào Quảng Ngãi, anh rể tôi chạy trốn ra 
Đà Nẵng thì trên đường bị lạc đạn chết tại Dốc Sỏi, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Các bạn có thể 
tưởng tượng cuộc sống khó khăn của một gia đình 
“ngụy quân, ngụy quyên” trong những năm sau 1975, 
chị tôi vẫn khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục gánh 
vấc vai trò làm mẹ, làm dâu của một gia đình chỉ có 
người con trai duy nhất đó. Hồi đó, với lứa tuổi ngoài 
ba mươi, còn trẻ đẹp, đã có biết bao “ong bướm” bay 
lượn trước sân nhà, chị tôi vẫn một mực chính chuyên 
“xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.” Trong khoảng 
thời gian đó, có lần tôi bị tai nạn xe trên đường đi Đà 
Nẵng, được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng, sau mười 
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ngày nằm viện, tôi được bác sĩ cho xuất viện, chị tôi 
ra Đà Nẵng đón vợ chồng tôi về nhà, vừa lúc đó có 
anh bạn tên anh X (lớn hơn tôi 6 tuổi) ghé đến thăm 
và để nghị luôn tiện chở chúng tôi về Quảng Ngãi. 
Được ngồi xe riêng đi về nhà thì quá tiện cho chúng 
tôi, chúng tôi vui vẻ nhận lời. Lúc sắp sửa rời bệnh 
viện, chị tôi cảm ơn anh X có lòng tốt với vợ chồng 
em của chị, rồi nói với chúng tôi: “Hai em đi về trước 
với anh X nha, chị phải ghé dưới phố mua chút ít 
đỗ rồi mới về.” Tôi liền hiểu ý chị tôi. Lúc gần về 
tới nhà, chúng tôi ghé thị trấn Sơn Tịnh ăn bê thui, 
làm một bụng no nê rỗi mới về nhà. Vừa ngồi xuống 
ghế nghỉ thì thấy chị tôi xách giỏ bước vào nhà, vừa 
mỉm cười vừa nói nhỏ với tôi, “Mình biết người ta 
có ý thì phải tránh đi chớ!.”Không những thế, chị tôi 
còn lo chăm sóc cha mẹ chồng tuổi già đau yếu một 
cách chu đáo. Đến giữa thập niên 1980, sau khi cha 
mẹ chồng chị qua đời, chị để hết tâm trí làm ăn với 
tiệm uốn tóc và trang điểm cô dâu trong khi tiếp tục 
nuôi dạy ba đứa con, lúc này đã đến tuổi tốt nghiệp 
trung học. Khi cha mẹ chồng qua đời hết rồi, chị tôi 
lại tranh thủ thời gian sẵn sóc má tôi (lúc này ba tôi 
đã mất) trong lúc anh em chúng tôi kẻ thì đang làm 
ăn xa, kẻ thì vẫn còn đi học tập. Lúc má tôi không 
khỏe, chính chị tôi đưa má tôi đi bác sĩ, mua thuốc 
về cũng chính chị tôi chia thuốc uống trong ngày cho 
má tôi uống; mỗi buổi tối, chị tôi nhất định qua nhà 
chúng tôi (nhà bên chồng chị tôi ở đối diện, phía bên 
kia đường) để săn sóc má tôi, kiểm soát lại các loại 


242 


VĂN MINH CẢM ĐŨ À VÀ NHŨ ING TƯƠNG ĐỒNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


thuốc đã dùng trong ngày, rỗi nằm bên cạnh má tôi 
trò chuyện, ngày nào cũng vậy, suốt mười mấy năm 
cho đến ngày má tôi qua đời. Sống trong hoàn cảnh 
khó khăn như vậy mà chị tôi vẫn cho con ăn học đàng 
hoàng, đến cuối thập niên 1980 thì một đứa ra trường 
bác sĩ, một đứa tốt nghiệp đại học có được chỗ làm 
tốt, đứa nhỏ còn lại sau đó mấy năm đi du học Pháp 
và đã về nước phục vụ. Đến ngày hôm nay, chị tôi 
là người sung sướng nhất, thanh thản nhất trong mấy 
anh chị em chúng tôi: Con cái đều thành đạt, có nhà 
cửa ở Sài Gòn, chị tôi tuổi đã lớn nên không phải làm 
gì cả, một năm ra vô Quảng Ngãi¡-Sài Gòn mấy lần, 
lúc sống với cháu nội, lúc sống với cháu ngoại, lúc thì 
về quê lo hương khói cho chồng, cha mẹ chồng và mồ 
mả tổ tiên bên chồng. Các bạn thấy người đàn bà như 
vậy có đáng khâm phục, đáng ca ngợi không? Trên 
đất nước Việt Nam chúng ta, chắc cũng còn có nhiều 
người đàn bà như vậy. 

Khi cuốn sách này chuẩn bị dàn trang để xuất bản 
thì một hôm chúng tôi tìm thấy trên Facebook, một 
người tên là Nguyễn Tấn Thế, bạn của Bác Sĩ Nam, 
con trai lớn của chị tôi, gởi một tin nhắn đài cho mọi 
người đọc, để ngày 25 tháng 9 năm 2018, với tựa đề là 
“Bà Na Na” (Tên người thị xã Quảng Ngãi gọi chị tôi 
vì chị là chủ tiệm uốn tóc trang điểm cô dâu Na Na). 
Vì nhận thấy lời lẽ người viết hết sức ca ngợi chị tôi, 
với nội dung giống y như những chuyện tôi kể về “tam 
tòng tứ đức” của chị tôi ở phần trên, nên tôi xin mạn 
phép anh Thế chép nguyên văn bức thơ đó ra đây để 
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các bạn đọc và biết được người thật việc thật, người 
phụ nữ với những đức tính ưu viỆt, tiêu biểu của người 
đàn bà Đông Á. 
Bà Na Na 
Dân thành phố Quảng Ngãi nếu hỏi chắc quá nửa 
biết bà. Bà là một người phụ nữ đẹp đúng cả nghĩa đen 
lẫn nghĩa bóng. Ngày xưa đến chơi nhà bạn, chúng tôi 
nhìn bà đây ngưỡng mộ. Chông bà núc tiếng tài hoa, 
ông Võ Quang Quán, nguyên phó tỉnh trưởng Quảng 
Ngãi, không may mất sớm, bà thủ tiết thờ chồng nuôi 
con, tiệm uốn tóc Na Na nổi danh phố thị trong thập 
niên 70-90. Tiến Sĩ Bác Sĩ Võ Quang Đình Nam (Nam 
Vo) con trai bà là bạn học thời phổ thông với tôi. Ngôi 
tự đường họ Võ ở La Hà-Quảng Ngãi bao năm bà 
hương khói nhà chông, cơn lốc đền bù giải tỏa không 
tha một ai, ngôi tự đường bị san phẳng, bà tam tòng 
theo con vào Sài Gòn... Vợ chông tôi đi lễ chùa, một 
ngôi tự trên núi Khánh Vân, làng Tịnh Thiện, Sơn 
Tịnh. Sư trù trì Thích Thông Pháp (Huy Đông) là bạn 
của tôi, sau lễ Phật đàm đạo, chúng tôi bái biệt. Sư trù 
trì khoác vai, chỉ cho tôi một vật tôi sửng người nổi gai 
ốc, tấm biển đề Võ Tự Đường. Bà đã mang linh hồn họ 
Võ gởi vào cửa Phật trước khi vào Nam: 
Thôi thế từ nay cố tự đường 
Nương nhờ cổ tự chút khói hương 
Sáng văn kinh phật quên phiền lụy 
Chiều thỉnh chung thinh rũ đoạn trường 
Anh Thế còn kèm theo tấm hình cái biển Võ Tự 
Đường (khoảng 0.4m x I.6m) bằng chữ Hán ấ‡#|2# ở 
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cuối bài viết. 

Đấy là một mẫu người đàn bà Đông Á, một sản phẩm 
tổng hợp của nên giáo dục Nho Giáo với tam tòng tứ 
đức và truyền thống hiếu thảo, quí chồng thương con 
của xã hội Việt Nam. Ở các xã hội Âu Mỹ, không bao 
Ø1Ờ người ta tìm được một người phụ nữ như vậy. 

Ở Triều Tiên, họ cũng có những gương thủ tiết thờ 
chồng như vậy. Chắng hạn như câu chuyện của một 
chị họ Thôi trong lịch sử chống xâm lăng của Triều 
Tiên. Trong năm I592, lúc chưa xẩy ra trận chiến 
tranh giữa Liên Quân nhà Tống và triều đình Triều 
Tiên với quân Nhật Bản xâm chiếm vùng Đông Nam 
Triều Tiên, chị và một chàng trai họ Hàn yêu nhau, 
nhưng chưa kịp cưới nhau thì trận chiến bùng nổ, 
họ đành giao hẹn với nhau, sau khi chiến tranh kết 
thúc, anh Hàn từ chiến trận trở về sẽ làm đám cưới. 
Chẳng may anh Hàn tử trận nơi sa trường, chị Thôi 
vô cùng đau xót và thương nhớ anh Hàn. Từ đó chị 
Thôi quyết định thủ tiết không đi lấy chồng. Các 
bạn thấy không? Chị Thôi chỉ mới có hứa hẹn với 
anh Hàn là sẽ cưới nhau sau khi đất nước được hòa 
bình, thế mà vẫn tự coi mình đã gả cho anh Hàn, là 
vợ anh Hàn và quyết định không tái giá. 

Ngày nay, khi nói về những cái “nhất” trên đời, 
người ta hay nói, “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật 
và lái xe Hoa Kỳ.” Nói như vậy tuy đúng nhưng không 
công bằng. Đâu phải chỉ người phụ nữ Nhật Bản mới 
biết cái đạo làm vợ, mà tuyệt đại đa số phụ nữ Đông Á 
trước đây đều là những người vợ hiển, dâu thảo, cũng 
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“nhất” như phụ nữ Nhật. Có lẽ ta nên sửa lại, “Ăn cơm 
Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ người Đông Á” mới đúng. 
Trên thực tế, những đức tính tam tòng tứ đức đó, tuy 
hiện nay hơi mờ nhạt đi, nhưng nó vẫn còn trân trọng bởi 
vô số phụ nữ trong các xã hội Văn Minh Cầm Đũa. Đó là 
một đức tính rất ít thấy trong xã hội Âu Mỹ xưa và nay. 


4. Xem trọng mối quan hệ gia đình, bà con: 


Một đặc điểm nữa của xã hội Văn Minh Cầm Đũa 
là người Đông Á chúng ta rất coi trọng mối quan hệ 
ø1a đình, tông tộc. Anh em thương yêu sắn sóc giúp đố 
nhau, anh em chú bác cũng xem như anh em ruội. 

Tôi có người bạn học cùng quê, tên Bình, có liên tiếp 
bốn người con gái. Trong thời kỳ “bao cấp” khó khăn, 
anh phải để con gái lớn tên H (lúc đó được 14 tuổi) một 
mình vào Sài Gòn nương tựa với một người bà con, cháu 
H đi làm công, để dành tiền, ít năm sau cho một người 
em vào sống chung với mình để được vừa học vừa làm; 
ít năm sau nữa, lại dẫn tiếp một đứa em vào, cứ thế lần 
lượt tạo điều kiện cho cả bốn chị em cùng sống ở Sài 
Gòn, một mặt để tự mình thay cha mẹ săn sóc các em, 
mặt khác để cha mẹ ở Quảng Ngãi được thong thả, khỏi 
phải lo cái ăn cái mặc của các em. Cháu H hy sinh không 
đi học để các em có dịp đi học, ngày cuối tuần tìm việc 
cho các em lớn tuổi đi làm thêm. Giờ đây các cháu đều 
trưởng thành và có công ăn việc làm. Trong bao nhiêu 
năm, cuộc sống của các cháu hết sức khó khăn, mấy lần 
về Việt Nam, tôi đều tận mắt nhìn thấy chỗ ăn ở của các 
cháu, thấy mà rơi lệ, thương cho hoàn cảnh các cháu và 


246 


VĂN MINH CÂM DÙA VÀ NHỮNG TƯƠNG ĐÔNG 
TRONG VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC 


thầm khâm phục sự thương yêu đùm bọc của tình chị em 
cháu H. Trong xã hội các nước Đông Á, nhất là trong 
xã hội Việt Nam chúng ta, những tấm gương anh chị em 
thường yêu đùm bọc nhau, lá lành bọc lá rách như thế 
chắc cũng không ít. 

Trong xã hội Mỹ, anh em trong lúc khó khăn, mượn 
tiền nhau là một điều rất hiếm, làm gì có chuyện anh 
em chia ngọt xẻ bùi. Quan hệ giữa anh em chú bác cũng 
rất vui, khi chú bác còn sống thì còn có qua lại chút ít, 
chớ đến khi chú bác qua đời rồi thì các anh em chú bác 
này trở thành lạnh nhạt, rất ít qua lại.Trong cùng một 
thành phố, ngoài trường hợp giữa họ có những thú vui 
thể thao giống nhau hay những quan hệ nghề nghiệp, 
gặp nhau hoặc thăm viếng nhau cũng là một điều rất 
hiếm. Trong thế hệ tiếp theo, con cháu của các anh em 
chú bác này sẽ trở thành những người xa lạ. Những 
người cùng họ trong xã hội chính giòng (main stream) 
Hoa Kỳ cũng chẳng là gì cả, đâu có giống như người 
Hoa, người Việt và người Triều Tiên ở Mỹ, chúng ta 
hay nhận những người cùng họ, cùng xứ là bà con xa 
hoặc là cùng tông tộc, vì vậy mà đã có nhiều hội ái 
hữu, hội tông tộc của họ này họ nọ trong các cộng 
đồng. Ngay ở trong nước, chúng ta cũng đã có những 
hội tộc họ được thành lâp, nhằm mục đích tìm về cội 
nguồn và thắt chặt tình thân hữu để giúp đỡ lẫn nhau. 


5. Tiếp thu, bắt chước, thăng tiến: 


Đây cũng là một đặc điểm của các dân tộc Đông 
A mà người Au Mỹ hay nhận xét. Năm 1997, trong 
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chương trình MBA, tôi có dự một buổi thuyết trình 
của một giáo sư nói về “Sự thành công của Nhật Bản,” 
ông nói, “...frong những năm trước 1960, hàng Nhật 
Bản ở Hoa Kỳ được xem là loại hàng rẻ tiền, không 
có chất lượng, chữ “Japanese` trở thành một tính từ 
có nghĩa là dỏm, rẻ tiền, dễ hư, nhưng chỉ trong hơn 
10 năm, dân Mỹ chúng ta đã thay đổi hẳn thái độ đối 
với hàng Nhật Bản, chúng ta bắt đầu dùng nhiều hàng 
Nhật Bản, hàng của họ rẻ nhưng đẹp, bên bỉ có chất 
lượng cao. Thú thật với các bạn, ở nhà tôi đang dùng 
chiếc TV Sony 24 inches, đã 10 năm rồi mà hình ảnh 
vẫn rõ nét, tôi không thấy một lý do gì phải thay chiếc 
TV khác tân tiến hơn. Còn nữa, chiếc xe Honda Acord 
tôi 'mua thử` cho thằng con đi học ở New York, nó 
dùng từ lúc đi học đến lúc ra trường, có công ăn việc 
làm, có vợ con, được 8 năm rồi mà vẫn không có vấn 
đề gì hết (trouble free). Các bạn thử suy nghĩ xem do 
đâu mà Nhật Bản đã thành công nhanh như vậy? Nhận 
xét trên về chất lượng của hàng Nhật Bản là xác thực. 
Nhận xét này cũng hàm ý rằng: những gì người Mỹ đã 
làm, họ cũng làm được, mà còn làm đẹp hơn, tốt hơn, 
rẻ tiền hơn. ” 

Trong suốt thời gian dài của lịch sử Nhật Bản, họ 
không từng bị Trung Quốc xâm lược, cũng không bị 
quáy nhiễu bởi các thế lực thực dân Âu Mỹ; trong nước 
họ cũng không có những nhóm người vọng ngoại, đi 
cấu kết và chịu làm tay sai cho thực dân; họ cũng 
không có những người “cỏng rắn cắn gà nhà,” nên họ 
đã có nhiều cơ hội, có nhiều nhân tài để xây dựng một 
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đất nước văn minh tiến bộ theo con đường của mình. 
Trước Minh Trị Thiên Hoàng trăm năm, Nhật Bản đã 
có những phong trào học tập, hội nhập các thành quả 
tiến bộ của khoa học kỹ thuật thế giới, sau thời Canh 
Tân của Minh Trị Thiên Hoàng, mức độ canh tân, phát 
triển lại càng tiến bộ vượt bực, chỉ trong vòng năm 
mươi năm, Nhật Bản đã trở thành cường quốc thế giới, 
nhất là về mặt quân sự. Năm 1941, Nhật Bản đã dám 
khai chiến với Hoa Kỳ và là nước khởi sự tấn công 
trước. Ngày nay một cường quốc như Trung Quốc 
cũng chỉ mới có hai chiếc hàng không mẫu hạm, một 
chiếc cũ mua lại của Nga để tu sửa lại, còn một chiếc 
mới thực sự của mình tự biên tự chế, vừa được cho 
chạy thử chứ cũng chưa được chính thức biên chế phục 
dịch, thế mà Nhật Bản, vào thời kỳ 1940, cách nay hơn 
70 năm, trước khi giao chiến với Hoa Kỳ, đã có hàng 
chục chiếc hàng không mẫu hạm. Ngày nay, vì thất bại 
trong Đệ II Thế Chiến mà Nhật bị giới hạn nhiều mặt, 
nhất là về vũ khí và thiết bị chiến tranh. Nếu không 
thì họ cũng đã có bom H, hỏa tiễn liên lục địa, phi cơ 
chiến đấu tàng hình, hàng không mẫu hạm chạy bằng 
nguyên tử lực và phi thuyền lên không gian, nói tóm 
lại là không đứng ở vị trí thứ nhì sau nước nào cả. Đó 
cũng là kết quả của việc “học và bắt chước cái hay của 
Trung Quốc trước đó, tiếp thu và hội nhập cái hay cái 
mới của Tây Âu sau này mà cải tạo, thăng tiến thành 
cái riêng tiến bộ hơn của dân tộc mình. 

Trước thế kỷ XVHI, xã hội Trung Quốc đã đạt được 
điểm cao của nền văn minh Đông phương, trong khi 
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Nhật Bản và Hoa Kỳ chỉ mới bắt đầu. Hai thế kỷ sau 
đó, Hoa Kỳ thừa hưởng những tiến bộ về mọi mặt từ 
Âu Châu, nhờ vào sự tiếp nối những tiến bộ của văn 
minh Tây phương mà phát triển thành một cường quốc 
thế giới; Nhật Bản thì khác, họ tiếp thu những cái ưu, 
những cái tiến bộ của xã hội Trung Quốc xưa, rồi kết 
hợp với những cái hay, cái tiến bộ mới của Tây phương 
mà cải tiến, thăng hoa để vượt qua những gì mình đã 
học hoặc bắt chước từ Trung Quốc và Tây phương. 
Nước Nhật Bản có thể nói là nước điển hình cho những 
đặc tính trên. 

Ở Bán Đảo Triều Tiên, trước năm 1945, nước Triều 
Tiên cũng đã có những tiến bộ về công nông thương 
nghiệp do sự giao lưu với các nước trong vùng cũng 
như với các nước Âu Mỹ. Sau chiến tranh Triều Tiên, 
Nam Hàn đã chịu hy sinh một phần nền độc lập của 
mình để đổi lấy sự ủng hộ hết mình của Hoa Kỳ, chưa 
đầy 25 năm, nhân dân Nam Hàn đã xây dựng một nền 
kinh tế lớn mạnh cho đất nước mình để trở thành một 
con rồng lớn nhất trong bốn con rồng Á Châu. Nếu 
Nam Hàn không biết bắt chước, không biết tiếp thu, 
không hội nhập với những tiến bộ khoa học Âu Mỹ và 
Nhật Bản thì ngày nay đâu có thể nào sản phấm của 
Samsung, Hyundai có mặt trên toàn thế giới. 

Ở Trung Quốc, người Trung Quốc cũng giỏi bắt 
chước, tiếp thu và hội nhập, cộng thêm chính sách 
mở cửa và thực thi nền kinh tế thị trường bắt đầu từ 
thời Đặng Tiểu Bình trong những năm 1980 mà ngày 
nay Trung Quốc đã trở thành một quốc gia tiến bộ về 
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nhiều mặt, “...mằm trong tốp đầu ngành công nghiệp 
năng lượng mặt trời, tàu cao tốc, và một số nghành 
công nghiệp khác đòi hỏi các kỹ năng khoa học và 
các kỹ thuật tiên tiến” (Theo Viện Lowy trong bản 
báo cáo Liệu Mỹ có thể kìm hãm tiến bộ công nghệ 
của Trung Quốc? đăng trên Internet). Gần đây, chiến 
tranh thương mại (trade war) giữa Hoa Kỳ và Trung 
Quốc, đã leo thang đến mức độ căng thẳng chưa từng 
thấy. Qua những biện pháp mà Hoa Kỳ đã thực hiện 
để chống lại Trung Quốc, ta nhận thấy một phần quan 
trọng của mũi dùi là một chiến lược chận đứng đà phát 
triển vượt bực của Trung Quốc qua các thành tích “tiếp 
thu, bắt chước và thăng tiến” trong công nghiệp Trung 
Quốc mà giới chức Hoa Kỳ cho là “một sự ăn cắp các 
sở hữu trí tuệ, các thành tích khoa học kỹ thuật” của 
các công ty hi-tec (kỹ thuật cao) thế giới, đặc biệt là 
của Hoa Kỳ. Sản phẩm mạng di động 5G hiện đang 
chấn động kỹ thuật truyền thông thế giới, mà theo Viện 
Lowy ở Australia (đã dẫn trên), “Huawei của Trung 
Quốc được cho là đã dẫn trước 1-2 năm trong việc sản 
xuất các khía cạnh then chốt của mạng di động 5 G. 
Nếu Huawei đã đi trước rất xa, rõ ràng họ không phụ 
thuộc vào chuyển giao công nghệ từ các nền kinh tế 
tiên tiến.” Mạng di động 5G cũng chỉ là một bước nối 
dài của quá trình “tiếp thu, bắt chước và thăng tiến” từ 
cell phone tới smart phone với 4G rồi 5G, v.v... 

Biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới đã từng là 
thuộc địa của Anh, Mỹ, Pháp, Đức? Nhưng họ đâu có 
đạt được những thành quả khoa học kỹ thuật như các 
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nước trong nên Văn Minh Cầm Đũữa, vì sao vậy? Phi 
Luật Tân ở Nam Á, đã từng là thuộc địa của Tây Ban 
Nha và đến cuối thế kỷ 19 là thuộc địa của Hoa Kỳ; 
nước Senegal ở miễn Tây Phi Châu, từng là thuộc địa 
của Pháp và Nam Phi ở cực nam Phi Châu đã từng là 
thuộc địa của Anh Quốc, nhưng họ đâu có phát triển 
công nghiệp nhanh và mạnh như các nước của nền Văn 
Minh Cầm Đữa là tại sao? Chẳng phải là một phần vì 
khả năng biết tiếp thu, biết bắt chước và biết cải thiện 
thăng tiến của các dân tộc Đông Á đó sao? 

Đối với Việt Nam chúng ta, có thể nói Việt Nam là 
quốc gia chịu nhiều thiệt thòi nhất trong bốn nước của 
nên Văn Minh Cầm Đũa. “Một ngàn năm sống dưới 
ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc, một trăm năm 
dưới gông cùm của thực dân Pháp, rồi hai mươi năm 
nội chiến Nam Bắc từng ngày,” đến lúc hòa bình trở 
lại, bắt đầu xây dựng lại đất nước thì chúng ta thiếu 
thốn đủ thứ, nhất là nhân tài và tiên của, vì vậy mà 
sau 40 năm, so với mức độ phát triển của Nhật Bản, 
Đại Hàn và Trung Quốc, ta còn quá lạc hậu. Tuy vậy, 
những kỹ xảo “tiếp thu, bắt chước và thăng tiến” của 
miễn Nam trước 1975 và của Việt Nam từ đầu thế kỷ 
thứ 21 đến nay, cũng đã được nhiều nước trên thế giới 
để cập đến. 

IV. Cùng có chung những biểu hiện tiêu cực trong 
xã hội: 

Chúng ta đã nói qua những đức tính ưu việt của con 
người trong nền Văn Minh Cầm Đữa, đó là những đức 
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tính cao quý của người Đông Á mà ta ít thấy được 
trong các xã hội các nước Âu Mỹ. Nói như vậy không 
có nghĩa là nền văn hóa chữ Hán và luân lý Khổng 
Mạnh đã sản sinh ra một xã hội hoàn hảo với những 
con người thập toàn thập mỹ. Chủ trương trung hiếu 
của Khổng Giáo đã được vua chúa các thời đại lợi 
dụng để bảo vệ quyền uy và sự chính thống của mình, 
biến con người trong xã hội thành công cụ để củng cố 
quyền lực của giòng họ mình. Vì vậy mà trong cái hay, 
cái ưu việt của văn hóa Hán và luân lý Khổng Mạnh 
cũng đồng thời sản sinh ra một số những điểm tiêu cực 
trong xã hội của nền Văn Minh Cầm Đũa. 

1. Hệ lụy của tư tưởng chính trị: 

Đây là một để tài lớn, phạm vi bài viết này không 
cho phép chúng ta đi sâu vào nguyên nhân và những hệ 
lụy của luân lý giáo dục Khổng Mạnh đối với tư tưởng 
và các họat động chính trị của các nước trong nền Văn 
Minh Cầm Đũa. Chúng ta chỉ nói tổng quát đến những 
mặt tiêu cực do triết lý Khổng Mạnh và hoàn cảnh 
chung quanh gây ra trong đời sống chính trị các nước. 

Trước nhất, ta nói đến những tiêu cực trong tư tưởng 
chính trị của thời đại phong kiến. Vì vua là thiên tử, 
thay trời trị vì thiên hạ, nên uy quyền của vua là tuyệt 
đối. Không có một điểm nào trong triết lý Nho Giáo 
đặt vấn để khả năng cai trị của vua, mà chỉ nhấn mạnh 
ở lòng trung thành và sự chính thống. Vì vậy mà đã 
có biết bao nhiêu vua chúa là hôn quân, bạo chúa, chỉ 
biết ăn chơi, không lo gì đến chính sự mà vẫn là vua. 
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Vua Phổ Nghi, cuối đời Thanh, Trung Quốc, khi lên 
ngôi chỉ có 3 tuổi, đến khi Cách Mạng Tân Hợi thành 
công (1911), ông mới chỉ 5 tuổi, Tôn Văn và các lãnh 
tụ Cách Mạng Tân Hợi đã quá “nhân đạo” không lấy 
mạng ông, vậy mà những hoàng thân bên cạnh ông vẫn 
xúi ông không từ chức vua. Hơn thế nữa, lợi dụng sự 
xáo trộn chính trị vào đầu đời Dân Quốc và sự dụ dỗ 
của Nhật Bản, ông đã cam tâm ôm chân kẻ thù của dân 
tộc ông mà mưu cầu danh vọng, mưu lập lại sự chính 
thống lỗi thời của triều đại nhà Thanh, tổ tiên ông. 
Những biểu hiện tiêu cực đó đã di căn đến thời cận 
đại và hiện đại. Các vua đời trước thì muốn gì được 
nấy, các lãnh đạo của thời cận đại thì không được cái 
may mắn đó, nên họ lại thực hiện thủ thuật sùng bái cá 
nhân, thần thánh hóa cá nhân mình để được dân chúng 
tôn sùng làm lãnh tụ suốt đời. Ở Trung Quốc sau chiến 
thắng 1949 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Mao 
Trạch Đông lên làm chủ tịch đảng và nhà nước, nếu 
không vì bệnh mất năm 1978 thì chắc ông vẫn còn làm 
chủ tịch thêm năm mười năm nữa trong khi lâm bệnh. 
Rồi đến giới lãnh đạo hiện nay, đáng lẽ đã có hiến 
pháp quy định nhiệm kỳ của chủ tịch nước, nhưng lại 
sử dụng ảnh hưởng của mình để sửa lại hiến pháp, bỏ 
quy định giới hạn số nhiệm kỳ để nếu có thể sẽ làm chủ 
tịch muôn năm, trở lại vết xe thời Mao Trạch Đông, 
đi ngược chiều với những cải tiến chính trị và đường 
lối kinh tế của đảng Cộng Sản trong 30 năm qua. Tên 
nước là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa nhưng thể chế 
chính trị thì là kiểu thể chế đại nghị, người dân không 
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trực tiếp lựa chọn lãnh tụ tối cao của họ hay lựa chọn 
người cầm đầu hành pháp của nước họ, mà do “đại 
diện” trong Trung Ương đảng và Bộ Chính Trị của họ 
chọn giùm, trong khi những đại diện đó chưa chắc đã 
là đại diện thực sự của địa phương họ! 

Có nhiều cách để góp phần mình vào công cuộc 
xây dựng đất nước, đâu phải nhất định ở chức vụ chủ 
tịch lâu dài mới có thể phục vụ nhân dân và đất nước 
mình? Tư duy của các lãnh tụ Đông Á thường bị ảnh 
hưởng bởi quan niệm xưa “dân chi phụ mẫu,” hay coi 
mình là trí tuệ hơn người, nhân dân chưa được giáo hóa 
nên trình độ hiểu biết về kinh tế chính trị còn non đại, 
nên phải đi theo con đường mình vạch ra để có được 
một cuộc sống tương lai xán lạn hơn, hạnh phúc hơn. 
Ho quên rằng đời nào cũng có người tài giỏi và người 
yêu nước. Tư duy đó vẫn còn biểu hiện đến ngày nay. 
Đừng nói chi xa xôi, trong các hội đoàn người Hoa, 
người Việt tại Hoa Kỳ, các vị hội trưởng muốn làm 
hội trưởng muôn năm thường hay than, hoặc phân trần 
rằng: “Đâu phải tôi muốn làm hội trưởng đâu anh, đâu 
có ông nào chịu làm hội trưởng đâu? Ông nào cũng nói 
thôi thôi em không làm được đâu.” Có lần tôi nói với 
anh bạn hội trưởng của tôi, “Anh thử từ chức, không 
tham dự buổi họp trù bị và buổi họp bầu bán, chỉ xin 
làm cố vấn thôi, rồi coi thử có người nào ra làm hội 
trưởng không?” Nhưng vì vẫn muốn làm hội trưởng 
nên anh bạn tôi vẫn cứ đi họp. Trong một hội nhỏ của 
cộng đồng đã như vậy rồi, huống hồ chi làm lãnh tụ 
của một quốc gia có quyển cao, chức rộng, lợi nhiều, 
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ai mà không muốn làm muôn năm? 

Tư duy đó đã mang lại một số chế độ độc tài, cha 
truyền con nối. Điển hình nhất là gia đình họ Kim ở 
Bắc Triều Tiên: Từ ông nội là Chủ Tịch Kim Nhật 
Thành (1948-1994), truyền đến con của ông là Kim 
Jong II (1994-2011), rồi từ con truyễển đến cháu của 
ông là Kim Jong Un (từ 2011), tức là nhà lãnh đạo tối 
cao Triều Tiên hiện nay; Tưởng Giới Thạch ở Trung 
Hoa Dân Quốc cũng vậy, ông thực sự nắm quyển quân 
sự và hành pháp Trung Quốc từ 1928 cho mãi đến khi 
chết năm 1975, vì ở Đài Loan “không còn người nào 
tài giỏi hơn” nên ông đã sắp xếp cho con ông là Tưởng 
Kinh Quốc giữ chức vị thủ tướng, rồi sau đó kế vị ông 
làm tổng thống Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1978 đến 
1988. 

Nhật Bản thì tuy có nhà vua muôn năm, nhưng nhà 
vua chỉ là lãnh đạo tinh thân đại diện cho đất nước và 
nhân dân Nhật Bản, còn thủ tướng thì do kết quả phổ 
thông đầu phiếu của dân mà quyết định, đảng nào (hay 
liên minh các đảng) chiếm đa số trong quốc hội sẽ đưa 
lãnh tụ ra giữ chức vụ thủ tướng, thành lập nội các, giứ 
lấy nhiệm vụ hành pháp, thời gian có thể ngắn hay dài 
tùy theo mức độ tín nhiệm của quốc hội. 

Còn Hàn Quốc thì đúng là chế độ Cộng Hòa, tổng 
tống do dân phổ thông đầu phiếu bầu lên, bên cạnh có 
thủ tướng do tổng thống chỉ định để giúp ông lo việc 
hành chánh. 

Ngày nay cả hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc đều 
không còn ám ảnh của những hệ lụy chính trị nói trên. 
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Tình trạng ổn định chính trị sẽ đưa sinh hoạt chính trị 
tiến gần đến nên chính trị dân chủ kiểu các nước Âu 
Mỹ, và từ đó sẽ làm cho những biểu hiện tiêu cực trong 
chính trị giảm dần trong các nước Đông Á khác. 


2. Đặc tính của quan lại: 


Tôi còn nhớ trước 1975, khi tôi còn dạy học và sống 
ở quận 5, Sài Gòn. Có lần ba tôi vào Sài Gòn thăm 
chúng tôi, nhân lúc bà xã tôi đi xa, tôi nấu món cháo 
cá cho ba tôi ăn, vừa húp xong muỗng cháo, ông liền 
hỏi tôi, “Con nấu ăn không nêm phải không?” vì theo 
thói quen không nêm thử nên tôi trả lời, “Dạ không, 
con độ... nấu chừng đó cháo cần hai muỗng nước nắm 
là đủ. ” Ông vừa lắc đầu cười vừa nói với tôi, “Hơi lạt,” 
rồi nói tiếp, “Nấu mà không nêm, sau này chết đi con 
sẽ khổ lắm! Phải tu tâm tích đức đi!” Tôi hơi ngạc 
nhiên vì ông ít khi dạy bảo bọn tôi mà nói đến chuyện 
xui xẻo như vậy. Ông cười nói tiếp, “Mấy người đầu 
bếp, nấu ăn ở nhà hàng mà không dùng bột ngọt thì khi 
chết xuống âm phủ sẽ bị chặt tay, còn nấu ăn mà không 
nếm thử mặn lạt thì chết xuống âm phủ sẽ bị cắt lưỡi.” 
Tôi nghe rồi cùng cười với ông cho vui, tưởng đâu hết 
chuyện, chẳng ngờ ông lại nói tiếp, “Cũng chẳng khác 
nào xưa nay trên quan trường, kẻ làm quan mà không 
ăn hoặc không biết ăn hối lộ thì khi chết xuống âm 
phủ sẽ bị đẩy xuống chín tầng địa ngục!” Nói xong, 
ông càng cười thoải mái hơn, nhưng tôi hiểu đây là 
chuyện ông nói đùa với một ngụ ý sâu sắc, ba tôi đã 
đem chuyện cơm bữa ví với thói hư tật xấu của quan 
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trường xưa nay. Chẳng lẽ làm quan là nhất định phải 
biết ăn hối lộ sao? Chẳng lẽ vì sợ chết đi bị đày xuống 
chín tầng địa ngục mà làm quan ai ai cũng phải biết ăn 
hối lộ hết hay sao? Nó bình thường cũng như chuyện 
nấu canh, nấu cháo thì phải nêm nếm hay sao? Nói 
như vậy thì cũng hơi oan cho những ông quan trong 
sạch, những vị lãnh đạo ở các nước đã một lòng hy 
sinh vì dân vì nước, không màng đến lợi lộc cho bản 
thân mình và con cháu mình, nhưng những biểu hiện 
tiêu cực của các quan lại xưa nay trong tất cả các nước 
Đông Á là phổ biến, là chuyện cơm bữa. Như chúng 
tôi đã nói trước đây, nhân sinh quan của các Nho sinh 
hay thanh thiếu niên xưa là lúc còn trẻ, ăn ở với cha mẹ 
phải biết tu dưỡng nhân nghĩa lễ trí tín, siêng năng học 
hành để lớn lên thi cử đỗ đạt, ra làm quan, phụng sự 
triều đình để được hưởng lộc, suốt đời được vinh thân 
phì da, làm vinh quang cho cha mẹ, giòng họ và đem 
lại cuộc sống sung túc cho con cháu. 

Nhưng tại sao được ra làm quan thì sẽ được giàu 
sang phú quý? Bổng lộc của triều đình thường đâu có 
bao nhiêu. làm sao đủ để có nhà cao cửa rộng, thê tử 
đầy nhà, có quan còn có năm thê bảy thiếp, làm sao có 
dư để con cháu học hành và ăn chơi thỏa mái? Nhiều sử 
liệu cho thấy nhà vua cũng biết rõ chuyện này, nhưng 
các quan lại không làm øì quá đáng, không bị dân oán 
trách kiện cáo thì cũng không có tội vạ gì, giữa họ hình 
như có mật ước như vậy. 

Lời nói của ba tôi chỉ là một sự phóng đại thực trạng 
của quan lại xưa và nay. Bất cứ vào thời nào và ở đâu 
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ta vẫn thấy nhan nhản những chuyện tham ô hối lộ, ăn 
cắp của công, hà hiếp dân để trục lợi xẩy ra trong mọi 
xã hội của nền Văn Minh Cầm Đũa. Ở Nhật Bản vẫn 
có, nhưng so với các nước khác thì tình trạng quan lại 
tham ô rất hiếm vì họ được sự giáo dục với một tính 
thần cương trực của con người võ sĩ đạo và trình độ 
chính trị cao, những quan lại bê bối đều bị các đẳng đối 
lập tố cáo và bị đào thải khỏi chính trường. 

Ở Nam Hàn, trong 12 vị tổng thống từ ngày thành 
lập Đại Hàn Dân Quốc năm 1948, đã có biết bao nhiêu 
vị dính dáng đến việc hối lộ, lăng nhăng, lợi dụng chức 
vị để gây ảnh hưởng có lợi cho mình. Ta chỉ nói sơ qua 
vụ bà Tổng Thống Phác Cận Huệ (Pak Geun-hye từ 
2013 đến 2017), nếu bà không có ý hưởng lợi về sau 
thì nhất định không có chuyện bà để cho người bạn gái 
của bà lộng hành, lợi dụng sự thân cận với bà để làm 
lợi bất chính. Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Nam 
Hàn quyết định bãi nhiệm bà hầu hết là những thẩm 
phán của đảng bà, nếu không có những bằng chứng cụ 
thể thì làm sao họ có thể tự bãi chức tổng thống cửa 
đảng mình? 

Ở Trung Quốc và Việt Nam, đã có cả ngàn vụ được 
đưa ra ánh sáng: Một viên chức Trung Quốc nọ ăn tiền 
hối lộ, tiền tham những nhiều đến nỗi tiền chất đầy 
hầm dưới nhà; đầu tháng II năm 2018, hãng Tân Hoa 
Xã Xinhua đã đưa tin, “...Ông L¡ Zhibin, 51 tuổi, phó 
giám đốc công an khu tự trị Nội Mông Cổ, kiêm giám 
đốc công an thành phố Hohhot, thủ phủ Nội Mông 
Cổ đã tự tử vào ngày 1/11, không lâu sau khi hai cựu 
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đồng nghiệp của ông bị bắt giam để điều tra về tội 
tham những... Cái chết của ông L¡ có liên quan tới 
cuộc điều tra tham nhũng đang được đẩy mạnh ở Nội 
Mông Cổ...” 

Ở Việt Nam, có những tên trung cao cấp trong 
nguồn máy nhà nước bị đưa ra tòa vì tội “tắc trách, 
làm thiệt hại của công v.v...,” hay “thiếu trách nhiệm 
gây hậu quả nghiêm trọng” như trường hợp vụ ông Bùi 
Văn Thành, Trần Việt Tân cùng hai cán bộ tổng cục 
tình báo, Phan Văn Vũ sẽ hầu tòa trong ngày 28-30/1 
(báo VNExpress). Đó là những lời buộc tội còn có ý 
giữ thể điện cho nhà nước chứ thực chất của vấn đề là 
“tham ô, hối lộ.” 

Khi đi du lịch đến các nước Đông Á, chúng tôi 
thường hay nghe kể những chuyện tham nhũng, hối lộ 
của các quan chức trung ương cũng như địa phương: 
cái gì cũng có “pa-rem” hết rồi, muốn làm cảnh sát 
công lộ đứng ngoài đường, phải tốn bao nhiêu; học y 
tá ra trường, muốn có công việc trong tỉnh thành nơi 
mình sống, phải tốn bao nhiêu; từ huyện muốn đổi lên 
tỉnh làm trưởng phòng hay phó phòng thì phải tốn bao 
nhiêu v.v... Nghe thật là phũ phàng, kinh tởm. Tôi tỏ 
vẻ hoài nghi, nhưng đã được hướng dẫn viên khẳng 
định: ““Iin không tin do anh, đây là chuyện cơm bữa, 
đây là luật bất thành văn, mọi người đều phải ngầm 
hiểu và làm như vậy.” Có du khách còn thổ lộ với tôi: 
“Một anh làm hải quan trong phi trường, làm sao mà 
anh ta không ăn tiễn của anh được? Anh ấy đã tốn một 
số tiền lớn để vào làm chỗ này, nếu không kiếm thêm 
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tiền, làm sao anh có thể trả số nợ anh đã đi mượn để đút 
lót được vào làm công việc này, không khéo vài tháng 
sau lại bị đổi đi để người khác vào thế thì vỡ nợ.” 

Người ta hay ví bệnh tham nhũng, hối lộ trong các 
nước của nên Văn Minh Cầm Đũa là bệnh ung thư khó 
chữa, nhưng tôi lại thấy căn bệnh đó trầm trọng hơn 
thế nữa, nó trầm trọng và nan y hơn bệnh ung thư ta 
vẫn thường nghe thấy, vì nó là loại ung thư di truyền và 
hay lây, ung thư mà di truyền và hay lây mới là dễ sợ! 
Còn hơn cả bệnh HIV, không có thuốc chữa. 

Đó là hệ lụy thứ nhì rõ nét nhất, sau khuynh hướng 
độc tài, suy tôn cá nhân, thần thánh hóa cá nhân trong 
đời sống chính trị ở các nước. 


3. Mê tín đị đoan: 


Một đặc tính nữa trong xã hội Văn Minh Cầm Đũa 
là mê tín đị đoan, một phần do hoàn cảnh sinh sống ở 
mỗi địa phương, một phần do hệ lụy của Hán hóa trong 
các nước, vì nó là loại mê tín dị đoan có sách vở, có hệ 
thông suy diễn hắn hoi, như lịch coi ngày, sách coi tử 
vi, sách về phong thủy v.v... 

Trong năm 1976, lúc vẫn còn đi dạy ở trường Bùi 
Thị Xuân, quận 3, Sài Gòn, hai vợ chồng tôi có đi xem 
một lần tử vi với một ông thầy tử vi tuổi trạc chúng 
tôi. Sau khi được tôi cung cấp hết “tám chữ” về giờ 
sinh, ngày tháng năm sinh, thầy tử vi bắt đầu vừa nói 
vừa hỏi, rồi viết, vẽ trên trang giấy trắng một số đường 
thắng và đường mũi tên qua lại trên các chữ ông viết, 
thật tình tôi không chú ý hết những gì ông nói, tôi nhớ 
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ông có nói tới chuyện người đàn bà ăn đời ở kiếp với 
tôi không phải là người có gương mặt trái soan (bà xã 
tôi đang ngỗi chờ ở ngoài phòng khách, mặt bà không 
phải là mặt trái soan), và việc chúng tôi có thể đi xa 
trong năm nay, nghe ra cũng hơi trúng vì chúng tôi có 
ý định vượt biên, nên tôi vừa nghe vừa cười mỉm chi. 
20 phút sau, ông lại nói tiếp: “Hình như anh không 
mấy øì tin những điều tôi nói, thôi được rỗi, bây giờ 
tôi viết xuống đây hai điều để anh dễ nhó những điều 
tôi nói hôm nay,” ông viết hai dòng chữ trên phần cuối 
trang giấy và nói: “Sau này, nếu anh có dịp lấy tờ giấy 
này ra xem, hãy đọc hai câu cuối cùng này của tôi xem 
sao, đó là: I) Mậu Ngọ thọ tang bố, 2) Sau đó phú 
quý hòa hai.” Trên đường đi về nhà, tôi kể hết những 
gì tôi còn nhớ thầy tử vi nói cho vợ tôi nghe, bà chắt 
lưỡi, “Sao ổng biết mình muốn ởi xa, mà còn nói là 
trong năm nay nữa, sao hay quá vậy.” Đến năm 1978, 
ba tôi qua đời, nhà của chúng tôi ở cư xá Lê Đại Hành 
cũng không còn, nên chúng tôi quyết định trở về quê 
ở Quảng Ngãi chờ đi “bán công khai.” Trong khi lục 
soạn giấy tờ quan trọng để về quê thì thấy tấm giấy 
của ông thầy xem tử vi trước đó hai năm, câu thứ nhất 
làm tôi giật mình: “Mậu Ngọ thọ tang bố,” tức là năm 
Mậu Ngọ bố mất, mà năm đó chính là năm Mậu Ngọ. 
Không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay con số 
tử vi của một người đã được định sẵn. Khi đọc tiếp câu 
thứ hai, tức câu “Sau đó phú quý hòa hai,”cũng thấy 
vui vì câu nói đó có ý rằng; “sau khi bố mất, ông sẽ 
truyền lại cái phước, cái đức cho mình, để mình được 
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hưởng trọn cái phú quý trong cuộc sống mới,” như vậy 
là lần đi này chắc thành công mỹ mãn. Trong hơn 40 
năm qua, chỉ lo làm ăn, nên chúng tôi không nghĩ gì 
đến những lời nói đó của thầy tử vi. Nay rảnh rỗi, ngôi 
suy nghĩ lại câu chuyện xem tử vi năm xưa, mới biết do 
đâu mà mình đi xem tử vi dù trước đó mình vẫn không 
tin tử vi và bói toán. Tôi biết rất rõ cách nói chuyện và 
những thuật ngữ của thầy xem tử vi: Năm đó, 1976, là 
năm khó khăn nhất của cuộc đời chúng tôi, vừa tính 
theo chân các bạn đi vượt biên, nhưng lại sợ nguy hiểm 
vì có hai con còn nhỏ dại, lại sợ việc bại lộ mà “mất 
dạy” thì khổ. Chuyện bí mật như thế này đâu dễ gì bàn 
thảo với ai, đi hay không đi cũng là vấn đề khó quyết 
định. Nếu cuộc đời mình là do số Trời đã định thì tại 
sao không đi xem thử cái số đó như thế nào mà lo liệu? 
Đó là lý do chúng tôi đi vào con đường mê tín dị đoan 
khi mình hầu như bất lực trước hiện thực. 

Rồi đến nội dung những lời nói của ông thây tử 
vi, vì thấy vợ tôi là người có nét mặt hơi tròn, nên 
thầy tử vi nói “người ăn đời ở kiếp với tôi không 
phải là người có mặt trái soan.” Thây tử vi cũng nắm 
chắc tâm lý, hoàn cảnh của những người đi xem tử 
vi như chúng tôi, nhất định là đang gặp nhiều vấn 
để nan giải trong cuộc sống, hơn nữa xem chúng tôi 
có vẻ trí thức, nhà có khả năng, nên ông đoán chắc 
là muốn theo các trụ điện trốn ra nước ngoài, vì vậy 
mà ông mạnh đạn nói rằng chúng tôi “sẽ đi xa trong 
năm nay.” Đó là một biểu hiện của mê tín dị đoan. 
Thầy xem tử vi nào, thầy bói nào cũng là một nửa 
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bác sĩ tâm lý học, với những thuật ngữ vô thưởng vô 
phạt, những tiên đoán nửa vời có thể áp dụng vào 
trường hợp nào cũng đúng một cách tương đối. 

Chúng tôi mở đầu mục mê tín dị đoan này bằng câu 
chuyện của chính mình đi xem tử vi với mục đích làm 
cho bài viết bớt khô khan và cũng để giúp mở đầu cho 
định nghĩa thế nào là mê tín dị đoan cho sát với thực tế. 
Như vậy ta có thể định nghĩa mê tín dị đoan như sau: 
Mê tín dị đoan là sự tin tưởng của con người một cách 
mê muội, không khoa học vào một điều không tưởng, 
một thế lực vô hình khi con người bất lực trước những 
khó khăn do ngoại cảnh hay từ bản thân mình mang lại 
mà chính mình không có khả năng kiểm chế hay kiểm 
soát để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn đó. Như ví 
dụ trên của bản thân tôi, nếu chúng tôi không có những 
vấn đề của cuộc sống, không ở trong những hoàn cảnh 
khó xử đó thì mắc gì phải đi xem tử vi cho tốn tiền? 
Những khó khăn “đi hay ở” khiến chúng tôi tin vào số 
mạng, chỉ có đi chấm tử vi mới biết trước được chuyện 
lành đữ, để quyết định nên hay không nên “đi.” Thầy 
tử vi nói được câu “Anh có thể đi xa trong năm nay” 
sao mà trùng với ý định của chúng tôi quá vậy? Hồi 
đó, một trí thức trắng trẻo, lịch sự lại xem ra vẻ có khả 
năng như chúng tôi mà đi xem tử vi thì không phải là 
hỏi chuyện đi đứng chớ hỏi chuyện gì? Ông là nhà tâm 
lý học bám sát thời cuộc. 

Thói quen mê tín dị đoan đã có từ mấy ngàn năm 
trong đời sống của nhân dân các nước trong nên Văn 
Minh Cầm Đũữa, đó là một từ tổng quát chỉ tư duy của 
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con người khi chúng ta không có khả năng kiểm soát 
để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Từ mê tín 
dị đoan, ta có các hoạt động như xem tử vị, bói toán, 
xem phong thủy, cầu xin v.v... và một số mê tín trong 
tập tục dân gian. 

Tử vi là một cách kết hợp giữa “tứ trụ” trong Kinh 
Dịch cộng với I chữ đầu của 10 thiên can và 12 địa 
ch¡ thành “tám chữ” để tiên đoán những biến cố quan 
trọng trong cuộc đời của một người. 

Còn phong thủy là ý niệm “thẩm mỹ mê tín” về 
cách xây dựng của một công trình kiến trúc để được 
phát huy chức năng và trường tôn; là cách trang trí 
trong nhà sao cho việc làm ăn, việc thăng quan tiến 
chức được thuận buỗôm xuôi gió; hoặc là vị trí của ngôi 
mộ phải xây theo hướng nào để con cháu làm ăn phát 
đạt, v.v... Hai hoạt động xem tử vi và phong thủy ít xẩy 
ra trong giới bình dân, nhưng lại rất phổ biến trong các 
sinh hoạt của các triều đại xưa, cũng như trong giới 
quan quyển và những gia đình giàu có. Thời vua Càn 
Long nhà Thanh bên Trung Quốc, ông đã chọn một 
nơi có phong thủy tuyệt vời của Kim Sơn Cung có từ 
800 trăm năm trước cách thành Bắc Kinh 15 Km về 
phía Tây Bắc để xây sửa lại thành Thanh Y Viện mà 
nay có tên là “Cung Mùa Hạ” (Summer Palce, xem 
hình số 16 dưới) để mừng sinh nhật mẹ ông. VỊ trí của 
cung này nằm dựa vào lưng núi Thọ Sơn, trước mặt 
lại có hồ Côn Minh, một hồ nước nhân tạo rộng thênh 
thang. Một cung nghỉ ngơi có vị trí như vậy quả thật là 
vị trí lý tưởng của phong thủy học. 
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Hình số l6 
Cung Mùa Hạ, tức Di Hòa Viên, với núi Thọ Sơn 
nằm ở phía sau và hô Côn Minh nằm ở phía trước. 
(Nguồn ảnh từ Wikipidea, internet) 
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Vị trí của Phủ Tổng Thống Hàn Quốc ở Seoul cũng 
là một vị trí lý tưởng, thường được gọi là “Thiên hạ 
đệ nhất phúc địa”: Phía sau lưng của dinh là ngọn núi 
Bắc Nhạc Sơn, bên trái có con “rồng xanh” là núi Lạc 
Sơn. Bên phải có con “hổ trắng” là núi Nhân Vương 
Sơn, trông có vẻ uy nghi, tráng lệ. Vua Triều Tiên xưa 
đã chọn vị trí đó làm nơi “hành cung,” qua biết bao 
thế hệ trùng tu để đến năm 1948, trở thành dinh tổng 
thống của nước Đại Hàn Dân Quốc với tên là “Cảnh 
Vũ Đài.” Sau khi Lý Thừa Vãn bị lật đổ năm 1960, 
Tổng Thống Doãn Phổ Thiện ky chữ “Vũ,” và cũng 
để giống với cách đặt tên Bạch Cung (Nhà Trắng) của 
Hoa Kỳ, ông lấy mái ngói màu xanh (blue, xanh da 
trời) của quần thể dãy kiến trúc này đặt tên cho phủ 
tổng thống là “Thanh Ngõa Đài,” tức Dinh Ngói Xanh 
(xem hình số 17 dưới). 


Hình số I7 
Dinh Tổng Thống Hàn Quốc. (Hình: internet) 
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Nhưng cũng chính cái vị trí phong thủy tuyệt vời 
đó, vì đã có quá nhiều chuyện xui xẻo xẩy ra cho dinh 
tổng thống mà ngày nay lại có cách diễn giải phong 
thủy ngược lại. Các nhà phong thủy tân thời cho rằng 
vị trí ngay sau lưng có núi Bắc Nhạc Sơn, hai bên có 
hai núi là Lạc Sơn và Nhân Vương Sơn bao khép lại, 
giống hình tượng của một sào huyệt bao bọc dinh tổng 
thống, đây quả thật là một huyệt chôn thây các vị tổng 
thống chứ không thích hợp làm nơi cư ngụ và làm việc 
bình thường. Rõ ràng, lời biện hộ của họ đã có những 
chứng minh cụ thể và rùng rợn: Trong 12 tống thống 
Đại Hàn, người thì bị lật đổ (Tổng Thống Lý Thừa Vãn 
năm 1960), mất chức lưu vong; người thì bị ám sát bởi 
nhân viên bảo vệ của mình và bà vợ trước đó bị kẻ bắn 
tỉa bắn lầm, tử nạn (Tổng Thống Phác Chính Hy năm 
1979); kẻ thì tự tử trước khi từ chức vì gia đình nhận 
hối lộ (Tổng Thống Lô Vũ Huyễn năm 2008); kẻ thì bị 
truất phế và bị bỏ tù 30 năm vì tội tham ô (Tổng Thống 
Lô Thai Ngu năm 1993); hai kẻ hên nhất tuy không bị 
tù tội nhưng một người thì con cái và thân nhân lại bị 
đi tù vì tội lợi dụng chức quyền của ông (Tổng Thống 
Kim Đại Trung năm 2003), còn người kia là ông Tổng 
Thống Lý Minh Bác (2008-2013), tiền nhiệm của bà 
Phác Cẩn Huệ, đang bị điều tra về tội tham nhũng. 
Ngay cả bản thân bà nữ Tổng Thống Phác Cẩn Huệ, 
con gái của vị thống thống bị ám sát Phác Chính Hy, 
trong năm 2017 vừa qua, bà đã bị truất phế, ra tòa, 
sau ba năm tại chức. Người ta đoán tội của bà có lẽ 
ở tù khoảng 30 năm và bà chắc sẽ chết trong ngục. 
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Vị trí của dinh tổng thống “xấu” đến nỗi đã có cuộc 
vận động ý kiến dân chúng về một địa điểm dinh tổng 
thống mới ở nơi khác hay tìm cách “phá huyệt” phong 
thủy đã mang lại nhiều điều không may cho các lãnh 
đạo nhân dân Hàn Quốc. 

Đó là phong thủy của kiến trúc theo thời đại phong 
kiến xưa và thời cận đại. Ngày nay, vấn để phong thủy 
lại càng phát triển trong sinh hoạt của giới đại gia và 
giới chức các cấp, đặc biệt là trong xã hội Trung Quốc 
và Việt Nam. Riêng ở Việt Nam, chúng tôi có kể ra 
đây cũng không bằng những gì chính tai mắt các bạn 
đã nghe và thấy về các công trình xây cất nhà cửa uy 
nga đồ sộ của các quan chức cao cấp, làm theo những 
điều bày vẽ của các thầy phong thủy. Có người lại còn 
mời chuyên gia phong thủy từ Đài Loan hay Tân Gia 
Ba đến xem. Để tránh bị phê bình là mê tín, có ngài 
viện lẽ “theo lối kiến trúc mỹ quan hiện đại của các 
nước." Phong thủy còn phổ biến đến nỗi tại ngay thành 
phố nhỏ Quảng Ngãi của quê hương tôi, đã có hai tiệm 
buôn “các phẩm vật phong thủy” trên một con đường 
mà trước năm 75, đốt đuốc tìm cả tỉnh cũng không 
thấy có một tiệm chuyên bán những thứ hàng đó. 

Ở Đài Loan, phong thủy cũng trở nên một thứ văn 
hóa, có tập tục, lý luận, quy chế hẳn hoi về kiến trúc 
dinh thự, nhà ở. Thậm chí chỗ ngôi trong văn phòng 
làm việc cũng phải nghiên cứu phong thủy. Chúng tôi 
xin chia sẻ với các bạn những chuyện lạ này: Theo 
phong thủy học ở đó, sách vở tham khảo để ở trên bàn 
thì nên để ở bên trái nhiều hơn bên phải, tức là “tả long 
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hữu hổ,” long phải cao hơn hổ; ly nước uống cũng phải 
để ở bên trái, vì bên trái hợp với nước; nơi ngồi làm 
việc phải có bức tường ngăn ở phía sau để có chỗ “dựa 
lưng”; lối đi ra ngoài phải ở bên trái; trên bàn vật gì 
hình vuông thì để bên trái, hình tròn thì để bên phải; 
nếu có thể, để một cây cảnh lưỡng long để chống tà ma 
hay người xấu có thể ám hại, v.v... 

Chuyện mê tín dị đoan trong nhân gian tuy ngày 
càng trầm trọng, cũng không có gì lạ, nhưng chuyện 
đó xẩy ra trong số đông cán bộ các cấp mới là chuyện 
đáng nói. Ở Việt Nam, nó trầm trọng đến nỗi cơ quan 
truyền thông của nhà nước cũng đã công nhận và ra 
khuyến cáo phải ngưng hẳn các hoạt động mê tín dị 
đoan đó. Trong bài viết về “Mê tín dị đoan - một biểu 
hiện của suy thoái,” của báo Quân Đội Nhân Dân, 
đăng ngày 03/01/2018, ngay đoạn đầu có viết: Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII có nêu Ì trong 9 biểu 
hiện suy thoái về đạo đức, lối sống có biểu hiện là mê 
tín dị đoan. Điều đáng lo ngại là các hiện tượng mê tín 
dị đoan hiện nay không chỉ tập trung ở các tầng lớp có 
trình độ học vấn và mức sống thấp, mà ngày càng có 
chiều hướng phát triển mạnh trong các bộ phận dân cư 
có trình độ dân trí cao, mức sống khá giả, trong số đó 
có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thâm chí 
cả cán bộ cao cấp. ” 

Tôn giáo gần gũi nhất với chúng ta như Phật Giáo 
và Thiên Chúa Giáo, đều không dựa vào thần linh và 
sự mầu nhiệm của trời đất, nhưng vì tôn kính trời Phật, 
và lòng thành khẩn đối với lời dạy của Chúa, lại cộng 
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thêm phong cách hành lễ nghiêm trang trong nhà chùa 
và nhà thờ mà hầu hết tín đồ đều tin ở khả năng vô 
hình của Phật và Chúa, mỗi khi gặp chuyện nguy hiểm 
hay khó khăn thì cầu Phật, cầu Chúa phù hộ, che chở. 
Những hành vi thờ cúng, đi lễ chùa và đi lễ mỗi ngày 
chúa nhật bình thường của các tín đồ Phật Giáo và 
Thiên Chúa Giáo không phải là mê tín dị đoan mà là 
một sự ký thác tỉnh thần của con người trong cuộc sống 
hiện tại; khoa học đã giải quyết biết bao vấn đề mà 
trước đây không sao giải quyết được như đau ốm, bệnh 
tật, nhưng khoa học vẫn không giải quyết được một 
vấn đề căn bản mà xưa nay chúng ta vẫn quan tâm, đó 
là: “Sau khi chết, con người trở thành cái gì và đi về 
đâu?” Nếu nói rằng chết là hết, con người sẽ trở thành 
cát bụi, thì trên đời này còn ai phải kiêng ky điều sai 
việc trái? Còn ai phải hiếu thảo với cha mẹ? Thương 
yêu anh em? Còn ai phải bỏ tiền của trợ giúp nhân dân 
trong vùng bão lụt? Tôn giáo, với 10 điều cấm ky của 
Thiên Chúa Giáo và thuyết nhân quả trong Phật Giáo, 
đã mang lại cho con người một niềm tin ở kiếp sau, 
nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc nơi cửa Phật, 
nơi thiên đường thì con người lúc còn sống phải ăn ở 
có đạo đức, làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức v.v... 
Tôn giáo đã làm cho con người có nơi nương tựa, ký 
thác cho cuộc sống sau khi chết đi. Chính vì hiểu tôn 
giáo như vậy mà trong những năm còn làm ăn mua 
bán, tôi vẫn thích làm ăn với những Phật tử và các 
người sùng đạo, vì tôi tin rằng nếu trong số họ chẳng 
may có người vì hoàn cảnh khó khăn nào đó đã trở nên 
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bội tín đi nữa thì xác suất cũng rất thấp. 

Chúng ta không nên lẫn lộn giữa tôn giáo và mê 
tín dị đoan. Con người sống trong xã hội, vì hiểu biết 
kém cỏi về khoa học kỹ thuật, lại cộng thêm những 
khó khăn trong cuộc sống mà mình không kiểm soát 
được, thường hay mù quáng tin vào sức huyền bí của 
Trời Phật, do đó mà biến niềm tin vào tôn giáo thành 
mê tín dị đoan. 

Việc coi ngày tốt xấu cũng là một hệ lụy của sự Hán 
hóa: Từ lịch nông nghiệp có ghi ngày g1ờ tính theo 12 
con giáp, các tiết về thời tiết, những ngày đổi mùa, 
những ngày có trăng, có sương mù để hướng dẫn việc 
trồng trọt và thu hoạch, các thầy địa dư Trung Quốc 
còn phát triển ra những việc nên làm và những việc 
không nên làm trong ngày, từ đó lịch nông nghiệp đã 
biến thêm một dạng lịch mà nhiễu người dân Trung 
Quốc đang sử dụng là Lịch Thông Thắng, dân nước ta 
thì hay dùng Lịch Tam Tông Miếu. 

Bất lực trước viễn cảnh của cuộc sống, nhiều người 
đã làm theo những øì nói trong lịch. Thậm chí có người 
còn nhờ thầy dựa vào giờ, ngày tháng năm sinh của 
con trai mình và con dâu sắp cưới để coi xem giờ nào 
thích hợp đặt chiếc giường mới mua cho con cưới vợ. 

Bình thường, tôi vẫn không tin ở việc coi ngày tháng 
đối với công việc làm ăn. Trong ngày khai trương cái 
chợ thứ hai, chợ Hong Kong Food, tôi chỉ lo việc cắt 
băng khánh thành mà quên đốt nhang cúng trời và thần 
thổ địa, mấy hôm sau, khi tôi trèo thang lên sân thượng 
của ngôi chợ thứ nhất để xem chiếc máy lạnh nào bị 
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hư, thì khi trèo hơn nửa đường, cao khoảng 4 thước, 
tôi bất tỉnh té xuống đất, một anh nhân viên lúc đi ra 
phía sau đổ rác trông thấy la làng cấp cứu. Tôi được 
đưa đi nhà thương, do chiếc kiếng bên phải bị dập bể, 
mảnh kiếng làm đứt một sợi gân điều khiển mí mắt 
của tôi, tôi phải lưu lại bệnh viện “will Eye” để chữa 
trị, rồi tìm thầy châm cứu liên tục mấy tuần lễ, nhờ trời 
Phật, mắt tôi trở lại 90% bình thường, chỉ còn hơi lé 
kim thôi. Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho biết, trận té 
hôm đó là do “stroke” (đột quy) nhẹ, nên không sao. 
Nhưng bà xã tôi thì cứ nói, “Anh té là vì qua mặt ông 
thổ địa, không thắp nhang cúng vía ổng trong ngày 
khai trương.” Nhưng bản thân tôi lại không nghĩ như 
vậy, tai nạn này rõ ràng là một “stroke”” nhẹ, một hiện 
tượng khoa học mà y học có thể giải thích được, chứ 
không phải “qua mặt ông thổ địa.” 

Tiếp theo tục lệ coi ngày tháng là những tục lệ kiêng 
cữ trong đời sống dân gian, thời nào cũng có, xã hội 
nào cũng có. Chúng tôi chỉ nêu ra đây những tục lệ 
kiêng cũ thông thường nhất trong các nước khác để các 
bạn tham khảo. 

sTrước nhất ta nói về các con số: Ở Triều Tiên và 
Trung Quốc, người ta ky chữ số 4, vì nó đọc gần giống 
âm “tử” (tiếng Hán Việt đọc là “tứ”) trong tiếng Trung 
Quốc và tiếng Triểu Tiên, vì vậy mà tầng lầu số 4 sẽ 
được đổi qua tầng F, dãy nhà số 4 thì bỏ 4 đi, lấy số 
tiếp theo là số 5. Ở Trung Quốc, ky con số 4, nhưng 
họ lại thích con số 8, vì 8 đọc là “baá,” gần giống với 
tiếng “fa” (tiếng Quan Thoại) hay “faat” (tiếng Quảng 
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Đông), có nghĩa là “phát,” ý nói phát tài, phát đạt. Vừa 
rồi, tôi có đi dự đám cưới của con một người bạn thân 
ở Los Angeles, Cali, vì chúng phải cưới nhau trong 
năm đó, 2018, nên bố mẹ chọn cho chúng cưới nhau 
vào ngày I8 tháng 8, tất cả đều tận cùng bằng con số 
8. Ở Trung Quốc, họ cũng thích con số 9 như ở Việt 
Nam ta. Đặc biệt ở Việt Nam, đã và đang có phong 
trào dùng bảng số xe, số điện thoại mà các số cộng lại 
thành 9 nút; số của bất cứ vật gì cộng lại thành 9 nút 
đều là số hên cả, muốn có được số theo ý muốn đó, 
người ta phải mua với giá rất đắt. Từ đó lại sinh ra một 
nghề mới, nghề mua bán bảng số xe, số phone v.v... 

œ Tại Hàn Quốc, có thêm những điều mê tín sau đây: 
Trái với Việt Nam và Trung Quốc, những con số có số 
9 sau cùng như 19, 29, 39... đều là số xui; không tặng 
giầy cho người yêu, vì sau khi có đôi giầy mới, nó sẽ 
“đi” xa bạn; không dùng viết màu đỏ để viết tên, vì có 
tên màu đỏ là coi như “tới số”; Trước khi đi thi không 
nên ăn canh rong biển vì rong biển trơn, dễ trượt; Ngày 
Tết không nên giặt đồ vì làm như vậy suốt năm sẽ phải 
giặt đồ thôi; mơ thấy con heo là có tài lộc vì phát âm 
của chữ “heo” và chữ “tiên” của Triều Tiên có cùng 
âm (“*=đọc là ju); Buổi tối, cữ cắt móng tay vì sợ chuột 
ăn vô sẽ biến thành quái vật v.v... 

Nước ta có ảnh hưởng của văn hóa Pháp, nên hay 
ky con số 13. 

s Những tập tục kiêng cữ hay thích điều này ky điều 
kia, nước nào cũng có, không sao kể hết được. Chúng 
ta là người Việt Nam, nên cũng không cần nêu ra đây 
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những điều kiêng cữ trong xã hội Việt Nam. 

Một phần do hoàn cảnh sinh sống ở mỗi địa phương, 
với các tín ngưỡng, tập tục dân gian, hoàn cảnh chiến 
tranh liên miên hay cuộc sống bất ổn về kinh tế lẫn 
chính trị trong nước, một phần do hệ lụy của Hán hóa 
từ các sánh chữ Hán, từ Kinh Dịch về can chi, địa chỉ, 
ngũ hành, thập nhị giáp... mà có tử vi, tướng số... làm 
cho mê tín dị đoan trở thành một hiện tượng rất phổ 
biến trong các xã hội của nền Văn Minh Cầm Đũa. Khi 
một xã hội trong đó người dân thụ hưởng nền giáo dục 
căn bản và có cuộc sống an lành, ổn định bao nhiêu thì 
hiện tượng mê tín dị đoan càng ít bấy nhiêu. 


4. Trọng nam khinh nữ: 

Xã hội của Khổng Giáo là một xã hội trọng nam 
khinh nữ. “Khinh” ở đây có ý là “coi nhẹ, ít quan trọng 
hơn,” chứ không phải “khinh khi” như trong nghĩa 
tiếng Việt ta. Từ ngàn xưa, người đàn ông là người ở 
ngoài làm quan, kiếm tiên nuôi gia đình, còn phụ nữ 
được xem là người nội trợ, ở nhà thờ chỗng nuôi con, 
ngay cả việc dạy dỗ con cái cũng đổ vào đầu người 
phụ nữ; người ta vẫn hay nói “con hư tại mẹ,” chớ đâu 
quở trách cha anh vì không lo dạy con em; hơn nữa, 
thân phận phụ nữ hẩm húu vì người chồng có được cái 
đặc ân “năm thê bảy thiếp” của nam giới, nếu người 
phụ nữ không có con trai thì chồng có thể lấy vợ nhỏ 
để sinh con nối dõi mà không một tiếng buôn trách. 
Đó là trường hợp của gia đình tôi: Ba tôi có người vợ 
tào khang mà cả làng đều khen ngợi là người vợ hiển 
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dâu thảo, nhưng không may cho bà, sống với ba tôi đã 
5 năm mà vẫn chưa có con, bà phải bàn với ba tôi xin 
một người con gái của chị bà mang về nuôi; hai năm 
sau vẫn chưa có con, bà nội tôi bèn bắt ba tôi phải 
cưới vợ hai; ba tôi không muốn, nhưng vì chưa có con 
trai nối dõi (Bất hiếu hữu tam,vô hậu vi đại), nên phải 
chiều ý bà nội cưới người vợ hai; oái ăm thay, bà má 
hai của chúng tôi vừa sinh được người con gái thì bà 
qua đời; vẫn chưa có con trai nối dõi, bà nội lại bắt ba 
tôi cưới vợ lần nữa, ba tôi không muốn nhưng cũng 
đành “nhắm mắt đưa chân” mà bước thêm bước nữa; 
Cưới má tôi về thì bà nội tôi hả dạ, má tôi sinh một dây 
liên tiếp 10 đứa con, sáu trai bốn gái, sinh ra đứa nào 
thì bà má lớn lo chăm nuôi săn sóc đứa đó, hai người 
thương nhau như chị em ruột, chưa bao giờ có một lời 
cãi vã hay lớn tiếng qua lại. 

Trong những năm gần đây, sự trọng nam khinh nữ 
còn mang đến nhiều hiện tượng tiêu cực khác, như 
trường hợp ở Trung Quốc trong mấy thập niên qua. Vì 
chính sách hạn chế sinh đẻ, mỗi công nhân viên chức 
chỉ được sinh một con, trong nhiễu gia đình vì sinh 
ra đứa con gái nên đứa con xấu số đó bị phá đi, hoặc 
sinh xong tìm cách cho nó vào cô nhi viện để sau này 
có thể sinh đứa khác, hy vọng là đứa con trai. Trong 
hai thập niên vừa qua, đã có không biết bao nhiêu bé 
gái mô côi cha mẹ ở Trung Quốc trong hoàn cảnh đó 
được gia đình giàu có ở Hoa Kỳ xin lãnh nuôi, tôi nghĩ 
là con số các bé gái đó không dưới 10,000 em ở trên 
vùng Bắc Mỹ. 
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5. Một số cử chỉ kém văn minh do hoàn cảnh xã 
hội: 

Đề tài của mục này có nội dung rất nhạy cảm, xin 
các bạn thông cảm, chúng tôi không nhằm công kích 
ai mà chỉ muốn nêu lên những cử chỉ “không được văn 
minh lắm” trong các nước để chúng ta có dịp thấy được 
cái không hay nếu có của mình mà cải tiến dần. Những 
ví dụ về những cử chỉ kém văn minh được đưa ra ở đây 
không nhằm phê bình người nước nào, mà chỉ để tránh 
lối nói chung chung không có chứng có. 

Ngoài những ảnh hưởng tiêu cực từ việc Hán hóa 
như đã được nêu trên, chúng ta còn có những điểm 
không “văn minh” khác, tuy không dính líu gì đến Hán 
hóa mà là đo hoàn cảnh cuộc sống tạo nên, nhưng đó 
lại là cái “không văn minh” chung, nước nào cũng có, 
đáng chú ý là: nói lớn tiếng, ít chịu sắp hàng, không 
đúng hẹn, phóng uế bậy, chửi thể, nói tục tíu và ăn 
những món ăn lạ. 

- Nói lớn tiếng: 

Tại Hoa Kỳ, trong tiệm ăn, trong phòng chờ đợi lên 
máy bay hay ở trong bệnh viện, phòng bác sĩ đông 
người, ta hay nghe nhiều người Á Châu của ta nói 
chuyện lớn tiếng. Có bạn giải thích với tôi rằng: Họ 
làm việc trong thành phố, trong nhà máy nên nói lớn 
tiếng quen rồi. Một vài người bạn Mỹ của tôi cứ than 
phiển với tôi, “Tại sao mấy người của các anh nói 
chuyện lớn tiếng quá vậy?” Chúng ta thường hay biểu 
lộ cảm xúc của mình một cach mất lịch sự, khi vui thì 
la ó, nói cười lớn tiếng, khi tức giận cũng nạt nộ lớn 
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tiếng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nhiễu lần các ông Việt 
lẫn Hoa, lớn tiếng la mắng vợ trước công chúng, các bà 
chỉ cúi đầu chịu trận, mắc cỡ không dám cãi lại. 

- Í† chịu sắp hàng: 

Chúng ta ít quen sắp hàng. Ở nước ngoài, theo lối 
sống văn minh, dân Á Châu chúng ta cũng theo mọi 
người mà sắp hàng chờ đợi tới phiên mình. Thú thật, 
tôi không bao giờ chen lấn, mà cũng chẳng chen ngang 
vào hàng đang sắp, nhưng tôi cũng không quen sắp 
hàng, nếu đi đến tiệm ăn nào mà phải sắp hàng trên 30 
phút thì chúng tôi bỏ đi nơi khác, nếu tiệm ăn đó có đồ 
ăn ngon thật sự thì chúng tôi sẽ chọn đến ăn một ngày 
khác trong tuần, vắng khách hơn. Khoảng thập niên 
1970, công ty Disneyland mở một trung tâm tại ParIs, 
kết quả không khả quan như mong ước dù đã có biết 
bao nhiêu người náo nức trông chờ. Công ty mở cuộc 
thăm đò ý kiến thì phát hiện người Phap đủ lịch sự 
để sắp hàng, không biết chen lấn, nhưng không quen 
sắp hàng dài mấy trăm thước hoặc chờ quá lâu, từ đó 
công ty này đã cải cách lại cung cách phục vụ và tắng 
thêm phương tiện để phục vụ nhanh hơn. Phần đông 
người Trung Quốc, Triều Tiên và người Việt Nam ta 
thì không những không không quen chờ đợi mà cũng 
không đủ lịch sự để sắp hàng chờ đợi. Khi đi du lịch, 
đến các tiệm ăn đông khách, người bạn địa phương cho 
chúng tôi biết là chúng mình không cần sắp hàng, làm 
gì họ cũng giữ một vài bàn cho khách quen, khi thấy 
mình đến, họ sẽ dẫn chúng ta vào trong, không cần chờ 
đợi. Khi đến nhà hàng, mình đi thắng vào trong mà 
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cảm thấy mắc cỡ trước những con mắt ngạc nhiên của 
những khách tới trước mình. Đi ăn mà cũng phải “phe 
ta” để được vào trước. Ở Hoa Kỳ thì các tiệm ăn không 
bao giờ có chuyện này. 

Trong đợt đến Quảng Châu, Trung Quốc năm ngoái, 
chúng tôi ở tại khách sạn năm sao ShangrIi-La Hotel, 
gần khu bán computer, khi cầu thang máy xuống tới 
tận tầng dưới, cánh cửa cầu thang vừa mới hé mở, thì 
một chàng trung niên đưa lưng chen vào, tôi bực quá 
la lớn, “Làm gì vậy? Người ta chưa ra hết sao lại chen 
vào?,” chàng trung niên này chỉ nhìn tôi mà không nói 
được một câu giải thích hay một tiếng xin lỗi. Anh bạn 
tôi kéo tôi đi ra và nói, “Ở đây người ta quen vậy rồi.” 

Tôi có cảm tưởng hình như vấn đề lịch sự tùy thuộc 
vào hoàn cảnh chung quanh, nếu bạn cho tôi là ngụy 
biện thì làm sao lại có việc xẩy ra như thế này: Trên 
các chuyến bay nội địa Hoa Kỳ, lên xuống máy bay 
đều không có chen lấn, đặc biệt là lúc máy bay đáp 
xuống, khi tiếp viên mở cánh cửa máy bay cho hành 
khách ởi ra thì từng người một đợi tới phiên mình, 
đứng dậy sách vali đi ra, không có người nào chen lấn 
cả, dù có một số hành khách là người Á Châu. Trên 
máy bay Eva về Việt Nam, khi máy bay đáp xuống phi 
trường Anchora ở Alaska để nghỉ ngơi và thêm tiếp 
liệu, mọi người đều tỏ ra rất lịch sự, từng người một 
bước ra máy bay, không ai chen lấn ai. Nhưng khi đến 
phi trường Tân Sơn Nhất thì không khí khác hắn. Mọi 
người đều nhao nhao, tranh nhau lấy vali từ trên ngăn 
để đồ phía trên đầu, có người đánh rơi hàng trên đầu 
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người khác. Khi cổng máy bay vừa mở, thì cũng những 
người đã từng tỏ ra lịch sự đó tại phi trường Anchora 
Hoa Kỳ, đã tuôn đầu chạy ra phía trước, người ngồi 
phía sau cũng cố gắng chen ra phía trước, thật là một 
cảnh hỗn loạn. Có lẽ ta nên nói thế này mới đúng: Ở 
nơi mà chung quanh ai cũng lịch sự thì mọi người dù 
là người Á Châu hay Âu Mỹ cũng đều tỏ ra lịch sự 
theo, còn ở chỗ chỉ có phe ta thì “mất lịch sự” một chút 
cũng không sao. Đâu có thể nói như vậy được các bạn, 
lịch sự phải là bước đầu của sự thể hiện cuộc sống văn 
minh, ở hoàn cảnh nào cũng vậy! 

- Không đúng hẹn: 

Một nét sống thiếu văn minh của người Đông Á nữa 
là không đúng giờ hẹn, có lẽ nào là do quen với cách 
sắp xếp giờ giấc xưa theo mười hai con giáp mà giờ giấc 
của ta không được ấn định chính xác? Ví dụ giờ Ngọ là 
từ II giờ đến 13 giờ trưa, như vậy thì hẹn nhau vào giờ 
Ngọ tức là hẹn nhau trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đó, 
nếu hẹn gắp II giờ mà 12 giờ mới đến thì vẫn là đúng 
hẹn vì vẫn còn là giờ Ngọ. Có lẽ nào vì quen với lối 
ước tính giờ giấc như vậy mà giờ giấc của người Đông 
Á không thể chính xác không? Giờ giấc xưa thì không 
quý và không yêu cầu chính xác như ngày nay vì ta đã 
sử dụng hệ thống 24 giờ trong ngày và mỗi giờ đều có 
khoảng thời gian nhất định như nhau, thế mà chúng ta 
vẫn không tuân thủ giờ giấc quy định. Đi lãnh tiền hay 
đi nhận lương thực thì không bao giờ đi trễ, chứ việc gì 
của công như đi họp, đi ăn đám cưới thì không bao giờ 
đến đúng giờ. Lấy giờ giấc trong tiệc cưới làm ví vụ là 
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đơn giản và cụ thể nhất. Giờ giấc của người Đông Á 
thường là giờ “cao su,” mời ăn tiệc đám cưới vào lúc 
6 giờ thì lúc nào cũng phải đợi đến § giờ mới vào tiệc. 
Trong các buổi tiệc cưới ở các nhà hàng Việt, Hoa ở 
Hoa Kỳ, có khi còn kéo tới 9 giờ, vì lý do “Nail chưa 
a,” tức ý nói các người thân làm nghề móng tay 8, 9 
giờ mới ra về, nên phải sau 9 giờ họ mới có thể đến dự 
được. Vì vậy trong những buổi tiệc có mời người Mỹ, 
người ta thường “bỏ nhỏ” với họ là: “Tuy giấy tờ mời 
6 giờ, nhưng anh có thể đến lúc 8 giờ, không trễ đâu.” 
Phải thành thực mà nói, nếu không vì cả nể bạn bè thân 
hữu, chúng tôi không muốn đi dự tiệc đám cưới, vì nó 
mất quá nhiều thời giờ. Bạn thử nghĩ xem, mời 6 giờ 
mà 6 giờ mình mới bắt đầu từ nhà đi là mình đã tự thấy 
hơi kỳ rồi, nhưng đến nhà hàng vào lúc 6:30 thì chẳng 
thấy ai hết, kể cả thân nhân và cô dâu chú rể; rồi phải 
đợi từ giờ này sang giờ khác, đến 9 giờ mới bắt đầu vào 
tiệc và kéo đài đến hơn 10 giờ mới xong, 11 giờ mới về 
đến nhà. Một buổi tiệc tốn hết 6 tiếng đồng hồ. Không 
biết chừng nào tệ nạn này mới chấm dứt. 

Trong đời tôi, tôi chỉ từng được một lần dự buổi tiệc 
đám cưới đúng giờ: Đó là buổi tiệc cưới có cha làm lễ 
cưới của gia đình một người bạn theo đạo Công GIáo 
của tôi. Đúng giờ làm lễ ghi trong giấy mời, buổi lễ 
đám cưới bắt đầu do một vị linh mục đứng làm chủ 
hôn, sau 30 phút lễ chấm dứt, buổi dạ tiệc bắt đầu, 
đúng như giờ ghi trong giấy mời, không chờ đợi ai cả, 
chỉ có vài người đến trễ vì bị kẹt xe. Trong nhiều buổi 
họp cũng vậy, chúng ta không bao giờ đúng giờ, mời 
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họp lúc 11 giờ thì mãi đến I giờ mới bắt đầu. Hẹn gặp 
nhau ăn cơm ở nhà hàng cũng vậy, không bao gIỜờ ta 
thấy mọi người đến đúng hẹn. Các bạn không lẻ loi 
đâu, đừng buồn, không phải chỉ có người Việt ta mới 
“không đúng giờ” như vậy đâu, nhiều bạn của chúng ta 
trong nền Văn Minh Cầm Đũữa, người Hoa, người Đại 
Hàn và người Nhật Bản đều như vậy cả, nhưng người 
Việt Nam ta có vẻ trầm trong hơn. Gần đây, trình trạng 
này quá phổ biến đến nỗi đã có bài thơ “ta tự chế diễu 
lấy ta”: 

Không ăn đậu thì không phải Mễ 

Không đi trễ thì không phải Việt Nam 


- Còn phóng uế bậy: 

Đây cũng là một nét thiếu văn minh trầm trọng khác. 

Trước nhất ta nói đến rác rến: 

Rác trên bãi biển, rác trên sông lạch, rác trên hai bên 
đường phố, chỗ nào cũng thấy có rác, thậm chí những 
nơi “cấm phóng uế?” lại là những nơi có nhiều rác. Tôi 
còn nhớ lúc gần học hết bậc trung học, là lúc quân Mỹ 
đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, có một hôm lính Mỹ 
mang một xe rác tới đổ xuống bên góc một ngã tư, 
nơi có cắm bảng “Cấm đổ rác.” Nhiều người chạy đến 
khoát tay ra ý nói là nơi đây không được đổ rác, nhưng 
các lính Mỹ đó vẫn cứ đổ. Sau có một người biết tiếng 
Mỹ bảo họ là nơi đó “No dumping,” cấm đổ rác, họ 
mới chịu ngưng lại. Theo lời anh chàng biết tiếng Mỹ 
nói lại với dân đang coi chuyện lạ lính Mỹ đổ rác ở 
nơi cấm đổ rác thì bọn họ tưởng đâu đấy là nơi “Cho 
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đổ rác” vì thấy có rất nhiều rác đã đổ ở đó. Tình trạng 
xả rác, đổ rác bừa bãi như vậy rất phổ biến ở Trung 
Quốc và Việt Nam. Các bạn từng đi tham quan thành 
phố Tân Gia Ba, chắc còn nhớ hình ảnh sạch sẽ, trong 
mát trên sông và trên hai bên bờ sông Alexandra Canal 
chảy qua thành phố đó. Có phải vì biện pháp trừng 
phạt của nhà nước hay do sự giáo dục mà họ có thể tự 
giác giữ thành phố của họ được sạch sẽ vào hạng bậc 
nhất trên thế giới? 

2 Vấn đề đi tiêu đi tiểu tùy tiện: 

Khi đi về miễn quê hay trên các trục lộ xa thành 
phố, ta thường thấy dân làng đi tiểu, đi tiêu ngoài trời 
một cách tự nhiên, cả nam lẫn nữ. Các xe đò cũng hay 
ngừng lại một nơi hoang vắng để hành khách xả xú- 
bắp, khi xuống xe, họ tự động dang ra, nam đi một bên, 
nữ đi một bên. Gần đây, tình trạng có tiến bộ hơn, trên 
các tuyến đường xa ở Triều Tiên, Trung Quốc và Việt 
Nam đều có trạm dừng chân cho hành khách ăn uống 
và giải quyết vệ sinh cá nhân, hiện tượng đi tiêu đi tiểu 
giữa trời hầu như chấm dứt. Tuy vậy, việc đi tiểu trên 
các khu phố vắng vẫn còn; việc đi tiêu đi tiểu lúc đang 
tắm biển cũng thường hay xẩy ra, không giống như ở 
các nước Âu Mỹ. Quý vị cứ đến Bãi Sau Vũng Tàu thì 
thấy rõ những vật ô uế đó nổi lình bình trên mặt nước 
biển. Có người biện minh là hoàn cảnh sinh sống của 
các nước Đông Á không sung túc như các nước Âu 
Mỹ, nên tệ nạn đó có thể thông cảm được, đến lúc nơi 
nào cũng có đầy đủ tiện nghi thì việc phóng uế bậy bạ 
sẽ tự nó chấm đứt. Theo tôi, yếu tố kinh tế chưa đủ để 
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chấm dứt các tệ trạng trên. Đâu phải có tiễn là không 
còn những tệ nạn đó? Trên máy bay, trong khách sạn 
năm sao, vẫn có người chen lấn nhau mà đi; trên phố 
Chinatown New York, vẫn còn người khạc nhổ bừa 
bãi; một số cán bộ, đại gia, càng có tiền thì các chiêu 
phong thủy càng thêm ly kỳ, ngoạn mục. Vì vậy mà 
phải cần đến giáo dục ý thức vệ sinh, giáo dục cái nhìn 
khoa học về thế giới chung quanh mình, giáo dục lòng 
yêu nước, biết tự trọng thì mới mong giảm dần các tệ 
trạng đó. 

Năm ngoái vào mùa Hè, con trai tôi chở má nó và 
hai đứa con trai nó đi tắm biển ở Ocean City. Thằng 
cháu nội lớn được 10 tuổi đang tắm gần bà nội. Nó cho 
bà nội biết là nó muốn đi tiểu. Bà xã tôi đang bơi nên 
dừng lại nói với nó: 

““Thì con cứ đi đi.” 

Nó lắt đầu nói rằng, “No..., không được.” 

Bà xã tôi nhìn vào bờ, thấy chỗ mấy cái thùng vệ 
sinh di động hơi xa, lười biếng đi, nên nói lớn tiếng 
VỚI nó, 

“Có sao đâu con, cứ tiểu ngay tại đây, không sao 
đầu.” 

Nó vẫn nói, “No...Không được...” 

“Sao mà không được chớ?” 

“Chỗ này để mọi người tắm, làm vậy không tốt, con 
không thể làm đâu.” 

Năm phút sau, nó vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay bụm 
lại, chờ bà nội dẫn đi cho được. Bà xã tôi biết nó quen 
nếp sống nhà trường dạy, nên đành phải dẫn nó đi, 
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nhưng vẫn nói: “Thôi, đi đi, cái thằng này thiệt... tình!” 

Kết quả của việc giáo dục là vậy đó, dù không ai 
biết, không ai thấy, nhưng không đúng là không làm, 
thằng bé 10 tuổi cũng còn biết. 

® Khạc nhổ: 

Trong nhân dân, giới bình dân của ba nước Triều 
Tiên, Trung Quốc và Viêt Nam thường hay khạc nhổ 
bậy bạ. Người ta có nghiên cứu hiện tượng này và kết 
luận rằng vì đa số dân hút thuốc, càng cổ hay có đờm, 
nên hay khạc nhổ, lại có thói quen tùy tiện, nên nhổ 
bừa trên đường hay dưới gốc cây. Chắc các bạn đã 
từng thấy qua, có những người sơ ý, tưởng không có 
người đi sau nên nhổ đờm về phía bên tay phải của 
mình, vừa gặp lúc người khác đi lên hơi nhanh từ phía 
sau, nên nhổ lên mặt hay lên trên áo quần người Ấy. 
Các bạn đọc trên 60 tuổi, chắc còn nhớ đã xem qua 
hình ảnh đăng trên báo và tạp chí trong những năm 
thập niên 1970, lúc Chủ Tịch Mao Trạch Đông tiếp 
ông Kissinger và ông Tổng Thống Mỹ Richard Nixon, 
những bức hình đó cho ta thấy, bên cạch chỗ ông ngồi 
để tiếp khách, có một cái ống nhổ bằng đồng thật lón, 
sáng chói, mới trông tưởng đâu là vật cổ dùng để trang 
trí, nhưng thật sự là cái ống nhổ để ông nhổ đờm và đổ 
nước dùng để trán ly và nước trà uống thừa. Có lẽ là 
vì ông sức khỏe yếu, ngồi tiếp khách lâu cần nhổ đờm 
đọng trong đường hô hấp, chắc ông Kissinger và ông 
Nixon cũng thông cảm, nhưng ta vẫn thấy đó là một 
cảnh tượng mất mỹ quan. Vài tấm hình đó giờ đây đã 
bị rút đi (removed), chỉ còn lại những tấm hình mà hầu 
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hết đều có cái ống nhổ nhỏ, màu trắng, lớn bằng bình 
nước chứa l galon. 

- Nói tục, chửi tục: Cách chửi tục, nói tục của người 
Đông Á cũng khác với người Âu Mỹ. 

Mang mẹ và bên nội của người khác ra chửi: 

Khi bực tức phải chửi người, người ta thường mang 
mẹ của đối phương ra chửi, ví dụ: Ð. Má mày; cha 
và ông nội cũng là đối tượng để chửi nhưng không 
mang tính tục tu, như: Cha mây, tổ cha mây, tổ nội 
cha mây... (không có gì tục tĩu cả). Cũng may cho bên 
ngoại của ta, người ta ít mang ông ngoại, bà ngoại ra 
chửi. 

Mang những cái kín nhất của phụ nữ ra chửi: 

Cách chửi tục tấu này, người xứ nào cũng có, nhưng 
người Quảng Đông của Trung Quốc (trong đó có người 
Hồng Kông) dẫn đầu trong mục này và toàn là kéo tất 
cả cái độc của mẹ người ta ra mà chửi. Kể ra đây tôi 
cũng thấy ngượng miệng, nhưng nếu không nói thì các 
bạn không thể nào tưởng tượng được cái tục tĩu của họ: 

Ngoài câu “Ð. Má mây,” họ còn chửi: “ĐÐ.cái l. của 
má mầy.” 

Hay tệ hại hơn nữa: “Ð. Cái l. thúi của má mầy” 

“Mây mà biết cái gì? Biết cái l. thúi của mẹ mây chứ 
biết cái gì.” 

Không biết tại sao, họ chỉ mang mẹ của đối phương 
ra chửi. Tiếng chửi nhẹ nhàng lịch sự nhất của họ là: 
““Tiểu...” (âm tiếng Quảng Đông) tức là Ð.... (tức giống 
như ta thường nói Ð. má hay Ð. mẹ). Người Trung 
Quốc ở các vùng khác cũng có chửi thể, nhưng ít tục 
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tữu hơn, họ chỉ dùng hai chữ thôi, như “má mầy,” “má 
nó”... Việt Nam ta cũng có những câu chửi tục tu, 
nhưng không bằng người Quảng Đông. 

Có rất nhiều người nếu không nói tục hình như nói 
không nên lời. Cứ đầu câu là văng tục. Gần đây tôi có 
làm việc mỗi tuần vài ngày ở chợ Sun Seng bên New 
Jersey, có một anh nhân viên từ Hồng Kông di dân 
qua, cứ mở miệng là “cái Ì.” hay “đ. Cái l. mẹ.” Lúc 
đầu tôi rất lấy làm khó chịu, không biết tại sao anh 
chàng này lại dám văng tục với mình, nhưng sau vài 
ngày tôi mới biết là nói chuyện với ai anh ta cũng văng 
tục như vậy. Nhưng phải công nhận một điều khá rõ 
ràng là những người có ăn học, có gia giáo đều rất ít 
nói tục, chửi tục. 

Chúng ta đồng ý, khi đời sống kinh tế được cải tiến, 
có thể sẽ giảm thiểu một số hiện tượng tiêu cực, một 
số tệ nạn, như phóng uế bậy bạ, phóng uế vô ý thức, 
bót nói tục, chửi tục, như chúng ta vẫn thường hay nói, 
“phú quý sinh lễ nghĩa,” nhưng khi nền kinh tế quốc 
dân được cải thiện thì cũng chưa chắc các tệ nạn tham 
nhũng, mê tín dị đoan trong xã hội được giảm thiểu. 
Đời sống của nhân dân Trung Quốc cũng như nhân 
dân Việt Nam hiện nay không phải đã được nâng cao 
hơn trước nhiều rỗi sao? Thế nhưng các tệ nạn trong 
quan trường và các hủ tục mê tín dị đoan vẫn càng 
ngày càng trầm trọng, nhất là trong giới cán bộ cao 
cấp, đến nỗi đảng phải ra nghị quyết ngăn chặn. Vậy 
thì ta cần phải làm gì? Trước mắt, giáo dục là yếu tố 
quan trọng. Nếu có dịp bày tỏ ý kiến của mình trong 


287 


THÁI GIÁ KỶ 


chương trình giáo dục của Việt Nam ngày nay, tôi sẽ 
đề nghị thêm một giờ “Công Dân Giáo Dục” ở các 
lớp trung học, để các em có dịp thấy được những cái 
ưu việt của thuần phong mỹ tục Việt Nam, thấy được 
những biểu hiện tiêu cực hiện hành mà tránh đi, thậm 
chí cái nhỏ nhất, bình thường nhất cũng phải học, như 
khi ngủ dậy và sau các bữa ăn đều phải súc miệng 
đánh rắng, như vậy mới mong có được một lớp trẻ có 
nếp sống văn minh, có sức khỏe. Nhưng trông mong 
vào giáo dục vẫn chưa đủ, nhà nước phải cố gắng hết 
sức tạo dựng cho nhân dân, cán bộ một cuộc sống ổn 
định, công bằng, có niềm tin vào tương lai của xã hội 
và đất nước mình thì mới mong giảm dân những tiêu 
cực và những hủ tục khác trong đời sống của xã hội. 
Nhật Bản đã đi trước, là một tấm gương sáng để các 
nước trong xã hội cầm đũa khác noi theo. Các bạn còn 
nhớ hình ảnh của trận động đất với cường độ 9.I và 
sóng thần cao 40.1mét ở Tohoko, Nhật Bản ngày 11 
tháng 3, năm 201 I không? Trong khung cảnh tán loạn, 
chết chóc, cửa mất nhà tan, lạnh lếo cuối mùa Đông, 
trong lúc chưa có đội cứu cấp đến kịp thời, người dân 
ở đó vẫn nhịn nhục chịu đói, không một người nào vì 
đói khát quá phải đi hôi của, đi chôm đồ ở các siêu thị 
hoặc ở nhà người khác; ngay sau tai họa lớn nhất đó, 
cũng chẳng có ai ra đường hôi của trộm cướp. Lòng 
tự trọng, niễm tự hào dân tộc của họ đã thể hiện cao 
độ đến mức đáng khâm phục, mà ngay cả ở xã hội 
văn minh Hoa Kỳ, như trong các trận bão lụt ở New 
Orleans và Houston trong những năm vừa qua chẳng 
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hạn, cũng không thể sánh bằng. Đó là kết quả của mức 
sống tương đối cao và kết quả giáo dục lòng yêu nước 
của mọi người dân Nhật cộng với sự chăm sóc nhần 
dân một cách kịp thời, thỏa đáng của chính phủ Nhật. 


6. Thói quen ăn uống: Ắn cay, những thức ăn lạ 
và ăn thịt những con vật lạ 

Sự thực mục này không phải là một phần của những 
biểu hiện tiêu cực từ hậu quả của Hán hóa, nhưng vì nó 
là những thói quen hơi khác lạ đối với các xã hội Âu 
Mỹ, mà lại rất phổ biến trong các xã hội của nền Văn 
Minh Cầm Đũa, nên chúng tôi cũng xếp nó vô đây để 
chúng ta thấy được vài điểm khác biệt trong ăn uống 
của ta và người Âu Mỹ. 

- Ăn cay: 

Nói chung, dân Á Châu thích ăn cay hơn người Âu 
Mỹ. Ở Trung Quốc, có tài liệu về ớt ghi chép họ bắt 
đầu biết ăn ớt vào thời cuối nhà Minh (1644 TL), đầu 
tiên là giống ót du nhập từ Nam Mỹ. Về sau, những nơi 
trồng nhiều ớt nhất là tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Vân 
Nam, Hồ Nam, và cũng chính từ những nơi này đã xuất 
hiện những món ăn cay nổi tiếng nhất Trung Quốc và 
thế giới. Trong mục “Ăn cay” trên website của Truyền 
Thống Văn Hóa, họ nói rằng trong 10 người Trung 
Quốc, có 4 người ăn cay và sản lượng ớt Trung Quốc 
chiếm 40% tổng sản lượng ớt thế giới. Tôi tin chắc 
có một số độc giả chúng ta đã ăn thử qua đồ ăn trong 
nhà hàng Tứ Xuyên (ở Hoa Kỳ gọi là Sichuan food 
Restaurant), có một vài món thịt xào cải, trong đó toàn 
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là ớt nguyên trái, hoặc một vài loại canh cá hay lầu với 
nước mầu và ớt dày đặc nổi lình bình. Hiện nay, sản 
phẩm ớt khô, tương ớt nổi tiếng nhất Trung Quốc là ớt 
tỉnh Tứ Xuyên và ớt vùng Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây). 

Người Triều Tiên cũng nổi tiếng ăn cay. Hầu hết 
các loại cải ngâm chua của họ đều cay, một số canh 
đậu hủ và các món xào cũng cay tùy mức độ của từng 
gia đình hay sở thích của khách. Bên cạnh các món ăn 
cay, luôn luôn có tương ớt cay để sử dụng thêm. Ở Hàn 
Quốc cũng có rất nhiều tiệm ăn “Sichuan Tứ Xuyên,” 
được dân ăn cay Hàn Quốc hâm mộ. 

Dân Việt Nam ta cũng thích ăn cay, nhà nào có 
trồng các loại rau sống trong vườn thì nhất định có 
trồng cây ớt. Ta ít nấu các món ăn có nhiều ớt như kiểu 
đồ ăn Tứ Xuyên hay Triều Tiên, ngoại trừ canh chua 
và vài món kho có chút ít ớt hay món bún bò Huế. 
Thông thường ta ăn ớt bằng cách dằm ớt vào đĩa mắm, 
đĩa nước tương hoặc cắt từng miếng nhỏ bỏ vào đĩa 
mắm, đĩa nước tương hoặc cầm nguyên trái ớt cắn từng 
miếng. Ở Hoa Kỳ, trong số khách Á Châu đi ăn tại nhà 
hàng ở Chinatown, khách Việt Nam nổi tiếng là khách 
ăn cay. Có lần chúng tôi đi dự bữa cơm tối với gia đình 
người bạn, tất cả là tám người, trong khi người phục vụ 
bàn chuẩn bị chén đũa cho đủ số thì anh chàng quản lý 
đi tới bên người phục vụ nói nhỏ, “Phải có ớt, ớt tươi và 
tương ớt, mấy khách này là khách người Việt Nam!” 
Họ làm như thể, nếu là khách Việt Nam thì phải có ớt. 

Thật sự khó mà nói người nước nào ắn cay hơn người 
nước nào; ở những vùng ít trồng ớt, vẫn có người thích 
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ăn ớt, ăn cay đáng sợ, đáng nể; trong một gia đình ít ăn 
ớt, vẫn có một thành viên mỗi bữa cơm ăn đến l0 trái 
ót, cú mỗi lần cắn là nửa trái ớt, đôi khi còn chê “ớt này 
không cay” (người này là đứa em vợ tôi ở Cali). Ở Hoa 
Kỳ, món ớt mà gia đình Việt Nam ta hay dùng là món 
tương ớt Srilacha, món tương ót đó đã dấy lên phong 
trào sản xuất tương ớt. Cách đây khoảng 40 năm, tương 
ớt hiệu “Con Gà” (còn gọi là Srilacha Con Gà) bắt đầu 
bằng cách sản xuất để phục vụ một số khách người 
Việt (dùng với phở, ta hay gọi là tương đỏ) và Việt gốc 
Hoa ở California, dần dẫn bán đi toàn quốc, rồi bán đi 
Âu Châu, Phi Châu và cả thế giới. Hiện nay, không 
những người Việt, người Hoa dùng tương ớt Con Gà, 
ngay cả người Mễ, Mỹ và những tộc mới di dân khác 
đều dùng loại tương ót này. Vì thị trường tương ớt loại 
này quá rộng lớn nên đã có rất nhiều hãng Mỹ, Trung 
Quốc, Thai Lan, Mễ, vùng Biển Caribbean v.v... bắt 
đầu cho ra các sản phẩm tương tự để cạnh tranh với 
nhau, ta thấy có hàng chục loại tương ớt này trên kệ 
hàng ở các siêu thị, sắp chung với ớt xay, ớt nguyên 
trái xanh, đỗ đủ loại. 

Trong bốn nước của nền Văn Minh Cầm Đữa, nói 
chung dân Nhật Bản là dân ít ăn cay hơn các nước khác. 
Người Nhật Bản không có thói quen ăn cay, loại sản 
phẩm có vị cay mà họ hay dùng là “Mù tạt/Wasabi,” 
cũng cay nhưng tính chất cay cũng khác với vị cay của 
ớt. Vì rất ít người ăn cay nên nó được sản xuất thành ba 
loại: loại ít cay (mIld), loại cay trung bình (medium) 
và loại thật cay (hot). Ở những siêu thị có nhiều khách 
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Đại Hàn và khách Việt Nam, loại wasabi “thật cay” 
bán chạy nhất. Chúng ta đi du lịch Nhật Bản suốt tuần, 
không có chút ớt mà ăn. Người hướng dẫn du lịch có 
dặn trước: khi ăn ở các tiệm ăn Nhật Bản, có hai việc 
đừng nên làm: đừng hỏi xin ớt tươi và đừng cho tiễn 
típ, vì họ không có sẵn ớt tươi để phục vụ các bạn, còn 
cho típ là một hình thức làm nhục người chạy bàn. 

- Ăn các thức ăn lạ, nhất là các bộ phận nội tạng 
của gia SúC: 

~Ắ Các bộ phận tiêu hóa của gà, vỊt: 

Dân các nước trong nên Văn Minh Cầm Đũa không 
những ăn gà vịt mà còn ăn cả các bộ phận bên trong gà 
vịt. Người Mỹ không bao giờ nghĩ đến cách lấy huyết 
gà, vịt để làm ra các món ăn của người Á Châu, lại 
càng không tưởng tượng cách ăn tiết canh của người 
Việt Nam ta. Mấy chục năm về trước, các lò sản xuất 
thịt gà và vịt đều bỏ tất cả các bộ phận nội tạng gà vịt 
vào thùng rác. Gần đây vì có nhu cầu nên các bộ phận 
nội tạng của gà, vịt đều được bán riêng rẻ cho các chợ 
Á Châu hay các chợ Mỹ có khách Á Châu. 

+Các bộ phận nội tạng của heo, bò: 

Người dân trong nền Văn Minh Cầm Đũa hay quan 
niệm “ăn gì bổ nấy.” Đối với heo bò, ăn gan bổ gan, ăn 
bao tử bổ bao tử... Vì vậy mà chúng ta tận dụng tất cả 
các nội tạng của heo bò, thậm chí sử dụng cả não heo 
(óc heo), não bò. Trước 1970, các hãng thịt heo, thịt bò 
Hoa Kỳ không bán đồ lòng như ruột non, ruột già, dạ 
non (uteri) và nhất là huyết heo. Sau đó vài năm, một 
số người Á Châu liên lạc với các xưởng sản xuất thịt để 
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mua một ít đỗ lòng về bán lại cho khách Á Châu, hầu 
hết họ được các hãng thịt cho không, không tính tiền. 
Từ sau năm 1980, vì nhận thấy các bộ phận “đỗ lòng” 
có thị trường, các hãng thịt Hoa Kỳ bắt đầu làm sạch 
các “đồ lòng” để bán cho các chợ, nhưng nhất quyết 
không bán huyết heo. Khi các con heo được đưa vào lò 
làm thịt, họ dùng dao dâm vào cổ heo, để huyết chảy 
xuống sàn, theo ống dẫn nước chảy vào cống lớn. Dần 
dần huyết heo cũng bắt đầu có thị trường, một số người 
Hoa, Việt, Phi Châu và người Philippine... có nhu cầu 
dùng huyết heo, các hãng thịt chỉ lấy một phần rất nhỏ 
huyết khi họ làm thịt heo để bán ra ngoài (không qua 
FDA kiểm soát). Khi huyết heo đã bắt đầu có nhu cầu 
lớn, các hãng heo cũng không được phép lấy huyết heo 
bán vô thưởng vô phạt. Cuối cùng vì huyết heo có thể 
tăng thêm thu nhập cho hãng thịt heo mà trước đây 
họ đã bỏ phí không sử dụng, các hãng thịt và FDA đã 
nghĩ ra một giải pháp: Hoặc tự lấy huyết rồi qua một 
quy trình vệ sinh đã quy định, sản xuất huyết sống 
chứa trong xô nhựa 5 pounds hay L0 pounds, hoặc bán 
huyết tươi cho một nhà chuyên pha chế sản xuất huyết 
heo, để họ tự bán thẳng cho các chợ, dưới sự giám sát 
của FDA, qua Sở Vệ Sinh địa phương. Một người bạn 
của chúng tôi ở Philadelphia đã phát tài lớn trong hoạt 
động buôn bán huyết heo này. 

Các bộ phận nội tạng của bò cũng được tận dụng 
như heo. 

- Ăn thịt các con vật lạ: 

Việc ăn thịt các con vật lạ thì ở nước nào cũng có, 
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lúc nào cũng có, nhưng nói chung, người dân các nước 
trong nền Văn Minh Cầm Đữa cũng ăn các con vật lạ 
không thua gì dân các nước Á Châu khác, phổ biến 
nhất là thịt rắn, thịt chó, thịt rừng mà người Âu Mỹ ít 
ăn hay không bao giờ ăn. 

Người Nhật hay ăn trứng cá, Shirako (tên chỉ cơ 
quan sinh sản của cá), bong bóng cá, cước cá, họ cũng 
ăn châu chấu, ấu trùng ong, côn trùng thủy sinh ở ven 
bờ sông, v.v... 

Trước khi đi vào các món ăn từ các con vật kỳ lạ Ở 
Việt Nam, chúng ta nói chung các con vật hay ắn hiện 
nay ở ba nước Trung Quốc, Đại Hàn và Việt Nam: Thịt 
chó, rắn độc như rắn hổ mang, trăn, con nhộng tằm, 
con ấu trùng ong. Hổ mang và trăn thường là món ăn 
đắt tiền, dành cho những đại gia, một bữa ăn có thể tốn 
đến vài ngàn đô. Các dân tộc này cũng ăn bao tử cá, 
cước cá như dân Nhật Bản. 

Gần đây, ngoài những món ăn từ những con vật đắt 
tiền, hiếm có kể trên, Việt Nam ta lại thịnh hành những 
món ăn từ những con sâu, con bọ mà trước đây không 
bao giờ ăn và không mấy ai dám ăn. Có những món ăn 
tuy lạ đối với người ngoại quốc, nhưng đã được chấp 
nhận từ lâu như một món ăn truyền thống, đó là: tiết 
canh, hột vịt lộn, nhộng tằm, ấu trùng ong, thịt chó, 
v.v... Nhưng cũng có những món ăn mà nhiều người 
mới nghe cũng đã dựng tóc gáy rồi, chẳng hạn như 
con mối, chuột đồng, bọ xít, châu chấu, đế mèn, rươi 
(giống con đỉa, con giun), ve sâu v.v... Dĩ nhiên là 
không phải ăn không nguyên con những con sâu bọ 
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đó mà là qua làm sạch, ướp nấu hoặc chiên dòn, hoặc 
nấu với các thức ăn và đồ gia vị khác. Những món ăn 
hoang dã này thường không đắt tiễn, rất thích hợp cho 
các bữa nhậu, vừa có thức ăn đặc biệt lại vừa không tốn 
kém bao nhiêu. Những thức ăn kỳ lạ này không phải 
là thức ăn truyền thống của các dân tộc trong nền Văn 
Minh Cầm Đũa. 

- Chúng ta uống rượu gì? 

Rượu của các dân tộc trong nền Văn Minh Cầm Đũa 
là rượu chế biến từ lúa mạch, nếp và chủ yếu là gạo, 
cũng có rượu từ các loại trái cây, dưới những hình thức 
pha chế khác nhau, rượu đã được con người trên toàn 
thế giới sư dụng, thưởng thức. Rượu là ngôn ngữ chung 
của thế giới, là bài ca chung của mọi dân tộc, khi vui, 
khi buồn, khi chúc mừng chiến thắng, khi ôm hận vì 
thất bại, đều có thể sử dụng rượu. Dân tộc các nước 
trong nền Văn Minh Cầm Đũữa thường dùng một loại 
rượu ít thấy trong các nước Âu Mỹ, đó là các loại rượu 
thuốc, dùng rượu trắng có độ côn cao để ngâm với các 
vị thuốc bắc hay ngâm với các con vật lạ, quý như rắn 
hổ mang, rếp, kỳ nhông, mật gấu v.v... để uống bổ 
hoặc uống để chữa bệnh. 
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SỰ CHUYỂN HƯỚNG 
CA NÊN VĂN MINH CẦM ĐŨA 


I. Sự phá sản của nền Văn Minh Cầm Đũa: 

1. Ngày nay, sử dụng chữ Hán không còn là một 
đặc trưng nổi bật của nền Văn Minh Cầm Đũa nữa. 

Như chúng tôi đã nói ở phần đầu của chương B, đặc 
trưng rõ nét nhất của nền Văn Minh Cầm Đữa là tất cả 
các nước trong nên văn minh này đều chủ yếu sử dụng 
chữ Hán trong quá khứ. Các nước đã sử dụng chữ Hán 
như là một phương tiện truyền thông duy nhất, ngoại 
trừ vào hai thế kỷ 18 và 19, ở Việt Nam có một số 
thơ văn chữ Nôm và ở Triều Tiên người ta bắt đầu sử 
dụng chữ Quốc ngữ Hangul. Trong hơn 2000 năm lịch 
sử, chữ Hán hầu như độc tôn. Nhưng ngày nay, ngoài 
Trung Quốc, chữ Hán đã được thay thế bởi hình thức 
chữ viết khác trong các nước, vừa dễ, khoa học, vừa 
phổ biến (như trường hợp ở Việt Nam và Triều Tiên), 
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hoặc cùng được sử dụng chung với một loại chữ viết 
khác để cấu tạo thành chữ viết của riêng quốc gia mình 
(như trường hợp chữ viết Nhật Bản hiện hành). 

Ở Nhật Bản, ta thấy có sự cải cách của chữ Hán: Tuy 
vẫn còn sử dụng khoảng 50% chữ Hán, nhưng trong số 
50% chữ Hán đang còn sử dụng đó, người Nhật Bản 
đã biến đổi một số từ khác với từ nguyên thủy chữ Hán 
(chẳng hạn như biến đổi từ “bộ ngoại giao” thành từ 
“ngoại vụ bộ”); hoặc ghép một số chữ Hán thành một 
từ mới (như từ “Hiến pháp fš),” “chân không Zš,” 
là những từ người Nhật dùng chữ Hán để chế ra những 
từ mới trong quá trình hội nhập trào lưu mới của Âu 
Mỹ), hoặc thậm chí sáng chế ra một số chữ Hán không 
có trong chữ Hán nguyên thủy đã dùng ở Trung Quốc 
trước đây (như chữ “long#ế” là rồng, chữ “mãi5Z£” là 
bán) v.v... Chúng ta nhận thấy, tại Nhật Bản, đã có 
khuynh hướng càng lúc càng ít sử dụng chữ Hán. Cũng 
đã có một số ý kiến nên giảm thiểu số 2136 chữ Hán 
thông dụng bắt buộc học sinh phải học trong chương 
trình phổ thông trung học để giảm nhẹ khối lượng học 
hành của các em. 

Chữ Hán ở Triều Tiên đã dần dần mất dạng và đã 
được thay thế bởi chữ quốc ngữ Hangul: Sau hơn 1500 
năm sử dụng chữ Hán như là phương tiện duy nhất trong 
học tập, ghi chép lịch sử, sáng tác văn chương, trong 
kinh sách truyền bá Phật Giáo và trong truyền thông, 
người Triều Tiên cảm thấy chữ Hán không thể nào trở 
thành phổ biến cho dân tộc họ vì nó tốn quá nhiều thời 
gian học tập, quá khó sử dụng phổ biến để truyền đạt 
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lời ăn tiếng nói, vì vậy mà họ đã sáng chế ra một loại 
chữ viết mới, không dùng đến chữ Hán, mà cũng không 
dùng đến mẫu tự La Tinh như Việt Nam. Dưới sự lãnh 
đạo của vua SeJong The Great (1397-1450), chữ mới 
Hangul được sử dụng phổ biến trong dân gian thay thế 
cho loại chữ Hán khó học, khó nhớ, khó sử dụng. Đây 
là loại chữ viết “Của người Triều Tiên và cho người 
Triều Tiên,” một loại chữ viết khoa học dựa trên những 
ký hiệu nguyên âm và phụ âm của riêng họ, kết hợp 
lại để ghi âm tiếng nói Triều Tiên, nói sao thì viết vậy 
và viết sao thì đọc vậy. Nó phổ biến đến độ một người 
Triều Tiên, dù chưa hề đi học ở trường phổ thông, chỉ 
cần tốn một tuần lễ là có thể đọc và viết thông thạo 
tiếng nói Triều Tiên. Chính vì tính chất khoa học và 
phổ cập đó mà dân Triều Tiên đã ủng hộ phong trào sử 
dụng chữ Quốc ngữ Hangul, xa dân loại chữ Hán mà 
họ đã sử dụng trên 1500 năm. Tuy vậy, chữ Hán vẫn 
còn được tiếp tục sử dụng, với mức độ hạn hẹp hơn, 
chỉ giới hạn trong giới quý tộc và trong triều đình. Đến 
giữa thế kỷ XX, sau khi Nhật Bản đầu hàng trong trận 
thế chiến lần thứ hai, với phong trào phế bỏ sự lệ thuộc 
văn hóa Nhật Bản, người trí thức Triều Tiên chống 
luôn sự lệ thuộc Hán hóa. Qua bao cuộc tranh luận gay 
gắt, bao lần cải cách, đến năm 1979 mới chính thức 
bãi bỏ sử dụng chữ Hán trong chữ viết ở Hàn Quốc; 
và đến năm 1980, Hàn Quốc bắt đầu không sử dụng 
chữ Hán chen vào giữa các hàng chữ Hangul nữa. Chữ 
Hán hoàn toàn biến dạng ở Triều Tiên, tất cả sách vở, 
báo chí, quảng cáo, bảng hiệu, bảng hướng dẫn giao 
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thông v.v... Tất cả đều bằng chữ Quốc ngữ Hangul. 
Ngày nay, người Triều Tiên đã quyết định từ bỏ chữ 
Hán, chỉ sử dụng Quốc ngữ Hangul trong tất cả mọi 
hoạt động truyền thông của dân tộc họ. Người ta chỉ 
còn tìm thấy một số chữ Hán còn lại trên các cổng ra 
vào các cung điện lịch sử, các chùa chiển xưa. Ý thức 
độc lập văn hóa và chính sách giáo dục từ những năm 
giữa thế kỷ thứ XX đến nay, đào tạo nên một lớp trung 
niên và thanh thiếu niên Triều Tiên không biết chữ 
Hán trong khi cha anh họ vẫn biết và sử dụng chữ Hán, 
chỉ cách nhau một thế hệ. Trong số trung niên và thanh 
thiếu niên Triều Tiên ngày nay, phần đông không biết 
rằng khoảng 50% những tiếng mình đang dùng trong 
ngôn ngữ hàng ngày là những tiếng có gốc Hán. Như 
tôi đã có lần đễ cập đến cô giáo dạy tiếng Triều Tiên 
của tôi, cô ta chỉ biết ““BÌ $Ìbohem” là bảo hiểm, chứ 
không biết tiếng đọc “bohem” đó là do từ chữ “£§â 
bảo hiểm,” gốc Hán hay từ chữ Hán gốc Nhật mà ra. 
Lý do chỉ vì cô ta không những không từng học qua 
chữ Hán, cũng chưa từng học qua tiếng Hán Hàn mà 
họ đã vận dụng trong ngôn ngữ của họ, cũng như trong 
số chúng ta, nhiều người không để ý đến một số tiếng 
là có gốc từ tiếng Hán Việt vậy. 

Sự sử dụng chữ Quốc ngữ ở Việt Nam: Sau hơn 
2000 năm sử dụng chữ Hán trong hầu hết các hoạt 
động truyền thông, trong hai thế kỷ XVIII và XIX, các 
nhà Nho Việt Nam đã sử dụng chữ Nôm trong một số 
thơ văn, rồi từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ thứ XX, 
dân Việt Nam cũng bắt đầu từ bỏ chữ Hán, sử dụng 
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loại chữ mới bằng cách La Tinh hóa cách viết tiếng 
Việt, tức là sử dụng các chữ cái La Tỉnh để phiên âm 
tiếng Việt. Qua hơn 300 năm với những bước đầu mò 
mẫm, cải tiến từng bước, từ phạm vi nhỏ hẹp trong nhà 
thờ, chữ mới này đã mở rộng ra toàn quốc và đã chứng 
tỏ khả năng diễn đạt lời ăn tiếng nói của dân tộc Việt 
Nam, để dần dần trở thành chữ viết chính thức của 
Việt Nam, chữ Quốc ngữ Việt Nam. Nó là con dao hai 
lưỡi: Thực dân Pháp đã biến công trình gian khổ của 
các giáo sĩ người Pháp, người Tây Ban Nha và người 
Bồ Đào Nha thành công cụ trong âm mưu cai trị lâu 
đài Việt Nam; một mặt khác, chữ Quốc ngữ mới lại 
trở thành vũ khí lợi hại trong phong trào phát triển 
dân trí, một lợi khí cho việc lật đổ ách cai trị của thực 
dân Pháp, đúng là “gậy ông đập lưng ông.” Loại chữ 
viết này, không những khoa học, dễ học dễ nhớ, dễ sử 
dụng mà còn có khả năng tận dụng kho tàng tiếng Hán 
Việt, một bộ phận quan trọng cấu thành tiếng nói Việt 
Nam. Chữ Quốc ngũ Việt Nam tuy sinh sau nở muộn 
hơn chữ quốc ngữ Hangul của Triều Tiên, nhưng nó lại 
sớm được khẳng định khả năng diễn đạt cũng như khả 
năng hội nhập vào trào lưu khoa học-kỹ thuật mới của 
thế giới, vì vậy mà Việt Nam đã đi trước Triều Tiên, 
bãi bỏ thị cử chữ Hán (năm 1919), tức là mặc nhiên 
không dùng chữ Hán trong các hoạt động truyền thông 
từ những năm đầu của thế kỷ XX. Triều Tiên phải đợi 
đến năm 1980 mới bãi bỏ hoàn toàn chữ Hán trong chữ 
viết của mình, dù đã có chữ Hangul từ năm trăm năm 
trước đó. 
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Như vậy là trong nên Văn Minh Cầm Đũa, chữ Hán 
ở Nhật Bản chỉ còn sử dụng có 50% trong chữ viết 
của mình, còn ở Triều Tiên và Việt Nam thì hoàn toàn 
không còn dùng chữ Hán nữa. Chữ Hán, một đặc trưng 
quan trọng nhất trong suốt 2000 năm của nên Văn 
Minh Cầm Đữa, đã biến mất trong xã hội Triều Tiên 
và Việt Nam. 

Ngày nay, ngoài Nhật Bản, đặc trưng chử hán 
không còn nhìn thấy ở hai nước còn lại của nền Văn 
Minh Cầm Đũa. Chữ Hán, tiếng Hán chỉ còn là một 
“đi tích,” không thể nhìn thấy qua các hình thức văn 
hóa xã hội, nó chỉ còn thể hiện qua phát âm của tiếng 
nói các nước. Di tích này, người Âu Mỹ không thể nào 
nhận thấy được, chỉ có những người bản xứ mới cảm 
nhận được sự tương đồng trong phát âm của một số từ 
gốc Hán với một số từ địa phương mình (xin xem lại 
bảng ví dụ trong phần II/4a chương B). 


2. Khổng Giáo không còn là nội dung chính chủ 
đạo trong giáo dục con người, không còn là tư tưởng 
chính thống của chính quyền cai trị trong các nước: 


Hiện nay ở Trung Quốc, trong giáo dục trung học, 
người ta không còn dạy các học sinh tư tưởng của 
Khổng Giáo như trước 1949 trong nên giáo dục của 
Quốc Dân Đảng, nhưng những thuật ngữ của Khổng 
Giáo thì vẫn thấy xuất hiện rải rác trong sách giáo 
khoa Quốc văn, những thuật ngữ như tam tòng tứ đức, 
trung, hiếu, lễ, nghĩa, trí, tín, v.v... vẫn được các giáo 
sư giảng giải, cho nên dù không học triết lý của Khổng 
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Giáo, các học sinh trung học vẫn nắm được lý luận căn 
bản của Khổng Giáo. Trong các nước còn lại của nền 
Văn Minh Cầm Đũa, Khổng Giáo và những thuật ngữ 
căn bản của Khổng Giáo không có trong chương trình 
giáo dục phổ thông. Triết lý Khổng Giáo được xếp vào 
các môn học chuyên khoa về triết lý Đông phương ở 
bậc đại học. 

Khổng Giáo không còn là nội dung chính trong giáo 
dục nữa. Ngày nay, theo trào lưu giáo dục mới, nội 
dung giáo dục được thay thế bởi những khoa học thực 
dụng như các bộ môn khoa học toán lý hóa, sinh ngữ, 

v... Chương trình giáo dục thực dụng đến độ không 
cần đến môn công dân giáo dục, không cần học làm 
thế nào để có một cuộc sống lành mạnh, ăn ở có hiếu 
thảo với cha mẹ, kính thầy thương bạn, yêu quê hương, 
yêu đất nước v.v... 

Tư tưởng Khổng Giáo cũng không còn là tư tưởng 
chủ đạo trong chính sách cai trị của giới lãnh đạo: Kết 
hợp với các hoạt động văn hóa xã hội, nền giáo dục 
Nhật Bản nặng về giáo dục tinh thần võ sĩ đạo hơn là 
ca ngợi, vận dụng triết lý Khổng Giáo vào trong các lý 
thuyết và hoạt động chính trị. Vị trí khiêm tốn của ngôi 
đền Khổng Tử với bức tượng đá Khổng Tử đặt ở trước 
đền trong khuông viên trường Đại Học Tokyo cũng đủ 
cho thấy vai trò thứ yếu của Khổng Giáo trong lịch sử 
học thuật Nhật Bản từ thế kỷ XIX đến hiện nay. 

Còn ở ba nước Cộng Sản anh em Trung Quốc, Bắc 
Triều Tiên và Việt Nam thì sao? Trong quá trình đấu 
tranh chống chế độ thực dân và phong kiến, các nhà 
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lãnh đạo cũng như các lý thuyết gia cột trụ của các nước 
Cộng Sản trên đều phê phán, đả phá tư tưởng Khổng 
Giáo, họ xem Khổng Giáo như là một trở ngại trong 
cuộc cách mạng dân chủ, chống phong kiến. Ngày 
nay, dù biết triết lý Khổng Giáo vẫn có những điểm 
có thể lợi dụng để củng cố sự chính danh của chính 
quyên và lòng yêu nước của thế hệ trẻ, họ vẫn không 
thể đi ngược lại những quan điểm trước đây một cách 
số sàng, vì vậy họ dân dần củng cố vị trí của Khổng 
Giáo qua phong trào bảo tôn di sản và truyền thống 
dân tộc, nhằm nâng cao tỉnh thần yêu nước và tinh 
thần dân tộc. Ở Trung Quốc vào những năm đầu thế kỷ 
XX, lúc phong trào Cộng Sản bắt đầu du nhập, Khổng 
Giáo đã trở thành mục tiêu công kích của nhiều học 
giả và lý thuyết gia Cộng Sản. Thời kỳ “Cách Mạng 
Văn Hóa 1966-1976” lại càng phê phán Khổng Giáo 
nặng nề hơn trước. Vì chủ trương xây dựng mộit xã hội 
phong kiến ổn định, nên Khổng Giáo đã bị chỉ trích 
như một công cụ ru ngủ nhân dân, chấp nhận những 
hiện thực xã hội, những tôn tri trật tự đã có từ trước, 
vì vậy nó là một trở lực để xây dựng một xã hội mới. 
Ngay cả đối với cùng một học giả, trong mỗi giai đoạn 
của cuộc sống cũng đã có những thái độ khác nhau 
đối với Khổng Giáo: lúc thì sùng bái Khổng Giáo, lúc 
khác thì lại đả phá Khổng Giáo vì sự thay đổi trong 
tư duy của mình. Học giả Phùng Thiên Lạc, trong bài 
viết của ông về “Nguyên nhân và sự biến chuyển trong 
việc phê phán Khổng Tử của Mao Trạch Đông” đã ghi 
nhận ba giai đoạn chính của tư tưởng Mao Trạch Đông 
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đối với Khổng Tử như sau: 

- Một là “giai đoạn sùng bái Khổng Tử”: đó là giai 
đoạn thiếu thời của Mao Trạch Đông, lúc ông còn theo 
học Tứ thư ở trường làng, trong 6 năm liền, ông đã học 
thuộc lòng Tứ Thư, Ngũ Kinh nhưng “không am hiểu 
lắm.” 

- Hai là giai đoạn thừa kế tỉnh thần mưu cầu sự thật 
và tư tưởng giáo dục của Khổng Tử, nhưng lại phê 
phán đạo đức luận và triết lý trung dung của Khổng 
Tử. Trong giai đoạn này, từ 1918, ông làm việc ở Đại 
Học Bắc Kinh, được tiếp xúc với học thuyết Marx và 
tham gia nhiều hoạt động văn hóa ở đó... Từ đó tư 
tưởng của ông ngày càng trở nên cấp tiến. 

- Giai đoạn thứ ba là “giai đoạn sùng bái Pháp gia, 
phản đối Khổng Nho.” Ông Phùng Thiên Lạc còn viết 
rằng,... từ năm 1964, Mao Trạch Đông càng lúc càng 
tỏ ra bất mãn đối với Khổng từ. Ngày 24 tháng 6 năm 
1964, trong buổi nói chuyện với một số khách nước 
ngoài, ông đã từng nói rằng, “..Khổng Tử cũng có 
vài ưu điểm, nhưng chúng tôi thấy phải nói cho công 
bằng, so với Khổng Tử, Tần Thủy Hoàng còn vĩ đại 
hơn nhiều. Khổng Tử chỉ nói phét, nhưng Tần Thủy 
Hoàng lại là người đầu tiên thống nhất Trung Quốc, 
không những thống nhất về mặt chính trị mà còn thống 
nhất cả chữ viết của Trung Quốc và các chế độ như chế 
độ cân đo...Tất cả các vua chúa thời phong kiến Trung 
Quốc, không có một ai vượt qua ông, nhưng ông (Tần 
Thủy Hoàng) lại bị chửi suốt mấy ngàn năm, mà chửi 
ông cũng chỉ vì hai việc: một là ông đã giết 460 nhà 
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trí thức và hai là đã đốt đi mấy cuốn sách.” Câu nói 
trên đã cho các bạn thấy tư tưởng của nhà lãnh tụ Mao 
Trạch Đông đối với Khổng tử như thế nào trong giai 
đoạn cuối của đời ông. 

Vì ảnh hưởng của những mưu đồ chính trị, Khổng 
Tử và Khổng Giáo luôn luôn bị lợi dụng qua các hình 
thức ủng hộ hay phản đối Khổng Giáo. Viên Thế Khải 
(1859-1916) lúc bỏ vua nhà Thanh để tự xưng đế, để 
cho việc phục hồi đế chế của mình được danh chính 
ngôn thuận, một mặt đã để xướng phong trào tôn 
Khổng và học kinh sách, một mặt ban bố chiếu lệnh 
“tế trời,” “tế thánh”... (cũng theo tác giả trích dẫn trên). 

Ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, khi đấu tranh 
chính trị với chế độ phong kiến và ngoại bang, “phê 
Khổng”có khi vẫn còn đất dụng võ, nhưng khi đất 
nước đã được độc lập, không có ngoại xâm, không có 
nội loạn thì người ta không phê Khổng nữa mà Khổng 
Giáo lại trở thành một công cụ để nâng cao truyền 
thống dân tộc, củng cố lòng yêu nước của nhân dân 
để chuyển qua mục tiêu đấu tranh khác, như qua việc 
thành lập hệ thống các “Học Viện Khổng Tử” của 
Trung Quốc trong các nước trên thế giới. 

3. Âm lịch cũng không còn là một đặc trưng của 
xã hội Văn Minh Cầm Đũa: 

Âm lịch không còn là bản hướng dẫn cho canh tác 
nông nghiệp nữa. Không còn ai biết chữ Hán mà cần 
đến lịch âm, mà nếu có tấm lịch đã dịch ra ngôn ngữ 
địa phương đi nữa thì cũng chỉ để coi ngày tốt xấu, nên 
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làm gì, cũ gì? Hoặc để coi những ngày lễ lớn trong 
năm như Tết, Trung Thu, v.v... Nhật Bản không sử 
dụng lịch âm từ trên trăm năm nay, tất cả các ngày 
lễ truyền thống, dù xưa hoặc nay, đều đổi qua ngày 
dương lịch; Hàn Quốc thì bắt đầu không để ý đến Âm 
lịch nữa, họ bắt đầu giảm thiểu tầm quan trọng trong 
việc ăn mừng Tết âm lịch, lấy Tết Tây, ngày 1 tháng 
giêng làm ngày Tết như các nước Tây Âu. Với tiến bộ 
của khoa học thiên văn, khoa học không gian, không 
cần âm lịch người ta vẫn biết trước được những ngày 
có nhật thực và những đềm có nguyệt thực trong nắm. 
Như vậy, Âm dương lịch mà các nước đã sử dụng trong 
hai ngàn năm qua đã bị bãi bỏ dần. 

Các ngày lễ hội truyền thống cũng dân dần bị quên 
lãng đi: Một số ngày truyền thống không còn được xem 
trọng như trước nữa. Như chúng tôi đã nói trước đây, 
ở Trung Quốc, họ vẫn còn giữ một số ngày lễ truyền 
thống, còn ở Triều Tiên, gồm Bắc Triều Tiên và Đại 
Hàn thì chỉ còn giữ lại rất ít những ngày đó. Riêng ở 
Bắc Triều Tiên thì dù ngày lễ truyền thống đó có quan 
trọng đến mấy đi nữa, cũng không thể tổ chức linh 
đình, náo nhiệt tương đương với ngày lễ kỷ niệm sinh 
nhật của hai vị lãnh đạo quá cố là Kim Nhật Thành và 
Kim Jong II. Còn ở Việt Nam thì tuy vẫn thấy nhắc 
đến những ngày lễ truyền thống như LỄ Đoan Ngọ, Lễ 
Đông Chí, Tết Nguyên Tiêu... những mức độ nhộn nhịp 
cũng đã giảm đi nhiễu, nhiều nơi trong nước không hề 
biết đến những ngày đó; có điều khác là chúng ta vẫn 
còn giữ một số ngày lễ âm lịch, đánh dấu kỷ niệm các 
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ngày lịch sử và các ngày kỷ niệm các vị anh hùng dân 
tộc, như ngày giỗ tổ Hùng Vương (mùng § tháng 3 âm 
lịch), ngày Quang Trung đại thắng quân Thanh đầu 
năm Kỷ Dậu (mùng Š tháng giêng âm lịch) v.v... 


4. Văn Minh Cầm Đũa trở thành văn hóa cầm 
đũa: 

Không còn dùng chữ Hán, không dùng âm lịch, yếu 
tố Hán hóa phai nhạt dần, xã hội các nước trong nền 
Văn Minh Cầm Đũa không còn cùng mang những đặc 
điểm giống nhau để mang tính chất của một nền văn 
minh theo định nghĩa thông thường ngày nay. Điểm 
còn lại rõ nét của cộng đồng này là: Dân da vàng, tóc 
đen, ăn ngũ cốc mà chủ yếu là gạo và dùng đũa trong 
bữa ăn. Vì vậy nên Văn Minh Cầm Đũa đã trở thành 
một nhóm dân tộc Á Châu có văn hóa cầm đũa 

Ngày nay, nhân dân các nước trong nên Văn Minh 
Cầm Đũa chúng ta sử dụng đôi đũa như là một thói 
quen, một truyền thống cha ông để lại, và cũng vì đôi 
đũa lại có khá nhiều chức năng trên bàn ăn mà chúng 
ta không thể và cũng không cần thiết thay thế bằng dao 
hay nĩa của người Âu Mỹ. 

Người Âu Mỹ hay nói đến đôi đũa của chúng ta như 
là một đặc trưng văn hóa của người Á Châu. Đã có rất 
nhiều học giả nghiên cứu văn hóa cầm đũa: Họ nói đến 
nguyên nhân của sự hình thành đôi đũa, các hình thức 
của đôi đũa, cách sử sụng đôi đũa và những chức năng 
của đôi đũa. Có học giả còn đi xa hơn, nói đến tác dụng 
của đôi đũa đối với cơ thể con người: “...Khi vận dụng 
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đôi đũa trong năm ngón tay của mình, chúng ta đã kích 
hoạt 30 khớp (joint) và vận động khoảng 50 cơ bắp 
(muscle) của cơ thể ta...” Trong tất cả các tác giả về Á 
Châu học, chúng tôi chưa thấy người nào nói đến văn 
hóa cầm đũa hình thành trong một bối cảnh văn hóa, 
xã hội và địa lý giống nhau: Hán hóa và những hệ lụy 
của Hán hóa như cùng tiếp thu học thuyết Nho, Lão 
Phật, cùng sử dụng âm lịch và cùng kỷ niệm những 
ngày lễ, tiết trong năm, cùng có họ và tên địa phương 
giống nhau, cùng bắt đầu bằng nghề nông, cùng sống 
trên miền có khí hậu ôn hòa v.v... 

Những yếu tố gây nên sự băng hoại của nên Văn 
Minh Cầm Đũa: Ngoài một số quan niệm căn bản 
trong cuộc sống của các dân tộc Á Châu về hiếu nghĩa, 
yêu nước, yêu đân vẫn còn tôn tại, triết lý Nho Giáo về 
đời sống chính trị đã trở nên lỗi thời. Nhiều quan niệm 
căn bản của Nho Giáo đã không còn thích hợp với sinh 
hoạt chính trị hiện nay, nhất là quan niệm chính thống, 
vua là thiên tử thay trời trị dân, cha truyền con nối 
v.v... Một số quan niệm luân lý trong cuộc sống cũng 
thay đổi dân. 

Ý thức độc lập dân tộc là yếu tố quan trọng nhất 
trong quá trình băng hoại của nền Văn Minh Cầm Đũa. 
Từ ý thức đó, sản sinh ý thúc độc lập văn hóa và độc 
lập văn hóa sẽ kéo theo độc lập chính trị. 

Ảnh hưởng của chính trị phương Tây đã mang lại 
cho không khí chính trị mới trong nền Văn Minh Cầm 
Đũa. Về thể chế chính trị, Nhật Bản đi đầu trong thể 
chế đại nghị, tuy còn vua, nhưng vua chỉ có vai trò 
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đại diện cho dân Nhật Bản, không có thực quyển và 
cũng không tham gia vào chính sự. Triều Tiên hiện 
nay gồm Bắc Triều Tiên và Đại Hàn, hai nước anh 
em này theo hai chế độ hoàn toàn khác nhau: Đại Hàn 
theo thể chế tổng thống do dân bầu bốn năm một lần, 
họ phát triển kinh tế quốc dân và tự do dân chủ dưới 
những thỏa hiệp quân sự với Hoa Kỳ. Còn Bắc Triều 
Tiên thì từ khi thành lập năm 1948 đến nay, họ lại có 
một triểu đại khác: Đã áp dụng một thể chế “Cộng Hòa 
Dân Chủ Nhân Dân” có một không hai trên thế giới, 
chế độ này chẳng khác gì chế độ của một nước có vua; 
nhà lãnh đạo được một đảng duy nhất bầu lên, khi ông 
Kim Nhật Thành chết đi thì truyền lại cho con (ông 
Km Jong II lên thay năm 1994),và từ năm 2011, khi 
con chết đi thì chức vị lãnh đạo tối cao lại được truyền 
lại cho cháu, tức là Kim Jong Ủn hiện nay. Còn Trung 
Quốc và Việt Nam thì có chính thể và cách tổ chức nhà 
nước giống nhau: Hai nước đều có ba cơ quan phân 
quyển như kiểu các nước Âu Mỹ: quốc hội, pháp viện 
và cơ quan hành pháp, nhưng tất cả đều là hình thức, 
có tính chất thủ tục, mọi hoạt động đều dưới sự lãnh 
đạo của một đảng duy nhất, đảng Cộng Sản, không 
thực sự phân quyên “check and balance” như ở hai 
nước Nhật Bản và Hàn Quốc trong cùng chung nền 
Văn Minh Cầm Đũa. 

Khi nói đến những thay đổi trong tư tưởng và tổ chức 
chính trị, thiết tưởng chúng ta cũng nên nói đến nền 
chính trị ở Đài Loan, nơi còn lại của Trung Hoa Dân 
Quốc xưa của Tưởng Giới Thạch. Thể chế chính trị 
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của Đài Loan không hoàn toàn giống Hoa Kỳ, nhưng 
những thao tác hành chánh và quy cách hành xử luật 
pháp thì lại rập khuôn với Hoa Kỳ. Trên nguyên tắc, 
họ có thể có đa đảng, nhưng lịch sử đã cho thấy chỉ có 
hai đảng có thế lực lớn ở Đài Loan thay nhau lên nắm 
quyển cai trị qua bầu cử hoàn toàn tự do và công bằng. 
Hai đảng đó, Quốc Dân Đảng và Dân Tiến Đảng, có 
lập trường chính trị đối lập nhau. Quốc Dân Đảng chủ 
trương không thống nhất, không gây chiến với Trung 
Quốc, cũng không tuyên bố độc lập thành một nước 
khác trong khi nhìn nhận chỉ có một nước Trung Quốc, 
dân chúng hai miền đều là cùng một tổ tiên, cùng một 
nền văn hóa; còn Dân Tiến Đảng thì chủ trương ngược 
lại, họ muốn ly khai với Trung Quốc để trở thành một 
quốc gia độc lập. Để thực hiện mục tiêu đó, họ không 
ngại ôm chân Hoa Kỳ và luôn cúi cầu xin sự hỗ trợ của 
Nhật Bản, một quốc gia đã từng xâm chiếm Đài Loan 
hàng năm mươi năm và sát hại hàng triệu người dân vô 
tội Trung Quốc trong chiến tranh Trung Nhật từ 1937 
đến 1945. Có một điều lạ mà nhiều ngưười vẫn không 
hiểu nổi: Tại sao với chủ trương “vọng ngoại” như vậy 
của Dân Tiến Đảng, mà dân Đài Loan vẫn nhiều lần 
bầu cho họ lên nắm chính quyền? Trần Thủy Biển từ 
năm 2000 đến 2008 và Thái Anh Văn từ năm 2016 
đến nay? Trong số 23 triệu dân Đài Loan, có 1/4 người 
chịu ảnh hưởng của những quan chức từng du học Nhật 
Bản và một số đã thụ hưởng những phúc lợi, đặc ân 
của Nhật Bản trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài 
Loan, đã quên mình là người dân Trung Quốc mà hùa 
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theo chủ trương của Đảng Dân Tiến; đa số trầm lặng 
ở Đài Loan thì lại không coI trọng tư tưởng và chủ 
trương chính trị của các đảng phái, đẳng nào có người 
hiển tài, có thể đem lại phúc lợi cho họ thì họ sẽ bầu 
người của đảng đó; nếu đã bầu lên rồi mà không làm 
đúng theo kỳ vọng của họ thì họ sẽ không tiếp tục 
bầu cho đảng đó trong kỳ bầu cử tới. Năm 2000, Trần 
Thủy Biển được xem là ngôi sao sáng của Đài Loan, 
sau hai nhiệm kỳ, vì một số sai lầm trong chính sự và 
tội tham nhũng, dân Đài Loan, dù một số trước đây đã 
từng ủng hộ đảng Dân Tiến, sau đó lại quay qua ủng hộ 
một ngôi sao sáng khác là Mã Anh Cữu của Quốc Dân 
Đảng. Tổng Thống Mã Anh Cữu, tuy với chủ trương 
“bất thống, bất độc, bất vũ” (không chủ trương thống 
nhất, không tuyên bố độc lập, không dùng vũ khí để 
đối kháng với Trung Quốc), một khuynh hướng mà đa 
số dân Đài Loan ủng hộ, nhưng đã tỏ ra yếu kém trong 
hành chánh và không mang lại những phúc lợi mà dân 
Đài Loan đã mong mỏi ở ông, nên dân Đài Loan đã bỏ 
Quốc Dân Đảng mà bầu cho Thái Anh Văn của Dân 
Tiến Đảng, dù biết đảng này có chủ trương chính trị 
ngược lại. 

Qua sinh hoạt chính trị trong mấy mươi năm gần 
đây của các nước trong nền Văn Minh Cầm Đũa, đặc 
biệt là ở Đài Loan, chúng ta thấy được xu hướng chính 
trị của nhân dân các nước trong nền Văn Minh Cầm 
Đũa: Nhà cầm quyển, quan lại, không phải là cha mẹ 
của dân nữa mà là tôi tớ của dân, người dân mới là cha 
mẹ của họ, là chủ của đất nước; xu hướng này đã bắt 
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đầu từ lâu ở Nhật Bản và Đại Hàn và Đài Loan. Đó là 
xu hướng chính trị mới, khác với triết lý chính trị của 
Khổng Mạnh. 

Nói tóm lại, Chữ Hán không còn sử dụng ở các nước 
cầm đũa trong bữa ăn, yếu tố “Hán hóa” cũng mất đi 
chỗ dựa, xã hội của nền Văn Minh Cầm Đũa cũng biến 
chuyển và thay đổi theo một hướng mới. 


II. Sự hình thành của một xã hội mới “Không có 
Khổng Tử, không có Chúa và không có Marx” 


1. Những tiến bộ trong cuộc sống ở các nước: 

Năm 2019, nhân loại bược vào một giai đoạn mới, 
đánh dấu bằng những tiến bộ trong cuộc sống qua các 
áp dụng trong các ngành khoa học-kỹ thuật cũng như 
những rối beng trong sinh hoạt chính trị và kinh tế thế 
giới. Các xã hội có nền văn hóa cầm đũa cũng đã và 
đang xuất hiện những thay đổi về mặt văn hóa, tư duy 
và các hoạt động xã hội mà ta không thấy trong nửa 
thế kỷ trước. 

Nhât Bản, như chúng ta đã từng nói ở các phần 
trước, hai mươi năm sau thất bại trong Đệ Nhị Thế 
Chiến, đã phục hồi về mọi mặt và trở thành một cường 
quốc kinh tế thế giới. Lý do của sự phục hồi nhanh 
chóng rất nhiễu, nhưng quan trọng nhất phải nói đến 
lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của họ; kế đến là 
vì không bận tâm đến việc xâm lăng các nước khác, 
không chuẩn bị chiến tranh, không chi tiêu nhiều về vũ 
khí, họ đã dư tài lực và nhân lực để phát triển xứ sở họ. 
Họ đã thực hiện được những thành tích đáng kính nể 
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trong mọi lãnh vực kinh tế, thương mại, cải thiện dân 
sinh, tiếp thu và phát triển thành tích tiến bộ khoa học- 
kỹ thuật thế giới. Những gì Âu Mỹ làm được, Nhật Bản 
cũng làm được; bất cứ những øì, từ sản phẩm kỹ nghệ 
đến ngành ăn uống, ngành phục vụ và giải trí, những gì 
Âu Mỹ có, Nhật Bản cũng có, có khi còn đặc biệt hơn. 

Triều Tiên cũng đạt được những thành tích đáng kể 
về khoa học kỹ thuật. Đại Hàn vì có sự bảo vệ của Hoa 
Kỳ, không bận tâm nhiều đến việc phòng vệ quân sự, 
nên họ cũng có nhiều lợi thế trong việc phát triển kinh 
tế, thương mại, nâng cao đời sống của nhân dân Đại 
Hàn. Họ cũng đi đầu trong sản xuất máy móc công 
nghiệp nặng, các sản phẩm vi tính, sản phẩm điện tử 
v.v... Cuộc sống của nhân dân Đại Hàn cũng đã được 
nâng cao gần bằng các nước Âu Mỹ (bình quân thu 
nhập đầu người trong năm 2018 là khoảng 30,000 
USD, theo Ngân Hàng Trung Ương Đại Hàn). Chỉ có 
Bắc Triều Tiên là hơi thua sút so với Nam Hàn, tuy 
khoa học-kỹ thuật rất tiến bộ, nhưng vì họ phải lo chiến 
tranh chống lại “'sự gây hấn liên tục và trầm trọng” của 
Hoa Kỳ và Nam Hàn, vì vậy mà cuộc sống vật chất của 
nhân dân Bắc Triều Tiên có phần thua sút so với cuộc 
sống của những dân tộc khác có văn hóa cầm đũa. 

Ở Trung Quốc, ngày nay Trung Quốc đã được thế 
giới công nhận là một cường quốc kinh tế sau Hoa Kỳ, 
với những tiến bộ vượt bực về các mặt khoa học-kỹ 
thuật và việc nâng cao đời sống của nhân dân. Tiến 
trình này chỉ xẩy ra trong vòng 40 năm, từ năm bắt đầu 
“mở cửa, đổi mới” 1980. Máy điện toán được sử dụng 
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khắp mọi nơi, từ cấp cán bộ đến sinh viên học sinh, 
thương gia và dân thường: điện thoại cầm tay cũng 
được mọi người sử dụng với những chức năng tiên tiến 
chứ không phải chỉ để nói chuyện. Ba năm trước (tức là 
năm 2016), tôi đã từng được tận mắt nhìn thây một bà 
cụ trên 80 tuổi đi vào ngân hàng với chiếc cell phone 
trên tay; bà để cell phone trước máy scan của tiếp viên 
ngân hàng và đưa cái bì thơ cho nhân viên đó, họ nói 
chuyện khoảng năm phút, bà đứng dậy, tắt cái phone, 
ra về với nụ cười trên môi. Bà đã chuyển khoản cho 
một người khác qua chiếc phone cầm tay của bà. Cũng 
trong thời gian này, tôi đã nhận thấy ở tất cả những nơi 
mua bán hay nhà hàng, khách hàng hầu hết đều dùng 
cell phone (chứ không phải credit card) để trả tiền, chỉ 
cần đưa cái phone qua máy scan nhân viên cầm trên 
tay, “tí một cái là xong, trong khi tại Hoa Kỳ, vào 
thời điểm đó, kỹ thuật này đã có nhưng chưa phổ biến! 

Ở Việt Nam: Sau 45 năm phục hồi và xây dựng đất 
nước, sự tiến triển của ta phải nói là quá chậm so với 
các nước trong nên Văn Minh Cầm Đũa, mặc dù cũng 
đạt được một số thành tích chưa từng thấy trong sản 
xuất và xây dựng. Thất bại, sai lầm trong quá khứ cũng 
là bài học kinh nghiệm quý báo cho sự nghiệp xây 
dựng đất nước hiên tại. Ngày nay, đất nước đã được 
công nghiệp hóa, hạ tầng cơ sở đang được xây dựng, 
kỹ thuật số cũng đã được sử dụng trong nhiều hoạt 
động sản xuất, thương mại, dịch vụ. Hầu hết các sinh 
viên ở các trường đại học đều có chiếc computer cá 
nhân để sử dụng trong học tập, sưu tầm, làm bài nạp 
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cho giáo sư phụ trách v.v... Ngay cả các cháu học sinh 
cấp ba cũng đã có và biết sử dụng máy computer. Mấy 
lần trở lại thăm quê hương bà con, chúng tôi nhận thấy 
cuộc sống của nhân dân cũng đã được cải thiện, tuy 
giàu nghèo còn quá cách biệt, nhưng không có người 
bị đói. Một số nông dân nghèo vùng quê từ xưa chỉ 
biết sống trên thửa ruộng ven đường làng của mình, 
nay đã trở nên giàu có bạc triệu đôla do giá trị của 
thửa ruộng ấy mang lại, do đó mà con cháu của họ 
cũng được hưởng theo cái tài lộc đó. Ba năm trước, 
khi về Việt Nam, tôi có lựa lọc một số quần áo cũ còn 
tốt để mang về tặng các bạn bè nghèo hoặc một số 
người lao động trong làng mình. Khi mang về đến Sài 
Gòn, người cháu tôi thấy vậy liền la lên, “Dượng ơi là 
dượng, tội quá dượng, bây giờ mà còn mang chi thứ 
quần áo này về, ai mà mặc cho dượng, không khéo họ 
còn nghĩ là dượng khinh khi họ. Đối với những người 
lao động hay công nhân viên hãng xưởng hiện nay, nếu 
cần chiếc áo mới, họ chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn là có 
chiếc áo mới rồi, ai mà chịu lấy chiếc áo cũ của dượng! 
Cái dượng này thiệt...” Tôi đành để lại cho nó dùng để 
lau nhà. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi đã tận 
mắt nhìn thấy một cảnh mà tôi không tưởng tượng tới: 
Một chị bán cá đang ngồi trên chiếc xe Honda thô, với 
những thúng cá nặng tríu treo hai bên xe, một tay chị 
ôm vai anh xe thổ, một tay chị cầm chiếc cell phone 
nói chuyện với người mua cá bán lẻ ở chợ, tôi nghe chị 
ấy nói lớn tiếng, “Giá vậy đó, hôm nay không có hàng, 
mây muốn mua thì mua, không mua thì thôi, tao bán 
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cho người khác!”? Các bạn thấy chưa? Kỹ thuật số được 
vận dụng đến tận mọi người, mọi nơi. 

Nhìn chung, trong xã hội của bốn nước có nền văn 
hóa cầm đũa, ta thấy được cuộc sống đổi mới của một 
xã hội công nghiệp hóa, các cơ sở sản xuất đã đi từ 
nhỏ đến lớn, với sự ứng dụng của kỹ thuật số, từ sản 
xuất gia đình sang hãng xưởng doanh nghiệp cổ phần 
lồn tầm cỡ quốc tế. Nhưng, để thụ hưởng được những 
phương tiện, những lợi ích đó, giờ đây, nhân dân các 
nước trong nên Văn Minh Câm Đũa đã phải hy sinh 
một ít những gì mình có trước đây, thay đổi tư duy, nếp 
sống văn hóa và thay đổi dần cả cái xã hội cũ. Trong 
tất cả các nước, cuộc sống công nghiệp đã sản sinh một 
lớp người mới, hiện thực, vụ lợi và tính toán hiệu quả. 
Nơi nào có công ăn việc làm tốt thì đi, không cần phải 
là trên quê hương chôn nhau cắt rún của mình; các em 
sinh viên ở tỉnh lên Sài Gòn học, đều không muốn về 
quê mình phục vụ, vì nơi đó có nhiều bè phái khó làm 
việc, lương thấp lại không có cơ hội tiến thân. Quê 
hương không còn là “chùm khế ngọt.” Làm quan thì 
thích chọn làm ông lớn xa trung ương, nhưng làm công 
nhân viên thì lại chọn nơi thủ đô hay thành phố lớn; rất 
ít sinh viên đi học, tốt nghiệp ở trường Đại Học Bắc 
Kinh, có cơ hội ở lại làm việc mà lại xin về quê phục 
vụ. Công nhân viên từ cấp thấp nhất cho đến cấp quản 
lý cao cấp, trong đầu óc họ luôn luôn tìm kiếm những 
nơi có công việc tốt hơn, lương cao hơn, đãi ngộ tốt 
hơn, nơi nào tốt hơn thì đi, không cần phải trung thành 
với một hãng hay một ông chủ. 
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Ba tôi có kể cho tôi nghe chuyện hồi xưa, ông nội tôi 
làm công cho một hãng buôn xuất nhập cảng, ông làm 
quản gia suốt đời cho đến khi chết, một số thư ký hay 
người lo việc vệ sinh, nấu nướng trong nhà cũng vậy, 
họ làm đến hết đời. Ngày nay thì khó tìm được những 
công nhân như vậy, mà nếu có những công nhân như 
vậy đi nữa thì những công nhân viên đó cũng bị người 
khác chê cười, bị xem là bất lực, ù lì, không có tương 
lai. Đối với giới chủ nhân và cấp quản lý các hãng 
xưởng, tuy họ vẫn cần số công nhân viên trung thành, 
nhưng cũng không luyến tiếc đối với những nhân viên 
kém năng suất hay thường phạm sai trái. Năng suất, 
hiệu quả là chủ yếu trong hãng xưởng, nếu nặng tình 
cảm thì sẽ khó quản lý và không mang lại hiệu quả 
mong muốn. 


2. Hệ lụy của những thay đổi trong xã hội của 
nên Văn Minh Câm Đũa: 

Khi bàn đến những đổi thay trong xã hội ngày nay, 
các thầy tôi vẫn hay nói rằng “Để có được cuộc sống 
như ngày hôm nay, minh đã phải hy sinh quá nhiễu, 
chúng ta đã phải trả một giá quá đắt để được thụ hưởng 
một cuộc sống sung túc về vật chất...” 

Ngày nay chúng ta đã bắt đầu trông thấy những 
thay đổi trong xã hội, mà biểu hiện quan trọng nhất là 
những thay đổi trong tư duy, trong văn hóa và trong 
quan hệ gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, vì vậy 
xã hội thay đổi có thể mang đến những đổi thay trong 
gia đình, ngược lại, những đổi thay trong gia đình lại 
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có thể củng cố, đẩy mạnh sự đối thay trong xã hội. 

Quan hệ của con cháu đối với cha mẹ ông bà cũng 
không gắn bó như trước. Lúc còn nhỏ, cha mẹ lo cho 
con ăn học, đến lớn lên, con cái có việc làm và tự lo 
cho bản thần mình, không còn chăm sóc cha mẹ như 
trước đây cha mẹ chúng đã chăm sóc ông bà chúng. 
Tình trạng con cái hiếu thảo với cha mẹ ông bà không 
phải không còn và cũng không tệ như trong xã hội Âu 
Mỹ, nhưng sự gắn bó đó đã lơ dân nhất là vấn đề chăm 
sóc cha mẹ, lập gia đình và sinh con cái. Hiện nay 
trong tất cả các nước cầm đũa ăn cơm, con cái lớn lên 
đều tự quyết định chuyện vợ chồng của mình, hồi xưa 
cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây gìờ con đặt đâu cha 
mẹ ngồi đó, cha mẹ không còn làm chủ chuyện hôn 
nhân của con cái mình nữa. Khi sinh con cái, các đôi 
vợ chồng cũng không biết xin bố mẹ đặt tên cho cháu 
mà hầu hết vợ chồng tự đặt tên cho con mình. 

Cuộc sống vợ chỗng cũng khác xưa, không còn yêu 
cầu “tam tòng, tứ đức” đối với người đàn bà nữa. Hai 
vợ chồng sống với nhau 5 năm, 10 năm hay 20 năm, 
không hợp với nhau hay không thích nhau nữa thì ly 
dỊ. 

Quan niệm đạo đức trong cuộc sống cũng xao lãng 
dần, vì hiệu quả của công việc, vì lợi ích của riêng 
minh, người ta sẵn sàng làm những việc có hại đến 
người khác. Làm hàng giả để lừa phỉnh người khác đã 
là hành động không thể chấp nhận rồi, còn sử dụng 
những chất có độc hại đối với cơ thể để sản xuất thực 
phẩm cho người khác dùng thì càng không thể tha thứ 
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được, tội này tương đương với tội giết người hàng loạt. 
Tình trạng này ở Trung Quốc đã có, Việt Nam cũng 
có, không những gây độc hại cho bao nhiêu người mà 
còn ảnh hưởng đến tiếng tăm và sản lượng của các 
sản phẩm khác. Ở Hoa Kỳ, một số Việt kiều và người 
Việt gốc Hoa cũng vì vài trường hợp sản xuất thực 
phẩm độc hại đó mà nghĩ rằng tất cả hàng Việt Nam 
và Trung Quốc đều “độc hại.” Sự hiểu lầm đó đã mang 
lại lợi ích cho các nước láng giêng như Thái Lan, Mã 
Lai Á, Tân Gia Ba, Hàn Quốc và Nhật Bản, các nước 
này đã sản xuất những mặt hàng thay thế cho hàng 
Việt Nam và Trung Quốc để phục vụ khách Á Châu. 
Mộit số công ty sản xuất bị ảnh hưởng dây chuyển của 
những hoạt động gian ác đó, phải ngưng sản xuất và vô 
số công nhân viên bị thất nghiệp. 

Nói chung, quan niệm đạo đức, lương tâm đối với 
một số người, không còn quan trọng nữa. Có lần đi du 
lịch Trung Quốc, trong một quán ăn, tôi nghe một số 
thanh niên nam nữ đang cãi vả về lương tâm đạo đức 
của một việc mà người bạn khác đang làm, có một cô 
nàng bênh vực bạn, phát biểu một câu nghe thật ê chể, 
“đạo đức hã? lương tâm cái quÌ gì?... Vậy lương tâm 
của mây trị giá bao nhiêu một lạng hả?” 

Không những thế, vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng 
trong xã hội cũng dẫn dẫn trở nên kém quan trọng. Ở 
Nhật Bản, Thần Đạo (Shinto 3Š) nguyên chiếm gần 
3/4 dân số Nhật Bản, là một tôn giáo bản địa của dân 
Nhât Bản, một tôn giáo “đa thần,” thờ nhiễu loại thần 
linh, nó không cấm đoán hay bắt buộc tín đỗ phải làm 
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gì mà chỉ khuyên các tín đỗ phài sống lương thiện, 
trong sạch, làm điều thiện, tránh điều ác; ngày nay chỉ 
còn 30% dân Nhật Bản công nhận mình là tín đỗ Thần 
Đạo; số tín đồ Phật Giáo cũng giảm dần; còn đạo Cơ 
Đốc thì số tín đồ chỉ còn có 1% trong tổng số dân Nhật 
Bản. Từ cuối thế kỷ XX, cuộc sống công nghiệp hóa 
của xã hội Nhật Bản trở nên hiện thực và vụ lợi, cộng 
với sự thiếu ràng buộc trong tín ngưỡng mà đa số thanh 
niên Nhật Bản đã dần dần sống xa rời luân lý đạo đức 
Khổng Mạnh, cũng như niềm tin trong Thần Đạo và 
lời dạy của Đức Phật trong đạo Phật hay của Đức Chúa 
Jesus trong đạo Ki tô. 

Ngoại trừ Nam Hàn, tình trạng hoạt động của các 
tôn giáo ở Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam đã dần 
dần thu hẹp. Trong năm 2017, ở Việt Nam, theo Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam thì số tín đồ Thiên Chúa 
Giáo là 7 triệu dân, số liệu này không cho thấy con số 
giáo dân tăng hay giảm trong 40 năm qua, nhưng cứ 
nhìn vào tỷ lệ gia tăng dân số với tỷ lệ số nhà thờ mới 
được xây dựng trong 40 năm qua thì thấy rõ tình trạng 
hoạt động của Thiên Chúa Giáo Việt Nam hiện nay. 
Từ thập niên 1960 đến nay, dân số Việt Nam tăng gấp 
3 lần (từ khoảng 30 triệu tăng lên trên 90 triệu người), 
nhưng tại sao tổng số tín đỗ vẫn bảy triệu, không tăng? 
Và đã có nhà thờ mới nào được xây dựng? Đó là chưa 
nói đến một số tài sản, dinh thự, đất đai của giáo hội bị 
chính quyển giải phóng trưng dụng sau 1975, đến nay 
vẫn chưa trả lại hoặc bổi thường thỏa đáng cho giáo 
hội. Trong các gia đình giáo dân, tuy vẫn có rất đông 
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người sùng đạo, thường xuyên đi lễ và tham gia một số 
hoạt động của giáo hội địa phương, nhưng một số các 
em học sinh và sinh viên, vì tham gia các hội đoàn nên 
việc đi lễ ngày Chủ Nhật cũng giảm dẫn; một số thanh 
niên sau khi có công ăn việc làm ở thành phố, với 
những hoạt động mới, cũng dân dẫn quên đi niềm tin 
của mình. Thậm chí trên đất Hoa Kỳ, tình trạng số giáo 
dân thường xuyên đi lễ và có cuộc sống gắn liền với 
giáo hội Thiên Chúa hay Cơ Đốc giáo cũng giảm dần. 
Ngay tại nơi tôi đang sống, Chetenham Township (Thị 
trấn), bốn năm trước đã có hai nhà thờ lần lượt có quyết 
định đóng cửa vì thiếu giáo dân và không có đủ tiền 
trang trải chị phí; sau đó một ngôi được bán cho một 
nhóm người Việt để đổi thành Chùa Pháp Bảo, ngôi 
còn lại thì giao cho nhóm người mới di dân từ Haiti để 
họ tự quản lý và hoạt đông trong phạm vi cộng đồng 
của mình. Việc các nhà thờ bị đóng cửa không phải do 
sự “không khuyến khích tôn giáo” của chính phủ địa 
phương mà là do hậu quả chung, sự xa rời niễm tin của 
một số người đối với tôn giáo mình vì ảnh hưởng của 
cuộc sống hiện thực và vật chất tại Hoa Kỳ. 

Ở Trung Quốc và Bắc Triều Tiên thì không bao giờ 
có con số chính xác về số tín đổ của các giáo phái. 
Tình trạng hoạt động của Phât Giáo và Thiên Chúa 
Giáo ở Bắc Triều Tiên lại càng tệ hại hơn nữa. Chính 
sách hạn chế hoặc “không khuyến khích tôn giáo” của 
một số chính quyền trong các nước của nễn Văn Minh 
Cầm Đũa, đã khiến cho đa số thanh thiếu niên xa dần 
niềm tin của họ và các lời răn dạy của tôn giáo mình. 
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Nói tóm lại, không giống như xã hội của nên Văn Minh 
Cầm Đũa trước đây, sự tin tưởng vào luân lý đạo đức 
của Khổng Mạnh và những điều răn, lời dạy của các 
tôn giáo không còn là sức mạnh của cuộc sống tính 
thần và sự ký thác vào cuộc sống tương lai nữa. 

Tôi không có khả năng và cũng không có ý định 
bàn luận, khen chê chủ nghĩa Cộng Sản ở đây, nhưng 
tôi vẫn quan tâm đến những diễn biến trong văn hóa 
và xã hội các nước dưới chế độ Cộng Sản, nhất là ở 
Trung Quốc và Việt Nam. Tôi đã đi nhiều nơi ở Trung 
Quốc nên cũng có được chút ít nhận xét về xã hội 
Trung Quốc hiện nay. Xã hội này không giống xã hội 
của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà tôi đã biết qua sách vở. 
Đây là một xã hội có nền kinh tế thị trường mà họ 
gọi là “Xã hội Chủ nghĩa Đặc sắc Trung Quốc,” trong 
nước dân dần không còn bóng dáng của công ty quốc 
doanh, “công xã” lại càng không bao giờ nghe nhắc 
đến, nhưng họ lại có rất nhiều công ty sản xuất và công 
ty dịch vụ tư nhân lớn có hạng trên thế giới, chẳng hạn 
như công ty truyền thông Huawei; họ có giai cấp công 
nhân vô sản, nhưng lại cũng có nhiều thương gia, công 
chức, giám đốc triệu phú hay tỷ phú đô la; trong sinh 
hoạt hằng ngày, người dân không còn bị bịt miệng như 
xưa, họ muốn nói gì thì nói miễn không làm mất trật tự 
trị an và gây bạo động; họ không cần suy nghĩ, không 
cần quan tâm đến chủ nghĩa Cộng Sản mà vẫn sống và 
kiếm được tiền. Tuy sống dưới chế độ Cộng Sản, họ 
vẫn nói, “Có tiền mua tiên cũng được.” Trong cái xã 
hội mới đó, không phải là không còn chủ nghĩa Cộng 
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Sản, nhưng nó chỉ tổn tại trong chính trị mà chủ yếu là 
để bảo vệ giai cấp thống trị và những chính sách của 
nhà nước. Hồi xưa, tôi còn nhớ, chủ trương cách mạng 
của đảng là vô sản hóa giai cấp tư sản, ngày nay, khi 
cách mạng vô sản và cuộc chiến đấu chống ngoại xâm 
thành công thì giai cấp vô sản lại được “hữu sản hóa” 
hay “tư sản hóa”; có biết bao cán bộ, công chức cao 
cấp có tiền bạc triệu trong ngân hàng, có nhà cao cửa 
rộng, xe hơi cao cấp, có con đưa ra nước ngoài đi học 
rồi ở luôn bên đó cưới vợ lấy chồng, mua nhà cửa, đất 
đai, không trở về nước phục vụ, v.v... Những việc làm 
này, những hiện tượng này của những cán bộ cao cấp, 
phản lại lý tưởng của những người tôn thờ chủ nghĩa 
Cộng Sản. Tuy vẫn còn là đảng viên đảng Cộng Sản 
Trung Quốc, nhưng họ và phần đông dân chúng trong 
xã hội đó vẫn sống một cuộc sống “không có Marx.” Ở 
Việt Nam ngày nay, tình hình cũng tương tự. 

Cuộc sống của nhân dân trong các nước nặng về vụ 
lợi và tiền bạc, tiền là trên hết, làm quan thăng chức là 
mục tiêu của giới trẻ; tiễn bạc và chức vụ là thước đo 
của giá trị con người mà alI ai cũng hướng tới. Không 
phải xã hội phong kiến xưa mới sản sinh ra số quan 
lại tham ô hủ lậu, chính cái xã hội vật chất, tiễn bạc 
và chức vụ này cũng là nguyên do chủ yếu của nạn 
tham những, mua quan bán chức, ăn cắp hàng tỷ bạc 
của nhân dân và nhà nước. Các bạn còn nhớ chúng ta 
có nói đến việc trên một nửa trong số 12 vị tổng thống 
của Đại Hàn đã bị bãi chức hoặc vào tù hay tự tử vì liên 
can đến tội tham nhũng hối lộ không? Nó vừa là di căn 
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của xã hội phong kiến cũ mà cũng là sản phẩm mới 
của một xã hội không có niểm tin trong tôn giáo và 
không có lý tưởng cải tạo xã hội. Các bạn thấy chưa? 
Nền Văn Minh Cầm Đũa với những ưu điểm trong văn 
hóa xã hội đã bị băng hoại bởi ảnh hưởng của nếp sống 
kiểu Âu Mỹ (Westernization), bị tha hóa trong khung 
cảnh toàn cầu hóa (Globalization), dấn thân vào các 
hoạt động về kỹ thuật điện toán (TT), xem nặng thực 
tiễn (Practical) và trọng vật chất (Materialism). Nói 
tóm lại là cuộc sống trong một xã hội mới, xã hội của 
nền văn minh “Digital” mới hiện nay. 

Những điều chúng tôi muốn nói ở đây là: Ngày 
nay, hầu hết người dân trong các xã hội của nền Văn 
Minh Cầm Đũa xưa không còn sống theo cứu cánh của 
Khổng Giáo, không còn sống theo lời dạy của Chúa 
hay Phật và cũng không cần mang theo mình bất kỳ lý 
tưởng xã hội nào kể cả lý tưởng của chủ nghĩa Marx. 
Rõ ràng, nói gọn hơn, đây là một xã hội “không có 
Khổng Giáo, không có Chúa và cũng không có Marx,” 
một xã hội mới trong một nền văn minh mới xuất hiện. 


II. Sự xuất hiện của một nền văn minh mới: 

Nền văn minh mới mà ta đề cập ở trên là nền văn 
minh “Digital,”” một nền văn minh mới xuất hiện từ 
cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ thứ 21, có phạm vi rộng 
lớn hầu như bao gồm cả toàn cầu hiện nay. 

Trong các phần trên, chúng ta đã đề cập nhiều lần từ 
“Digital” hay “kỹ thuật số,” nhưng vẫn chưa giải thích 
“digital” là øì. Đây là một thuật ngữ mới của một thời 
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đại mới, một thời đại khoa học-kỹ thuật phát triển đến 
một giai đoạn mà trước giờ chưa có. Chúng ta mới bắt 
đầu dùng trong những năm gần đây, nên thuật ngữ này 
vẫn còn mới mẻ và còn có vẻ mơ hồ đối với một số 
độc giả. Để tìm hiểu thuật ngữ này, chúng ta cần biết 
sơ qua một số vấn để chung quanh nó: Digital là gì 
(Kỹ thuật số là gì)? Thế nào là Digital age (Thời đại kỹ 
thuật số)? Và sau cùng, Văn minh digital mà chúng tôi 
muốn nói ở đây là loại văn minh như thế nào. 

Trước nhất ta tìm hiểu “Digital” là gì? Ta tạm 
dịch là “kỹ nghệ số,” đó là một kiểu tín hiệu và định 
dạng dữ kiện trong ngành điện tử, truyền đạt bằng 
một chuỗi số I và 0. Ví dụ một chiếc máy chụp hình, 
trước đây ta sử dụng bằng cách dùng phim để chụp 
hình ảnh ta muốn chụp, sau đó mang ổi sang ra hình, 
để có hình “tương tự” như đã chụp, từ kỹ thuật gọi đó 
là kỹ thuật “analog”; Ngày nay, máy ảnh không có 
phim, thậm chí có thể dùng chiếc điện thoại để chụp 
hình, hình ảnh ta chụp sẽ vào máy, các tín hiệu của 
hình sẽ được định dạng và cho ra hình, vừa sắc xảo 
vừa nhanh, thậm chí ta còn có thể ghi âm và quay 
di động hình ảnh đó. Đó là sự vận dụng kỹ thuật số 
Digital. Máy truyền hình cũng vậy,... truyền hình số, 
digital TV, là một hệ thống viễn thông phát và nhận 
tín hiệu hình ảnh và âm thanh bằng các tín hiệu kỷ 
thuật số, trái với các tín hiệu tương tự được các đài 
truyền hình truyền thống sử dụng. Digital TV sử dụng 
các dữ liệu điều biến, được nén bằng kỹ thuật số và 
yêu cầu giải mã bởi bộ giải mã thiết kế riêng cho tivi, 
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hay một bộ thiết bị nhận tiêu chuẩn với một set-top 

x... (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia ). 

Khi bắt đầu xuất hiện máy điện toán cá nhân từ 
năm 1970, một thời đại kỹ thuật mới cũng xuất hiện, 
các kỹ thuật đó đã giúp mọi người truyền đạt, hoán 
chuyển một số thông tin một cách tự do và nhanh 
chóng; một số máy móc ứng dụng kỹ thuật số như 
máy Fax, máy In, máy phát âm và hình qua CD, 
HDTV, computer cầm tay... rồi đến cell phone với 
nhiều chức năng phức tạp, tân kỳ v.v... Một thời đại 
mà tất cả các vật dụng tiện nghi, các phương tiện sản 
xuất đều sử dụng thành quả của kỹ thuật số đó được 
gọi là “Thời đại kỹ thuật số hay Digital age.” 

Kỹ thuật số và thời đại kỹ thuật số đã phải trải qua 
hơn hai mươi năm mới phát triển phổ cập đến toàn 
thế giới qua sự hợp tác kỹ thuật giữa các nước bằng sự 
trao đổi, san sẻ kỹ thuật. Các nước chậm tiến và đang 
phát triển đã không ngừng gởi thanh niên sang các 
quốc gia tân tiến du học, từ đó mới rút ngắn khoảng 
cách tiến bộ khoa học giữa các nước. Các quốc gia 
trong nên Văn Minh Cầm Đũa ngày nay, sở dĩ thụ 
hưởng được những tiến bộ của thời đại “kỹ thuật số” 
cũng là nhờ có được một đội ngũ đông đảo được đào 
luyện từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức và các nước Âu 
Châu khác. Bản thân của những quốc gia trong nền 
Văn Minh Cầm Đữa xưa không hội đủ những yếu tế 
văn hóa xã hội, kinh tế, chính trị, khoa học để tự đổi 
thay nền văn minh với những đặc điểm vốn đã ăn sâu 
bám rễ trong xã hội hàng mấy ngàn năm của mình. 
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Nền văn minh mới này chỉ có thể trở thành hiện thực 
qua những giao lưu, hội nhập văn hóa, chính trị, kinh 
tế, khoa học và xã hội của bao nhiêu quốc gia tiên 
tiến khác trên thế giới. 

Đến đầu thế kỷ thứ 21, quá trình tiến triển của một 
thời đại Digital trên toàn thế giới đã hình thành rõ nét, 
Dân dần, những tiến bộ khoa học-kỹ thuật đã lan rộng 
đến mọi nẻo đường, toàn thể nhân loại đã và đang thụ 
hưởng những thành quả do kỹ thuật số mang lại. Sự 
phổ cập và khả năng ứng dụng để thay đổi bộ mặt thế 
giới, tạo điều kiện để toàn thế giới bước vào một kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên của nền Văn Minh Kỹ Thuật 
Số. 

Tuổi trẻ trong mọi xã hội của tất cả các quốc gia 
trên thế giới đều dấn thân vào cuộc chạy đua kỹ thuật 
mà dân dân coi nhẹ những yếu tố tinh thần. Xã hội các 
quốc gia có nên văn hóa cầm đũa giờ đây chỉ là một 
bộ phận đặc thù trong nên văn minh “Digital” mới 
đó, mà dân dần, trong khắp mọi nơi, những yếu tố 
văn hóa xã hội cũng đang hình thành khuynh hướng 
của một xã hội “Không có Khổng Tử, không có Chúa 
và cũng không có Marx.” 

Khi để cập đến một xã hội “Không có Khổng Giáo, 
không có Chúa và cũng không có Marx,”ˆ chúng tôi 
không có ý nói đến những phản ứng chống lại Khổng 
Giáo, các giáo phái khác hay chủ nghĩa Cộng Sản của 
những con người trong cái xã hội mới này, mà là muốn 
nói đến những diễn biến tất yếu của một xã hội vật chất 
mới với những tiến bộ của khoa học digital, với nên 
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kỹ nghệ tiên tiến, với sự tăng trưởng của những hoạt 
động kinh tế có tính cách toàn cầu hóa. Tất cả những 
diễn biến đó, đã tạo nên một xã hội không đặt luân lý 
Khổng Mạnh và truyền thống đạo đức làm trọng tâm 
trong việc giáo dục con người; không tha thiết đến tín 
ngưỡng tôn giáo dù là Chúa hay Phật và cũng không 
coi trọng những học thuyết chính trị mà cha anh họ đã 
tin theo trong hàng thế kỷ trước. Những cái đó đã trở 
thành thứ yếu trong nền văn minh digital mới ngày 
nay. Chỉ có thực dụng và lợi ích là điều quan trọng 
nhất! 

Mỗi nền văn minh có một số đặc điểm riêng, đặc 
điểm nổi bật của nễn văn minh mới này là sự xuất hiện 
của máy điện toán. Kỹ nghệ điện toán đã phát triển 
vượt bực qua sự phát minh các chip, semiconducts và 
sau cùng là kỹ thuật “số” (digital) mà tất cả các nước 
trên thế giới, từ thành thị đến thôn quê, nơi nào cũng 
thụ hưởng được thành quả của nó. Trong thời tiễn sử, 
các nền văn minh của nhân loại chỉ diễn ra trong một 
khu vực nhỏ hẹp, ở từng vùng trên trái đất, nên Văn 
Minh Cầm Đũa cũng chỉ diễn ra ở Đông Á; ngày nay 
nên văn minh “digital” đã diễn ra cùng lúc trên hầu hết 
các nước trong năm châu, tuy với nhiều mức độ khác 
nhau, nhưng sự sử dụng của kỹ nghệ “digital” là hiện 
tượng phổ biến, mang tính cách chung của các xã hội 
trên thế giới. Lần sóng của nên Văn Minh Digital đã 
lan tràn đến khắp mọi nơi, từ xã hội dùng dao nĩa trong 
bữa ăn qua xã hội dùng đôi đũa ăn cơm và lan cả đến 
các xã hội ăn bốc; từ các thành phố lớn đến các miễn 
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thôn quê hẻo lánh xa xôi; từ máy desktop đến máy 
laptop; từ ngành công nghiệp nhẹ đến công nghiệp 
nặng; từ nông nghiệp sang ngư nghiệp; từ ngành kiến 
trúc đến ngành xây đựng: từ sản phẩm TV, video đến 
máy điện thoại, máy chụp hình v.v... Kỹ thuật số đã 
được tận dụng trong mọi lãnh vực để giúp con người 
không còn phải dùng quá sức lao động của mình như 
trước đây trong khi thu hoạch được nhiều hiệu quả của 
công việc và thu được nhiều lợi nhuận hơn. 

Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, một nên văn 
minh đã nở rộ và phát triển trên một địa bàn rộng lớn, 
bao quát toàn cầu như nền “Văn Minh Digital” này. 

Với sự xuất hiện của nên “Văn Minh digital,” cuộc 
sống của các xã hội có văn hóa cầm đữa sẽ đi về đâu? 
Chúng tôi không dám quyết đoán, nhưng chúng tôi có 
thể khẳng định một điều: Chúng ta sẽ tiến hóa theo sự 
phát triển của nền “Văn Minh digital,/” nhưng chúng 
ta sẽ không bị đồng hóa vì sắc thái đặc biệt của xã hội 
có Văn Hóa Cầm Đũa của chúng ta: Đó là một xã hội 
trọng nhân nghĩa đạo lý, biết ăn ở hiếu thảo với cha 
mẹ, biết tình nghĩa anh em bà con, biết yêu quê hương, 
yêu truyền thống dân tộc và yêu đất nước của mình mà 
người ta không thể tìm thấy ở các xã hội Âu Mỹ. 


Philadelphia, PA, USA 
3/01/2019 
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SÁCH THAM KHẢO 


L. Sách Việt ngữ 


L. 


Đại cương Lịch sử Văn hóa VN 
Nguyễn Khắc Thuần 


. Tiếng Việt đáng yêu 


Trần Đức Hân 


. Lão Tử Tình hoa Trí tuệ qua danh ngôn 


Hoàng Thần Thuần 


. Đạo Phật Trong Văn hóa 


Thanh Long -Trường Tâm 


. Khổng Tử, Người thầy muôn thuở Phương đông 


Võ Thiện Điển 


. Luận bàn về Cổ học Đông phương 


Đỗ Hoàng Linh 


. Văn hóa người Hoa Nam bộ 


Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số 
TP.HCM 


. Nam Bộ, Vài nét Lịch sử - Văn hóa 


Trần Thuận 


. An Nam phong tục sách 


Mai Viên Đoàn Triển 
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10. Campuchia 


Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Thị Minh Thư 


11. Các họ người Hoa, người Việt, Hàn Quốc 


và Nhật Bản 
WIkiIpedia (In Vietnamese and Chinese). 


H. Sách tiếng Hoa: 


[. 


Sử Ký ToànThư (Có hình) 
shìd>‡3“s"ì 1© kKHRHBSE” — RE 


. Trung Quốc Cận Đại Sử 


rHE]JT{(5E, 2x3V 


. Trung Quốc Lịch Sử 


rH|J/755, “SEN 


. Hán tự giản sử 


5, HH 


. Trung Hoa tính thị toàn thư 


rP4E4EÍS⁄©1ð, ÿ8IfE:EZM 


.#'fˆ=-E#£ (Ba Ngàn Năm Đôi Đũa) 


tế ch kẺ, tá 


. Lịch âm Thông Thắng chữ Hoa 


38R+#£l7 2010-2018 


. Thường Thức Hàn Quốc 


lếp LÊN, Z8 


. Văn hóa Nhật trong tâm - 


332#9HZšXIL, 7K— 


10. Tứ khố Toàn Thư Tinh Hoa 


PHEE+>-PIMTE, ĐA MU 
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HIIL English books: 


l. 


The New Asian Corporation 
Michael Alan Hamilin 


. World Religions 


Michael D. Coogan 


. TET! The Vietnamese New Year 


Nguyen Ngoc Bich 


. Common Knowledge about Chinese Culture 


China Overseas Exchanges AssocIation 


. Common Knowledge about Chinese History 


China Overseas Exchanges Associatlon 


. Asian Study Issues: 


- The Story of Vietnam Shelton Wood 

- East Asian Socletes W, Laurence Neuman 

- Traditional China in Asia and World History 
Tansen and Victor H. Mair 

- Confucius 1n East Asia Jeffrey L. Richey 

- Korean New Year Wikipedia 

- Japanese New Year Wikipedia 


. Korean History 


The Ass. of Korean History Teachers 


. Japan, The National Geographic Traveler. 


333 


Địa chỉ liên lạc: Thai Gia Kỳ 


212 Clarion Ave 

Elkins Park, PA 19027,USA 

Email: kygiathai@hotmail.com 

cell: 646-457-1949 
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.. Lấ0 Đận thứ tlm xem, trên thê giới cú 
Nước nào trước đây người dân dùng đủa 
tr0ng bữa án mà khủng từng sứ dụng chứ 

___ Hán không? Tôi thứ đói lại câu hỏi khát, 
cát bạn thứ tìm xem, trên thê giúi cú nước 
Nâ0 từng sứ dụng chứ Hán trong mụi sinh 
h0ật mà người dân vản ăn bôc hoạt dùng 
a0 nÍa không? §ự thực hai câu húi trên chỉ 
lä mút, núi lên sự gán bú mật thiêt it 
Vãn Iúa chư án và van húa câm đua... 


.. Ñưởi Khmer, Mã lai, Thái Lan và Miên 
Điện v.... không cãm dua án cm mặc dù 
II) vân sông trên đông r1ộng Lúa nưúc. 
00ng trên vùng lúa nước không phải là lý 
d0 chính đưa đên việc sử dụng đôi đủa. Fái 
chính! la vị họ không chịu anh hương của 
ên vấn húa chứ Hán, trong đú có tập quán 
âm đa tr0nq bửa án... 
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